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LỜi nÓi đẦu

Luật khiếu nại, Luật Tố cáo đã được Quốc hội khóa XIII thông 
qua ngày 11/11/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012; 
Luật Tiếp công dân đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 
25/11/2013 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014. Đây là những văn 
bản pháp lý quan trọng, đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của công dân được Hiến pháp ghi nhận(1). Thể 
chế hóa các quy định của luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Thanh tra Chính phủ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của 
mình đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đưa luật 
vào cuộc sống.

Để phục vụ các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, 
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn đại 
biểu Quốc hội – Hội đồng nhân dân trong công tác tiếp công dân, 
xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân; được sự tài trợ, giúp đỡ của Viện Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS - Cộng hòa Liên bang Đức), sự cộng tác của một số chuyên 
gia, Ban Dân nguyện đã lựa chọn, tổng hợp, biên soạn một số nội 
dung, câu hỏi - trả lời và tập hợp các văn bản pháp luật có liên quan 

(1) Điều 30 Hiến pháp 2013 đã khẳng định: “Mọi người có quyền khiếu nại, 
tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp 
luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” ;
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về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để trình bày trong cuốn tài liệu 
“Cẩm nang về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, 
tố cáo của công dân”. Ban Dân nguyện xin trân trọng gửi tới quý 
vị đại biểu, quý cơ quan, hy vọng tài liệu này đáp ứng một phần nhu 
cầu nghiên cứu, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác 
tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giám 
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cuốn sách bao gồm 05 phần:

Phần I: Giới thiệu về công tác dân nguyện của Quốc hội;

Phần II: Hỏi đáp về tiếp công dân 

Phần III: Hỏi đáp về khiếu nại hành chính

Phần IV: Hỏi đáp về tố cáo hành chính

Phần V: Một số quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo

Ban Dân nguyện xin chân thành cảm ơn Viện KAS, các chuyên 
gia đã hỗ trợ cho việc biên soạn và xuất bản cuốn “Cẩm nang về 
công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 
dân”. Những giải đáp trong tài liệu này chắc không thể đáp ứng hết 
được mong muốn của các vị đại biểu Quốc hội, các quý cơ quan 
quan và khó tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, Ban Dân 
nguyện rất mong nhận được ý kiến đóng góp.

                                                           Ban dÂn nguYỆn
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PHẦN I

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC DÂN 
NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

Câu 1. dân nguyện? Công tác dân nguyện là gì?

“Dân nguyện”, theo Từ điển bách khoa Việt Nam, có nghĩa là 
nguyện vọng của dân và nếu nhìn dưới góc độ quản lý Nhà nước 
thì đó chính là nguyện vọng của nhân dân đối với Nhà nước. Công 
dân bày tỏ ý kiến, kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ 
chức hoặc cá nhân có thẩm quyền nhằm thực hiện quyền làm chủ 
của mình tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

“Công tác dân nguyện”: pháp luật hiện hành của Nhà nước ta 
chưa quy định cũng như chưa có văn bản nào giải thích về khái niệm 
“dân nguyện” và thế nào là “công tác dân nguyện”. Tuy nhiên, theo 
khái niệm “dân nguyện” được trình bày ở trên thì được hiểu là tâm 
tư, nguyện vọng, thỉnh nguyện của nhân dân và công tác dân nguyện 
chính là những hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thỉnh nguyện của nhân dân để 
xem xét, giải quyết vì mục tiêu: xây dựng chính quyền, xây dựng đất 
nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của người đưa ra thỉnh nguyện hoặc 
vì lợi ích chung của toàn xã hội; đồng thời, thể chế hóa nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân thành đường lối, chính sách của Đảng và 
pháp luật của nhà nước.
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Câu 2. Công tác dân nguyện của Quốc hội được thực hiện 
như thế nào?

Theo khái niệm về dân nguyện, công tác dân nguyện như đã 
trình bày ở trên, căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan có thể khẳng định: công tác dân 
nguyện của Quốc hội bao gồm các hoạt động: 

- Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn thư của công dân 
đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo 
quy định của pháp luật và giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; 

- Thu thập, tổng hợp, chuyển ý kiến kiến nghị cử tri đế các cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; 

- Lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng luật, pháp lệnh; 

- Tổ chức thực hiện trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật 
về trưng cầu dân ý.

Câu 3. Chủ thể thực hiện công tác dân nguyện của Quốc hội?

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội và thực tiễn thực hiện công tác 
dân nguyện, công tác dân nguyện của Quốc hội Việt Nam được thực 
hiện bởi:

- Quốc hội;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;

- Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.
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Câu 4. Quốc hội thực hiện công tác dân nguyện thông qua 
phương thức nào?

Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp và 
các Quy chế hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, công tác dân 
nguyện của Quốc hội được thực hiện tại kỳ họp Quốc hội thực hiện 
qua các hoạt động sau:

- Xây dựng pháp luật: thông qua kết quả hoạt động giám sát; ý 
kiến, kiến nghị cử tri; tham gia ý kiến của nhân dân về các dự án luật, 
các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc 
hội thể chế hóa các nội dung, kết quả hoạt động của mình vào nội 
dung xây dựng pháp luật và được thực hiện tại Hội trường.

- Giám sát: xem xét báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao; xem xét báo cáo kết quả giám sát của các 
cơ quan của Quốc hội về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử 
tri; giám sát những vụ việc khiếu nại, tố cáo cáo cụ thể; xem xét báo 
cáo kết quả giám sát việc thi hành pháp luật có liên quan trực tiếp 
đến công dân…

- Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: lấy ý kiến của 
nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội mà 
Chính phủ trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp;

- Chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với Chính phủ, thành viên 
Chính phủ. 

Câu 5. Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện công tác dân 
nguyện thông qua phương thức nào?

Với đặc điểm tính chất là cơ quan thường trực của Quốc hội 
nên ngoài  hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát như của Quốc 
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hội việc thực hiện công tác dân nguyện Ủy ban thường vụ Quốc 
hội được giao trực tiếp cho cơ quan giúp việc là Ban Dân nguyện. 
Ban Dân nguyện giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội những nhiệm 
vụ cụ thể sau:

- Tiếp công dân, tiếp nhận nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân, nghiên cứu, chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo.

- Tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; 
chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị 
cử tri.

Câu 6. hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực 
hiện công tác dân nguyện thông qua phương thức nào?

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng 
Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban 
của Quốc hội thực hiện công tác dân nguyện thông qua một số hoạt 
động chủ yếu sau:

- Tiếp công dân theo lĩnh vực phụ trách hoặc theo đề nghị của 
công dân;

- Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 
của công dân thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách;

- Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 
phản ánh của công dân thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách;

- Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc phạm vi 
lĩnh vực phụ trách.
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Câu 7. Các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội thực 
hiện công tác dân nguyện thông qua các hoạt động nào?

- Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát 
việc giải quyết kiến nghị cử tri

- Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Tổ chức cho đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ 
tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật.

Câu 8. Trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị của công dân của đại biểu Quốc hội?

Điều 28 Luật tổ chức Quốc hội quy định: đại biểu Quốc hội 
có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị của công dân, cụ thể như sau: Đại biểu Quốc hội có trách 
nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Quốc hội có 
trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền 
giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; 
đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền 
giải quyết phải thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn theo 
quy định của pháp luật.

Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị không đúng pháp luật, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu 
xem xét lại; khi cần thiết, đại biểu Quốc hội yêu cầu người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị đó giải quyết. 



12

Câu 9. Trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị của công dân của đoàn đại biểu Quốc hội?

 Khoản 2, Điều 43 Luật tổ chức Quốc hội quy định Đoàn đại 
biểu Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Tổ chức để các đại 
biểu Quốc hội tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại 
biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
thẩm quyền giải quyết; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan 
cung cấp thông tin, báo cáo về những vấn đề mà Đoàn đại biểu Quốc 
hội quan tâm.

Câu 10. Trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân của hội đồng dân tộc, 
các Ủy ban của Quốc hội?

Điều 86 Luật tổ chức Quốc hội quy định, Hội đồng Dân tộc, các 
Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân; nghiên cứu và 
xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được 
gửi đến Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.
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PHẦN II

HỎI ĐÁP VỀ TIẾP CÔNG DÂN

Câu 11. Tiếp công dân là gì?

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của 
Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở 
nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, 
tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, 
chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. 
Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của 
dân, do dân và vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với 
Đảng và Nhà nước. Mặt khác, thông qua công tác tiếp công dân giúp 
cho Đảng và Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ 
thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra những chủ 
trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Căn cứ ý nghĩa của hoạt động tiếp công dân nêu trên, Điều 2, 
Luật tiếp công dân quy định: Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân theo quy định của pháp luật tiêp công dân có trách 
nhiệm tiếp công dân để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về 
việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy 
định của pháp luật.
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Câu 12. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm tiếp 
công dân?

Điều 4, Luật tiếp công dân quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trách nhiệm tiếp công dân: Chính phủ; Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng 
cục và tổ chức tương đương; cục; Ủy ban nhân dân các cấp; Cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh; Các cơ quan của Quốc hội; Hội đồng nhân 
dân các cấp; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà 
nước; Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đối với các cơ quan, tổ chức: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự 
nghiệp công lập tổ chức việc tiếp công dân phù hợp với yêu cầu, quy 
mô, tính chất hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Câu 13. mục đích tiếp công dân?

Xác định được mục đích của công tác tiếp công dân có ý nghĩa 
rất quan trọng, bởi qua đây sẽ giúp cán bộ, công chức nhà nước cũng 
như công dân hiểu và nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của việc tiếp 
công dân. Với tinh thần đó, Điều 5 của Luật đã quy định về mục đích 
chung của công tác tiếp công dân là:

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh; giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền có thông tin 
phản hồi về những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính 
sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước để nghiên cứu, tiếp thu, 
xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, giải thích 
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để công dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách, 
pháp luật.

- Củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân 
dân với Đảng và Nhà nước.

Như đã nêu trên, điều 5 của Luật tiếp công dân quy định chung 
về mục đích tiếp công dân và với mỗi hệ thống cơ quan khác nhau, 
với chức năng, nhiệm vụ riêng có, mục đích tiếp công dân cũng có 
sự khác biệt. Cụ thể

- Đối với cơ quan quyền lực: Quốc hội, Hội đông nhân dân 
các cấp tiếp công dân nhằm mục đích tăng cường vai trò giám sát 
của các cơ quan quyền lực đối với hoạt động của các cơ quan, tổ 
chức, tăng cường mối quan hệ giữa cử tri với cơ quan dân cử. Hoạt 
động tiếp công dân trong cơ quan quyền lực nhằm hiểu được tâm tư 
nguyện vọng của nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước. Thông qua hoạt động tiếp công dân, các cơ 
quan quyền lực thu thập được ý kiến đóng góp của nhân dân để ban 
hành chính sách, pháp luật cho phù hợp yêu cầu thực tiễn.

- Đối với cơ quan tư pháp: Thông qua việc tiếp công dân để nhận 
các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực tư pháp đối 
với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử nhằm giải quyết và điều chỉnh 
kịp thời các mối quan hệ về pháp luật trong lĩnh vực tư pháp giúp 
cho các cơ quan này hoạt động hiệu quả.

- Đối với cơ quan hành pháp: Chính phủ, các bộ, Uỷ ban nhân 
dân các cấp tiếp công dân nhằm tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh của công dân diễn ra hằng ngày thuộc lĩnh vực hành 
chính nhà nước. Cơ quan hành pháp tiếp công dân để kịp thời phát 
hiện những mâu thuẫn, thu thập những thông tin cần thiết giúp cho 
việc tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý, giải quyết kịp thời những 
yêu cầu trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp, các ngành.
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- Đối với các đoàn thể, tổ chức xã hội: các đoàn thể, tổ chức xã 
hội tiếp công dân nhằm mục đích giải quyết mối quan hệ giữa các 
thành viên với tổ chức đoàn thể, hướng dẫn cho công dân – là thành 
vien của tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh theo đúng quy định của pháp luật; tham gia với các cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết hiệu quả, kịp thời, đúng đắn các khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh.

Câu 14. Các nguyên tắc cơ bản của việc tổ chức tiếp công dân?

Để làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước thực hiện trong quá trình 
tiếp công dân, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh dự thảo Luật đã quy định những nguyên 
tắc cơ bản, chủ yếu nhất về tiếp công dân (Điều 3):

- Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại Trụ sở tiếp công 
dân, nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Việc tiếp công dân phải bảo đảm khách quan, công khai, dân 
chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm 
an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm bình 
đẳng, không được phân biệt về giới trong khi tiếp công dân.

- Người tiếp công dân phải tôn trọng, lắng nghe, tạo điều kiện 
thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh theo quy định của pháp luật

Câu 15. Các hành vi nghiêm cấm trong việc tiếp công dân?

Điều 6 Luật tiếp công dân quy định trong việc tiếp công dân các 
hành vi sau bị nghiêm cấm: Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở 
người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thiếu trách nhiệm 
trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài 
liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; Phân 



17

biệt đối xử trong khi tiếp công dân; Lợi dụng quyền khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng; Xuyên tạc, 
vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; Đe 
dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người 
thi hành công vụ;. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc 
người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân; Vi phạm nội 
quy, quy chế tiếp công dân.

Câu 16. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trong công tác tiếp công dân

Thời gian qua, các cấp chính quyền từ cơ sở đến tỉnh, cấp Trung 
ương đã có nhiều biện pháp tích cực triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác tiếp công dân và đạt được những kết quả tích cực góp phần 
ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được 
vẫn còn một số hạn chế, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa 
thực sự quan tâm đến công tác tiếp công dân, hoặc tiếp công dân còn 
hình thức, còn làm chiếu lệ cho xong, hoặc còn đùn đẩy, né tránh, 
dẫn đến mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân chưa được cải thiện.

Để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trong công tác tiếp công dân, Điều 18 Chương IV của Luật tiếp 
công dân đã quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân. Theo đó, người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công 
tác tiếp công dân, cụ thể: Ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; Bố 
trí địa điểm thuận lợi cho việc tiếp công dân; bảo đảm cơ sở vật chất 
phục vụ việc tiếp công dân; Phân công cán bộ, công chức làm công tác 
tiếp công dân thường xuyên; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng 
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khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; Kiểm tra, đôn 
đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có trách nhiệm thuộc quyền quản 
lý của mình thực hiện các quy định của pháp luật trong việc tiếp công 
dân; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân; Báo cáo 
tình hình, kết quả công tác tiếp công dân với cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền. Trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 
01 tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình. Thực hiện tiếp 
công dân đột xuất trong các trường hợp: Vụ việc gay gắt, phức tạp, có 
nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác 
nhau; Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu 
quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, 
của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng 
đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, Luật cũng quy định: Khi tiếp công dân, người đứng 
đầu cơ quan phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công 
dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình kịp thời 
xem xét, giải quyết và thông báo thời gian trả lời cho công dân.

Các quy định nêu trên nhằm xác định rõ trách nhiệm của người 
đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân, 
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công 
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Câu 17. Quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện việc 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện 
quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đồng thời cũng xác định 
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rõ các nghĩa vụ của họ trong việc thực hiện các quyền này, Điều 7 
Luật Tiếp công dân quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người 
đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Theo đó, khi đến nơi 
tiếp công dân, công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
có quyền: Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh; Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; Khiếu nại, tố cáo về hành 
vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân; Nhận thông báo về 
việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 
Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử 
dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch; 
Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tương ứng với các quyền của mình, người đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh phải thực hiện các nghĩa vụ sau khi đến nơi tiếp 
công dân: Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy 
ủy quyền (nếu có); Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người 
tiếp công dân; Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài 
liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 
ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người 
tiếp công dân ghi chép lại; Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp 
công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân; Chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình. Trường hợp 
nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội 
dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh.

Câu 18. Trách nhiệm của người tiếp công dân?

Theo Điều 8 của Luật tiếp công dân, khi tiếp công dân, người 
tiếp công dân có các trách nhiệm sau: 
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- Phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên 
chức hoặc phù hiệu theo quy định.

- Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu 
rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu 
có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp 
nhận, thụ lý vụ việc.

- Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận 
đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, 
chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh trình bày.

- Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp 
luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ 
quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

- Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có 
thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo 
kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

- Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt 
hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc 
vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của 
pháp luật.

Các quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của người tiếp 
công dân, đồng thời đảm bảo thiết lập trật tự kỷ cương tại nơi tiếp 
công dân, đặc biệt nhằm ngăn chặn trường hợp lợi dụng quyền khiếu 
nại, tố cáo để gây rối trật tự công cộng.
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Câu 19. Các trường hợp từ chối tiếp công dân?

Kế thừa các quy định của pháp luật quy định về các trường hợp 
người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân, Điều 9 Luật tiếp 
công dân quy định người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến 
nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây: Người trong tình 
trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc 
một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều 
khiển hành vi của mình; có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có 
hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân; khiếu nại, tố cáo 
về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản 
và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, 
tố cáo kéo dài.

Câu  20. Trụ sở tiếp công dân, việc tiếp công dân ở cấp bộ, 
cấp sở, cấp xã

Trên cơ sở kế thừa các quy định về tiếp công dân được quy định 
tại Nghị định 89 của Chính phủ, Điều 10 Luật tiếp công dân  đã quy 
định về tổ chức, nhiệm vụ của Trụ sở tiếp công dân:

- Về tổ chức: Trụ sở tiếp công dân gồm có đại diện các cơ quan, 
tổ chức tham gia tiếp công dân, người phụ trách Trụ sở, công chức 
làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên. Cụ thể là:

Trụ sở tiếp công dân ở Trung ương có đại diện các cơ quan, tổ 
chức: Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 
Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban dân nguyện 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thanh tra Chính phủ tham gia tiếp 
công dân. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ 
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chức thường trực tiếp công dân tại Trụ sở để bố trí người làm nhiệm 
vụ tiếp công dân.

Trụ sở tiếp công dân ở cấp tỉnh có đại diện Văn phòng tỉnh ủy, 
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Đoàn đại 
biểu Quốc hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham gia tiếp 
công dân.

Trụ sở tiếp công dân ở cấp huyện có đại diện Văn phòng huyện 
ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Hội đồng nhân dân cấp huyện, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia tiếp công dân.

- Về nhiệm vụ: Trụ sở tiếp công dân các cấp có các nhiệm vụ 
giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức: tiếp nhận kiến nghị, phản ánh 
về những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách, 
pháp luật và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để nghiên 
cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển đến 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, 
xem xét, giải quyết; tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp công dân .

Ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ, yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của bộ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có thể thành lập bộ phận 
tiếp công dân thuộc Thanh tra bộ để làm công tác tiếp công dân. Việc 
tiếp công dân của sở, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh do Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh bố trí công chức thuộc Thanh tra sở làm công 
tác tiếp công dân (Điều 16).

Việc tiếp công dân ở cấp xã được thực hiện tại trụ sở Ủy ban 
nhân dân cấp xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ 
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trách công tác tiếp công dân và phân công công chức kiêm nhiệm 
tiếp công dân (Điều 15).

Câu 21. Tiếp công dân của Tòa án nhân dân ?

Việc tiếp công dân của cơ quan Toà án các cấp được quy định tại 
điều 17 của Luật tiếp công dân. Theo quy định về chức năng, nhiệm 
vụ của cơ quan Tòa án, Toà án các cấp có trách nhiệm tiếp công dân 
nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh về 
những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp 
luật, tổ chức và hoạt động của Toà án để nghiên cứu, tiếp thu, xem 
xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết; tiếp 
nhận các khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức trong 
ngành toà án, đơn khiếu nại tư pháp và văn bản chuyển đơn thư hoặc 
đề nghị xem xét, giải quyết vụ việc cụ thể của cá nhân, cơ quan, tổ 
chức thuộc thẩm quyền của toà án nhân dân các cấp. Toà án các cấp 
thành lập bộ phận chuyên trách thuộc Ban thanh tra hoặc giao cho 
bộ phận chuyên môn thuộc toà án có trách nhiệm tiếp nhận các khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Câu 22. Tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân ?

Việc tiếp công dân của cơ quan Viện kiểm sát các cấp được quy 
định tại điều 17 của Luật tiếp công dân. Theo quy định về chức năng, 
nhiệm vụ của cơ quan Viện kiểm sát, Viện kiểm sát các cấp có trách 
nhiệm tiếp công dân nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau: tiếp nhận 
khiếu nại trong quản lý hành chính, trong hoạt động tư pháp và khiếu 
nại khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát; tiếp nhận 
tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động hành chính của cán 
bộ, công chức thuộc Viện kiểm sát; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 
trong hoạt động tư pháp của Kiểm tra viên, Kiểm sát viên, Phó Viện 
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trưởng, Viện trưởng Viện kiểm sát; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 
trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành 
án phạt tù; tố cáo hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền 
tiến hành một số hoạt động điều tra; tiếp công dân đến tố giác, báo 
tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, tiếp người phạm tội đến tự 
thú, đầu thú. 

Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm bố trí bộ 
phận chuyên trách hoặc kiểm sát viên, điều tra viên, công chức tiếp 
công dân.

Câu 23. nơi tiếp công dân của cơ quan dân cử, đại biểu 
dân cử?

Căn cứ Luật tiếp công dân, Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13 
ngày 15/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội  quy định về tiếp 
công dân của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử như sau:

- Đối với các cơ quan của Quốc hội, theo quy định tại điều 20 
Luật tiếp công dân, các cơ quan của Quốc hội thực hiện việc tiếp 
công dân tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội và nơi tiếp công 
dân khác do các cơ quan của Quốc hội lựa chọn khi cần thiết.

Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách 
nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức công tác 
tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; đại 
diện cho các cơ quan của Quốc hội thực hiện tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương và địa điểm tiếp công 
dân của Quốc hội.

Đối với đại biểu Quốc hội, điều 21 Luật tiếp công dân, điều 
2 Nghị quyết 759 quy định: Đại biểu Quốc hội thực hiện việc tiếp 
công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh hoặc nơi tiếp công dân do 
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Đoàn đại biểu Quốc hội bố trí theo sự phân công của Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội hoặc khi thấy cần thiết. Trường hợp đại biểu Quốc 
hội chuyển sinh hoạt đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương khác thì thực hiện việc tiếp công dân ở nơi 
chuyển đến.

Lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội được thông báo cho đại 
biểu Quốc hội biết chậm nhất là 10 ngày làm việc, trước ngày có lịch 
tiếp. Trường hợp không thể tham gia tiếp công dân theo lịch đã được 
thông báo, đại biểu Quốc hội báo cáo với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội chậm nhất là 05 ngày làm việc, trước ngày có lịch tiếp.

- Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp huyện thực hiện việc tiếp công dân tại: Trụ sở 
tiếp công dân cùng cấp;  nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu 
ứng cử theo sự bố trí của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

- Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện việc tiếp 
công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đối với Hội đồng nhân dân các cấp, ngoài nhiệm vụ tổ chức 
cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp mình tiếp công dân, theo điều 
11,12 Nghị quyết 759 quy định Thường trực Hội đồng nhân dân các 
cấp thay mặt Hội đồng nhân dân tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân, Luật tiếp công dân và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan.

Câu 24. Ban tiếp công dân? nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 
tiếp công dân

Điều 6 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân 
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quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tiếp công dân trung ương 
như sau:

1. Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân trung ương: Bố trí người tiếp công 
dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách 
nhiệm của Ban Tiếp công dân trung ương; Điều hòa, phối hợp hoạt 
động tiếp công dân giữa người của Ban Tiếp công dân trung ương 
với đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân trung ương; Chủ trì, phối hợp với cơ 
quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân trung ương hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham 
mưu giúp Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 
dân trung ương hoặc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương tiếp 
công dân.

2. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết 
định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật.

3. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 
Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được 
tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân trung ương hoặc qua 
đường bưu điện hoặc do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 
chuyển đến Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân trung ương 
và cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ 
sở tiếp công dân trung ương. Hướng dẫn hoặc chuyển đơn khiếu 
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nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
thẩm quyền giải quyết đối với đơn đã tiếp nhận nhưng không thuộc 
phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp công dân trung ương, của 
cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở 
tiếp công dân trung ương.

4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh: Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân trung ương 
chuyển đến; Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia 
tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở kiểm tra việc tiếp nhận, giải 
quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với 
đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công 
dân trung ương chuyển đến khi được Tổng thanh tra Chính phủ giao.

5. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc 
phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân trung ương, của cơ 
quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân trung ương; báo cáo định kỳ và đột xuất với Thanh tra 
Chính phủ, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại 
Trụ sở tiếp công dân trung ương và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

6. Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung: Tổ chức tiếp hoặc chủ trì, 
phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên 
tại Trụ sở tiếp công dân trung ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 
quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo 
kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung; Phối hợp với Bộ Công 
an, Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh 
bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ 
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sở tiếp công dân trung ương; xử lý người có hành vi vi phạm pháp 
luật tại Trụ sở tiếp công dân trung ương; Phối hợp với cơ quan công 
an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết phục, có biện pháp để 
công dân trở về địa phương xem xét, giải quyết.

7. Tham mưu giúp Tổng thanh tra Chính phủ thanh tra, kiểm 
tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn của các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

8. Phối hợp với các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tham mưu 
giúp Tổng thanh tra Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về công tác tiếp công dân và xử lý đơn.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng thanh tra Chính phủ giao.

Câu 25. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương?

Theo quy định tại khoản 4, điều 11 Luật Tiếp công dân, phạm vi 
tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp 
công dân ở trung ương được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng tiếp nhận, xử lý kiến 
nghị, phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp 
nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những 
vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của các ban đảng trung 
ương, trừ các nội dung quy định tại điểm b và điểm c khoản này;

b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp nhận, xử lý kiến 
nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về 
những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng 
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viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

c) Đại diện Ban Nội chính Trung ương tiếp nhận, xử lý kiến 
nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Ban Nội chính các cấp; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực 
nội chính và phòng, chống tham nhũng;

d) Đại diện Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội 
tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Chủ 
tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội;

đ) Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước tiếp nhận, xử lý khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Chủ tịch nước;

e) Đại diện Văn phòng Chính phủ tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chủ trương, chính sách, quyết 
định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến trách nhiệm của 
nhiều bộ, nhiều ngành;

g) Ban tiếp công dân trung ương tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung quy định tại các 
điểm a, b, c, d, đ và e khoản này.

Câu 26. người dân có thể lên Trụ sở tiếp công dân ở 
Trung ương để khiếu nại, tố cáo, phản ánh những vấn đề ở địa 
phương không?

Mặc dù Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đã quy định rõ thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại, thẩm quyền giải quyết tố cáo nhưng các văn văn 
quy định của pháp luật không có quy định từ chối tiếp công dân khi 
công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Vấn đề này xuất phát từ yêu cầu 
thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, 
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giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp này, cán bộ tiếp dân 
có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích hoặc trình cấp có thẩm quyền 
ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc cấp có thẩm quyền thực hiện theo 
đúng quy định của pháp luật. 

Câu 27. Tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh?

Điều 12 Luật tiếp công dân quy định trụ sở tiếp công dân cấp 
tỉnh được tổ chức ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, là 
nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh 
ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 

Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh cử đại diện phối hợp cùng Ban tiếp công dân cấp tỉnh thực 
hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh.

Ban tiếp công dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành 
lập, trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, do một Phó 
Chánh Văn phòng phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý Trụ 
sở tiếp công dân cấp tỉnh. 

Câu 28. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh? 

Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy 
định sau đây:

a) Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản 
ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, xử lý 
khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề khác 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy;
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b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, 
phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 
kiểm tra Đảng cấp mình và cấp dưới; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 
cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, 
đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

c) Đại diện Ban Nội chính cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý kiến nghị, 
phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 
Nội chính cấp tỉnh; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nội 
chính và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban Nội 
chính cấp tỉnh;

d) Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
với đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương, 
với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân;

đ) Ban tiếp công dân cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, những vấn đề cần báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, 
quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung quy định tại các điểm 
a, b, c và d khoản này.

Câu 29. nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tiếp công dân cấp tỉnh

Điều 7 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân quy định 
về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tiếp công dân cấp tỉnh như sau:
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1. Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh:

a) Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh;

b) Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của 
Ban Tiếp công dân cấp tỉnh với đại diện của cơ quan, tổ chức tham 
gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh 
hoặc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở cấp tỉnh tiếp công dân.

2. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết 
định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, 
pháp luật.

3. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

a) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được 
tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh hoặc qua đường 
bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển 
đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ 
chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh;

b) Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đối với đơn 
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đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban 
Tiếp công dân cấp tỉnh, của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh.

4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh:

a) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân cấp tỉnh chuyển đến;

b) Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp 
công dân thường xuyên tại Trụ sở và cơ quan thanh tra nhà nước 
cùng cấp kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân cấp tỉnh chuyển đến khi 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

5. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc 
phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh; của cơ quan, 
tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 
dân cấp tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ 
sở tiếp công dân, Thanh tra tỉnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

6. Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung:

a) Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham 
gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh 
hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường 
hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh về cùng một 
nội dung;
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b) Phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảm an ninh, 
trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, 
xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân 
cấp tỉnh;

c) Phối hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi phát 
sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết 
phục hoặc có biện pháp để công dân trở về địa phương xem xét, 
giải quyết.

7. Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cùng cấp trong việc:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, 
xử lý đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, 
xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm 
vụ tiếp công dân thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh giao.

Câu 30. Tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện?

Việc tiếp công dân của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở cấp huyện 
thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật tiếp công dân. 

Theo quy định tại Điều này, ở mỗi huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh phải thành lập trụ sở tiếp công dân cấp huyện để đón 
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tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Huyện 
ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện.

Ban tiếp công dân cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện 
thành lập, trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, do một Phó Chánh Văn phòng phụ trách, chịu trách 
nhiệm trực tiếp quản lý Trụ sở tiếp công dân cấp huyện. 

Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cử đại diện 
phối hợp cùng Ban tiếp công dân cấp huyện thực hiện việc tiếp công 
dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện.

Câu 31. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện

Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện được thực hiện theo quy định 
sau đây:

a) Đại diện Văn phòng Huyện ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, 
phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, 
xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng thuộc thẩm quyền 
của Huyện ủy;

b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận, xử lý kiến 
nghị, phản ánh những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng cấp huyện và cấp dưới; tiếp 
nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật 
Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức 
Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

c) Ban tiếp công dân cấp huyện tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh về các nội dung liên quan đến việc thực 
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hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện; trách 
nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
những vấn đề cần báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho 
ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các 
nội dung quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Câu 32. nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tiếp công dân 
cấp huyện?

Điều 8 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân 
quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tiếp công dân cấp huyện 
như sau:

1. Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện:

a) Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân;

b) Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của 
Ban Tiếp công dân cấp huyện với đại diện của cơ quan, tổ chức tham 
gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất, người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện hoặc lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước ở huyện tiếp công dân.

2. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết 
định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách 
pháp luật.

3. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

a) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện hoặc qua 
đường bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 
chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Tiếp công dân cấp 
huyện, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công 
dân cấp huyện;

b) Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban 
Tiếp công dân cấp huyện và của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công 
dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện.

4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh:

a) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân cấp huyện 
chuyển đến;

b) Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp 
công dân thường xuyên tại Trụ sở và cơ quan thanh tra nhà nước 
cùng cấp kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân cấp huyện chuyển đến 
khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.
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5. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc 
phạm vi trách nhiệm của Ban tiếp công dân cấp huyện; của cơ quan, 
tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 
dân cấp huyện; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên 
tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện, thanh tra huyện, cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền.

6. Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung:

a) Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham 
gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện 
hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường 
hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh về cùng một 
nội dung;

b) Phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảm an ninh, 
trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, 
xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân 
cấp huyện;

c) Phối hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi phát 
sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết 
phục hoặc có biện pháp để công dân trở về địa phương xem xét, 
giải quyết.

7. Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu giúp Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cùng cấp trong việc:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp 
công dân, xử lý đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
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b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công 
dân, xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức làm nhiệm 
vụ tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện giao.

Câu 33. Trưởng ban tiếp công dân có nhiệm vụ, quyền hạn 
gì? Trưởng ban tiếp công dân có giải quyết kiến nghị của công 
dân không?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban tiếp công dân được quy 
định tại Điều 14 Luật tiếp công dân, gồm:

- Quản lý, điều hành hoạt động tại Trụ sở tiếp công dân; điều 
hành, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của người tiếp công dân của 
cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân.

- Phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

- Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp 
công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân và cơ quan, tổ chức 
hữu quan khác chuẩn bị cho lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước ở 
trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân tiếp công dân.

- Yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 
cử người có trách nhiệm đến Trụ sở tiếp công dân để phối hợp tham 
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gia tiếp công dân khi có vụ việc phức tạp hoặc trong trường hợp cần 
thiết khác.

- Yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm 
quyền xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về tiếp công 
dân, nội quy, quy chế tiếp công dân.

Đối chiếu với quy định trên, Trưởng Ban tiếp công dân không 
có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của công dân. Theo quy định về 
phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại 
Trụ sở tiếp công dân, kiến nghị của công dân sẽ được Trụ sở phân 
công cán bộ tiếp dân tiếp, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Câu 34. Việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn được thực 
hiện như thế nào? Cấp xã có thành lập Trụ sở tiếp công dân không?

Việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn được thực hiện theo 
Điều 15 Luật tiếp công dân. Theo quy định tại Điều này, việc tiếp công 
dân của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn được thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
và do Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tổ chức, thực hiện. Như vậy, 
ở cấp Xã không thành lập Trụ sở tiếp công dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác 
tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Ban hành nội quy tiếp công dân;

- Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho 
việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Phân công người tiếp công dân;

- Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít 
nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất 
trong trường hợp vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, 
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liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 
ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; vụ việc nếu 
không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng 
hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm 
hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp 
công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt 
động tiếp công dân;

- Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo 
định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Câu 35. Các cơ quan hành chính nhà nước như các bộ, các 
sở có phải tổ chức tiếp công dân không?

Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách 
nhiệm đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc 
thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định 
của pháp luật. Như vậy, trách nhiệm tiếp công dân trước hết thuộc về 
các cơ quan Nhà nước, bao gồm cả cơ quan hành chính.

Điều 16 Luật tiếp công dân quy định việc tổ chức tiếp công dân 
tại cơ quan hành chính nhà nước như sau:

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ thành lập bộ phận tiếp công dân hoặc 
bố trí công chức thuộc Thanh tra bộ làm công tác tiếp công dân. 

Việc tiếp công dân của tổ chức trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 
do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định phù hợp với 
yêu cầu, tính chất tổ chức và hoạt động của từng tổ chức.
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2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (các sở, 
ngành cấp tỉnh), bố trí công chức thuộc Thanh tra cơ quan làm công 
tác tiếp công dân. 

Việc tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và việc tiếp công dân của cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với yêu cầu, tính chất tổ chức và 
hoạt động của từng cơ quan.

3. Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân cấp huyện đã tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân ở Trung ương, Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện thì 
không bố trí địa điểm tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan mình.

Câu 36. Việc tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội 
được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 20 Luật tiếp công dân, Nghị quyết 759/UBTVQH13 
ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiếp 
về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
quy định:

- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách 
nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức công tác 
tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; đại 
diện cho các cơ quan của Quốc hội thực hiện tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương và địa điểm tiếp công 
dân của Quốc hội.
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- Các cơ quan của Quốc hội tiếp công dân về các vấn đề thuộc 
lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của Luật tổ chức 
Quốc hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Các cơ quan của Quốc hội cử đại diện để tiếp công dân trong 
các trường hợp sau đây: Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội; Khi xét thấy cần thiết theo đề nghị của Ban dân nguyện hoặc đề 
nghị trực tiếp của công dân.

Câu 37. Việc tiếp công dân của đại biểu Quốc hội? 

Tiếp công dân là một trong những trách nhiệm của đại biểu Quốc 
hội để lắng nghe ý kiến, phản ánh của người dân. Do đó, ngoài việc 
phản ánh, kiến nghị với đại biểu Quốc hội tại các buổi tiếp xúc cử 
tri của đại biểu Quốc hội, thì công dân còn có thể gặp đại biểu Quốc 
hội để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua hoạt 
động tiếp công dân của đại biểu Quốc hội. Khi công dân có yêu cầu 
gặp đại biểu Quốc hội để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh thì đại biểu Quốc hội có trách nhiệm sắp xếp thời gian tiếp công 
dân; trường hợp chưa thể tiếp công dân được thì đại biểu Quốc hội 
cử người nhận đơn hoặc hẹn tiếp công dân vào thời gian thích hợp.

Điều 5 Nghị quyết 759/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiếp về hoạt động tiếp công dân 
của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định, đại biểu Quốc hội 
tiếp công dân trong các trường hợp sau đây: Theo sự phân công của 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Công dân trực tiếp hoặc thông qua 
Đoàn đại biểu Quốc hội yêu cầu được gặp đại biểu Quốc hội để trình 
bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc khi đại biểu Quốc 
hội thấy cần thiết.



44

Việc tiếp công dân của đại biểu Quốc hội được quy định như 
sau: Văn phòng phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm dự 
kiến lịch tiếp công dân chung của các đại biểu Quốc hội trong Đoàn 
trình Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội xem xét quyết định; Đại biểu 
Quốc hội thực hiện việc tiếp công dân theo lịch tiếp công dân đã 
được công bố. Trường hợp đại biểu không thể tham gia tiếp công dân 
theo lịch đã được công bố, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm báo cáo 
với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để điều chỉnh lịch; đồng thời dự 
kiến thời gian cụ thể thực hiện việc tiếp công dân.

Câu 38. Việc tiếp công dân của đoàn đại biểu Quốc hội

Điều 6 Nghị quyết 759/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiếp về hoạt động tiếp công dân 
của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định Đoàn đại biểu Quốc 
hội có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp 
công dân. Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Sắp xếp lịch tiếp công dân của các đại biểu Quốc hội trong 
Đoàn, trong đó phân công cụ thể lịch tiếp công dân, nơi tiếp công 
dân của đại biểu Quốc hội và thông báo cho đại biểu Quốc hội biết.

Lịch tiếp công dân phải được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp 
công dân cấp tỉnh, nơi tiếp công dân khác do Đoàn đại biểu Quốc hội 
bố trí, đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở 
địa phương;

2. Bố trí nơi tiếp công dân để đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực 
hiện lịch tiếp công dân;

3. Đề nghị đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cùng tham dự tiếp công dân để 
tiếp nhận, xử lý những vấn đề liên quan khi cần thiết;
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4. Chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo đề nghị của đại biểu 
Quốc hội trong Đoàn.

Câu 39. Tiếp công dân trong kỳ họp Quốc hội 

Điều 7 Nghị quyết 759/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiếp về hoạt động tiếp công dân 
của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định:

1. Ban dân nguyện xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh với các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc 
hội trong thời gian kỳ họp Quốc hội.

2. Trong thời gian kỳ họp Quốc hội, khi cần thiết, được sự đồng 
ý của Chủ tịch Quốc hội, Ban dân nguyện mời đại diện Hội đồng 
dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ban công tác đại biểu, Đoàn đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiếp công dân.

Câu 40. Tình huống: Chị X đến gặp đại biểu Quốc hội tại 
nơi làm việc hoặc nhà riêng của đại biểu để trình bày khiếu nại. 
Trong trường hợp này đại biểu Quốc hội xử lý thế nào?

Đây là tình huống thường gặp đối với đại biểu Quốc hội khi 
nhận được đề nghị đại biểu tiếp công dân để công dân trình bày các 
nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Theo 
quy định tại điều 20 Luật tiếp công dân và các điều 11, 12 Nghị 
quyết 759/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội quy định chi tiếp về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan 
của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp (gọi tắt Nghị quyết 759) thì đại biểu Quốc hội 
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tiếp công dân tại nơi tiếp công dân của đại biểu Quốc hội, bao gồm: 
Trụ sở tiếp công dân ở cấp tỉnh nơi đại biểu Quốc hội ứng cử và nơi 
tiếp công dân khác do Đoàn đại biểu Quốc hội bố trí.

Như vậy, theo quy định trên đại biểu Quốc hội chỉ tiếp công 
dân tại Trụ sở tiếp công dân ở cấp tỉnh nơi đại biểu Quốc hội ứng 
cử và nơi tiếp công dân khác do Đoàn đại biểu Quốc hội bố trí. 
Tuy pháp luật không có quy định cấm việc đại biểu Quốc hội tiếp 
công dân, tiếp xúc với công dân tại các nơi khác như: nơi làm 
việc, nơi ở… nhưng việc tiếp công dân tại các địa điểm trên phải 
được sự đồng ý của đại biểu Quốc hội và không ảnh hưởng đến 
trật tự công cộng trong khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động bình 
thường của cơ quan, tổ chức đại biểu công tác. Chị X muốn được 
gặp đại biểu Quốc hội tiếp thì chị X có thể liên hệ với Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh để đăng ký 
đại biểu Quốc hội tiếp. Còn đối với trường hợp chị X muốn đích 
danh đại biểu Quốc hội Y tiếp thì chị X sẽ có đơn đề nghị gửi cho 
đại biểu Y, nếu đại biểu Y đồng ý tiếp thì đại biểu Y yêu cầu Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí 
địa điểm (tại Trụ sở tiếp công dân ở tỉnh, địa điểm khác do Đoàn 
đại biểu Quốc hội bố trí). Đối với trường hợp đại biểu Quốc hội 
Y là đại biểu kiêm nghiệm ở Trung ương đang làm việc tại các 
cơ quan Trung ương thì việc tiếp công dân của đại biểu được tổ 
chức và thực hiện tại cơ quan đại biểu công tác hoặc do Ban Dân 
nguyện tổ chức để đại biểu tiếp công dân tại địa điểm tiếp công 
dân của Quốc hội; còn đối với đại biểu không làm việc tại cơ 
quan, tổ chức nào hoặc do đại biểu yêu cầu, thì Ban Dân nguyện 
có trách nhiệm bố trí cho đại biểu Quốc hội tiếp công dân tại địa 
điểm tiếp công dân của Quốc hội.
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Câu 41. Tình huống: Bà a do không đồng ý quyết định cấp 
gCn QSd đất của uBnd tỉnh X cho Công ty cổ phần Y khi đất 
này đang có tranh chấp giữa bà và Công ty Y, bà a đến gặp đại 
biểu Quốc hội để trình bày. đại biểu Quốc hội xử lý ra sao? 

Căn cứ Luật Khiếu nại, việc bà A không đồng ý với Quyết định 
cấp GCN QSD đất của UBND tỉnh X cho Công ty cổ phần Y khi đất 
này đang có tranh chấp giữa bà và Công ty Y thì bà A có thể khiếu 
nại Quyết định hành chính trên đến Chủ tịch UBND tỉnh X để giải 
quyết theo thẩm quyền hoặc khởi kiện quyết định hành chính trên 
đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có bất động sản tranh trấp. Do đó 
đại biểu Quốc hội hướng dẫn bà A gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch 
UBND tỉnh X để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc khởi 
kiện vụ án hành chính đến cơ quan tòa án theo quy định của Luật tố 
tụng hành chính.

Câu 42. Pháp luật quy định về thời hạn thông báo quy định 
kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như thế nào?

Nhằm tránh tình trạng không trả lời hoặc trả lời chậm trễ các 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản cánh của công dân, Điều 28 Luật 
tiếp công dân quy định thời hạn thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh như sau: 

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội 
dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có 
trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người 
đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội 
dung sau đây:

a) Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để 
giải quyết;
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b) Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời gian 
do cần xác minh thêm theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo;

c) Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc không đủ 
điều kiện thụ lý;

d) Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển 
đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại, tố cáo có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố 
cáo cho người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu 
nại, tố cáo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo 
kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan của Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban tiếp công dân có trách 
nhiệm thông báo cho người khiếu nại, tố cáo về kết quả giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong trường hợp người đó đã có yêu cầu trước đó.

Câu 43. Việc cử người đại diện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh về một nội dung được thực hiện như thế nào?

Điều 29 của Luật tiếp công dân quy định về việc cử người đại 
diện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung như sau:  

Khi nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 
một nội dung tại nơi tiếp công dân thì người tiếp công dân yêu cầu 
những người này phải cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh với người tiếp công dân (sau đây gọi chung 
là người đại diện). Người đại diện phải là người khiếu nại, người tố 
cáo, người kiến nghị, người phản ánh. Việc cử người đại diện phải 
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thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh.

Trường hợp có từ năm đến mười người thì cử một hoặc hai 
người đại diện; trường hợp có trên mười người thì có thể cử thêm 
người đại diện, nhưng không quá năm người. Người đại diện phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện 
và văn bản cử người đại diện.

Câu 44. đề nghị cho biết Trụ sở tiếp công dân Trung ương, 
cấp tỉnh, cấp huyện đều bố trí người tiếp công dân tất cả các 
ngày làm việc trong tuần có đúng không?

Việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, cấp 
tỉnh, cấp huyện đều thực hiện tiếp công dân tất cả các ngày làm việc 
trong tuần. 

Cụ thể, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP về việc tiếp 
công dân của các Ban Tiếp công dân và các cơ quan, tổ chức tham gia 
tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân thực hiện như sau:

- Ban Tiếp công dân Trung ương làm nhiệm vụ thường trực tiếp 
công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày 
làm việc và trong trường hợp đột xuất.

Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban 
Nội chính Trung ương, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ cử đại 
diện phối hợp cùng Ban Tiếp công dân Trung ương thực hiện việc 
tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở Trung ương 
theo quy định của Luật Tiếp công dân;

- Ban Tiếp công dân cấp tỉnh làm nhiệm vụ thường trực tiếp 
công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày 
làm việc và trong trường hợp đột xuất.
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Văn phòng tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh 
ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh cử đại diện phối hợp cùng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh thực hiện 
việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh 
theo quy định của Luật Tiếp công dân;

- Ban Tiếp công dân ở cấp huyện làm nhiệm vụ thường trực tiếp 
công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày 
làm việc và trong trường hợp đột xuất.

Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy cử đại diện 
phối hợp cùng Ban Tiếp công dân cấp huyện thực hiện việc tiếp công 
dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện theo quy định 
của Luật tiếp công dân;

- Công chức kiêm nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 
việc tiếp công dân theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã. Hội đồng nhân dân cấp xã bố trí cán bộ tiếp công dân tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Lịch tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công 
dân tại Trụ sở tiếp công dân phải được niêm yết công khai. Người 
tiếp công dân có trách nhiệm tiếp công dân theo lịch tiếp công dân 
đã được công bố. Trường hợp tiếp công dân đột xuất thực hiện theo 
sự phân công của Trưởng ban Tiếp công dân hoặc theo yêu cầu của 
lãnh đạo cơ quan, tổ chức mình.

Câu 45. một số người do quá bức xúc trong thực hiện 
quyền khiếu nại, tố cáo đã gây mất trật tự trước cổng trụ sở tiếp 
công dân, thậm chí lăng mạ, xúc phạm người tiếp công dân. Xin 
hỏi, pháp luật quy định việc bảo vệ Trụ sở tiếp công dân, người 
tiếp công dân như thế nào?
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Việc phối hợp bảo vệ Trụ sở tiếp công dân, người tiếp công dân 
được quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 
như sau:

- Ban Tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công 
an bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại 
Trụ sở tiếp công dân; giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý để kiểm 
điểm, đánh giá về công tác phối hợp bảo vệ Trụ sở tiếp công dân;

- Cơ quan công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
có trách nhiệm phối hợp với Ban Tiếp công dân, cơ quan, tổ chức 
tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân và cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có liên quan bảo đảm an ninh, trật tự và an 
toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, xử lý người 
có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định về công tác phối hợp bảo vệ tại Trụ sở tiếp công 
dân, đối với trường hợp công dân có thái độ bức xúc, lăng mạ, xúc 
phạm cán bộ tiếp công dân thì cán bộ tiếp công dân thông báo cho 
lãnh đạo Ban tiếp công dân biết để phối hợp với lực lượng bảo vệ trụ 
sở, công an cấp xã nơi Trụ sở đặt địa điểm để lập biên bản xử lý vi 
phạm hành chính. 

Câu 46. Tiêu chuẩn của người tiếp công dân?

Tiêu chuẩn của người tiếp công dân được quy định tại Điều 34 
Luật tiếp công dân như sau:

Người tiếp công dân phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có 
năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần 
chúng, nhiệt tình, bảo đảm yêu cầu về sức khỏe và có trách nhiệm 
đối với nhiệm vụ được giao.
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PHẦN III

HỎI ĐÁP VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

Câu 47. Khiếu nại là gì? 

Khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại quy định khiếu nại là việc công 
dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp 
luật quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem 
xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành 
chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính 
nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ 
cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Theo nghĩa rộng, khiếu nại là việc cá nhân, công dân, cơ quan, 
tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét lại 
quyết định hoặc việc làm mà họ cho rằng không đúng quy định làm 
ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ. 

Theo nghĩa hẹp, Luật Khiếu nại 2011 đề cập chỉ là khiếu nại 
quyết định hành chính, hành vi hành chính; khiếu nại quyết định kỷ 
luật cán bộ, công chức.

Theo nghĩa rộng, khiếu nại là sự phản ứng, đề nghị xem xét lại 
về những quyết định, việc làm trái quy định.

Như vậy, xét về bản chất việc thực hiện quyền khiếu nại thể 
hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân mà trong đó bên đi 
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khiếu nại luôn luôn là công dân (hoặc cơ quan, tổ chức trong một 
số trường hợp) chịu sự tác động trực tiếp của quyết định, hành 
vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm 
quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. Còn bên bị khiếu nại là 
cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan 
hành chính nhà nước.

Khiếu nại gồm có các dấu hiệu sau:  

- Chủ thể thực hiện quyền khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ 
chức hoặc cán bộ, công chức.

- Đối tượng khiếu nại là các quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của các cơ quan hành chính nhà nước hoặc những người có 
thẩm quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước, quyết định kỷ 
luật cán bộ, công chức.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chính cơ 
quan đã có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. 

Câu 48. Thực tế có những dạng khiếu nại nào?

Thực tế tiếp nhận, xử lý các vụ việc, khiếu nại được nhận biết 
với 3 dạng chủ yếu sau:

Một là, khiếu nại về hành chính. Khiếu nại về quyết định, hành 
vi trái pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước; quyết định kỷ 
luật cán bộ, công chức. Chủ thể của các hành vi hoặc quyết định bị 
khiếu nại về hành chính là người thực hiện nhiệm vụ công vụ trong 
hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và hệ thống chính 
trị (đối với khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức). 
Khiếu nại về hành chính bao gồm khiếu nại quyết định hành chính, 
hành vi hành chính và khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công 
chức. Khiếu nại về hành chính được tiếp nhận, giải quyết chủ yếu 
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theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Cán bộ, công chức và các 
quy định liên quan. 

Hai là, khiếu nại về tư pháp. Khiếu nại về quyết định, hành vi 
trái pháp luật trong hoạt động tố tụng. Ví dụ: Khiếu nại về bản án 
(Đơn kháng án); Khiếu nại về hoạt động điều tra, giam giữ ... Chủ 
thể của các hành vi hoặc quyết định bị khiếu nại về tư pháp  là người 
thừa hành công vụ trong hoạt động tố tụng của các cơ quan nhà 
nước. Khiếu nại dạng này được tiếp nhận, giải quyết theo quy định 
của pháp luật tố tụng tương ứng.

Ba là, khiếu nại về hợp đồng. Khiếu nại về quyết định, hành vi 
trái với những thỏa thuận cam kết trong giao dịch hợp đồng. Chủ 
thể của các hành vi hoặc quyết định bị khiếu nại là các bên đối tác 
trong quan hệ hợp đồng. Khiếu nại của người tiêu dùng, khiếu nại 
của người lao động là những ví dụ điển hình về dạng này. Khiếu nại 
hợp đồng được tiếp nhận, giải quyết theo trình tự, thủ tục xử lý, giải 
quyết tranh chấp về hợp đồng.

Câu 49. Quyền khiếu nại, quyền tố cáo được pháp luật quy 
định như thế nào?

Khiếu nại, tố cáo là một hiện tượng xã hội, là phản ứng tự nhiên 
của con người. Khiếu nại, tố cáo là kênh thông tin phản hồi về vấn 
đề của đời sống, xã hội và quản lý. Khiếu nại, tố cáo được nhà nước 
ghi nhận là một phương thức tự vệ hợp pháp. 

Tại Điều 30,  Chương 2. Quyền con người, quyền công dân, 
Hiến pháp 2013 quy định:

 “1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân.
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2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường 
về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng 
quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”.

 Hiến pháp 2013 đã khẳng định, khiếu nại, tố cáo là quyền con 
người, quyền công dân. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
phải tiếp nhận, xem xét giải quyết.

Câu 50. giữa khiếu nại và tố cáo khác nhau như thế nào? 

Như đề cập ở trên, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức 
hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp luật quy định, đề nghị 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định 
hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, 
của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc 
quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết 
định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình. 

Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do pháp luật quy định báo 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm 
pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc 
đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của công dân, cơ quan, tổ chức.

Sự khác biệt giữa khiếu nại và tố cáo thể hiện trên các khía 
cạnh sau:

- Trong việc khiếu nại, cả công dân, cơ quan, tổ chức đều có 
quyền khiếu nại. Khác với khiếu nại, chủ thể thực hiện quyền tố cáo 
theo như quy định trong Luật tố cáo chỉ có thể là công dân.  
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-  Đối tượng khiếu nại là các quyết định hành chính, hành vi hành 
chính tác động trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu 
nại. Đối tượng tố cáo là các hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ 
quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích 
của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 

- Khi khiếu nại, người khiếu nại phải khiếu nại với đúng cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Người tố cáo có thể tố cáo hành 
vi vi phạm pháp luật đối với bất cứ cơ quan nhà nước nào. Nếu tố cáo 
không thuộc thẩm quyền giải quyết thì cơ quan nhận được có trách 
nhiệm chuyển đơn tố cáo và thông báo bằng văn bản cho người tố 
cáo biết; nếu người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì cơ quan đó có trách 
nhiệm hướng dẫn người tố để tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền.

Câu 51. ai là người có quyền khiếu nại?

Khoản 2 Điều 2 Luật khiếu nại quy định người khiếu nại là công 
dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện việc khiếu 
nại. Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, 
hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức 
của mình, cán bộ, công chức có quyền khiếu nại đối với quyết định 
kỷ luật của mình. Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự 
đầy đủ, trường hợp không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc vì 
lý do khách quan, theo quy định của pháp luật dân sự, thì công dân 
phải có người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ để thực hiện 
khiếu nại; cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại phải thông qua 
người đại diện hợp pháp.

Các chủ thể thực hiện quyền khiếu nại phải là đối tượng chịu sự 
tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị 
khiếu nại; việc khiếu nại phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ 
tục mà pháp luật quy định.
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Luật Khiếu nại cũng quy định việc khiếu nại của cá nhân, cơ 
quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo quy định 
của Luật khiếu nại trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa 
XHCN Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 

Câu 52. người nào được coi là người có đủ năng lực hành 
vi để thực hiện quyền khiếu nại? 

Theo quy định của Luật khiếu nại, thì người khiếu nại phải là 
người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp 
luật, trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người 
mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ 
thực hiện việc khiếu nại (Điều 12 Luật Khiếu nại). Theo Bộ luật Dân 
sự thì người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ phải là người đủ 18 
tuổi và không bị mắc các bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không 
thể nhận thức hoặc điều khiển được hành vi của mình hoặc bị hạn 
chế năng lực hành vi do nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp người chưa có năng lực 
hành vi đầy đủ có thể tự mình khiếu nại. Luật xử lý vi phạm hành 
chính quy định người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về mọi 
hành vi vi phạm hành chính do mình gây ra, khi không đồng ý với 
quyết định xử lý hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì 
có thể tự mình thực hiện việc khiếu nại quyết định đó.

Đối với trường hợp người khiếu nại không có năng lực hành vi dân 
sự đầy đủ (là người chưa thành niên, người bị bệnh tâm thần hoặc mắc 
bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình) thì 
người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về 
thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu 
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nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con 
đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để 
thực hiện việc khiếu nại.

Câu 53. Thế nào là quyết định hành chính mà công dân, cơ 
quan, tổ chức có quyền khiếu nại?

Quyết định hành chính là văn bản của cơ quan hành chính nhà 
nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà 
nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động 
quản lý hành chính nhà nước, được áp dụng một lần đối với một 
hoặc một số đối tượng cụ thể (khoản 8 Điều 2 Luật khiếu nại).

Như vậy một quyết định hành chính có thể bị khiếu nại khi có 
đủ 3 yếu tố sau:

- Bằng văn bản: khác với khái niệm về quyết định hành chính 
trong Luật khiếu nại, tố cáo trước đây (quyết định hành chính phải 
là văn bản dưới dạng quyết định) Luật khiếu nại hiện hành đã đưa ra 
khái niệm mở rộng hơn: quyết định hành chính là văn bản trong đó 
có chứa nội dung thể hiện ý chí của cơ quan hành chính nhà nước, 
của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, tác 
động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ 
chức. Bởi vì trên thực tế có nhiều văn bản hành chính cá biệt do cơ 
quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành 
chính nhà nước ban hành có nội dung tác động trực tiếp đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Do vậy, nếu chỉ 
quy định chỉ bó hẹp là quyết định hành chính thì sẽ hạn chế quyền 
khiếu nại của công dân, cơ quan, tổ chức.

- Là văn bản cá biệt do nhà nước hoặc người có thẩm quyền 
trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành.
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- Là văn bản được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối 
tượng cụ thể. Ví dụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân ra quyết định cưỡng 
chế thi hành, nếu không đồng ý với quyết định này thì người bị xử lý 
có quyền khiếu nại đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền.

- Tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, 
cơ quan, tổ chức 

Như vậy, các quy định được áp dụng nhiều lần đối với nhiều đối 
tượng hoặc đối với đối tượng không xác định (văn bản quy phạm 
pháp luật); các quyết định không phải là của cơ quan hành chính nhà 
nước (của toà án, kiểm sát) thì không được coi là quyết định hành 
chính theo quy định của Luật khiếu nại. 

Câu 54. Thế nào là quyết định kỷ luật cán bộ, công chức 
mà công dân có quyền khiếu nại?

Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức là “quyết định bằng văn 
bản” của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các 
hình thức kỷ luật theo quy định.  Như vậy, quyết định kỷ luật chỉ có 
thể nhận biết qua tên gọi, hình thức, thể thức ban hành “Quyết định”.

Quyết định kỷ luật cán bộ được ban hành để áp dụng một trong 
bốn hình thức kỷ luật sau đây: (1) Khiển trách; (2) Cảnh cáo; (3) 
Cách chức; (4) Bãi nhiệm. Hình thức cách chức chỉ áp dụng đối với 
cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ. 

Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã 
có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, 
phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù mà không được 
hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc.

Quyết định kỷ luật công chức bộ được ban hành để áp dụng một 
trong sáu hình thức kỷ luật sau đây: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc 
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lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc. Hình thức giáng chức, 
cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án 
treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định 
có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa 
án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương 
nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm. 

Một quyết định kỷ luật là trái pháp luật được nhận biết qua dấu 
hiệu sau: 

- Quyết định được ban hành không đúng thẩm quyền;

- Quyết định được ban hành không đúng thể thức;

- Quyết định được ban hành không đúng thủ tục;

- Quyết định được ban hành không đủ căn cứ...

- Quyết định được ban hành không đúng về nội dung điều chỉnh.

Câu 55. Thế nào là hành vi hành chính mà công dân, cơ 
quan, tổ chức có quyền khiếu nại?

Hành vi hành chính trong quy định của Luật khiếu nại là hành 
vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong 
cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ theo quy định của pháp luật (khoản 9 Điều 2).

Khác với quyết định hành chính phải thể hiện bằng văn bản, 
hành vi hành chính được biểu hiện bằng những việc làm thể hiện 
dưới dạng hành động hoặc không hành động đối với những nhiệm 
vụ, công vụ được giao, thể hiện cụ thể như hành động không đúng 
hoặc làm trái với các quy định của pháp luật, cũng có thể là việc 
không thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà theo quy định của pháp luật 
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họ phải thực hiện. Ví dụ: người có thẩm quyền không cấp phép cho 
công dân khi họ đã thực hiện đầy đủ thủ tục… Với việc hành động 
hoặc không hành động đó của cơ quan hành chính nhà nước, người 
có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước tác động trực tiếp 
đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Câu 56. nhận biết tính trái pháp luật của hành vi hành 
chính như thế nào?

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, 
của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo qui định của pháp luật. 

Hành vi hành chính được thực hiện diễn ra khi thực hiện nhiệm 
vụ công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Đó là những hành 
động, việc làm cụ thể được thực hiện bởi cơ quan hoặc cá nhân được 
giao nhiệm vụ nhất định...

Mỗi nhiệm vụ cụ thể, mỗi chủ thể cụ thể (cơ quan, cá nhân), mỗi 
hoàn cảnh cụ thể hành vi hành chính có những biểu hiện và yêu cầu 
khác nhau. Chẳng hạn, có thể là lời nói, là cử chỉ, việc làm. Đó là yêu 
cầu phải hành động hoặc hành động trong khuôn khổ, phạm vi nhất 
định...( Ví dụ: Trả lời đơn; tiếp nhận hồ sơ đúng hạn...).

Một hành vi hành chính là trái pháp luật nếu có một trong những 
dấu hiệu sau:

- Đó là việc chủ thể của hành vi đã không thực hiện nhiệm vụ 
công vụ mà theo qui định của pháp luật thì họ phải thực hiện;

- Đó là việc chủ thể của hành vi đã thực hiện nhiệm vụ công vụ 
nhưng  không đúng phạm vi, giới hạn mà pháp luật quy định; 

- Đó là việc chủ thể của hành vi không thực hiện nhiệm vụ theo 
đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định;
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- Đó là việc chủ thể của hành vi đã thực hiện nhiệm vụ công vụ 
trái với quy định pháp luật về đạo đức và quy tắc ứng xử của người 
thừa hành công vụ...

Câu 57. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
giải quyết khiếu nại được quy định như thế nào?

Việc giải quyết khiếu nại liên quan đến nhiều vấn đề của quản lý 
đòi hỏi phải có sự nỗ lực của người có thẩm quyền và phối hợp giữa 
các cơ quan nhà nước. Luật Khiếu nại đề cao trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận, xem xét giải quyết vụ, việc. 

Điều 5, Luật Khiếu nại quy định: 

“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, 
đúng pháp luật các khiếu nại, xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp 
dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo 
đảm cho quyết định giải quyết khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh 
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

2. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu 
nại; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại theo 
yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét 
lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật 
của mình; nếu trái pháp luật phải kịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh 
phát sinh khiếu nại.” 

Câu 58.  hòa giải các tranh chấp có ý nghĩa gì trong giải 
quyết khiếu nại ở cơ sở?

Năm 2013 Quốc hội đã ban hành Luật Hòa giải cơ sở (trước đây 
có Pháp lệnh Hòa giải cơ sở năm 1999). Luật này đưa ra các quy 
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định làm căn cứ cho giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong 
cộng đồng dân cư. 

Tại khoản 3, Điều 5 của Luật Khiếu nại quy định: “Nhà nước 
khuyến khích việc hòa giải tranh chấp giữa các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 
tranh chấp đó”

 Thực tế đời sống dân sinh hàng ngày không tránh khỏi những 
xung đột, mâu thuẫn, tranh chấp. Những xung đột, tranh chấp rất 
đa dạng, phát sinh từ quan hệ hôn nhân gia đình, có tranh chấp về 
quyền tài sản, về quyền sử dụng, quản lý, sở hữu đất đai...  Khi đó, 
Nhà nước khuyến khích các bên hòa giải theo qui định của pháp luật. 
Việc hòa giải thành vừa giữ được quan hệ tốt, bền vững giữa các bên 
vừa tránh làm phát sinh khiếu nại (khi các cơ quan nhà nước phải 
xem xét giải quyết chủ yếu về đất đai). Uỷ ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ công tác hoà giải cơ sở. 

Tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai 
phần lớn là các quan hệ dân sự. Các quy định về quản lý đất đai cho 
thấy cấp xã, cấp huyện có vai trò quan trọng khi xem xét, giải quyết 
vụ, việc. Khi xử lý, giải quyết vụ, việc thì quyết định, hành vi của cơ 
quan, cá nhân có thẩm quyền có thể lại là nguyên cớ phát sinh khiếu 
nại hành chính. 

Câu 59. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong khiếu nại và 
giải quyết khiếu nại ?

Thực tiễn cho thấy khiếu nại và giải quyết khiếu nại diễn biến rất 
phức tạp, trong khi hiệu quả giải quyết chưa cao, việc chấp hành quyết 
định hiệu lực chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Một trong những 
nguyên nhân của tình trạng này là do có những vi phạm pháp luật 
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trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Trong quá trình thực hiện việc 
khiếu nại, giải quyết khiếu nại không phải lúc nào người khiếu nại, 
người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, tổ chức, 
cá nhân khác tham gia quan hệ này cũng thực hiện theo đúng quy định 
của pháp luật. Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong 
đó có nguyên nhân là do nhận thức về pháp luật của các chủ thể liên 
quan còn hạn chế hoặc do vì lợi ích chưa thoả đáng cho nên đã cố ý 
không thực hiện, thậm chí chống đối, gây mất ổn định an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. Để pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, 
đưa việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại đạt hiệu quả, tránh việc lợi 
dụng quyền khiếu nại hoặc quyền công dân để gây rối làm mất ổn định 
xã hội, Luật khiếu nại đã có các quy định cấm đối với một số hành 
vi trong quá trình khiếu nại, giải quyết khiếu nại tùy theo đối tượng, 
tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hành 
chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 
1998, Điều 6 của Luật khiếu nại năm 2011 đã đưa ra 9 hành vi bị 
nghiêm cấm. Cụ thể là: cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện 
quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại; thiếu trách 
nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; 
làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải 
quyết khiếu nại trái pháp luật; ra quyết định giải quyết khiếu nại 
không bằng hình thức quyết định; bao che cho người bị khiếu nại; 
can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại; cố tình khiếu 
nại sai sự thật; kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi 
kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật 
tự công cộng; lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà 
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nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe 
dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách 
nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác; 
vi phạm quy chế tiếp công dân; vi phạm các quy định khác của pháp 
luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Câu 60. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết 
định hành chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp 
công lập, doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 
nhà nước được áp dụng theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011 
và Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết một 
số điều của Luật khiếu nại.

Theo đó, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, người đại 
diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của mình, của công chức, viên chức, người lao động do mình 
quản lý trực tiếp. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên 
trực tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết 
định hành chính, hành vi hành chính mà người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập đã giải quyết theo quy định mà còn khiếu nại; đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập không có đơn vị sự nghiệp công lập 
cấp trên trực tiếp thì người đứng đầu cơ quan nhà nước quản lý đơn 
vị sự nghiệp công lập đó có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 
Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của đơn 
vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 
thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.  
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Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước cấp 
trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với 
quyết định hành chính, hành vi hành chính mà người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp nhà nước cấp dưới đã giải quyết lần đầu 
nhưng còn khiếu nại. Đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập thì Bộ trưởng, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 
hai. Đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định thành lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý 
nhà nước về lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp đó có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Các vấn đề khác như quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, 
người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại, 
thời hạn giải quyết khiếu nại, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại 
quyết định hành chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp 
công lập, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của Luật 
khiếu nại và Nghị định 75/2012/NĐ-CP. Việc khiếu nại quyết định 
kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; thời hiệu khiếu nại; thời hạn 
giải quyết khiếu nại; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình tự, thủ 
tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của công chức, 
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động 
trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định về khiếu nại, 
giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức của Luật 
Khiếu nại và các văn bản  hướng dẫn thi hành. Khiếu nại quyết 
định kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước do Thủ 
tướng Chính phủ bổ nhiệm thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ là người có 
thẩm quyền giải quyết. 
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Câu 61. những tranh chấp trong nội bộ nhân dân được 
giải quyết như thế nào? Có thể khiếu nại đến cơ quan hành 
chính nhà nước không?

Mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân phát sinh từ cơ sở, trong cuộc 
sống hàng ngành và có nhiều loại: mâu thuẫn hôn nhân gia đình, dân 
sự, hình sự. Đối với các mâu thuẫn có tính chất dân sự, để góp phần 
ổn định xã hội  thì pháp luật hiện hành quy định các tổ hoà giải, các 
tổ chức quần chúng ở cơ sở sẽ tham gia giúp đỡ các bên hoà giải với 
nhau, tự giải quyết tranh chấp của mình.

 Một số tranh chấp giữa các cá nhân phát sinh từ cơ sở sẽ do Uỷ 
ban nhân dân cấp xã đứng ra giải quyết bằng một quyết định hành 
chính. Trường hợp một trong các bên không đồng tình với quyết 
định giải quyết thì có quyền khiếu nại. Tuy nhiên cũng có những vụ 
việc khiếu nại phức tạp, phát sinh tình trạng tranh chấp trong bội bộ 
nhân dân, nên thường kéo dài. Do đó, việc hoà giải các tranh chấp 
trong nội bộ nhân dân luôn  được nhà nước khuyến khích nhằm hạn 
chế các khiếu nại phát sinh từ cơ sở. Khoản 3 Điều 5 Luật khiếu nại 
quy định: Nhà nước khuyến khích việc hoà giải các tranh chấp trong 
nội bộ nhân dân trước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
giải quyết tranh chấp nhằm hạn chế khiếu nại phát sinh từ cơ sở. 

Câu 62. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực tố 
tụng được quy định như thế nào?

Do đặc thù của lĩnh vực tố tụng nên các khiếu nại trong lĩnh vực 
tố tụng có những điểm khác biệt so với quy định của pháp luật về 
khiếu nại. Vì vậy, trong những văn bản pháp luật có quy định về hoạt 
động tố tụng có quy định cụ thể về quyền khiếu nại và trách nhiệm 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giải quyết các khiếu nại 
trong lĩnh vực tố tụng như: khiếu nại trong lĩnh vực tố tụng dân sự 
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được quy định trực tiếp trong Bộ luật Tố tụng dân sự; khiếu nại trong 
lĩnh vực tố tụng hình sự được quy định trực tiếp trong Bộ luật Tố 
tụng hình sự...    

Điểm khác biệt giữa các quy định về khiếu nại trong lĩnh vực 
tố tụng so với quy định về khiếu nại trong Luật khiếu nại là về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các khiếu nại trong lĩnh vực tố 
tụng phù hợp với từng hoạt động tố tụng của các cơ quan được giao 
nhiệm vụ tiến hành các hoạt động tố tụng.

Theo Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật sửa đổi bổ sung một số 
điều của Bộ luật Tố tụng dân sự thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có 
quyền khiếu nại những việc làm trái pháp luật của người tiến hành tố 
tụng dân sự hoặc của bất cứ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào trong hoạt 
động tố tụng dân sự; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải 
tiếp nhận, xem xét và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu 
nại, tố cáo; thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết cho người 
đã khiếu nại, tố cáo biết (Điều 24). Đồng thời, Luật Tố tụng dân sự 
cũng quy định cụ thể về thời hiệu, thời hạn, thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại trong tố tụng dân sự.

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, công dân, cơ quan, tổ 
chức có quyền khiếu nại, công dân có quyền tố cáo những việc làm 
trái pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của các cơ quan và 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự hoặc của bất cứ cá 
nhân nào thuộc các cơ quan đó. Cơ quan có thẩm quyền phải tiếp 
nhận, xem xét và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố 
cáo; thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho người khiếu nại, 
tố cáo biết và có biện pháp khắc phục (Điều 31). Thẩm quyền, thời 
hạn, thời hiệu, trình tự thủ tục  giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình 
sự được quy định cụ thể trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.
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Câu 63. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện 
theo những nguyên tắc nào? 

Điều 4 của Luật Khiếu nại quy định: Việc khiếu nại và giải quyết 
khiếu nại phải được thực hiện theo quy định của pháp luật; bảo đảm 
khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

Nguyên tắc “Thực hiện theo quy định của pháp luật”, khiếu nại 
và giải quyết khiếu nại phải theo trình tự, thủ tục pháp luật quy 
định; giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền; các bên thực hiện đầy 
đủ quyền, nghĩa vụ của mình; thực hiện quyết định có hiệu lực pháp 
luật; nghiêm cấm can thiệp trái pháp luật vào quá trình khiếu nại và 
giải quyết khiếu nại...

Giải quyết khiếu nại phải bảo đảm khách quan, công khai, dân 
chủ, kịp thời có nội dung cụ thể qua việc tiếp nhận, thụ lý, xác minh 
khiếu nại và công khai quyết định giải quyết...

Câu 64. Khi thực hiện việc khiếu nại, người khiếu nại có 
những quyền gì?

Theo quy định tại Điều 12 Luật khiếu nại, người khiếu nại có 
những quyền sau đây:

- Tự mình khiếu nại; trường hợp người khiếu nại là người chưa 
thành niên, người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không 
thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì người đại diện 
theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại; trường hợp người 
khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý 
do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được uỷ 
quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên 
hoặc người khác để khiếu nại. Quy định này nhằm bảo đảm quyền 
tự quyết định việc có khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành 
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vi hành chính mà mình cho là đã xâm hại đối với quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình.

- Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật trong quá trình khiếu nại hoặc 
ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình. Khác với quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo trước đây, 
người khiếu nại không chỉ có quyền nhờ luật sư giúp đỡ, tư vấn pháp 
luật mà còn được ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của mình.

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo 
quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về 
pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Việc bổ sung quy định về luật sư, trợ giúp viên pháp lý tham 
gia quá trình giải quyết khiếu nại là điểm mới, tiến bộ của pháp luật 
nhằm trợ giúp cho người dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình. Họ có thể ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý thay 
mặt mình để khiếu nại. 

- Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp 
tham gia đối thoại. Việc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham 
gia đối thoại thực hiện theo pháp luật dân sự về ủy quyền.

- Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người 
giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài 
liệu thuộc bí mật nhà nước. Đây là quy định mới so với Luật khiếu 
nại, tố cáo trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện 
quyền của mình và giám sát quá trình giải quyết khiếu nại của cơ 
quan nhà nước. 

- Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, 
quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp 
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thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có 
yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài 
liệu thuộc bí mật nhà nước.

- Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện 
pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành 
quyết định hành chính bị khiếu nại. 

- Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình 
về chứng cứ đó. Quyền đưa chứng cứ và giải trình ý kiến của người 
khiếu nại về chứng cứ khiếu nại là quyền để người khiếu nại chứng 
minh các yêu cầu của mình là có căn cứ, có cơ sở. 

- Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận 
quyết định giải quyết khiếu nại.

 - Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm; 
được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại toà án 
theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Quy định này tạo điều 
kiện cho người khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định giải quyết 
lần đầu thì có thể tiếp tục khiếu nại lên cấp trên trực tiếp hoặc khởi 
kiện vụ án hành chính tại toà án. 

- Rút khiếu nại: quy định này nhằm tạo điều kiện cho người 
khiếu nại tự xem xét lại việc khiếu nại của mình và tạo khả năng 
sớm chấm dứt việc khiếu nại khi họ thấy việc khiếu nại không đúng. 
Trong thực tế, trong quá trình khiếu nại đang được xem xét, giải 
quyết nếu người khiếu nại thấy việc khiếu nại của mình là thiếu căn 
cứ hoặc quyền, lợi ích của mình không bị xâm phạm thì họ có quyền 
rút đơn, chấm dứt việc khiếu nại của mình.
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Câu 65. Khi thực hiện việc khiếu nại, người khiếu nại có 
những nghĩa vụ gì?

Điều 12 Luật khiếu nại quy định nghĩa vụ của người khiếu nại 
như sau:

- Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết. Đây là 
quy định nhằm bảo đảm việc thực hiện khiếu nại được chính xác, kịp 
thời, tránh tốn kém thời gian, công sức của người khiếu nại và của 
cơ quan Nhà nước. 

- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho 
người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó. Đây là một 
nghĩa vụ của người khiếu nại xuyên suốt cả quá trình xem xét, giải 
quyết vụ việc nhằm giúp cho cơ quan nhà nước thụ lý, xem xét giải 
quyết có những thông tin, tài liệu chính xác để đưa ra những quyết 
định đúng đắn.

-  Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã 
có hiệu lực pháp luật. 

Câu 66. Khi thực hiện việc khiếu nại, người bị khiếu nại 
có quyền gì?

Theo quy định tại Điều 13 Luật khiếu nại, khi bị khiếu nại, người 
bị khiếu nại có quyền chứng minh cho việc làm của mình là đúng 
quy định pháp luật. Do vậy, họ có quyền đưa ra chứng cứ về tính hợp 
pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; 
được biết, đọc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ do người 
giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, 
tài liệu thuộc bí mật nhà nước; yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có 
liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội 
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dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó để giao cho người giải 
quyết khiếu nại và được nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Người bị khiếu nại có quyền nhận quyết định giải quyết khiếu 
nại của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai 
hoặc bản án, quyết định của toà án đối với khiếu nại mà mình đã giải 
quyết nhưng người khiếu nại tiếp tục khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án 
hành chính tại toà án.

Câu 67. Khi bị khiếu nại, người bị khiếu nại có các nghĩa 
vụ gì?

Theo quy định tại Điều 13 Luật khiếu nại, người bị khiếu nại có 
các nghĩa vụ: 

- Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp 
tham gia đối thoại; 

- Chấp hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại của cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; 

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, 
giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định hành chính, 
hành vi hành chính bị khiếu nại khi người giải quyết khiếu nại hoặc 
cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh yêu cầu trong thời hạn 07 ngày, 
kể từ ngày có yêu cầu; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có 
hiệu lực pháp luật; 

- Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi 
hành chính bị khiếu nại; 

- Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do quyết định hành chính, 
hành vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định 
của pháp luật.
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Câu 68. Trường hợp nào người khiếu nại được nhờ trợ 
giúp viên pháp lý trong việc khiếu nại?

Theo quy định của Điều 12 Luật Khiếu nại, trường hợp người 
khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp 
luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy 
quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của mình.

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho 
người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp 
lý, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp 
hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo 
vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh 
chấp và vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 
12 tháng 01 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và Điều 1 Nghị định số 14/2013/
NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-
CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý thì đối 
tượng được trợ giúp pháp lý gồm: 

- Người nghèo người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của 
pháp luật; 

- Người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý theo quy 
định pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sĩ; con 
của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
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-  Người già từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có 
nơi nương tựa;

- Người khuyết tật theo Luật người khuyết tật là người bị khiếm 
khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng 
được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập 
gặp khó khăn; người bị nhiễm chất độc hóa học, bị nhiễm HIV mà 
không có nơi nương tựa

- Trẻ em dưới 16 tuổi không nơi nương tựa; người dân tộc thiểu 
số thường xuyên sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; 

- Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định 
tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên; 

- Nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua 
bán người.

Như vậy theo quy định của Luật khiếu nại và pháp luật về trợ 
giúp pháp lý thì người khiếu nại ở trong một các trường hợp nêu trên 
thì được trợ giúp viên pháp lý giúp đỡ để được thực hiện việc khiếu 
nại hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 69. Luật sư, người trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa 
vụ gì trong quá trình giải quyết khiếu nại?

Để đảm bảo giải quyết nhanh chóng, chính xác, khách quan các 
khiếu nại, đáp ứng yêu cầu dân chủ hoá trong hoạt động giải quyết 
khiếu nại hành chính, Luật khiếu nại đã cụ thể hoá vai trò của luật sư, 
trợ giúp viên pháp lý trong quá trình giải quyết khiếu nại của cơ quan 
hành chính, theo đó người khiếu nại có quyền nhờ luật sư, trợ giúp 
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viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư, người trợ 
giúp pháp lý trong quá trình giải quyết khiếu nại và  luật sư có quyền 
tham gia trong quá trình giải quyết khiếu nại

 Để đảm bảo và phát huy vai trò của luật sư, trợ giúp viên pháp 
lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính, 
Luật khiếu nại quy định về quyền của luật sư, trợ giúp viên pháp 
lý trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính như sau: tham 
gia vào quá trình giải quyết khiếu nại theo đề nghị của người khiếu 
nại; thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại khi được ủy 
quyền; xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu 
nại theo yêu cầu của người khiếu nại và cung cấp chứng cứ cho 
người giải quyết khiếu nại; nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sao chụp, sao 
chép các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại để 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, trừ thông tin, tài 
liệu thuộc bí mật nhà nước.

Luật sư, trợ giúp viên pháp lý khi tham gia giải quyết khiếu nại 
có nghĩa vụ như sau: xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý 
và quyết định phân công trợ giúp pháp lý, giấy yêu cầu giúp đỡ về 
pháp luật hoặc giấy ủy quyền của người khiếu nại; thực hiện đúng 
nội dung, phạm vi mà người khiếu nại đã ủy quyền.

Câu 70. người giải quyết khiếu nại lần đầu có những quyền 
và nghĩa vụ  gì?

Người giải quyết khiếu nại lần đầu có các quyền: yêu cầu người 
khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, 
tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để 
làm cơ sở giải quyết khiếu nại; quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp 
khẩn cấp theo quy định tại Điều 35 của Luật khiếu nại.
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Nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần đầu: 

- Tiếp nhận khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người 
khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại 
đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp về việc thụ lý giải quyết 
khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu 
nại; giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành 
chính khi người khiếu nại yêu cầu; tổ chức đối thoại với người khiếu 
nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 
gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết khiếu nại của mình; trường 
hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển 
đến thì phải thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, tài 
liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại khi người khiếu nại 
yêu cầu; cung cấp hồ sơ giải quyết vụ việc giải quyết khiếu nại khi 
người giải quyết khiếu nại lần hai hoặc tòa án yêu cầu.

- Giải quyết bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do quyết định hành 
chính, hành vi hành chính gây ra theo quy định của pháp luật về trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ngoài ra, người giải quyết khiếu nại 
lần đầu có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Câu 71. người giải quyết khiếu nại lần hai có những quyền 
và nghĩa vụ gì?

- Người giải quyết khiếu nại có các quyền: yêu cầu người khiếu 
nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung 
cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ để làm cơ sở giải quyết khiếu nại; 
quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp; triệu tập cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan tham gia đối thoại; trưng cầu giám định; 
tham khảo ý kiến của hội đồng tư vấn khi xét thấy cần thiết.
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- Người giải quyết khiếu nại có các nghĩa vụ: tiếp nhận, thụ 
lý, lập hồ sơ vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết; kiểm 
tra, xác minh nội dung khiếu nại; tổ chức đối thoại với người 
khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan; ra quyết định giải quyết khiếu nại và công bố quyết định 
giải quyết khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 
nội dung khiếu nại khi người khiếu nại, người bị khiếu nại, tòa 
án yêu cầu.

Câu 72. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành 
chính, hành vi hành chính của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn 
vị được xác định như thế nào?

 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành 
vi hành chính được xác định như sau:

 (1). Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết lần đầu đối 
với quyết định hành chính của chính mình; hành vi hành chính của 
mình và của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;

 (2). Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp giải 
quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành 
chính đã được thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới giải 
quyết nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn 
nhưng chưa được giải quyết.

 (3). Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

 (4). Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải quyết khiếu 
nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà 
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nước của bộ, ngành đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc 
khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Câu 73. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ 
luật cán bộ, công chức được xác định như thế nào?

(1) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán 
bộ, công chức theo phân cấp quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối 
với quyết định kỷ luật do mình ban hành;

(2) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ 
quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại khi có khiếu nại tiếp;

(3) Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối 
với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đã 
giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết 
thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Câu 74. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và thủ trưởng cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh? 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định 
hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm 
do mình quản lý trực tiếp (Điều 17 Luật khiếu nại).

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm có 
phòng và cơ quan tương đương phòng (Nghị định 37/2014/NĐ-CP 
ngày 5/5/2014 quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh).
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Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng 
chuyên môn và tương đương) là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban 
nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa 
phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật; góp 
phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công 
tác ở địa phương.

Như vậy, theo quy định của Luật khiếu nại, thủ trưởng các phòng 
chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

Câu 75. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền:

- Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của mình; 

- Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành 
vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng 
còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa 
được giải quyết (Điều 18 Luật khiếu nại).

Câu 76. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của thủ trưởng 
cơ quan thuộc sở và cấp tương đương?

Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực 
tiếp (Điều 19 Luật khiếu nại).
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Câu 77. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của giám đốc sở 
và cấp tương đương?

Giám đốc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 
của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp; giải 
quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải 
quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời 
hạn nhưng chưa được giải quyết (Điều 20 Luật khiếu nại).

Câu 78. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 
của mình; giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám 
đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu 
nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải 
quyết; giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa 
các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình (Điều 21 Luật 
khiếu nại). 

Câu 79. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng 
cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ?

Theo quy định của Luật khiếu nại, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành 
vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực 
tiếp (Điều 22 Luật khiếu nại). 
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 Câu 80. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan ngang bộ?

Bộ trưởng có thẩm quyền: giải quyết khiếu nại lần đầu đối với 
quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công 
chức do mình quản lý trực tiếp; giải quyết khiếu nại lần hai đối với 
quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Bộ đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần 
đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết; giải quyết khiếu nại 
lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà 
nước của bộ, ngành đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc 
khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Ngoài ra, Bộ trưởng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của mình.

Câu 81. Thẩm quyền và trách nhiệm của Tổng Thanh 
tra Chính phủ, Chánh Thanh tra các cấp trong việc giải quyết 
khiếu nại?

Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính 
phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu 
lực pháp luật; trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về 
khiếu nại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị Thủ tướng Chính 
phủ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết 
để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi 
phạm (Điều 24 Luật khiếu nại).



83

Chánh thanh tra các cấp có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước cùng cấp tiến hành kiểm tra, xác minh, kết 
luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp khi được giao; giúp thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của thủ trưởng trong 
việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải 
quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Trường hợp phát hiện hành 
vi vi phạm pháp luật về khiếu nại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì 
kiến nghị thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp hoặc kiến 
nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt 
vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm (Điều 
25 Luật khiếu nại).

Câu 82. Vai trò, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 
trong công tác giải quyết khiếu nại? 

Trong công tác giải quyết khiếu nại, Thủ tướng Chính phủ có 
thẩm quyền như sau:

- Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Xử lý các kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ khi 
Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị áp dụng các biện pháp cần 
thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với 
người vi phạm; 

- Chỉ đạo, xử lý tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh.
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Câu 83. Vì sao người khiếu nại phải khiếu nại đến đúng cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết? 

Điều 12 Luật khiếu nại quy định người khiếu nại có nghĩa vụ 
khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đây là một 
điều kiện quan trọng mà người khiếu nại phải thực hiện để khiếu nại 
của mình được tiếp nhận và giải quyết, bởi lẽ trong hoạt động quản 
lý nhà nước có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể rõ ràng 
giữa các cơ quan, mỗi cơ quan có phạm vi trách nhiệm khác nhau. 
Do đó, một vụ việc khiếu nại chỉ có thể thuộc thẩm quyền giải quyết 
của một cơ quan nhất định. Nếu người khiếu nại gửi đơn đến nhiều 
cơ quan không có thẩm quyền giải quyết dẫn đến lãng phí nhiều thời 
gian, tiền của cho cả người khiếu nại và các cơ quan phải xử lý đơn 
khiếu nại đó mà vụ việc vẫn không được giải quyết. Luật khiếu nại 
đã quy định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành 
chính nhà nước. Chính vì vậy, trước khi gửi đơn khiếu nại, người 
khiếu nại phải tìm hiểu xem cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết 
vụ việc của mình để thực hiện cho đúng, chỉ có như vậy thì khiếu 
nại mới được giải quyết nhanh chóng, quyền và lợi ích hợp pháp của 
người đi khiếu nại mới được khôi phục và bảo vệ một cách kịp thời, 
đúng theo quy định của pháp luật.

Câu 84. Khi không đồng ý với quyết định hành chính, hành 
vi hành chính, người khiếu nại phải làm những gì?

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành 
chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần đầu đến 
người đã ra quyết định hành chính, cơ quan có người có hành vi hành 
chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của 
Luật tố tụng hành chính.
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Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định 
giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại 
không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trưởng 
cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 
đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của 
Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải 
quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại 
không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại 
tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

- Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ thì người khiếu nại có thể khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc 
khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng 
hành chính. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết 
định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định 
mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án 
hành chính tại toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

- Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì người 
khiếu nại có thể khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của 
Luật tố tụng hành chính. Trường hợp người khiếu nại không đồng 
ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không 
được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý 
ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy 
định của Luật tố tụng hành chính. 
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Như vậy, điểm mới theo Luật Khiếu nại 2011 là khi có căn cứ 
cho rằng quyết định, hành vi hành chính xâm phạm trực tiếp đến 
quyền và lợi ích hợp pháp mình, người khiếu nại có quyền khởi kiện 
ngay vụ án hành chính tại toà án đối với quyết định, hành vi đó mà 
không nhất thiết phải khiếu nại với người đã ban hành hoặc có quyết 
định hành chính, hành vi hành chính như quy định trước đây. Đây là 
quy định nhằm mở rộng quyền dân chủ trong việc khiếu nại, đồng 
thời tạo ra nhiều cơ chế giải quyết để người dân lựa chọn.

Câu 85. người khiếu nại có thể khiếu nại thông qua hình 
thức nào?

Hình thức khiếu nại là cách thức thực hiện quyền khiếu nại của 
công dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Theo quy định 
tại Điều 8 của Luật khiếu nại thì người khiếu nại có thể khiếu nại bằng 
hai hình thức là khiếu nại thông qua đơn hoặc trực tiếp đến khiếu nại. 

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn 
khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của 
người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu 
nại; nội dung, lý do khiếu nại; tài liệu liên quan đến nội dung khiếu 
nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do 
người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. 

Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người 
tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại 
hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản 
và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, 
trong đó ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người 
khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội 
dung, lý do khiếu nại; tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và 
yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.
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Câu 86. ai là người đại diện cho cơ quan, tổ chức để thực 
hiện quyền khiếu nại?

Theo quy định tại Điều 2 Luật khiếu nại thì ngoài đối tượng là 
công dân có quyền khiếu nại thì các cơ quan, tổ chức khi chịu tác 
động của các quyết định hành chính, hành vi hành chính mà có căn 
cứ cho rằng các quyết định, hành vi đó trái pháp luật xâm hại đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì cũng có thể có quyền khiếu 
nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan, tổ chức có quyền 
khiếu nại là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, 
đơn vị vũ trang nhân dân.

Do đó, khi cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại của mình 
cần phải thông qua người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó. 
Theo đó, cơ quan thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện 
là thủ trưởng cơ quan. Thủ trưởng cơ quan có thể ủy quyền cho người 
đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại. Tổ 
chức, pháp nhân thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện 
là người đứng đầu tổ chức, pháp nhân được quy định trong quyết định 
thành lập tổ chức hoặc trong điều lệ của tổ chức, pháp nhân đó. Người 
đứng đầu tổ chức, pháp nhân có thể ủy quyền cho người đại diện theo 
quy định của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại.

Nói như trên có nghĩa là cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu 
nại thông qua người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức mình. 
Khi tiến hành khiếu nại, người đại diện hợp pháp cho cơ quan, tổ 
chức đó sẽ là người ký vào đơn khiếu nại; trực tiếp đi khiếu nại, trình 
bày những căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành 
chính đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức mình và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải 
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quyết và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức 
mình đáng được hưởng.

Câu 87. Thời  hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành 
vi hành chính? 

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 
hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu 
nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, 
học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian 
có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Tuy nhiên, việc xác định thời hiệu khiếu nại gặp nhiều khó khăn 
vì trên thực tế có thể xảy ra trường hợp người khiếu nại không thực 
hiện được việc khiếu nại theo đúng thời hiệu, khi vụ việc liên quan 
đến thực hiện dự án diễn ra trong khoảng thời gian rất dài, rất khó 
xác định được thời điểm công dân nhận được quyết định hành chính 
hoặc biết được hành vi hành chính, hoặc ở vùng sâu, vùng xa đi lại 
khó khăn, cũng rơi vào tình trạng không xác định được thời gian 
công dân nhận được quyết định hành chính, hành vi hành chính. 
Chính vì vậy mà các cơ quan thụ lý và giải quyết khiếu nại không 
nên cứng nhắc trong việc xác định thời hiệu khiếu nại, mà nên căn cứ 
vào từng trường hợp cụ thể để xác định thời hiệu cho phù hợp, tránh 
để sót, để lọt, nếu đơn khiếu nại có căn cứ thì nên thụ lý giải quyết 
để đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân. 

Câu 88. Trở ngại khách quan trong việc thực hiện quyền 
khiếu nại là gì? 

Luật khiếu nại đã liệt kê những trường hợp trở ngại khách quan 
trong việc thực hiện quyền khiếu nại như: ốm đau, thiên tai, địch họa, 
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đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc hoặc những trở ngại khách quan 
khác,… Tuy nhiên Luật khiếu nại cũng như các văn bản quy định chi 
tiết không làm rõ thế nào là trở ngại khách quan và thủ tục xác nhận để 
xác định những trường hợp được coi là trở ngại khách quan mà người 
khiếu nại không thể thực hiện được việc khiếu nại theo đúng quy định.

Pháp luật dân sự quy định sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại 
khách quan thuộc một trong các trường hợp sau đây: sự kiện bất khả 
kháng là trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa; trở ngại khách 
quan là trường hợp đương sự không nhận được bản án, quyết định 
mà không phải do lỗi của họ; đương sự đi công tác ở vùng biên giới, 
hải đảo mà không thể gửi đơn yêu cầu thi hành án đúng hạn; tai nạn, 
ốm nặng đến mức mất khả năng nhận thức, phải điều trị nội trú hoặc 
do lỗi của cơ quan xét xử, cơ quan thi hành án dân sự hoặc cơ quan, 
cá nhân khác dẫn đến việc đương sự không thể yêu cầu thi hành án 
đúng hạn hoặc đương sự chết mà chưa xác định được người thừa kế; 
tổ chức hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, cổ phần hóa mà chưa 
xác định được tổ chức, cá nhân mới có quyền yêu cầu thi hành án 
theo quy định của pháp luật.

 Nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao số 02/2006/NQ-HĐTP 
thì định nghĩa “trở ngại khách quan” là những trở ngại do hoàn cảnh 
khách quan tác động như: thiên tai, địch hoạ, nhu cầu chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu... làm cho toà án không thể giải quyết được vụ án 
trong thời hạn quy định… để tính thời hiệu khởi kiện dân sự.

Như vậy, dù pháp luật khiếu nại không quy định thật sự rõ ràng 
về “trở ngại khách quan”, nhưng người giải quyết khiếu nại và thụ lý 
khiếu nại nên tham khảo các quy định khác để tính thời hiệu khiếu 
nại cho người khiếu nại trên tinh thần bảo vệ các quyền, lợi ích hợp 
pháp của người khiếu nại nói riêng, của nhân dân nói chung.
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Câu 89.  Trường hợp nào người khiếu nại được rút khiếu 
nại?

Rút khiếu nại là một trong những quyền của người khiếu nại 
được Luật khiếu nại năm 2011 kế thừa pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo trước đây và được quy định thành một điều riêng. Bản chất 
của việc khiếu nại là người khiếu nại đề nghị xem xét lại quyết 
định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết 
định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 
pháp của chính họ. Do đó, khi người khiếu nại thay đổi về nhận 
thức hoặc vì lý do khác mà cho rằng quyết định, hành vi đó không 
trái pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình thì họ có quyền rút khiếu nại. Theo quy định của Luật khiếu 
nại thì người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào 
trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại 
phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người 
khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại. 

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn 
xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn 
bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại

Việc ghi nhận quyền rút khiếu nại giúp người khiếu nại và cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết tiết kiệm được thời gian, công sức và 
tiền bạc khi người khiếu nại cảm thấy thỏa mãn với quyết định hành 
chính, hành vi hành chính.

Câu 90. những khiếu nại nào không được thụ lý giải quyết? 

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau không được thụ 
lý giải quyết:
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-  Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ 
quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 
quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành 
của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; 
quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ 
tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết 
định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước 
trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục 
do Chính phủ quy định;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không 
liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà 
không có người đại diện hợp pháp;

- Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

- Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu 
nại. Cần lưu ý đơn khiếu nại mà chữ ký hoặc điểm chỉ dưới dạng bản 
sao (photo) không được coi là có chữ ký và điểm chỉ; 

- Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do 
chính đáng;

- Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

- Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 
30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

- Việc khiếu nại đã được tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết 
bằng bản án, quyết định của toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết 
vụ án hành chính của tòa án.
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Câu 91. Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người 
khiếu nại có phải chấp hành quyết định hành chính mà mình 
khiếu nại hay không? 

Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành 
chính hoặc hành vi hành chính khi họ cho rằng quyết định hoặc hành 
vi đó là trái pháp luật và gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình. Tuy nhiên, trong quá trình đó, họ vẫn phải chấp hành 
quyết định hành chính mà họ khiếu nại. Bởi vì, cơ quan nhà nước 
khi ban hành quyết định hành chính phải dựa trên các yếu tố thực 
tế và căn cứ vào các quy định của pháp luật. Một quyết định hành 
chính bị khiếu nại chưa thể coi là một quyết định bất hợp pháp mà 
cần phải được xem xét, đánh giá một cách khách quan, có căn cứ. 
Việc đánh giá quyết định đó là đúng hay không đúng thuộc quyền 
hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cần phải có thời gian 
nhất định. Luật khiếu nại cũng quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của mình, nếu thấy trái pháp luật thì kịp thời sửa chữa, 
khắc phục để tránh phát sinh khiếu nại.

Trong hoạt động quản lý, cơ quan nhà nước có quyền ban hành 
quyết định hành chính có tính chất đơn phương, mệnh lệnh và những 
người có liên quan có nghĩa vụ thi hành. Hoạt động quản lý nhà 
nước rất đa dạng, bao trùm mọi lĩnh vực, vì thế, cần rất nhiều quyết 
định hành chính. Nếu mỗi quyết định hành chính khi bị khiếu nại 
đều bị tạm ngừng thi hành thì sẽ gây ách tắc, chậm trễ, ảnh hưởng 
đến hiệu quả của công tác quản lý. Do đó, trong khi khiếu nại, công 
dân vẫn có nghĩa vụ chấp hành quyết định hành chính hoặc hành vi 
hành chính.  Tuy nhiên, nếu xét thấy việc thi hành đó sẽ gây ra hậu 
quả khó khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ thi hành 
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quyết định đó. Đồng thời, Luật khiếu nại cũng quy định khi có khiếu 
nại, người có thẩm quyền kiểm tra, nếu thấy quyết định đó là trái 
pháp luật thì sẽ sửa đổi hoặc huỷ bỏ quyết định đó để ban hành quyết 
định mới cho phù hợp. 

Câu 92. người khiếu nại có thể khởi kiện vụ án hành chính 
tại tòa hành chính trong những trường hợp nào? 

Người khiếu nại có thể khởi kiện ra tòa hành chính trong bất cứ 
thời điểm nào, trước khi khiếu nại, sau khi khiếu nại lần đầu, sau khi 
khiếu nại lần thứ hai, cụ thể như sau:

- Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành 
chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra 
quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính 
hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố 
tụng hành chính.

- Hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại Điều 28 
của Luật khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc 
người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại 
lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy 
định của Luật tố tụng hành chính.

- Hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai quy định tại Điều 37 
của Luật khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người 
khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai 
thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của 
Luật tố tụng hành chính.

- Đối với khiếu nại trong quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, 
việc khởi kiện tại tòa án hành chính chỉ cho phép đối với quyết định 
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buộc thôi việc sau khi đã khiếu nại lần đầu mà không đồng ý với 
quyết định giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu 
nại lần đầu. Một điều cần lưu ý là cán bộ, công chức giữ chức vụ từ 
tổng cục trưởng trở lên không có quyền khởi kiện vụ án hành chính 
tại tòa án đối với quyết định buộc thôi việc.

Câu 93.  Khi khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án, người 
khởi kiện có phải chấp hành quyết định hành chính mà mình 
khởi kiện hay không?

Luật tố tụng hành chính tuy không quy định rõ khi thực hiện việc 
khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính tại tòa án, nguyên 
đơn có phải chấp hành quyết định hành chính mà mình khởi kiện hay 
không, nhưng có quy định về việc tòa án có thể áp dụng các biện pháp 
khẩn cấp tạm thời như: tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành 
chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh 
tranh; tạm dừng việc thực hiện hành vi hành chính; cấm hoặc buộc 
thực hiện những hành vi nhất định. Theo đó, việc tạm đình chỉ việc thi 
hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết 
định xử lý vụ việc cạnh tranh sẽ được áp dụng nếu trong quá trình giải 
quyết vụ án, tòa án có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật 
và việc thi hành quyết định đó sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng 
khó khắc phục; việc tạm dừng việc thực hiện hành vi hành chính sẽ 
được áp dụng nếu tòa án có căn cứ cho rằng hành vi hành chính đó là 
trái pháp luật và việc tiếp tục thực hiện hành vi hành chính đó sẽ dẫn 
đến những hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục.

Như vậy khi thực hiện việc khởi kiện quyết định hành chính, 
hành vi hành chính ra tòa án, nguyên đơn phải chấp hành quyết định 
hành chính mà mình khởi kiện trừ khi tòa án áp dụng các biện pháp 
khẩn cấp tạm thời như đã nêu.
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Câu 94. điều kiện và thủ tục khởi kiện vụ án hành chính 
tại toà án?

Theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2010 thì Toà án 
nhân dân các cấp có thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính do 
công dân, cơ quan, tổ chức khởi kiện. 

Trước đây, theo Luật khiếu nại, tố cáo, để khởi kiện vụ án hành 
chính tại tòa án, người khiếu nại phải đã khiếu nại lần đầu nhưng 
không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá 
thời hạn giải quyết khiếu nại mà chưa có trả lời từ cơ quan có thẩm 
quyền; một vụ việc đã được người khiếu nại lựa chọn khởi kiện tại 
toà án thì người khiếu nại không được khiếu nại đến người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại lần hai nữa.

Tuy nhiên, hiện nay theo quy định của Luật tố tụng hành chính, 
người có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bởi quyết định 
hành chính, hành vi hành chính có thể khởi kiện ở bất kỳ thời điểm 
nào, trừ khi sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định 
của toà án đã có hiệu lực pháp luật. Trường hợp người khiếu nại vừa 
có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền, đồng 
thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại thì thẩm quyền giải quyết theo sự lựa chọn của người khiếu nại 
(Điều 31 Luật tố tụng hành chính). Như vậy, có thể thấy các quy 
định pháp luật ngày càng mở rộng và tạo điều kiện cho người dân 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua quyền khiếu 
nại, quyền khởi kiện.

Người khởi kiện phải viết đơn có nội dung chính sau: ngày, 
tháng, năm làm đơn; toà án được yêu cầu giải quyết vụ án hành 
chính; tên, địa chỉ của người khởi kiện, người bị kiện; nội dung 
quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định 
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giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung 
giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của 
hành vi hành chính; nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu 
có); các yêu cầu đề nghị toà án giải quyết; cam đoan về việc không 
đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người 
khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của cơ 
quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường 
hợp khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa 
thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì đơn khởi kiện do 
người đại diện theo pháp luật của những người này ký tên hoặc điểm 
chỉ. Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu chứng minh cho yêu 
cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp (Điều 105 Luật tố 
tụng hành chính).

Câu 95. Khiếu nại quyết định hành chính trong hoạt động 
quản lý điều hành của cấp trên đối với cấp dưới có được giải 
quyết theo quy định của Luật khiếu nại không?

Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành 
chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của 
người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn 
cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, 
lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, riêng đối với quyết định hành 
chính, hành chính mang tính chất chỉ đạo, điều hành, mang tính chất 
mệnh lệnh - phục tùng giữa các cơ quan cấp trên với cơ quan cấp 
dưới, giữa lãnh đạo với nhân viên thì không thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Luật khiếu nại. Tất nhiên, cơ quan cấp dưới có quyền kiến 
nghị với cơ quan cấp trên về những vướng mắc, khó khăn trong quá 
trình thực hiện quyết định của cơ quan cấp trên nhưng không có 
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quyền khiếu nại quyết định đó. Chính vì vậy, để bảo đảm các nguyên 
tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và bảo đảm tính ổn 
định của nền hành chính, Điều 11 của Luật khiếu nại đã quy định: 
quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan 
nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết 
định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ 
quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết 
định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của 
pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành 
chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các 
lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính 
phủ quy định thì không thuộc đối tượng thụ lý giải quyết. 

Câu 96. hình thức văn bản thông báo về việc thụ lý giải 
quyết khiếu nại được quy định như thế nào?

Khi nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ 
lý giải quyết, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo về việc 
thụ lý giải quyết. Văn bản thông báo thụ lý có hình thức là thông 
báo, theo mẫu 01-KN  đính kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP 
ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải 
quyết khiếu nại hành chính. Thông báo thụ lý đơn khiếu nại ghi rõ 
ngày thụ lý; thông báo không thụ lý ghi rõ lý do không thụ lý. 

Ngoài ra, nếu khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ 
quan nhận được đơn khiếu nại có văn bản thông báo không thụ lý 
đơn khiếu nại. Văn bản thông báo không thụ lý có hình thức là thông 
báo, theo mẫu 02-KN  đính kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP 
ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải 
quyết khiếu nại hành chính. 
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Câu 97. Thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu là bao 
nhiêu ngày?

Điều 27 Luật khiếu nại quy định trong thời hạn 10 ngày, kể từ 
ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một 
trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại, 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải 
quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh 
tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì 
phải nêu rõ lý do. 

Câu 98. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là bao nhiêu 
ngày?

Theo quy định của Luật khiếu nại thì thời hạn giải quyết khiếu 
nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc 
phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 
45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn 
thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ 
lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài 
hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Câu 99. Sau khi thụ lý đơn khiếu nại, người giải quyết 
khiếu nại lần đầu phải làm gì? 

Sau khi thụ lý khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại lần đầu phải kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành 
chính bị khiếu nại. Nội dung kiểm tra lại bao gồm: căn cứ pháp lý 
ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, ban 
hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; thẩm quyền ban hành 
quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, ban hành quyết 
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định kỷ luật cán bộ, công chức;  nội dung của quyết định hành chính, 
việc thực hiện hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công 
chức; trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày quyết 
định hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; các nội dung 
khác (nếu có).

Sau khi kiểm tra lại, nếu thấy khiếu nại quyết định hành chính, 
hành vi hành chính là đúng thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay mà không phải 
tiến hành thủ tục xác minh.

Câu 100. Xác minh nội dung khiếu nại lần đầu được thực 
hiện như thế nào? 

Xác minh nội dung khiếu nại là một khâu rất quan trọng trong 
trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, giúp làm sáng tỏ những nội 
dung còn khúc mắc làm phát sinh khiếu nại và là cơ sở quan trọng 
để kết luận về nội dung khiếu nại.

Trong trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại 
thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tự mình tiến hành xác 
minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà 
nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý 
của mình (gọi chung là người có trách nhiệm xác minh -  theo Thông 
tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013) xác minh nội dung khiếu 
nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại. Việc xác minh phải bảo đảm 
khách quan, chính xác, kịp thời thông qua các hình thức: kiểm tra, 
xác minh trực tiếp tại địa điểm phát sinh khiếu nại; kiểm tra, xác 
minh thông qua các tài liệu, chứng cứ mà người khiếu nại, người bị 
khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp; các hình 
thức khác theo quy định của pháp luật. 
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Việc xác minh nội dung khiếu nại lần đầu được thực hiện dưới 
hình thức giao nhiệm vụ cho cán bộ đi xác minh hoặc thành lập đoàn 
xác minh hoặc tổ xác minh nội dung khiếu nại trong trường hợp cần 
thiết. Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và 
quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại thực hiện theo Mẫu 
số 03-KN và 04-KN ban hành kèm theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP 
của Thanh tra Chính phủ.

Trong trường hợp thành lập tổ xác minh thì tổ trưởng tổ xác minh 
có trách nhiệm lập kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại, trình người 
ra quyết định thành lập tổ xác minh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gồm: căn cứ pháp lý để 
tiến hành xác minh;  mục đích, yêu cầu của việc xác minh; nội dung 
xác minh;  cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải làm việc để thu 
thập, xác minh các thông tin, tài liệu, bằng chứng; các điều kiện, 
phương tiện phục vụ cho việc xác minh; dự kiến thời gian thực hiện 
từng công việc, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên; thời gian dự 
phòng để xử lý các công việc phát sinh; việc báo cáo tiến độ thực 
hiện; các nội dung khác (nếu có).

Câu 101. Các bước tiến hành xác minh nội dung khiếu nại?

Các bước tiến hành xác minh nội dung khiếu nại được áp dụng 
chung cho giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai, cụ thể như sau:

- Bước 1: công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại:

Trong trường hợp cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc 
người có trách nhiệm xác minh thực hiện việc công bố quyết định 
xác minh nội dung khiếu nại tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của người 
bị khiếu nại hoặc tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi phát sinh 
khiếu nại. 
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-  Bước 2: làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại 
diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người 
khiếu nại:

 Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh 
nội dung khiếu nại làm việc trực tiếp và yêu cầu người khiếu nại 
hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên 
pháp lý của người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng 
có liên quan đến nhân thân, nội dung khiếu nại.

- Bước 3: làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại: 

Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh 
làm việc trực tiếp và yêu cầu người bị khiếu nại cung cấp thông tin, 
tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung bị khiếu nại, giải trình về 
quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.  

- Bước 4: yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 
cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng:

Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác 
minh gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 
quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội 
dung khiếu nại. 

Trong trường hợp làm việc trực tiếp với cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có liên quan, người giải quyết khiếu nại hoặc người có 
trách nhiệm xác minh thông báo trước thời gian, địa điểm, nội dung 
làm việc và yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng phục 
vụ cho buổi làm việc. 

- Bước 5: tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng:

 Khi tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu 
nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên 
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pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân cung cấp trực tiếp thì người giải quyết khiếu nại hoặc 
người có trách nhiệm xác minh phải lập Giấy biên nhận quy định tại 
Mẫu số 07-KN ban hành kèm theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP của 
Thanh tra Chính phủ. 

Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh 
phải đánh giá, nhận định về giá trị chứng minh của những thông tin, 
tài liệu, bằng chứng đã được thu thập trên cơ sở tuân thủ các quy 
định của pháp luật, các nguyên tắc trong giải quyết khiếu nại. Thông 
tin, tài liệu, chứng cứ được sử dụng để kết luận nội dung khiếu nại 
thì phải rõ nguồn gốc, tính khách quan, tính liên quan, tính hợp pháp.

Bước 6: Tiến hành xác minh thực tế hoặc trưng cầu giám định

 Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách 
nhiệm xác minh tiến hành xác minh thực tế để thu thập, kiểm tra, 
xác định tính chính xác, hợp pháp, đầy đủ của các thông tin, tài liệu, 
bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc khiếu nại. 

Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên 
môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung khiếu nại thì người 
giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ 
xác minh trưng cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định. 

 Bước 7: Làm việc với các bên trong quá trình xác minh nội 
dung khiếu nại

Trong trường hợp kết quả xác minh khác với thông tin, tài liệu, 
bằng chứng do người khiếu nại, người bị khiếu nại cung cấp thì 
người có trách nhiệm xác minh phải tổ chức làm việc với người 
khiếu nại, người bị khiếu nại. Trường hợp cần thiết thì mời cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tham gia làm việc.
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Câu 102. Quyền và nghĩa vụ của người xác minh? Báo cáo 
kết quả xác minh có nội dung nào?

Người xác minh có các quyền, nghĩa vụ như: yêu cầu người 
khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ, nội dung khiếu nại; yêu cầu 
người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan giải trình bằng văn bản về nội dung liên quan khiếu nại; triệu 
tập người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan; trưng cầu giám định; tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác 
minh khác theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả xác minh và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh. 

Báo cáo kết quả xác minh phải gồm các nội dung sau: đối tượng 
xác minh; thời gian tiến hành xác minh; người tiến hành xác minh; 
nội dung xác minh; kết quả xác minh; kết luận và kiến nghị nội dung 
giải quyết khiếu nại.

Câu 103. Khi nào cần phải tổ chức đối thoại trong giải 
quyết khiếu nại lần đầu?

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của 
bên khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau 
thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, 
người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu 
của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại 
phải tiến hành công khai, dân chủ.

Đối thoại  là một giai đoạn quan trọng trong giải quyết khiếu 
nại, thể hiện tinh thần công khai, dân chủ trong quá trình giải quyết 
khiếu nại, là cơ hội để người giải quyết khiếu nại trực tiếp lắng 
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nghe ý kiến của các bên liên quan (người khiếu nại, người bị khiếu 
nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan) để làm rõ nội dung khiếu nại và những vấn đề 
còn khúc mắc mà có thể qua xác minh chưa phản ánh hết, từ đó 
có căn cứ và cơ sở giải quyết vụ việc. Quy định về đối thoại trong 
giải quyết khiếu nại lần đầu của Luật khiếu nại cũng có điểm khác 
so với Luật khiếu nại, tố cáo trước đây. Nếu Luật khiếu nại, tố cáo 
trước đây quy định việc gặp gỡ, đối thoại trong giải quyết khiếu nại 
lần đầu là yêu cầu bắt buộc thì Luật khiếu nại hiện nay quy định 
trong giải quyết khiếu nại lần đầu chỉ tổ chức đối thoại nếu yêu cầu 
của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn 
khác nhau. Quy định này nhằm đơn giản hóa về thủ tục giải quyết 
và tiết kiệm thời gian, công sức cho người giải quyết khiếu nại và 
các bên có liên quan, đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu của việc giải 
quyết khiếu nại. 

Câu 104. Thủ tục tiến hành đối thoại được quy định như 
thế nào?

Việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ; người giải 
quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người 
khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, 
cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc 
đối thoại. Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội 
dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham 
gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan 
đến khiếu nại và yêu cầu của mình. 

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ 
ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc 
điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại 
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không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được 
lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các 
căn cứ để giải quyết khiếu nại. 

Câu 105. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có 
nội dung gì?

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau 
đây: ngày, tháng, năm ra quyết định; tên, địa chỉ người khiếu nại, 
người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại; kết quả xác minh nội dung 
khiếu nại; kết quả đối thoại (nếu có); căn cứ pháp luật để giải quyết 
khiếu nại; kết luận nội dung khiếu nại; giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung 
hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt 
hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong 
nội dung khiếu nại; việc bồi thường thiệt hại cho người bị khiếu nại 
(nếu có); quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính 
tại Tòa án.

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận nội dung 
khiếu nại và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định giải quyết khiếu 
nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo 
danh sách những người khiếu nại.

Câu 106. hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu gồm những 
tài liệu gì?

Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải 
quyết khiếu nại bao gồm: đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; 
tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp; biên bản kiểm tra, xác minh, 
kết luận, kết quả giám định (nếu có); biên bản tổ chức đối thoại (nếu 
có); quyết định giải quyết khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.
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Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài 
liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trường hợp người 
khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án thì hồ sơ đó phải được 
chuyển cho tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

Câu 107. Việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong giải 
quyết khiếu nại được thực hiện như thế nào?

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành 
quyết định hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì 
người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi 
hành quyết định đó. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian 
còn lại của thời hạn giải quyết. Quyết định tạm đình chỉ phải được 
gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa 
vụ liên quan và những người có trách nhiệm thi hành khác. Khi xét 
thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì phải hủy bỏ ngay 
quyết định tạm đình chỉ đó (Điều 35 Luật khiếu nại). 

Câu 108. Thời hạn khiếu nại lần hai được quy định như 
thế nào? 

Điều 33 Luật khiếu nại quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại Điều 28 của 
Luật khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể 
từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người 
khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại 
khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Đối với khiếu nại lần hai, khi khiếu nại, người khiếu nại phải gửi 
đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu 
có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.
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Câu 109. Thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai như 
thế nào?

Điều 36 Luật khiếu nại quy định trong thời hạn 10 ngày, kể từ 
ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình 
và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của 
Luật khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải 
quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan 
thanh tra nhà nước cùng cấp biết; trường hợp không thụ lý giải quyết 
thì phải nêu rõ lý do. Thời hạn này tương tự như giải quyết khiếu 
nại lần đầu.

Luật khiếu nại còn bổ sung đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, 
nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại thành lập hội đồng tư 
vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại. 

Việc quy định về thành lập hội đồng tư vấn trong giải quyết 
khiếu nại là điểm mới trong Luật khiếu nại nhằm bảo đảm tính khách 
quan, thận trọng và chính xác của giải quyết khiếu nại. Trên thực tế, 
nhiều bộ, ngành địa phương áp dụng theo cách mời họp xin ý kiến 
trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản đối với các cơ quan liên quan 
đối với từng vụ việc giải quyết khiếu nại để đảm bảo tính linh hoạt 
trong từng vụ việc. 

Câu 110. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai như thế nào?

Theo quy định tại Điều 37 của Luật khiếu nại thì thời hạn giải 
quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối 
với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài 
hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 
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60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 
quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ 
ngày thụ lý. Như vậy, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai được quy 
định giống như Luật khiếu nại, tố cáo trước đây.

Câu 111. Thủ tục xác minh nội dung khiếu nại lần hai 
được quy định như thế nào?

Tương tự như việc xác minh trong giải quyết lần đầu, Luật khiếu 
nại quy định cụ thể về việc xác minh nội dung khiếu nại lần hai nhằm 
tạo cơ sở pháp lý để thực hiện hoạt động này. Theo quy định tại Điều 
38 của Luật khiếu nại thì căn cứ vào nội dung, tính chất của việc 
khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai tự mình 
tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người 
có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết. 
Việc xác minh trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai được thực 
hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 của Điều 29 Luật 
khiếu nại về xác minh nội dung khiếu nại lần đầu. Như vậy, trình tự, 
thủ tục xác minh nội dung khiếu nại lần hai cũng tương tự như việc 
xác minh trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu.

Câu 112.  Việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại lần hai 
được thực hiện như thế nào?

Điều 39 Luật khiếu nại quy định trong quá trình giải quyết khiếu 
nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người 
khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, 
yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ 
chức đối thoại lần hai thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật 
khiếu nại, tức là tương tự như việc đối thoại trong giải quyết khiếu 
nại lần đầu. 
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Việc quy định về đối thoại trong giải quyết khiếu nại lần hai 
là bắt buộc trong thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai bởi vì đối 
với những vụ việc khiếu nại lần hai thường phức tạp, ý kiến của 
người khiếu nại với cơ quan nhà nước không thống nhất, nên các 
cơ quan giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại trong tất cả 
các trường hợp.

Câu 113. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai gồm 
những nội dung gì?

Điều 40 Luật khiếu nại quy định quyết định giải quyết khiếu nại 
lần hai phải có các nội dung sau: ngày, tháng, năm ra quyết định; 
tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; nội dung khiếu 
nại; kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần 
đầu; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết quả đối thoại; căn 
cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung khiếu nại là 
đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ. Trường hợp khiếu nại là đúng 
hoặc đúng một phần thì yêu cầu người có quyết định hành chính, 
hành vi hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn 
bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu 
nại. Trường hợp kết luận nội dung khiếu nại là sai toàn bộ thì yêu 
cầu người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan thực hiện 
nghiêm chỉnh quyết định hành chính, hành vi hành chính; việc bồi 
thường cho người bị thiệt hại nếu có và quyền khởi kiện vụ án hành 
chính tại toà án.

Câu 114. gửi và công khai quyết định giải quyết khiếu nại 
lần hai được quy định như thế nào?

- Việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại: khoản 1 Điều 41 
Luật khiếu nại quy định trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết 
định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi 
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quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu 
nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ 
liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu 
nại đến.

- Việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại: công khai 
quyết định giải quyết định giải quyết khiếu nại là nội dung mới của 
Luật khiếu nại so với Luật khiếu nại, tố cáo trước đây. Theo Điều 41 
của Luật khiếu nại thì việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại 
được thực hiện đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Quy 
định này được xây dựng nhằm bảo đảm sự minh bạch trong hoạt 
động giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước, đáp 
ứng yêu cầu của Luật phòng, chống tham nhũng.  

Người giải quyết khiếu nại lần hai lựa chọn một hoặc một số 
hình thức công khai dưới đây: công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức 
nơi người bị khiếu nại công tác; niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi 
tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại; thông báo 
trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nhằm cụ thể hóa quy định về việc công khai nói trên của Luật 
khiếu nại, Điều 12 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại hướng dẫn như sau:

 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu 
nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm 
công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình 
thức quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật khiếu nại.   

Trường hợp công bố tại cuộc họp thì thành phần tham dự cuộc 
họp phải bao gồm: người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người 
khiếu nại hoặc người đại diện, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan.
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Trước khi tiến hành cuộc họp công khai, người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại phải có văn bản thông báo với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan biết. Thời gian thông báo phải trước 3 ngày làm việc.

Việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương 
tiện thông tin đại chúng được thực hiện trên báo nói, báo hình, báo 
viết, báo điện tử. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách 
nhiệm lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng để 
thực hiện việc thông báo. Trường hợp cơ quan của người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại có cổng thông tin điện tử hoặc trang 
thông tin điện tử, phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc 
trang thông tin điện tử.

Số lần thông báo trên báo nói ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo 
hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát hành; thời 
gian đăng tải trên báo điện tử, trên cổng thông tin điện tử hoặc trên 
trang thông tin điện tử ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo. 

Trường hợp niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân 
của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại, thời gian niêm yết quyết 
định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.

Trong thực tế việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn đối 
với trường hợp phải công bố tại cuộc họp ở cơ quan, tổ chức nơi 
người bị khiếu nại công tác, thông báo trên phương tiện thông tin 
đại chúng. 

Câu 115. hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai gồm những tài 
liệu gì?

Điều 43 Luật khiếu nại quy định việc lập hồ sơ giải quyết 
khiếu nại lần hai được thực hiện tương tự như việc giải quyết 
khiếu nại lần đầu, bao gồm đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu 
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nại; tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp; biên bản kiểm tra, xác 
minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có); biên bản tổ chức đối 
thoại (nếu có); quyết định giải quyết khiếu nại; các tài liệu khác 
có liên quan. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang 
theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án 
thì hồ sơ đó phải được chuyển cho tòa án có thẩm quyền giải quyết 
khi có yêu cầu.

 Ngoài ra, hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai còn kèm theo ý kiến 
bằng văn bản của hội đồng tư vấn (nếu có). Đây là điểm khác biệt 
trong hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai so với hồ sơ giải quyết khiếu 
nại lần đầu bởi theo quy định của Luật khiếu nại, trong quá trình giải 
quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại có thể thành lập 
hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại.  

Câu 116. Thủ tục khiếu nại và tiếp nhận khiếu nại trong 
trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung? 

Thực tiễn công tác khiếu nại, giải quyết khiếu nại cho thấy, 
trong nhiều trường hợp, công dân không khiếu nại đơn lẻ mà tập 
trung đông người để khiếu nại về cùng một nội dung của một quyết 
định hành chính. Việc khiếu nại như vậy thường thấy trong những 
vụ việc khiếu nại về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định 
cư. Nhiều nơi, tình trạng này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có 
trách nhiệm giải quyết triệt để loại khiếu này, hạn chế tình trạng công 
dân kéo lên cơ quan trung ương, tới các nhà riêng của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước để thực hiện khiếu nại. 

Để giải quyết vấn đề này đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng 
và Nhà nước ta trong giải quyết hiệu quả khiếu nại hành chính, bảo 
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đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã 
hội, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Khoản 4, Điều 8 
Luật khiếu nại đã xác định trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về 
một nội dung thì thực hiện như sau: đối với trường hợp nhiều người 
đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và 
hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu 
nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, 
trong đó ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người 
khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; 
nội dung, lý do khiếu nại; tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại 
và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Người khiếu nại phải ký 
tên hoặc điểm chỉ vào đơn khiếu nại. Đơn khiếu nại có đầy đủ chữ 
ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện mới 
được thụ lý. 

Câu 117. Thủ tục cử đại diện khiếu nại và nội dung văn 
bản cử đại diện khiếu nại?

Khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải cử 
người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải 
là người khiếu nại. Việc cử đại diện được thực hiện như sau: trường 
hợp có từ  5 đến 10 người khiếu nại thì cử 1 hoặc 2 người đại diện; 
trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người 
đại diện, nhưng không quá 5 người.

Văn bản cử người đại diện khiếu nại phải có những nội dung 
sau: ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người đại diện khiếu nại, 
người khiếu nại; nội dung, phạm vi được đại diện; chữ ký hoặc điểm 
chỉ của những người khiếu nại; các nội dung khác có liên quan (nếu 
có). Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử đại diện. 
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Câu 118. Tổ chức đối thoại trong trường hợp nhiều người 
khiếu nại về cùng một nội dung thực hiện như thế nào?

Trong trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung, 
người khiếu nại phải cử đại diện để đối thoại với người giải quyết 
khiếu nại. Tuy nhiên, nhưng trên thực tế, mỗi người khiếu nại có yêu 
cầu khác nhau và đều có nhu cầu được đối thoại và không đồng ý 
với việc chỉ đối thoại với người đại diện. Vì vậy, trong trường hợp 
này, các bộ, ngành, địa phương cần vận dụng linh hoạt các quy định 
pháp luật để giải quyết yêu cầu cho người khiếu nại, đảm bảo quyền 
và lợi ích hợp pháp của họ. 

Câu 119.  Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã trong xử lý tình huống nhiều người cùng khiếu nại về 
một nội dung?

Khi phát sinh việc nhiều người cùng khiếu nại về cùng một nội 
dung ở xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn (gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách 
nhiệm: phân công cán bộ tiếp đại diện của những người khiếu nại 
để nghe trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp khiếu nại phức 
tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tiếp, nghe đại 
diện của những người khiếu nại trình bày nội dung khiếu nại; chỉ đạo 
công an cấp xã giữ gìn trật tự công cộng nơi có người khiếu nại tập 
trung; thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại thực hiện việc khiếu 
nại đúng quy định của pháp luật.

Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 
lực lượng bảo vệ, dân phòng giữ gìn trật tự công cộng nơi có người 
khiếu nại tập trung; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của 
pháp luật.
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thụ lý để giải quyết theo quy 
định của pháp luật khiếu nại thuộc thẩm quyền; nếu khiếu nại không 
thuộc thẩm quyền, hướng dẫn công dân đến cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền  giải quyết. 

Câu 120. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền cấp huyện trong xử lý trường hợp nhiều người cùng 
khiếu nại về một nội dung?

Thủ trưởng cơ quan nơi có người khiếu nại tập trung có trách 
nhiệm cử cán bộ hoặc trực tiếp tiếp đại diện của những người khiếu 
nại để nghe trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp vụ việc khiếu 
nại thuộc thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải quyết theo 
quy định của pháp luật; nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm 
quyền, phải hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết.

 Người phụ trách công tác tiếp công dân cấp huyện nơi có người 
khiếu nại tập trung có trách nhiệm: Chủ trì hoặc tham mưu cho Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi 
chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) tiếp đại diện của 
những người khiếu nại; khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc khiếu nại và các cơ quan, tổ chức có 
liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại hoặc cử 
người có trách nhiệm tham gia tiếp đại diện của những người khiếu 
nại; theo dõi, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc 
giải quyết khiếu nại do mình chuyển đến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp hoặc cử người có 
trách nhiệm gặp gỡ đại diện của những người khiếu nại để nghe trình 
bày nội dung khiếu nại; thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo quy 
định của pháp luật.
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Trưởng công an cấp huyện có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật 
tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan nhà nước có liên quan có trách nhiệm 
cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại; tham gia tiếp đại 
diện của những người khiếu nại theo yêu cầu của người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại.

Câu 121. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền cấp tỉnh, trong xử lý trường hợp nhiều người cùng 
khiếu nại về một nội dung?

Thủ trưởng cơ quan nơi có người khiếu nại tập trung có trách 
nhiệm cử cán bộ hoặc trực tiếp tiếp đại diện của những người 
khiếu nại để nghe trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp vụ 
việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan thụ lý để 
giải quyết theo quy định của pháp luật; nếu vụ việc khiếu nại 
không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết.

Người phụ trách trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
chủ trì hoặc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh) tiếp đại diện của những người khiếu nại; khi cần thiết, đề 
nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra vụ việc khiếu 
nại tham gia hoặc cử người có trách nhiệm tham gia tiếp đại diện của 
những người khiếu nại; yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan 
cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại; tham gia tiếp đại 
diện của những người khiếu nại; theo dõi, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện trong việc giải quyết khiếu nại do Trụ sở tiếp 
công dân chuyển đến.
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Thủ trưởng cơ quan công an quản lý địa bàn, giám đốc công an 
cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự công cộng; xử lý các 
hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp hoặc cử người có 
trách nhiệm gặp gỡ đại diện của những người khiếu nại để nghe trình 
bày nội dung khiếu nại; thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo quy 
định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan nhà nước có liên quan có trách nhiệm 
cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại; tham gia tiếp đại 
diện của những người khiếu nại theo yêu cầu của người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại.

Câu 122. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền ở các cơ quan Trung ương trong xử lý trường hợp 
nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung?

Thủ trưởng cơ quan nơi có người khiếu nại tập trung có trách 
nhiệm cử cán bộ hoặc trực tiếp tiếp đại diện của những người khiếu 
nại để nghe trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp vụ việc khiếu 
nại thuộc thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải quyết theo 
quy định của pháp luật; nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm 
quyền, phải hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết.

Người phụ trách Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và 
Nhà nước có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với đại diện các cơ quan 
Trung ương có liên quan và người có thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân địa phương nơi xảy ra vụ việc khiếu nại tiếp người khiếu nại; khi 
cần thiết, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vụ 
việc khiếu nại trực tiếp hoặc cử người có trách nhiệm tham gia tiếp 
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đại diện của những người khiếu nại;  yêu cầu các cơ quan, tổ chức có 
liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại; tham gia 
tiếp đại diện của những người khiếu nại; theo dõi, đôn đốc Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại do Trụ sở 
tiếp công dân chuyển đến; phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh vận động, thuyết phục để công dân trở về địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc khiếu nại 
có trách nhiệm: trực tiếp hoặc cử người có trách nhiệm phối hợp với 
Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước và các cơ 
quan chức năng có liên quan của Trung ương tiếp đại diện của những 
người khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại theo 
yêu cầu của người có thẩm quyền; giải quyết khiếu nại thuộc thẩm 
quyền hoặc chỉ đạo cơ quan thuộc quyền quản lý giải quyết khiếu nại 
theo quy định của pháp luật; vận động, thuyết phục, có biện pháp để 
công dân trở về địa phương.

Công an cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh quản lý địa bàn nơi người 
khiếu nại tập trung có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo trật 
tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan nhà nước có liên quan có trách nhiệm 
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc khiếu nại theo yêu 
cầu của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; tham gia tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà 
mình quản lý khi được yêu cầu.

Câu 123. Thế nào là quyết định giải quyết khiếu nại có 
hiệu lực pháp luật? 

Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật bao gồm 
quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, quyết định giải quyết khiếu 
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nại lần hai mà trong thời hạn do pháp luật quy định người khiếu nại 
không khiếu nại tiếp, không khởi kiện vụ án hành chính tại toà án.

Theo quy định của Luật khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu 
nại lần đầu có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành 
mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng 
xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 
45 ngày. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp 
luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành; đối với vùng sâu, vùng xa 
đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 
ngày. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải 
quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án 
theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật có giá trị thi hành ngay.

Câu 124. Việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại có 
hiệu lực pháp luật được thực hiện như thế nào? 

Việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp 
luật được thực hiện như sau:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu 
nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm 
công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình 
thức: công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại 
công tác; niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ 
quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại; thông báo trên phương tiện 
thông tin đại chúng.

Trường hợp công bố tại cuộc họp thì thành phần tham dự cuộc 
họp phải bao gồm: Người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người 
khiếu nại hoặc người đại diện, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan.
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Trước khi tiến hành cuộc họp công khai, người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại phải có văn bản thông báo với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan biết. Thời gian thông báo phải trước 3 
ngày làm việc.

Việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương 
tiện thông tin đại chúng được thực hiện trên báo nói, báo hình, báo 
viết, báo điện tử. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách 
nhiệm lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng để 
thực hiện việc thông báo. Trường hợp cơ quan của người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại có cổng thông tin điện tử hoặc trang 
thông tin điện tử, phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc 
trang thông tin điện tử.

Số lần thông báo trên báo nói ít nhất 02 lần phát sóng; trên 
báo hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát 
hành; thời gian đăng tải trên báo điện tử, trên cổng thông tin điện 
tử hoặc trên trang thông tin điện tử ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày 
đăng thông báo. 

Trường hợp niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân 
của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại, thời gian niêm yết quyết 
định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.

Câu 125. Trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại trong 
trường hợp thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu 
lực pháp luật được quy định như thế nào?

Người giải quyết khiếu nại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc 
quyền quản lý tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có 
hiệu lực pháp luật; trường hợp cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng 
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có biện pháp để bảo đảm việc thi hành các quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật; tổ chức thi hành hoặc chủ trì, phối 
hợp các tổ chức, cơ quan hữu quan thực hiện biện pháp nhằm khôi 
phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; kiến nghị cơ 
quan, tổ chức khác giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thi 
hành quyết định giải quyết khiếu nại nếu có.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ có hiệu lực pháp luật 
sau 30 ngày kể từ ngày ban hành, nếu người khiếu nại không khiếu 
nại lần hai. Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn 
này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Quyết định giải 
quyết khiếu nại lần hai sẽ có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày kể từ 
ngày ban hành. Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời 
hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Quyết định giải 
quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật có hiệu lực thi hành ngay.

Theo quy định của Điều 45 Luật khiếu nại thì người có trách 
nhiệm thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp 
luật, gồm có: người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại, người bị 
khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan và cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Câu 126. Trách nhiệm của người khiếu nại, người bị khiếu 
nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong thực hiện quyết 
định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

Khi quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, người 
khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm: cộng 
tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc khôi phục 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình đã bị quyết định hành chính, hành 
vi hành chính trái pháp luật xâm phạm; chấp hành quyết định hành 
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chính, hành vi hành chính bị khiếu nại đã được cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết công nhận quyết định hành chính, hành vi hành 
chính đó đúng pháp luật; chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có 
thẩm quyền để thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 
pháp luật.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan có trách nhiệm chấp hành các quyết định hành 
chính của cơ quan có thẩm quyền để thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật; phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền trong việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật khi được yêu cầu.

Câu 127. ai có thẩm quyền trong việc xem xét lại việc giải 
quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật?

Đây là một vấn đề phức tạp có xảy ra trên thực tế, tuy không 
được Luật khiếu nại quy định, nhưng để xử lý hiện trạng này, Nghị 
định 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết một số điều 
của Luật khiếu nại đã quy định cụ thể như sau (Điều 20):

Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây 
thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội 
dung vụ việc khiếu nại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người có 
thẩm quyền giải quyết lại vụ việc khiếu nại hoặc giao Tổng Thanh 
tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra, 
xem xét lại vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết.

 Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây 
thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội 
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dung vụ việc khiếu nại, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết 
lại vụ việc khiếu nại hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Kết quả kiểm tra, xem xét lại vụ việc khiếu nại được xử lý 
như sau:

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ kết luận việc giải quyết khiếu 
nại là đúng pháp luật, người ra quyết định giải quyết khiếu nại tổ 
chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại và thông báo công khai 
chấm dứt việc xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ kết luận việc giải quyết khiếu 
nại sai một phần hoặc sai toàn bộ, người ra quyết định giải quyết 
khiếu nại giải quyết lại vụ việc, sửa sai, khôi phục quyền và lợi ích 
hợp pháp của người khiếu nại và thông báo công khai việc giải quyết 
lại vụ việc khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại, người bị khiếu nại, 
người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan có trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ; kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ về việc giải quyết khiếu nại.

Câu 128. Khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức 
được thực hiện trong trường hợp nào?

Nhằm làm rõ về khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, 
Điều 47 của Luật khiếu nại quy định: khiếu nại quyết định kỷ luật là 
việc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật 
cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp 
luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do 
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vị trí của cán bộ, công chức có những điểm khác so với những chủ thể 
khiếu nại khác là công dân, người nước ngoài, cho nên trình tự, thủ 
tục giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cũng có những điểm khác 
so với việc giải quyết khiếu nại quyết định hành chính thông thường. 
Chẳng hạn như việc quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. 
Trường hợp còn khiếu nại tiếp thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có 
thẩm quyền giải quyết tiếp theo. Ở đây, việc khởi kiện ra toà án để 
xem xét việc kỷ luật có sự hạn chế so với khiếu nại quyết định hành 
chính khác và Luật khiếu nại chỉ quy định việc khởi kiện ra toà án sẽ 
được thực hiện trong trường hợp quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

Câu 129. Thời hiệu khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, 
công chức là bao nhiêu ngày? 

Do đặc điểm quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thường được 
gửi trực tiếp cán bộ, công chức đó, nên thời hiệu khiếu nại khá ngắn.  
Điều 48 Luật khiếu nại quy định khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể 
từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật. Thời hiệu 
khiếu nại lần hai là 10 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được 
quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Riêng đối với quyết định kỷ 
luật buộc thôi việc thì thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ 
ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại 
lần đầu. Việc quy định thời hiệu như vậy xuất phát từ yêu cầu của 
trình tự giải quyết khiếu nại cán bộ, công chức là việc giải quyết 
thực hiện theo nguyên tắc hai lần giải quyết của cơ quan hành chính 
- người ra quyết định giải quyết lần đầu và cấp trên quản lý trực tiếp 
giải quyết lần hai.
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Ngoài ra, để bảo đảm tính khả thi của các quy định về thời hiệu, 
nhất là khi cán bộ, công chức không thể tiến hành việc khiếu nại 
do các trở ngại khách quan mang lại. Luật khiếu nại đã xác định rõ 
trường hợp cán bộ, công chức không thực hiện được quyền khiếu nại 
theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học 
tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có 
trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Câu 130. hình thức khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, 
công chức được quy định như thế nào?

Khiếu nại quyết định kỷ luật của cán bộ, công chức phải được 
thực hiện theo một hình thức khiếu nại duy nhất là khiếu nại bằng 
đơn. Điều này khác với khiếu nại thông thường là có thể khiếu nại 
bằng đơn hoặc trực tiếp trình bày khiếu nại. Đơn khiếu nại lần đầu 
phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật. Đơn khiếu nại 
lần hai được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
lần hai. Luật khiếu nại cũng quy định đơn khiếu nại phải có các nội 
dung như: ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội 
dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và có chữ ký của 
người khiếu nại.

Câu 131. Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật 
cán bộ, công chức là bao nhiêu ngày?

Cũng như việc giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành 
vi hành chính, Luật khiếu nại đã quy định cụ thể về thời hạn giải 
quyết khiếu nại các quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Cụ thể là 
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và thông 
báo cho người khiếu nại biết. Thời hạn giải quyết khiếu nại không 
quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn 
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giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, 
kể từ ngày thụ lý.

Câu 132. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ 
luật cán bộ, công chức?

Căn cứ vào tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 
quan nhà nước, của người đứng đầu các cơ quan đó và yêu cầu công 
tác giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, Luật 
khiếu nại quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ 
luật cán bộ, công chức như sau:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán 
bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối 
với quyết định kỷ luật do mình ban hành. 

- Trường hợp còn khiếu nại tiếp thì người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công 
chức có thẩm quyền giải quyết tiếp theo.

- Đối với khiếu nại đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết lần đầu 
nhưng còn khiếu nại, để bảo đảm nguyên tắc hai lần giải quyết đối 
với các khiếu nại quyết định kỷ luật, Luật khiếu nại quy định Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết 
định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã 
hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. Quy định như trên nhằm 
tránh không quy định Thủ tướng là một cấp có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại, vì vai trò, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ là 
rất lớn trong mọi lĩnh vực hành pháp, nên Thủ tướng chỉ lãnh đạo 
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chung công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; xử lý các kiến 
nghị của Tổng thanh tra Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 24 của 
Luật Khiếu nại; chỉ đạo, xử lý tranh chấp về thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 133. Việc xác minh nội dung khiếu nại quyết định kỷ 
luật cán bộ, công chức được thực hiện như thế nào?

Việc xác minh nội dung khiếu nại là một trong những nội dung 
mới được bổ sung của Luật khiếu nại. Việc bổ sung các thủ tục này 
nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế việc giải quyết khiếu nại quyết định 
kỷ luật, đồng thời tạo sự thống nhất về thủ tục trong giải quyết khiếu 
nại quyết định kỷ luật với giải quyết khiếu nại hành chính của công 
dân. Cụ thể như sau:

 Đối với việc xác minh nội dung khiếu nại: trong quá trình giải 
quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách 
nhiệm trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại 
quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, xem xét nội dung 
khiếu nại. Nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì yêu cầu hội đồng 
kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền 
giải quyết; trường hợp nội dung khiếu nại chưa được xác định rõ thì 
tự mình hoặc giao người có trách nhiệm xác minh, kết luận nội dung 
khiếu nại. 

Luật khiếu nại cũng quy định việc xác minh nội dung khiếu nại 
phải lập thành văn bản, báo cáo người có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại. Sau khi có kết quả xác minh nội dung khiếu nại thì yêu 
cầu hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
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Câu 134. đối thoại trong khiếu nại quyết định kỷ luật cán 
bộ, công chức được tổ chức như thế nào?

Đối với việc tổ chức đối thoại, Điều 53 Luật khiếu nại quy định 
trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại. 
Thành phần tham gia đối thoại bao gồm người có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại chủ trì, người khiếu nại, người xác minh, những 
người khác có liên quan. Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại 
phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu 
nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng 
cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình. Việc đối thoại phải 
được lập thành biên bản. Biên bản phải ghi rõ ý kiến của những 
người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký của người tham gia. 
Trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải 
ghi rõ lý do. 

Câu 135. Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ 
luật cán bộ, công chức có những nội dung gì?

Đối với quyết định giải quyết khiếu nại, Luật khiếu nại quy 
định cụ thể nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, quyết 
định giải quyết khiếu nại lần hai. Theo Điều 54 thì quyết định giải 
quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung như: ngày, tháng, năm 
ra quyết định; tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; 
nội dung khiếu nại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết quả 
đối thoại; căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung 
khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ; giữ nguyên, sửa 
đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định kỷ luật 
bị khiếu nại; việc bồi thường cho người bị thiệt hại nếu có; quyền 
khiếu nại lần hai hoặc quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 
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đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Sau khi ban hành, quyết 
định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại 
và cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Đối với quyết định quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, Điều 
56 Luật khiếu nại quy định quyết định phải có những nội dung: ngày, 
tháng, năm ra quyết định; tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị 
khiếu nại; nội dung khiếu nại; kết quả xác minh; kết quả đối thoại; 
căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; kết luận về từng vấn đề cụ 
thể trong nội dung khiếu nại của người bị kỷ luật và việc giải quyết 
của người giải quyết khiếu nại lần đầu; việc bồi thường cho người bị 
thiệt hại nếu có; quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án đối với 
quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

Câu 136. Thế nào là quyết định giải quyết khiếu nại quyết 
định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật? 

Theo quy định tại Điều 57 của Luật khiếu nại thì quyết định 
giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu 
lực pháp luật gồm có: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ có 
hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành nếu người khiếu nại không 
khiếu nại lần hai; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai sẽ có hiệu 
lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành. Riêng trường hợp khiếu nại 
quyết định kỷ luật buộc thôi việc, nếu công chức không đồng ý với 
quyết định giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu 
nại lần đầu, lần hai mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền 
khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng 
hành chính

Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định 
kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật kỷ luật cán bộ, công 
chức có hiệu lực pháp luật được thực hiện giống như việc thi hành 
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các quyết định giải quyết khiếu nại khác đã được giới thiệu tại Mục 
1 Chương này.

Câu 137.  Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người 
giải quyết khiếu nại được quy định như thế nào?

Người giải quyết khiếu nại nếu có một trong những hành vi sau 
đây hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật trong việc giải 
quyết khiếu nại thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ 
luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải 
bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật:  cản trở, gây 
phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù 
dập người khiếu nại; thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu 
nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, 
hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật; ra 
quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định; 
bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải 
quyết khiếu nại (Điều 67 Luật khiếu nại).

Việc xử lý kỷ luật đối với người giải quyết khiếu nại được thực 
hiện theo các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công 
chức. Việc xử lý trách nhiệm hình sự được thực hiện theo các quy 
định của pháp luật hình sự. 

Câu 138. Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại 
đối với người khiếu nại và những người khác có liên quan được 
quy định như thế nào? 

Thực tế phản ánh phải lúc nào người khiếu nại hoặc những 
người khác có liên quan cũng thực hiện theo đúng quy định của 
pháp luật. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó 
có nguyên nhân là do nhận thức về pháp luật của các chủ thể nêu 
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trên còn những điểm hạn chế hoặc do vì lợi ích chưa thoả đáng cho 
nên đã cố ý không thực hiện, thậm chí chống đối, gây mất ổn định 
an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội. Để pháp luật được thực 
hiện nghiêm chỉnh, tránh việc lợi dụng quyền khiếu nại hoặc quyền 
công dân để gây rối làm mất ổn định xã hội, Luật khiếu nại đã quy 
định tại Điều 68 người nào có một trong các hành vi sau đây hoặc 
vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết 
khiếu nại thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm 
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại 
thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: cố 
tình khiếu nại sai sự thật; kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua 
chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an 
ninh trật tự công cộng; lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống 
Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe 
dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách 
nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác; 
vi phạm quy chế tiếp công dân.

Như vậy, khác với người giải quyết khiếu nại là cán bộ, công 
chức, hình thức xử lý đối với người khiếu nại và những người khác 
có liên quan khi vi phạm các quy định về khiếu nại và giải quyết 
khiếu nại là xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự.
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PHẦN IV

HỎI ĐÁP VỀ TỐ CÁO HÀNH CHÍNH

Câu 139. Quyền  tố cáo của công dân được pháp luật ghi 
nhận như thế nào?

Tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được 
Hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật của Nhà nước ta ghi nhận qua 
các thời kỳ. Điều 74 Hiến pháp năm 1992 quy định  “Công dân có 
quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức 
kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân 
nào. Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và 
giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của 
công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại 
có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự. Nghiêm 
cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu 
nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.” 

Điều 30 của Hiến pháp năm 2013 có nêu: “Mọi người có quyền 
khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”; 
“Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng 
quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”.
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Như vậy, quyền tố cáo là một trong những quyền cơ bản, thể 
hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân. Theo đó, công dân 
thực hiện quyền dân chủ trực tiếp tham gia quản lý nhà nước, quản 
lý xã hội. Nhằm thể chế hóa quyền tố cáo của công dân, tại kỳ họp 
thứ 2, Quốc hội khoá XIII năm 2011, Quốc hội đã thông qua Luật tố 
cáo. Luật tố cáo đã quy định đầy đủ nhất về quyền tố cáo, quyền và 
nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo, 
hình thức tố cáo, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và  trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo. Bên 
cạnh đó, Luật tố cáo quy định về bảo vệ người tố cáo và quản lý công 
tác giải quyết tố cáo.

Ngoài Luật Tố cáo có quy định cụ thể về quyền tố cáo của công 
dân, còn có các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về tố cáo 
như Bộ luật Tố tụng hình sự quy định quyền tố cáo trong tố tụng hình 
sự; Bộ luật Dân sự quy định quyền tố cáo trong tố tụng dân sự…

Câu 140. Tố cáo là gì? Thực tế có những dạng tố cáo nào?

Theo nghĩa rộng, tố cáo là việc công dân, cá nhân (gọi chung là 
công dân) báo cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền về 
việc làm vi phạm pháp luật, vi phạm quy định và đòi hỏi phải xem 
xét, xử lý. Tố cáo có thể là việc tự vệ hoặc cũng có thể là việc thể 
hiện thái độ, trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng, với xã hội. 
Các hành vi bị tố cáo không giới hạn phạm vi, lĩnh vực liên quan; 
rộng về chủ thể hành vi, về tính chất của hành vi vi phạm. 

Theo nghĩa hẹp, Luật Tố cáo chỉ đề cập đến tố cáo về các hành 
vi vi phạm pháp luật. Luật Tố cáo có sự phân biệt về tố cáo đối với 
hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà 
nước trong các lĩnh vực của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. 
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“Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm 
pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc 
đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của công dân, cơ quan, tổ chức”.

Chủ thể thực hiện quyền tố cáo là công dân. 

Đối tượng tố cáo là các hành vi vi phạm pháp luật, gồm:

(1) hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ công vụ 
(của cán bộ, công chức, viên chức); 

(2) hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh 
vực (của bất kỳ ai).

Thực tế, tố cáo theo nghĩa rộng có những dạng sau:

- Tố cáo về hành chính. Tố cáo về các hành vi vi phạm pháp 
luật thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. 
Tiếp nhận, xử lý dạng tố cáo này bằng các thủ tục hành chính thông 
thường, áp dụng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
và xử lý kỷ luật. Dạng tố cáo này được Luật Tố cáo điều chỉnh. 

- Tố cáo về hình sự - Tố cáo tội phạm. Tố cáo về các hành vi vi 
phạm pháp luật hình sự. Tố cáo về hình sự  hướng vào các hành vi vi 
phạm pháp luật hình sự. Việc xử lý, giải quyết tố cáo tội phạm được 
quy định chặt chẽ và thực hiện theo trình tự thủ tục tố tụng hình sự. 

- Tố cáo về các hành vi vi phạm quy định nội bộ của các tổ chức, 
đoàn thể, cộng đồng dân cư. Trong khuôn khổ pháp luật, các tổ chức, 
đoàn thể, cộng đồng được ban hành quy định riêng. Tố cáo dạng này 
hướng vào các hành vi trái với tôn chỉ, mục đích đã được thể hiện trong 
tuyên bố, quy định của tổ chức, của cộng đồng; trái với luân thường 
đạo lý đã mặc nhiên được thừa nhận. Xử lý tố cáo dạng này thực hiện 
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theo quy định của tổ chức, cộng đồng đã được ghi nhận trong quy chế, 
điều lệ hoặc được hình thành mặc nhiên trong cộng đồng. 

Câu 141. ai có quyền tố cáo?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật tố cáo thì chỉ có công 
dân mới có quyền tố cáo. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Luật 
tố cáo cũng có ý kiến cho rằng ngoài chủ thể tố cáo là công dân thì 
cần mở rộng chủ thể tố cáo gồm cả cơ quan, tổ chức. Bởi lẽ với 
những cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, hoàn toàn có thể tham 
gia một cách độc lập vào các quan hệ kinh tế - xã hội và có khả năng 
chịu sự tác động của các hành vi vi phạm pháp luật, do đó cần ghi 
nhận quyền tố cáo của cơ quan, tổ chức để nâng cao trách nhiệm của 
cộng đồng trong việc phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm 
pháp luật và đây cũng là một biện pháp tích cực, chủ động để bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức.

Thực tiễn cho thấy, chủ thể thực hiện việc tố cáo là cơ quan, tổ 
chức là không nhiều. Nội dung tố cáo của nhóm chủ thể này thường 
thiên về phản ánh, kiến nghị. Việc thực hiện quyền tố cáo của một 
chủ thể sẽ làm phát sinh những hậu quả pháp lý và trách nhiệm gắn 
với cá nhân. Việc quy định công dân có quyền tố cáo là hoàn toàn 
phù hợp với quy định của Hiến pháp và chính sách hình sự của nước 
ta – cá thể hóa trách nhiệm hình sự. Theo đó, người tố cáo phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về hành vi tố cáo của mình, nếu tố cáo 
sai sự thật thì phải bị xử lý về hành chính hoặc hình sự tùy theo tính 
chất và mức độ vi phạm. Vì vậy, nếu cơ quan, tổ chức có quyền tố 
cáo thì có thể làm phát sinh những vấn đề phức tạp trong việc quy 
định cách thức để các chủ thể này thực hiện quyền tố cáo như việc 
xác minh thông tin về người tố cáo, việc bảo vệ bí mật, xác định 
trách nhiệm của người tố cáo trong trường hợp tố cáo sai sự thật.
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Như vậy, chỉ công dân, cá nhân mới có quyền tố cáo về những 
hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Câu 142. So sánh giữa khiếu nại và tố cáo?

Tố cáo là hành động nhằm bảo vệ và ngăn chặn khả năng vi 
phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, 
cơ quan, tổ chức. Những việc làm trái pháp luật không phải chỉ của 
cán bộ, công chức nhà nước mà của cả các cơ quan, tổ chức. Những 
hành vi trái pháp luật thường bị công dân phát hiện và báo cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, phòng ngừa hành vi vi 
phạm pháp luật và  xử lý người vi phạm. 

Khiếu nại là hoạt động nhằm bảo vệ hoặc khôi phục các quyền 
hoặc lợi ích của chính chủ thể khiếu nại khi bị vi phạm, do đó nếu 
các quyền này bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại sẽ dẫn đến khiếu 
nại. Chính vì khiếu nại và tố cáo không giống nhau cho nên Pháp 
lệnh giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật khiếu nại, tố cáo trước đây 
và Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành đã quy định thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo khác với thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, điểm khác nhau cơ bản giữa tố 
cáo và khiếu nại là:

Về chủ thể: chủ thể thực hiện quyền tố cáo theo quy định trong 
Luật tố cáo chỉ là công dân. Như vậy, khác với khiếu nại, chủ thể 
khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức đều có quyền khiếu nại. Việc 
thực hiện quyền tố cáo chỉ quy định cho đối tượng là cá nhân nhằm 
cá thể hóa trách nhiệm của người tố cáo, nếu có hành vi cố ý tố cáo 
sai sự thật thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị 
xử lý theo quy định của pháp luật.

Về đối tượng: đối tượng bị khiếu nại gồm quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết 
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định kỷ luật cán bộ, công chức, còn đối tượng của tố cáo rộng hơn, 
bao gồm mọi hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, 
cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Bao 
gồm, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức 
trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về 
quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Về mục đích: về cơ bản, mục đích của tố cáo là bảo vệ lợi ích 
của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ 
chức, trong khi đó khiếu nại nhằm bảo vệ hoặc khôi phục quyền, lợi 
ích hợp pháp của người khiếu nại. Tuy nhiên, cũng có một số trường 
hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của chính bản thân người tố cáo.

Câu 143. Phân biệt tố cáo với tin báo, tố giác về tội phạm

Theo quy định của Luật tố cáo, chủ thể của tố cáo là đối tượng 
được xác định cụ thể, đó là cá nhân và khi tố cáo, họ phải chịu trách 
nhiệm về thông tin do mình cung cấp đối với hành vi vi phạm pháp 
luật của đối tượng nhất định. Mặt khác khi công dân thực hiện quyền 
tố cáo đã phát sinh quan hệ pháp luật về tố cáo, trên cơ sở đó, cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền có nghĩa vụ giải quyết và trả lời cho 
người tố cáo biết. Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, “tố 
giác về tội phạm là những thông tin về hành vi có dấu hiệu tội phạm 
do cá nhân có danh tính, địa chỉ rõ ràng cung cấp cho cơ quan, cá 
nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết”. “Tin báo về tội phạm là 
những thông tin về hành vi có dấu hiệu tội phạm trên các phương 
tiện thông tin đại chúng hoặc do cơ quan, tổ chức cung cấp cho cơ 
quan, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết”. Như vậy, theo 
quy định của pháp luật tố tụng hình sự đối với tin báo, tố giác về 
tội phạm, chủ thể có thể xác định hoặc không xác định, có thể là cá 
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nhân, có thể là cơ quan, tổ chức. Đối tượng tố cáo là mọi hành vi vi 
phạm pháp luật, có thể là tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán 
bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc 
cũng có thể là tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực, còn tố giác và tin báo về tội phạm thì đối tượng 
chỉ bao gồm tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật có tính nguy hiểm 
cao và được quy định trong Bộ luật hình sự.

Như vậy, đối với tố giác, tin báo về tội phạm, được thực hiện 
theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự; tố cáo hành vi vi phạm 
pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự trong 
quá trình tiến hành tố tụng hình sự được thực hiện theo quy định của 
pháp luật tố tụng hình sự. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong 
việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ (không phải là hành vi tố tụng) thì 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo; tố cáo hành vi 
vi phạm pháp luật nói chung, bao gồm: vi phạm pháp luật trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ, vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực 
quản lý nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thì được thực 
hiện theo quy định của pháp luật tố cáo; tố cáo đối với hành vi vi 
phạm điều lệ của các thành viên tổ chức thì được thực hiện theo quy 
định của Điều lệ của tổ chức đó.

Câu 144. Công dân có quyền tố cáo đối với những hành vi 
vi phạm pháp luật nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo, công dân có thể 
tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Như vậy, 
trên tinh thần mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được phát hiện và 
xử lý kịp thời, nghiêm minh, người dân có quyền tố cáo bất cứ hành 
vi vi phạm pháp luật nào.
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Tuy nhiên, chúng ta phải phân định hành vi vi phạm pháp luật 
để xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết; phân định giữa tố 
cáo hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ với hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, 
tổ chức, cá nhân nào trong việc vi phạm quy định pháp luật về quản 
lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Luật tố cáo:

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên 
chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là việc công dân báo 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm 
pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ.

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong 
các lĩnh vực là việc công dân báo cho cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nào đối với việc chấp hành quy định pháp luật về quản 
lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Câu 145. Khi tố cáo thì người tố cáo cần phải làm gì?

Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, 
viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc hành vi vi phạm 
pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước thì người tố cáo có 
thể viết đơn hoặc trực tiếp đến trình bày với cơ quan có thẩm quyền.

Vì các hành vi vi phạm pháp luật mà người tố cáo phản ánh là 
rất đa dạng, phức tạp, có loại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan hành chính nhà nước, có loại lại thuộc thẩm quyền của cơ quan 
tiến hành tố tụng, có loại thuộc thẩm quyền của các tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, do đó tố cáo cần 
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được gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc xác định 
đúng thẩm quyền và gửi đến đúng cơ quan đó xem xét, giải quyết 
sẽ đảm bảo tính kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, trong trường hợp người tố cáo gửi đơn mà không trực 
tiếp đến trình bày tố cáo và tố cáo đó không thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan mình thì cơ quan tiếp nhận đơn phải chuyển đơn 
đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo 
với người tố cáo, nếu có yêu cầu. Nếu người tố cáo đến trình bày trực 
tiếp mà tố cáo đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì 
người tiếp nhận phải hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết chứ không nhận đơn để 
chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Câu 146. người tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì? họ có thể 
ủy quyền cho người khác thực hiện việc tố cáo hay không?

Việc quy định quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trên nguyên 
tắc khuyến khích và tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền tố 
cáo một cách đầy đủ và đúng đắn, đồng thời có trách nhiệm về việc 
tố cáo của mình, nhất là trong trường hợp tố cáo không đúng, lợi 
dụng quyền tố cáo.

Luật tố cáo quy định người tố cáo có quyền:

- Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

- Được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá 
nhân khác của mình;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về 
việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết quả giải quyết tố cáo;
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- Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc 
quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết; 

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị 
đe dọa, trả thù, trù dập; được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

 Bên cạnh những quyền trên, người tố cáo có các nghĩa vụ: 

- Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình; 

- Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài 
liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình; 

- Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình 
gây ra.

Xuất phát từ khái niệm tố cáo là việc công dân theo thủ tục do 
Luật tố cáo quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Người tố cáo 
phải chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo của mình, nếu cố ý tố cáo sai 
sự thật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chíh hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, người 
tố cáo không được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền tố cáo. 
Điều này, khác với quy định của Luật khiếu nại, người khiếu nại nhằm 
mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì trong một số 
trường hợp được ủy quyền cho người khác thực hiện việc khiếu nại.

Câu 147. người bị tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì?

Mặc dù người bị tố cáo là đối tượng bị tố cáo nhưng chưa đủ 
căn cứ, cơ sở để kết luận họ có vi phạm pháp luật hay không. Hành 
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vi bị tố cáo của họ chỉ bị coi là vi phạm pháp luật khi có kết luận của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau khi đã tiến hành thẩm tra, xác 
minh đầy đủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Vì vậy, để đảm 
bảo công bằng và khách quan, pháp luật quy định người bị tố cáo có 
những quyền và nghĩa vụ nhất định.  

 Khoản 1 Điều 10 Luật Tố cáo quy định người bị tố cáo có 
các quyền: 

- Được thông báo về nội dung tố cáo; đưa ra chứng cứ để chứng 
minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;

- Nhận thông báo kết luận nội dung tố cáo; 

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người 
cố ý tố cáo sai sự thật, người cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; 

- Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được 
xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, 
giải quyết tố cáo không đúng gây ra. 

Trong số các quyền của người bị tố cáo, đáng lưu ý là quyền 
“đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự 
thật”. Đây là một trong những quyền rất quan trọng của người bị 
tố cáo để họ tự bảo vệ mình trước những thông tin có hại từ việc tố 
cáo không chính xác đem lại. Quyền này đặc biệt có ý nghĩa trong 
trường hợp người bị tố cáo bị người khác cố tình bịa đặt, vu khống, 
bôi nhọ. Những lý lẽ giải trình hoặc các bằng chứng mà người bị tố 
cáo đưa ra phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem 
xét đầy đủ, thận trọng. Thiệt hại xảy ra đối với người bị tố cáo có thể 
là do hành vi tố cáo sai sự thật hoặc là hậu quả của quá trình xem xét, 
giải quyết tố cáo thiếu thận trọng hay có sai lầm. Nếu nội dung tố cáo 
là không đúng sự thật hoặc trong quá trình giải quyết tố cáo, người 
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có thẩm quyền cố ý giải quyết trái pháp luật thì người bị tố cáo có 
quyền được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được 
xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo 
không đúng gây ra, đồng thời người bị tố cáo có quyền yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự 
thật hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý người giải quyết tố 
cáo trái pháp luật. 

Ngoài những quyền trên, Khoản 2 Điều 10 Luật tố cáo quy định 
người bị tố cáo có các nghĩa vụ: 

- Giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông 
tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
yêu cầu; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền;

- Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi trái pháp luật của 
mình gây ra. 

Câu 148. Yêu cầu về đơn tố cáo?  

Trong trường hợp, người tố cáo thực hiện quyền tố cáo bằng đơn 
tố cáo thì theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật tố cáo, đơn tố cáo 
gồm những nội dung sau:

- Ngày, tháng, năm tố cáo;

- Họ, tên, địa chỉ của người tố cáo;

- Nội dung tố cáo.

Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn 
phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc 
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điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người đại diện 
cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải 
quyết tố cáo.

Theo quy định trên, trường hợp người đến tố cáo có đơn tố cáo 
cần kiểm tra đơn đã có chữ ký hay chưa, nếu là bản pho tô phải 
yêu cầu người tố cáo ký lại. Trường hợp đơn tố cáo photo được gửi 
qua đường bưu điện, nhờ người khác chuyển đến thì người có thẩm 
quyền không tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo Luật tố cáo vì chưa 
đáp ứng đúng yêu cầu về đơn tố cáo đã được pháp luật quy định.

Câu 149. Tại sao người tố cáo phải nêu rõ họ tên, địa chỉ 
của mình?

Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật tố cáo quy định: người tố cáo có 
nghĩa vụ nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình. Khoản 2, Khoản 3 Điều 
19 Luật tố cáo cũng quy định đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa 
chỉ của người tố cao; trường hợp nếu tố cáo trực tiếp thì người tiếp 
nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên 
hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản. Quy định người tố cáo phải 
nêu rõ họ, tên, địa chỉ nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm 
của công dân trong việc thực hiện quyền tố cáo. Người tố cáo phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo, do vậy người 
tố cáo cần phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình. Trường hợp người tố 
cáo lợi dụng quyền tố cáo để cố ý tố cáo sai sự thật thì tùy tính chất, 
mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh những trường hợp tố cáo mang 
tính xây dựng, tích cực thì cũng có không ít người lợi dụng quyền tố 
cáo để tố cáo sai sự thật, tố cáo tràn lan, không có căn cứ, gây phức 
tạp, mất đoàn kết nội bộ, làm tốn kém cả thời gian và công sức cho 
các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc xem xét, giải quyết. 
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Trong thực tế, các cơ quan, tổ chức vẫn sử dụng những thông tin từ 
các tố cáo không rõ họ, tên nhưng có căn cứ rõ ràng nhằm phục vụ 
yêu cầu quản lý. Bên cạnh đó, Điều 20 Luật tố cáo cũng đã quy định 
nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải kiểm tra, xác minh 
họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết dịnh việc thụ lý hay không 
thụ lý giải quyết tố cáo. Như vậy, từ quy định về nghĩa vụ của người 
tố cáo tại Điều 9 Luật tố cáo, hình thức tố cáo tại Điều 19 Luật tố 
cáo, tiếp nhận và xử lý thông tin tố cáo tại Điều 20 Luật tố cáo thì chỉ 
những tố cáo rõ họ, tên, địa chỉ của người tố cáo mới được cơ quan, 
người có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đây cũng là nội dung đã 
được khẳng định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác như 
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân, Luật phòng, chống tham nhũng... Quy định số 45-QĐ/TW ngày 
1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng 
cũng quy định không xem xét, giải quyết những đơn tố cáo giấu tên, 
mạo tên, không rõ địa chỉ.

Câu 150. Khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan, tổ chức phải 
làm gì?

Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin 
tố cáo mà công dân gửi đến. Theo quy định tại Điều 20 Luật tố cáo, 
cơ quan nhà nước có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau: Nếu tố 
cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 10 ngày 
phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết 
định việc thụ lý hoặc không thụ lý; trường hợp phải kiểm tra, xác 
minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn có thể dài hơn nhưng không quá 
15 ngày. Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình 
thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo 
người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá 
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nhân có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo 
trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố 
cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. 

Như vậy, đối với tố cáo bằng đơn thì cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khi nhận được tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình đều phải 
có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và quyết định việc thụ lý hoặc 
không thụ lý hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền giải quyết (nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình). 
Tuy nhiên, nên lưu ý đối với tố cáo trực tiếp mà tố cáo đó không 
thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì không chuyển cho người 
có thẩm quyền mà hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

Nếu xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan, 
tổ chức nhận được tố cáo có trách nhiệm chuyển hồ sơ, tài liệu và 
những thông tin về vụ việc tố cáo đó cho cơ quan điều tra hoặc Viện 
kiểm sát có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Trường 
hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi 
ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì 
cơ quan, tổ chức nhận được tố cáo phải áp dụng biện pháp cần thiết 
theo thẩm quyền hoặc báo ngay cho cơ quan công an, cơ quan khác 
có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

Câu 151. Thụ lý tố cáo trong trường hợp nào? 

Điều 20 Luật tố cáo quy định khi nhận được tố cáo thuộc 
thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 10 ngày (15 
ngày đối với trường hợp phải kiểm tra, xác minh nhiều địa điểm), 
kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, 
địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ 
lý giải quyết tố cáo.



147

Ngoài ra, nhằm hạn chế tình trạng tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ, 
không có cơ sở xem xét, giải quyết, Khoản 2 Điều 20 Luật tố cáo quy 
định các trường hợp không thụ lý giải quyết tố cáo:

- Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo 
không cung cấp thông tin, tình tiết mới; 

- Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố 
cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi 
phạm pháp luật; 

- Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
không đủ điều kiện kiểm tra, xác minh về hành vi vi phạm, người vi 
phạm pháp luật.

Như vậy, nếu tố cáo thuộc thẩm quyền của mình và không nằm 
trong các trường hợp không đủ điều kiện thụ lý tố cáo thì người 
giải quyết tố cáo phải ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo 
(ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/tổ 
xác minh hoặc ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và giao 
nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo).

Câu 152. Trường hợp người tố cáo đến trình bày trực tiếp 
thì cơ quan nhà nước phải làm gì?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật tố cáo, trường hợp 
người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn 
người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo 
bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận 
vào văn bản, trong đó ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo, họ, tên, địa chỉ 
của người tố cáo và nội dung tố cáo. Trường hợp nhiều người đến tố 
cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện 
để trình bày nội dung tố cáo.
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Trường hợp nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 
mình, thì người giải quyết tố cáo thụ lý tố cáo theo quy định. Nếu 
nội dung tố cáo không thuộc thẩm quyền của mình thì hướng dẫn 
người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
giải quyết.

Câu 153. Khi nhận được tố cáo thuộc thẩm quyền giải 
quyết của mình thì người giải quyết tố cáo phải làm gì?

Khi nhận được tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì 
người có thẩm quyền phải giải quyết tố cáo. Việc giải quyết tố cáo 
được thực hiện theo trình tự sau đây:

- Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo: trong thời hạn 10 ngày (15 
ngày nếu phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm), kể từ ngày 
nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của 
người tố cáo và người giải quyết tố cáo quyết định việc thụ lý tố cáo 
hoặc không thụ lý tố cáo. Nếu không thụ lý tố cáo thì phải thông báo 
cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu.

- Xác minh nội dung tố cáo: người giải quyết tố cáo có thể tự 
tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng 
cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội 
dung tố cáo.

- Kết luận nội dung tố cáo: căn cứ vào nội dung tố cáo, văn bản 
giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo và 
các tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo phải kết 
luận nội dung tố cáo bằng văn bản.

- Xử lý tố cáo.

- Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi 
vi phạm bị tố cáo.
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Trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt 
hại đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công 
dân thì cơ quan, tổ chức nhận được tố cáo phải áp dụng biện pháp 
cần thiết theo thẩm quyền hoặc báo ngay cho cơ quan công an, cơ 
quan khác có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

Câu 154. Khi nhận được tố cáo không thuộc thẩm quyền 
giải quyết của mình thì cơ quan nhà nước phải xử lý như thế nào?

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 20 Luật tố cáo, khi nhận 
được tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người 
tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu.

Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận 
tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền giải quyết.

Câu 155. người tố cáo có được rút đơn tố cáo không? Cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý như thế nào trong 
trường hợp người tố cáo rút đơn tố cáo?

Căn cứ vào Điều 6 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 
30/9/2013 quy định về quy trình giải quyết tố cáo thì người tố cáo 
được rút đơn tố cáo khi người giải quyết tố cáo xét thấy việc rút tố 
cáo là có căn cứ. Trường hợp người giải quyết tố cáo thấy hành vi 
vi phạm pháp luật vẫn chưa được phát hiện và xử lý thì người giải 
quyết tố cáo vẫn xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Nếu có căn cứ cho rằng việc rút đơn tố cáo do người tố cáo bị đe 
dọa, ép buộc thì người giải quyết tố cáo phải áp dụng các biện pháp 
để bảo vệ người tố cáo, xử lý nghiêm đối với người đe dọa, ép buộc 
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người tố cáo, đồng thời, vẫn phải xem xét, giải quyết tố cáo đó theo 
quy định pháp luật.

Câu 156. Khi nhiều người cùng đến tố cáo trực tiếp về 
cùng một nội dung thì xử lý như thế nào? Trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp 
nhiều người cùng tố cáo ở xã, phường, thị trấn?

Khi nhiều người cùng đến tố cáo trực tiếp về cùng một nội dung 
thì người tiếp nhận hướng dẫn họ viết đơn tố cáo hoặc người tiếp 
nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên 
hoặc điểm chỉ của những người tố cáo xác nhận vào văn bản. Người 
tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung 
tố cáo. Người đại diện phải là người tố cáo. Việc cử đại diện phải 
bằng văn bản.

Việc cử đại diện được thực hiện như sau:

- Trường hợp có từ 05 đến 10 người tố cáo thì cử 01 hoặc 02 
người đại diện;

- Trường hợp có từ 10 người trở lên thì có thể cử thêm người đại 
diện nhưng tối đa không quá 05 người.

Trường hợp nhiều người cùng đến tố cáo trực tiếp về cùng một 
nội dung tập trung ở xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã phân công cán bộ tiếp đại diện của những người tố cáo để nghe 
trình bày nội dung tố cáo; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện 
quyền tố cáo theo quy định pháp luật. Trường hợp tố cáo phức tạp, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp hoặc chủ trì, phối hợp với 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tiếp đại 
diện của những người tố cáo để nghe trình bày nội dung tố cáo; chỉ đạo 
công an cấp xã giữ gìn trật tự công cộng nơi người tố cáo tập trung.
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Câu 157. những trường hợp tố cáo nào phải chuyển hồ sơ 
vụ việc cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân giải quyết 
theo quy định của pháp luật?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật tố cáo thì trong quá 
trình tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo, nếu xét thấy hành vi bị tố cáo 
có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan, tổ chức nhận được tố cáo có trách 
nhiệm chuyển hồ sơ, tài liệu và những thông tin về vụ việc tố cáo 
đó cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền 
để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 25 
Luật tố cáo quy định: sau khi có kết luận nội dung tố cáo, trường hợp 
hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì người 
giải quyết tố cáo chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra 
hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy 
định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật hình sự thì dấu hiệu tội phạm là 
dấu hiệu chứng tỏ có hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xảy ra, sẽ xâm 
phạm hoặc đe dọa xâm phạm một quan hệ xã hội được pháp luật 
hình sự bảo vệ mà dấu hiệu đó đã được mô tả trong một tội phạm cụ 
thể quy định tại Bộ luật hình sự.

Để tăng cường trách nhiệm và hiệu quả trong phối hợp để xử lý 
đối với các tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật không phải là 
tội phạm, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiếp nhận, xem 
xét, giải quyết tố cáo cần phải nghiên cứu, xem xét để tránh tình 
trạng “hình sự hóa” việc giải quyết tố cáo hoặc “hành chính hóa” 
việc giải quyết tố cáo.  Điều 28 Luật tố cáo cũng quy định: trong thời 
hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo hoặc hồ sơ vụ việc tố cáo 
do cơ quan tiếp nhận, giải quyết tố cáo chuyển đến, cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát nhân dân phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý, 
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xử lý cho cơ quan, tổ chức chuyển tố cáo hoặc hồ sơ vụ việc tố cáo 
biết; trường hợp tố cáo có nội dung phức tạp thì thời hạn thông báo 
có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày.

Câu 158. người giải quyết tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì?

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho người giải quyết tố cáo trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, Điều 11 Luật tố cáo đã quy định 
về quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo. 

Người giải quyết tố cáo có các quyền: 

- Yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 
nội dung tố cáo;

- Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị 
tố cáo; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu 
liên quan đến nội dung tố cáo;

- Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ 
để giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp 
theo thẩm quyền để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật; 

- Kết luận về nội dung tố cáo; 

- Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Người giải quyết tố cáo có các nghĩa vụ: 

- Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc 
giải quyết tố cáo;

- Áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc yêu cầu 
cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, 
người thân thích của người tố cáo, người cung cấp thông tin có liên 
quan đến việc tố cáo; 
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- Không tiết lộ thông tin gây bất lợi cho người bị tố cáo khi chưa 
có kết luận về nội dung tố cáo; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết tố cáo; bồi 
thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi giải quyết tố cáo trái pháp luật 
của mình gây ra.

Câu 159. Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 
phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ được xác định theo nguyên tắc nào? Tại sao?

Hành vi vi phạm bị tố cáo rất đa dạng, có tính chất và mức độ 
nguy hiểm rất khác nhau cho nên việc giải quyết tố cáo thuộc thẩm 
quyền của nhiều cơ quan, tổ chức. Luật tố cáo đã đề ra nguyên tắc 
chung về xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 
phạm pháp luật của đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Điều 12 Luật tố cáo quy định:

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức 
đó giải quyết. 

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp 
của cơ quan, tổ chức đó giải quyết. 

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền 
quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo phối 
hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết.  
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- Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu tội 
phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp 
luật về tố tụng hình sự.

 Đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất trong việc xác định thẩm 
quyền giải quyết tố cáo và là nguyên tắc về giải quyết tố cáo đối 
với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức khi 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Những tố cáo này thuộc thẩm quyền 
và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức có hành vi bị tố cáo. Như vậy, nguyên tắc xác 
định thẩm quyền này được áp dụng khi có hai điều kiện:

- Người bị tố cáo là cán bộ, công chức hoặc viên chức;

- Hành vi bị tố cáo vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức 
trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Nguyên tắc này rất quan trọng khi xác định thẩm quyền giải 
quyết đối với một vụ việc tố cáo cụ thể. Trong trường hợp một cán 
bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nhưng không liên quan 
đến việc thực thi nhiệm vụ, công vụ thì người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức của cán bộ, công chức, viên chức đó không phải là người có 
thẩm quyền giải quyết.

Câu 160. Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công 
chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong các 
cơ quan hành chính nhà nước được quy định như thế nào?

Luật tố cáo đã quy định cụ thể, chi tiết về thẩm quyền giải quyết 
tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước tại 
Điều 13 như sau: 
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- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền 
giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong 
việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cán bộ, công 
chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

- Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền giải quyết tố 
cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công 
vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên 
môn trực thuộc cơ quan mình và cán bộ, công chức do mình bổ 
nhiệm, quản lý trực tiếp.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 
trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu, cấp phó của người 
đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

- Tổng cục trưởng, Cục trưởng và cấp tương đương được phân cấp 
quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi 
phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng 
đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Tổng cục, Cục và cấp 
tương đương, cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền giải 
quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 
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vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ và cán bộ, công 
chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

- Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi 
vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Bộ 
trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cán bộ, công chức do mình bổ 
nhiệm, quản lý trực tiếp.

Câu 161. Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người được 
giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công 
chức, viên chức được quy định như thế nào?

Hiện nay, tại các cơ quan nhà nước, ngoài các đối tượng là cán 
bộ, công chức, viên chức còn có một số đối tượng khác cũng được 
giao thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ có tính chất tương tự như 
cán bộ, công chức, viên chức (ví dụ thành viên đội quy tắc, đội trật 
tự ở các xã, phường, thị trấn...). Để tránh tình trạng không xác định 
được người có thẩm quyền giải quyết khi có tố cáo hành vi vi phạm 
pháp luật của các đối tượng nói trên, Điều 17 Luật tố cáo đã quy định 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp những đối tượng 
trên có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của 
người đó trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Câu 162. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 
gì trong giải quyết tố cáo?

Theo quy định của Luật Tố cáo, trong công tác giải quyết tố cáo 
thuộc thẩm quyền của mình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm sau:
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+ Tổ chức việc tiếp nhận, và xử lý thông tin tố cáo;

+ Tổ chức việc xác minh nội dung tố cáo.

+ Kết luận nội dung tố cáo;

+ Tiến hành xử lý tố cáo;

+ Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi 
vi phạm bị tố cáo.

+ Tiến hành việc xử lý tố cáo khi có kết luận về nội dung vụ 
việc, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để đảm bảo thi hành 
các quyết định xử lý tố cáo.

Câu 163. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền 
giải quyết những vụ việc tố cáo nào? 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 13 và Điều 17 Luật tố cáo, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết những vụ việc tố 
cáo sau:

+ Tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

+ Tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của người được giao 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công chức 
nhưng người đó do mình quản lý trực tiếp.

Theo các quy định nêu trên thì trường hợp tố cáo về hành vi 
vi phạm nhiệm vụ, công vụ của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã thì vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mà thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, bởi vì Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã không phải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quản 
lý trực tiếp.
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- Đối với những tố cáo về hành vi phạm tội thì không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung 
và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nói riêng; trong trường hợp 
nhận được những tố cáo này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
phải chuyển cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền 
giải quyết theo quy định. Tương tự như vậy, trong quá trình xem xét, 
giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của mình, nếu phát hiện hành vi 
vi phạm về nhiệm vụ, công vụ có dấu hiệu phạm tội thì Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã cũng phải chuyển vụ việc, các thông tin, tài liệu 
có được cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm 
quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Câu 164. Khi nhận được tố cáo mà hành vi bị tố cáo gây 
thiệt hại, đe doạ gây thiệt hại hoặc người tố cáo bị đe doạ, trù dập, 
trả thù thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cần phải làm gì?

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 20 Luật tố cáo, đối với tố cáo thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, trường 
hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi 
ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chỉ đạo hoặc báo ngay cho cơ 
quan công an, cơ quan khác có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời hành 
vi vi phạm.

Căn cứ vào Khoản 3 và Khoản 4 Điều 38 Luật tố cáo, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm bảo đảm để người tố cáo không bị phân biệt đối 
xử, trả thù, trù dập, đe dọa, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của người tố cáo.

Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của 
mình hoặc khi nhận được yêu cầu của người giải quyết tố cáo về 
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việc áp dụng biện pháp bảo vệ thì trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền 
hạn của mình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải có trách nhiệm 
kiểm tra, xác minh, quyết định áp dụng biện pháp theo thẩm quyền 
để bảo vệ người tố cáo như sau:

- Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết 
định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp 
pháp của người tố cáo;

- Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo đã bị 
xâm phạm;

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với người có hành vi xâm 
phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo.

Những quy định trên đây có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm 
tránh thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, đồng thời nếu 
người tố cáo bị đe dọa, trả thù, trù dập thì có biện pháp xử lý kịp thời 
nhằm bảo vệ người tố cáo đã vì quyền lợi chung báo cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật. 

Câu 165. Quy định về thời hạn giải quyết tố cáo như thế nào? 

Điều 21 Luật tố cáo quy định: Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 
ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp 
thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. 
Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể 
gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc 
phức tạp thì không quá 60 ngày.

Theo quy định trên, thời hạn 60 ngày, 90 ngày, 30 ngày ở đây 
được tính liên tục kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo, bao gồm cả 
ngày nghỉ và ngày lễ.
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Câu 166. Tại sao việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố 
cáo được thể hiện bằng văn bản? ai có thẩm quyền giao nhiệm 
vụ xác minh nội dung tố cáo?

Khoản 1 Điều 22 Luật tố cáo quy định người có thẩm quyền giải 
quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra nhà 
nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh 
nội dung tố cáo. Như vậy, tuỳ vào tính chất, đặc điểm, nội dung vụ việc 
mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quyết định giao cho cơ quan, 
tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo. 

Việc xác minh nội dung tố cáo rất quan trọng trong giải quyết tố 
cáo. Người được giao xác minh nội dung tố cáo chỉ được tiến hành 
trong phạm vi, thời gian, nội dung được giao. Do đó, việc giao xác 
minh nội dung tố cáo phải được thể hiện bằng văn bản. Khoản 2 
Điều 22 Luật tố cáo quy định: trong trường hợp giao cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo thì người giải 
quyết tố cáo phải giao việc xác minh bằng văn bản, trong đó có các 
nội dung: Ngày, tháng, năm giao xác minh; tên, địa chỉ của người bị 
tố cáo; người được giao xác minh nội dung tố cáo; nội dung cần xác 
minh; thời gian tiến hành xác minh; quyền hạn và trách nhiệm của 
người được giao xác minh nội dung tố cáo. 

Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể giao cho 
cán bộ hoặc trực tiếp tiến hành hoạt động này. Trong trường hợp giao 
cho cán bộ thì phải giao bằng văn bản như trên.

Câu 167. người xác minh nội dung tố cáo có quyền và 
nghĩa vụ gì?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 22 và Điều 11 Luật tố cáo, 
người xác minh nội dung tố cáo có quyền và nghĩa vụ sau:
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- Quyền của người xác minh nội dung tố cáo: Yêu cầu người tố 
cáo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; yêu 
cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo; yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 
đến nội dung tố cáo; tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh, thu 
thập chứng cứ để giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật; áp 
dụng các biện pháp theo thẩm quyền để ngăn chặn, chấm dứt hành 
vi vi phạm pháp luật. 

- Nghĩa vụ của người xác minh nội dung tố cáo:

Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc xác 
minh tố cáo; áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc 
yêu cầu cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp để bảo vệ người 
tố cáo, người thân thích của người tố cáo, người cung cấp thông tin 
có liên quan đến việc tố cáo; không tiết lộ thông tin gây bất lợi cho 
người bị tố cáo khi chưa có kết luận về nội dung tố cáo; chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết tố cáo; bồi thường, bồi hoàn 
thiệt hại do hành vi xác minh nội dung tố cáo trái pháp luật của mình 
gây ra.

Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp 
cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Thông 
tin, tài liệu thu thập phải được ghi chép thành văn bản, khi cần thiết 
thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo. Thu 
thập thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc tố cáo, dùng làm căn 
cứ để chứng tỏ sự việc. Thông tin, tài liệu thường được thu thập từ 
nhiều nguồn khác nhau như tổ chức hoặc cá nhân gây ra sự việc, tổ 
chức hoặc cá nhân có liên quan biết rõ sự việc, những hiện vật, tài 
liệu có liên quan đến vụ việc tố cáo. Trong quá trình xác minh, người 
xác minh nội dung tố cáo phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải 
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trình, đưa ra các chứng cứ để chứng minh tính đúng, sai của nội dung 
tố cáo cần xác minh. Không được suy diễn theo ý chí chủ quan của 
mình hoặc chỉ căn cứ vào những thông tin một chiều mà đưa ra kết 
luận xác minh thiếu căn cứ pháp luật. Việc giải trình của người bị tố 
cáo phải được lập thành biên bản, có chữ ký của người xác minh nội 
dung tố cáo và người bị tố cáo.

Trên cơ sở những tài liệu, thông tin, bằng chứng đã thu thập 
được, qua phân tích, đánh giá, nếu thấy đủ cơ sở kết luận thì người 
xác minh có trách nhiệm kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện 
pháp xử lý và báo cáo người giải quyết tố cáo. 

Câu 168. Trình tự tiến hành xác minh nội dung tố cáo như 
thế nào?

Theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 
30/9/2013 về quy trình giải quyết tố cáo thì trình tự tiến hành xác 
minh nội dung tố cáo được quy định như sau:

- Thông báo quyết định thành lập Tổ xác minh;

- Làm việc trực tiếp với người tố cáo, nếu cần thiết;

- Làm việc trực tiếp với người bị tố cáo;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan cung cấp 
thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo (nếu 
cần thiết);

- Thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến 
nội dung tố cáo;

- Xác minh thực tế ở những địa điểm cần thiết;

- Trưng cầu giám định (nếu cần thiết);

- Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo.
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Câu 169. Sau khi có kết quả xác minh nội dung tố cáo, 
người giải quyết tố cáo phải tiến hành xử lý như thế nào? 

Luật tố cáo quy định: Căn cứ vào nội dung tố cáo, văn bản giải 
trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài 
liệu, bằng chứng có liên quan, người giải quyết tố cáo phải kết luận 
bằng văn bản về nội dung tố cáo. Trường hợp người giải quyết tố cáo 
tự tiến hành xác minh nội dung tố cáo thì kết luận nội dung tố cáo và 
quyết định xử lý theo thẩm quyền.

Kết luận nội dung tố cáo là văn bản quan trọng nhất của việc 
giải quyết tố cáo, phản ánh toàn bộ kết quả của việc giải quyết vụ 
việc tố cáo, là đánh giá của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với 
nội dung tố cáo, xác định việc tố cáo đó đúng, đúng một phần hay 
sai toàn bộ, xác định trách nhiệm của từng cá nhân, từ đó có các 
biện pháp xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Theo quy định 
tại Điều 25 Luật tố cáo, nội dung của kết luận nội dung tố cáo gồm: 
Kết quả xác minh nội dung tố cáo; kết luận việc tố cáo đúng, đúng 
một phần hoặc sai; xác định trách nhiệm của từng cá nhân về những 
nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần; các biện pháp xử lý theo 
thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền (nếu có).

Câu 170. Kết luận nội dung tố cáo phải gửi cho ai? 

Sau khi kết luận nội dung tố cáo được ban hành, người giải 
quyết tố cáo phải gửi kết luận cho người bị tố cáo, cơ quan thanh tra 
nhà nước và cơ quan cấp trên trực tiếp. Với nguyên tắc xuyên suốt 
trong quá trình giải quyết tố cáo - người tố cáo phải được bảo vệ, các 
cơ quan tổ chức không được để lộ các thông tin có hại cho người tố 
cáo. Vì vậy, Luật tố cáo quy định việc gửi kết luận nội dung tố cáo 
cho người bị tố cáo phải bảo đảm không tiết lộ thông tin về người 
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tố cáo và bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời người tố cáo có quyền 
yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo kết quả 
giải quyết tố cáo. 

Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã, sau khi kết luận nội dung tố cáo, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã phải gửi kết luận cho người bị tố cáo, thanh tra 
huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện và gửi cho người tố cáo (nếu có 
yêu cầu).

Câu 171. Việc xử lý tố cáo được quy định như thế nào?

Việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo là khâu cuối cùng 
và quan trọng trong quá trình xem xét, giải quyết tố cáo. Điều 25 
Luật tố cáo quy định sau khi có kết luận nội dung tố cáo, người giải 
quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau: 

- Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm các quy 
định pháp luật thì phải thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, 
cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, khôi phục quyền, lợi ích hợp 
pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng sự 
thật gây ra, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật.

- Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm các quy định 
trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng các biện pháp xử lý 
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu 
tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc 
Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy 
định của pháp luật.
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Câu 172. Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 
phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được 
quy định như thế nào?

Trong thực tiễn, ngoài các hành vi vi phạm của cán bộ, công 
chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì có một loại 
hành vi mà thực tiễn thường xảy ra rất phổ biến đó là hành vi vi 
phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 

Nhằm giúp công dân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật tới đúng 
cơ quan có thẩm quyền, hạn chế trường hợp đơn, thư tố cáo vòng 
vo, hiệu quả giải quyết thấp, Điều 31 Luật tố cáo đã quy định thẩm 
quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý 
nhà nước trong các lĩnh vực như sau: 

“Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan 
nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền xử 
lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi 
quản lý được giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Tố cáo có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước 
của nhiều cơ quan thì các cơ quan có trách nhiệm phối hợp để xác 
định thẩm quyền giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước 
cấp trên quyết định giao cho một cơ quan chủ trì giải quyết; tố cáo 
có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ 
quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết. 

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các 
lĩnh vực có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết 
theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự”.
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 Như vậy, nguyên tắc xác định thẩm quyền này được áp dụng 
khi có hai điều kiện:

- Người bị tố cáo là bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào;

- Hành vi bị tố cáo là vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực.

Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong việc phân định thẩm quyền 
giải quyết tố cáo đối với vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực. Vì vậy căn cứ vào nội dung tố cáo đó để xác định 
thẩm quyền giải quyết, nếu liên quan đến chức năng quản lý nhà 
nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là 
hành vi do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện vi phạm các quy định của 
pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm. Vi phạm 
pháp luật có thể xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực trong quản lý nhà nước 
và thuộc thẩm quyền xử phạt của rất nhiều cơ quan, cá nhân. Luật 
tố cáo đã quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 
phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực dựa theo 
thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính nhằm tạo điều kiện để việc 
giải quyết tố cáo, xử lý tố cáo có thể được tiến hành nhanh chóng, 
kịp thời và chính xác. Việc xác định nội dung tố cáo liên quan đến 
chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách 
nhiệm giải quyết là chưa đủ, do vậy Luật tiếp tục quy định người 
có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp 
luật thuộc phạm vi quản lý được giao, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác, bởi lẽ không phải bất kỳ chủ thể nào có thẩm quyền 
quản lý nhà nước cũng đều có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, 
cũng như không phải tất cả người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành 
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chính đều có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Việc quy định nhiều chủ 
thể có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có thể dẫn đến trường 
hợp trong một vi phạm pháp luật sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
nhiều chủ thể. Trường hợp này, thẩm quyền giải quyết được Luật tố 
cáo xác định thuộc về cơ quan thụ lý đầu tiên để tránh trường hợp 
nhiều cơ quan cùng giải quyết tố cáo và cùng xử lý vi phạm hành 
chính, dẫn đến vi phạm nguyên tắc “một vi phạm hành chính chỉ bị 
xử phạt một lần” đã được Luật xử lý vi phạm hành chính quy định.

Câu 173. Thẩm quyền giải quyết tố cáo liên quan đến chức 
năng quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức thì được quy định như 
thế nào?

Trên thực tế tố cáo có nội dung hết sức đa dạng, phức tạp, có 
tố cáo thuộc trách nhiệm giải quyết của một cơ quan, tổ chức, song 
có tố cáo lại liên quan đến chức năng quản lý của nhiều cơ quan, tổ 
chức. Vì vậy việc xác định thẩm quyền giải quyết đối với loại tố cáo 
này hết sức phức tạp,  liên quan đến cơ chế quản lý và kỷ luật cán bộ, 
công chức, đảng viên và phạm vi quản lý của các cơ quan nhà nước, 
sự phân cấp giữa trung ương với địa phương... Vì vậy, Luật tố cáo đã 
xác định nguyên tắc trong việc xử lý trường hợp này: Tố cáo hành 
vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán 
bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức 
do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức bị tố cáo phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên 
quan giải quyết (khoản 2. Điều 12). 

Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo có hình thức cũng hết sức 
đa dạng, có trường hợp hình thức giống nhau nhưng do tính chất, 
mức độ sai phạm của hành vi khác nhau mà việc xử lý, giải quyết 
khác nhau. Nếu hành vi vi phạm ở mức độ nguy hiểm, có dấu hiệu 
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tội phạm thì Nhà nước phải áp dụng các biện pháp xử lý mạnh mẽ, 
kiên quyết, nghiêm khắc hơn đối với người có hành vi vi phạm, đó là 
biện pháp hình sự mà người có thẩm quyền là các cơ quan tiến hành 
tố tụng giải quyết. Việc giải quyết tố cáo đối với hành vi có dấu hiệu 
tội phạm đã được quy định rất chặt chẽ và đầy đủ trong pháp luật tố 
tụng hình sự. Vì vậy Luật tố cáo không quy định vấn đề này mà dẫn 
chiếu đến nguyên tắc “tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu 
tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của 
pháp luật về tố tụng hình sự”.

Câu 174. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi 
vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực?

Điều 18 Luật tố cáo quy định: Việc giải quyết tố cáo được thực 
hiện theo trình tự: (1) tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; (2) xác minh 
nội dung tố cáo; (3) kết luận nội dung tố cáo; (4) xử lý tố cáo của 
người giải quyết tố cáo và (5) công khai kết luận nội dung tố cáo, 
quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

- Việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 
về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

Việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 
về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được thực hiện như đối với 
tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán 
bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 
Tuy nhiên, đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà 
nước trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ 
sở để xử lý ngay thì việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình 
tự: Người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; trường 
hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mà mình quản 
lý, người tiếp nhận tố cáo phải trực tiếp tiến hành hoặc báo cáo 
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người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành ngay việc xác minh 
nội dung tố cáo, áp dụng các biện pháp cần thiết để đình chỉ hành vi 
vi phạm và kịp thời lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật (nếu 
có); việc xác minh, kiểm tra thông tin về người tố cáo được thực hiện 
trong trường hợp người giải quyết tố cáo thấy cần thiết cho quá trình 
xử lý hành vi bị tố cáo. 

- Xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung tố cáo đối với 
hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

Việc xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung tố cáo đối 
với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh 
vực cũng được thực hiện như xác minh nội dung tố cáo, kết luận 
nội dung tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công 
chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Tuy nhiên, trong 
trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để 
xử lý ngay thì người tiếp nhận tố cáo phải trực tiếp tiến hành hoặc 
báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành ngay việc 
xác minh nội dung tố cáo để người có thẩm quyền tiến hành hoặc đề 
nghị xử lý hành vi vi phạm đó. 

Luật tố cáo đã đơn giản hóa trình tự, thủ tục giải quyết đối với 
những vụ việc có nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể để xử lý nhanh 
chóng và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, đảm bảo phù hợp với 
tính chất, yêu cầu xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về 
quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

- Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo

Việc quyết định xử lý tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản 
lý nhà nước trong các lĩnh vực được thực hiện như đối với việc xử lý 
tố cáo của người giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật 
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của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Tuy nhiên, 
đối với trường hợp nội dung tố cáo rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ 
sở để xử lý ngay thì sau khi xác minh nội dung tố cáo, áp dụng biện 
pháp cần thiết để đình chỉ hành vi vi phạm và kịp thời lập biên bản 
về hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) thì người giải quyết tố cáo ra 
quyết định xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi 
phạm bị tố cáo (được thực hiện theo câu số 43 của cuốn tài liệu này).

Câu 175. hồ sơ giải quyết tố cáo gồm những tài liệu gì? 
Việc lập, quản lý, sử dụng hồ sơ giải quyết tố cáo như thế nào?

Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Theo quy định 
tại Điều 29 Luật tố cáo, hồ sơ vụ việc tố cáo gồm:

- Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo;

- Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo;

- Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng 
cứ thu thập được trong quá trình giải quyết;

- Văn bản giải trình của người bị tố cáo;

- Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp 
người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh;

- Kết luận nội dung tố cáo;

- Quyết định xử lý, văn bản kiến nghị biện pháp xử lý (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan.

Thông tư số 06/2013/TT-TTCP có quy định Tổ trưởng Tổ xác 
minh có trách nhiệm giúp người giải quyết tố cáo lập hồ sơ giải 
quyết tố cáo. Thời điểm mở hồ sơ giải quyết tố cáo là ngày Tổ xác 
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minh được thành lập. Thời điểm đóng hồ sơ giải quyết tố cáo là ngày 
người có thẩm quyền thực hiện xong việc công khai kết luận nội 
dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và thông báo 
kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm đóng hồ sơ, Tổ trưởng 
Tổ xác minh hoàn tất việc sắp xếp, lập mục lục và bàn giao hồ sơ 
cho bộ phận lưu trữ của cơ quan của Tổ trưởng Tổ xác minh hoặc 
bàn giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác được người giải 
quyết tố cáo giao quản lý hồ sơ  giải quyết tố cáo.

Việc lưu giữ, khai thác, sử dụng hồ sơ vụ việc tố cáo được thực 
hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm không tiết lộ thông tin về 
người tố cáo.

Câu 176. Trách nhiệm thông tin, báo cáo về công tác giải 
quyết tố cáo được quy định như thế nào?

Điều 43 Luật tố cáo quy định: 

- Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao định kỳ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 
tịch nước và thông báo đến Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam về công tác giải quyết tố cáo.

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo 
trong phạm vi quản lý của cơ quan mình theo định kỳ hoặc theo yêu 
cầu của Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 
định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan cấp trên và 
thông báo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về công 
tác giải quyết tố cáo trong phạm vi địa phương và lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý của mình.
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Đối với cấp xã, theo quy định trên, Ủy ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm định kỳ báo cáo công tác giải quyết tố cáo trong phạm 
vi địa phương cho Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan cấp trên và 
thông báo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Chế độ thông tin, báo cáo về công tác giải quyết tố cáo được 
thực hiện theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 quy 
định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, phòng, chống tham nhũng (trong đó quy định cụ thể về các loại 
báo cáo, nội dung báo cáo, hình thức báo cáo, trách nhiệm báo cáo).

Câu 177. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt nam cấp xã có vai 
trò như thế nào trong công tác giải quyết tố cáo?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong công tác 
giải quyết tố cáo. Thể hiện vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong 
công tác giải quyết tố cáo, Điều 44 Luật tố cáo quy định: “Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận động viên 
nhân dân, hội viên của mình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về tố 
cáo, giám sát việc thi hành pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo”

Như vậy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng 
ở cấp xã với tư cách là các tổ chức thành viên của Mặt trận như Đoàn 
thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông 
dân… có nhiệm vụ động viên nhân dân, hội viên của mình nghiêm 
chỉnh chấp hành pháp luật về tố cáo và giám sát việc thi hành pháp 
luật về tố cáo.

Câu 178. Việc áp dụng pháp luật tố cáo được quy định như 
thế nào?

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong áp dụng pháp luật, Điều 3 
Luật tố cáo quy định cụ thể như sau :
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“1. Việc tố cáo của cá nhân nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 
và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo quy định của 
Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Việc tố giác và tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về tố tụng hình sự. 

3. Trường hợp luật khác có quy định khác về tố cáo và giải quyết 
tố cáo thì áp dụng quy định của luật đó.”

Như vậy, Luật tố cáo đã quy định việc tố cáo của cá nhân nước 
ngoài đang cư trú tại Việt Nam và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 
pháp luật của tổ chức, cơ quan, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì 
được áp dụng theo quy định của Luật tố cáo; nếu điều ước quốc tế 
mà nước Việt Nam là thành viên có quy định khác về việc tố cáo của 
cá nhân nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và giải quyết tố cáo 
hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam thì được áp dụng theo điều ước quốc tế. Trong trường 
hợp cá nhân nước ngoài không ở Việt Nam cung cấp thông tin về 
hành vi vi phạm pháp luật tại nước ta thì được coi là kiến nghị, phản 
ánh và sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét, 
phục vụ yêu cầu công tác quản lý.

Việc tố giác và tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về tố tụng hình sự, bởi lẽ vấn đề này có yêu cầu tiếp 
nhận, giải quyết đặc thù và đã được quy định rất chặt chẽ và cụ thể 
trong pháp luật về tố tụng hình sự. 

Về việc áp dụng các quy định khác về tố cáo và giải quyết tố cáo 
được điều chỉnh trong những văn bản pháp luật ngoài Luật tố cáo. 
Bên cạnh Luật tố cáo - là đạo luật điều chỉnh chung về tố cáo và giải 
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quyết tố cáo, thì hiện nay còn có một số văn bản pháp luật khác, với 
những hình thức rất khác nhau, có quy định riêng về tố cáo và giải 
quyết tố cáo như Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật 
tố tụng hành chính, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự, 
Luật phòng, chống tham nhũng, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Nhằm đảm bảo tính khả thi, bao 
quát hết tính đặc thù của việc giải quyết tố cáo trong từng lĩnh vực, 
với việc xác định nguyên tắc áp dụng pháp luật như khoản 3 Điều 3 
sẽ tránh được tình trạng xung đột pháp luật (mâu thuẫn, chồng chéo 
hoặc bỏ sót). Như vậy, trường hợp luật khác có quy định khác về tố 
cáo và giải quyết tố cáo thì mới áp dụng theo quy định của luật đó 
hoặc trong trường hợp luật khác quy định dẫn chiếu việc thực hiện 
theo Luật tố cáo thì việc giải quyết tố cáo trong lĩnh vực được áp 
dụng theo quy định tại Luật tố cáo. 

Câu 179. Tại sao phải công khai kết luận nội dung tố cáo, 
quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo?

Để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống vi phạm pháp 
luật, tăng cường tính minh bạch trong giải quyết tố cáo, tạo cơ sở 
cho việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước cũng như của 
các tổ chức, của xã hội và của nhân dân, góp phần phòng chống tham 
nhũng, Luật tố cáo đã quy định về công khai nội dung tố cáo, quyết 
định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, theo đó: Người giải quyết tố 
cáo có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định 
xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo bằng các hình thức: công bố tại cuộc 
họp cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo công tác; niêm yết tại trụ sở 
làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết 
tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; thông báo trên 
phương tiện thông tin đại chúng. 
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Câu 180. Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành 
vi vi phạm bị tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức trong thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ được công khai như thế nào?

 Trên cơ sở quy định của Luật tố cáo, Điều 11 Nghị định số 
76/2012/NĐ-CP đã quy định chi tiết về công khai kết luận nội dung 
tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, 
quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có 
trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết 
định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

- Người giải quyết tố cáo công khai kết luận nội dung tố cáo, 
quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của cán bộ, công chức, 
viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ bằng hình thức công 
bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo công tác hoặc 
niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công công dân của cơ quan, 
tổ chức đã giải quyết tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố 
cáo hoặc công khai bằng thông báo trên phương tiện thông tin đại 
chúng. Cụ thể như sau:

 + Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo 
công tác với thành phần gồm: Người giải quyết tố cáo, người xác 
minh nội dung tố cáo, người bị tố cáo, người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức đơn vị nơi người bị tố cáo công tác, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan. Trước khi tiến hành cuộc họp công khai, người có thẩm 
quyền phải có văn bản thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan biết. Thời gian thông báo phải trước 3 ngày làm việc;

+ Niêm yết tại Trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ 
quan, tổ chức giải quyết tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị 
tố cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết;



176

+ Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm: Báo nói, 
báo hình, báo viết và báo điện tử. Người giải quyết tố cáo có thể lựa 
chọn một trong các hình thức thông báo trên báo nói, báo hình, báo 
viết hoặc báo điện tử để thực hiện việc công khai. Trường hợp cơ 
quan có Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử, người 
có thẩm quyền giải quyết phải công khai trên Cổng thông tin điện tử 
hoặc Trang thông tin điện tử.

Số lần thông báo trên báo nói ít nhất là 02 lần phát sóng; trên báo 
hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát hành. 
Thời gian đăng tải trên báo điện tử, trên Cổng thông tin điện tử hoặc 
trên Trang thông tin điện tử của cơ quan giải quyết tố cáo ít nhất là 
15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

Câu 181. Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành 
vi vi phạm bị tố cáo về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực  được 
công khai như thế nào?

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, 
quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có 
trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết 
định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

Người giải quyết tố cáo công khai kết luận nội dung tố cáo, 
quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo về quản lý nhà nước trong 
các lĩnh vực bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi 
tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết tố cáo, quyết định 
xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo hoặc công khai bằng thông báo trên 
phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể như sau:

+ Niêm yết tại Trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ 
quan, tổ chức giải quyết tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị 
tố cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết;
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+ Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm: Báo nói, 
báo hình, báo viết và báo điện tử. Người giải quyết tố cáo có thể lựa 
chọn một trong các hình thức thông báo trên báo nói, báo hình, báo 
viết hoặc báo điện tử để thực hiện việc công khai. Trường hợp cơ 
quan có Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử, người 
có thẩm quyền giải quyết phải công khai trên Cổng thông tin điện tử 
hoặc Trang thông tin điện tử.

Số lần thông báo trên báo nói ít nhất là 02 lần phát sóng; trên báo 
hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát hành. 
Thời gian đăng tải trên báo điện tử, trên Cổng thông tin điện tử hoặc 
trên Trang thông tin điện tử của cơ quan giải quyết tố cáo ít nhất là 
15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

Câu 182. Trường hợp nào thì người tố cáo có quyền tố cáo 
tiếp và phải tố cáo với cơ quan, tổ chức nào?

Trong quá trình xem xét, giải quyết tố cáo, có những vụ việc 
chưa được xem xét, giải quyết đúng đắn, kết luận chưa chính xác, xử 
lý không đúng người, đúng mức độ vi phạm, thậm chí có vụ việc còn 
không được xem xét, giải quyết. Để đảm bảo các hành vi vi phạm 
pháp luật phải được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, 
Điều 27 Luật Tố cáo quy định việc tố cáo tiếp, các điều kiện để tố 
cáo tiếp và việc xem xét, giải quyết của cơ quan, tổ chức cấp trên. 

Theo đó, người tố cáo có quyền tố cáo tiếp khi quá thời hạn 
quy định mà tố cáo không được giải quyết hoặc người tố cáo có căn 
cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật. Như vậy, 
khi không đồng ý với việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, 
người có thẩm quyền, thì người tố cáo được quyền tố cáo tiếp trong 
2 trường hợp sau đây:
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- Quá thời hạn quy định mà tố cáo đó không được giải quyết.

- Tố cáo đã được giải quyết nhưng người tố cáo có căn cứ cho 
rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật.

Quy định này nhằm để người tố cáo cân nhắc khi tiếp tục tố cáo, 
tránh tình trạng do thiếu hiểu biết hoặc nắm thông tin về vụ việc 
không đầy đủ mà tố cáo tràn lan, vượt cấp gây khó khăn cho cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền trong việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo.

Khi tố cáo tiếp, người tố cáo phải tố cáo với người đứng đầu cơ 
quan cấp trên trực tiếp của người có trách nhiệm giải quyết tố cáo.

Để đảm bảo thực hiện quyền của người tố cáo, tránh tình trạng 
không có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ dẫn đến người tố 
cáo do không hiểu biết, không có thông tin mà tiếp tục tố cáo, nên 
Điều 26 Luật tố cáo đã quy định về gửi kết luận nội dung tố cáo, theo 
đó, người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho 
người tố cáo (nếu có yêu cầu), cho cơ quan thanh tra nhà nước và cơ 
quan cấp trên trực tiếp (là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
tiếp nếu người tố cáo tố cáo tiếp).

Câu 183. Cơ quan nhà nước khi nhận được tố cáo tiếp phải 
giải quyết như thế nào?

Giải quyết tố cáo tiếp không phải là giải quyết tố cáo lần hai. Việc 
giải quyết tố cáo tiếp chỉ tiến hành khi có những căn cứ nhất định, 
Luật không quy định cụ thể về thời hạn, trình tự giải quyết tố cáo tiếp. 
Tuy nhiên, về nguyên tắc thì các cơ quan có thẩm quyền phải có trách 
nhiệm xem xét, giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời và được áp 
dụng quy định về thời hạn, trình tự giải quyết như đã quy định. 

- Đối với trường hợp quá thời hạn mà tố cáo không được giải 
quyết thì người đứng đầu cơ quan cấp trên yêu cầu người có trách 
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nhiệm giải quyết tố cáo phải giải quyết, trình bày rõ lý do việc chậm 
giải quyết tố cáo; có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm của 
người có trách nhiệm giải quyết tố cáo. 

- Trường hợp việc giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan 
cấp dưới trực tiếp là đúng pháp luật thì không giải quyết lại, đồng 
thời thông báo cho người tố cáo về việc không giải quyết lại và yêu 
cầu họ chấm dứt việc tố cáo.

- Trường hợp việc giải quyết của người đứng đầu cơ quan cấp 
dưới trực tiếp là không đúng pháp luật thì tiến hành giải quyết lại 
theo đúng trình tự Luật tố cáo quy định.

Việc giải quyết tố cáo tiếp chỉ tiến hành khi có những căn cứ 
nhất định, Luật không quy định cụ thể về thời hạn, trình tự giải quyết 
tố cáo tiếp. Tuy nhiên, về nguyên tắc thì các cơ quan có thẩm quyền 
phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết một cách nhanh chóng, kịp 
thời và được áp dụng quy định về thời hạn, trình tự giải quyết như đã 
quy định. Thông tư số 06/2013/TT-TTCP đã quy định có 6 dấu hiệu 
vi phạm pháp luật để thụ lý, giải quyết lại tố cáo gồm:

a) Có vi phạm pháp luật nghiêm trọng về trình tự, thủ tục giải 
quyết tố cáo có thể làm thay đổi kết quả giải quyết tố cáo.

b) Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận nội dung 
tố cáo.

c) Kết luận nội dung tố cáo không phù hợp với những chứng cứ 
thu thập được.

d) Việc xử lý người bị tố cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan 
không phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật 
đã được kết luận.
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đ) Có bằng chứng về việc người giải quyết tố cáo hoặc người 
tiếp nhận tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo đã làm sai lệch hồ 
sơ vụ việc.

e) Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người bị tố 
cáo nhưng chưa được phát hiện.

Câu 184. Tại sao các cơ quan, tổ chức, đơn vị  phải có trách 
nhiệm bảo vệ người tố cáo?

Bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền nhằm bảo đảm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín 
của người tố cáo; khuyến khích, động viên người dân dũng cảm đấu 
tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan nhà 
nước phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp 
luật. Bảo vệ người tố cáo thể hiện bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Thực tế cho thấy, rất nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực của 
những người có chức vụ, quyền hạn được phát hiện thông qua việc 
tố cáo của quần chúng và báo chí mà không phải qua các cơ quan có 
thẩm quyền. Như vậy, xét ở một khía cạnh nào đó, chúng ta cần tuyên 
truyền, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để công 
dân thực hiện đúng quyền tố cáo, nhất là trong giai đoạn hiện nay, 
khi mà cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của Đảng và Nhà nước. Trong đa số 
các trường hợp, người tố cáo thường ở vị trí yếu thế, dễ bị trả thù trù 
dập. Có những trường hợp, không chỉ người tố cáo mà còn cả người 
thân thích của họ cũng bị đe dọa, trù dập, trả thù. Nhiều trường hợp 
người tố cáo vì sợ bị trù dập, trả thù mà không dám tố cáo các hành 
vi vi phạm pháp luật”. Chính vì vậy, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
đang đặt ra, Luật tố cáo đã giành hẳn một chương (Chương V: từ 
Điều 34 đến Điều 40) để quy định về bảo vệ người tố cáo.
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Câu 185. nội dung bảo vệ người tố cáo được quy định như 
thế nào?

Điều 34 Luật tố cáo quy định việc bảo vệ người tố cáo được 
thực hiện tại nơi cư trú, công tác, làm việc, học tập, nơi có tài sản 
của người cần được bảo vệ hoặc những nơi khác do cơ quan có thẩm 
quyền quy định. Đối tượng bảo vệ gồm người tố cáo và người thân 
thích của người tố cáo. Như vậy, ngoài người tố cáo cần phải bảo vệ 
thì người thân thích của người tố cáo như: cha, mẹ, vợ, chồng, anh 
chị em ruột, con... cũng phải được bảo vệ. Thời hạn bảo vệ do cơ 
quan có thẩm quyền quyết định tùy thuộc vào tình hình thực tế của 
từng vụ việc, mức độ, tính chất của hành vi xâm phạm đến quyền và 
lợi ích hợp pháp của đối tượng cần được bảo vệ. 

- Người tố cáo được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các 
thông tin cá nhân khác của mình. 

- Người tố cáo được bảo đảm vị trí công tác, không bị phân biệt 
đối xử về việc làm dưới mọi hình thức, không được trả thù, trù dập, đe 
dọa, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo. 

- Người tố cáo không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện 
các quyền, nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú. 

- Người tố cáo được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 
phẩm, uy tín.

Câu 186. Tại sao trong quá trình giải quyết tố cáo, các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải giữ bí mật thông tin 
về người tố cáo? Các thông tin nào phải giữ bí mật?

Thông qua việc tố cáo của người dân, cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền biết được hành vi vi phạm và tiến hành xử lý đối với người có 
hành vi vi phạm đó. Điều này có thể dẫn đến việc người bị tố cáo có 
hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Do đó, cơ quan nhà nước khi 



182

tiến hành giải quyết tố cáo thì cần phải đảm bảo giữ bí mật những 
thông tin cần thiết để bảo vệ cho người tố cáo, tạo cho họ sự yên tâm 
khi tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, Điều 4 Luật tố 
cáo đã quy định về nguyên tắc giải quyết tố cáo, trong đó có nguyên 
tắc phải bảo đảm an toàn cho người tố cáo.

Các thông tin về người tố cáo là những thông tin về nhân thân 
người tố cáo hoặc những thông tin để xác định nhân thân của họ như 
tên, tuổi, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ, bút tích và những thông tin 
khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo và với những thông 
tin đó, nếu bị tiết lộ sẽ dẫn đến người tố cáo sẽ bị trả thù, trù dập 
hoặc gây bất lợi cho người tố cáo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền phải có trách nhiệm bảo đảm bí mật cho người tố cáo trong tất 
cả các khâu từ tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; xác minh, kết  luận 
xử lý tố cáo, thậm chí, ngay cả khi công khai kết luận nội dung tố 
cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. 

Khi tiếp nhận tố cáo, thụ lý giải quyết tố cáo, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền phải nghiên cứu, xác định nội dung vụ việc, 
những thông tin nếu tiết lộ sẽ gây bất lợi cho người tố cáo để áp 
dụng biện pháp phù hợp nhằm giữ bí mật thông tin cho người tố 
cáo. Trường hợp cần thiết có thể lược bỏ họ tên, địa chỉ, bút tích, các 
thông tin cá nhân khác của người tố cáo ra khỏi đơn tố cáo và các tài 
liệu, chứng cứ kèm theo, đồng thời lưu trữ và quản lý thông tin về 
người tố cáo theo chế độ thông tin mật.

 Trong quá trình giải quyết tố cáo, nếu có yêu cầu làm việc trực 
tiếp với người tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, người 
giải quyết tố cáo phải bố trí thời gian, địa điểm và lựa chọn phương 
thức làm việc phù hợp để bảo vệ bí mật thông tin cho người tố cáo.



183

Trường hợp phát hiện người không có thẩm quyền có hành vi 
thu thập thông tin về người tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách 
nhiệm áp dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có 
thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc xử lý đối với người 
có hành vi vi phạm.

Câu 187. người tố cáo được bảo vệ tại nơi làm việc, nơi 
công tác như thế nào?

Luật tố cáo quy định: người tố cáo được bảo đảm vị trí công tác, 
không bị phân biệt đối xử về việc làm dưới mọi hình thức, không 
được trả thù, trù dập, đe dọa, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của người tố cáo. 

* Trường hợp người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức: 
người tố cáo có căn cứ cho rằng người có thẩm quyền quản lý, sử 
dụng có hành vi trù dập, phân biệt đối xử hoặc thuyên chuyển công 
tác dẫn đến giảm thu nhập, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình thì có quyền yêu cầu bằng văn bản người đã giải quyết tố 
cáo hoặc người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người có 
thẩm quyền quản lý, sử dụng mình có biện pháp xem xét, xử lý đối 
với người có hành vi đó. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản yêu cầu bảo vệ, người giải quyết tố cáo có trách 
nhiệm kiểm tra, xác minh. Thời hạn kiểm tra, xác minh là 05 ngày 
làm việc. Trường hợp có căn cứ cho rằng yêu cầu của người tố cáo 
là chính đáng thì chậm nhất là 05 ngày làm việc, người giải quyết tố 
cáo phải áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc yêu cầu người 
có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ được quy định:

- Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết 
định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích 
hợp pháp của người tố cáo;
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- Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập 
và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người tố cáo;

- Xử lý kịp thời người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh 
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo;

- Thuyên chuyển công tác của người được bảo vệ sang cơ quan, 
tổ chức, đơn vị khác nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, 
phân biệt đối xử;

- Ra quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có 
thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành 
vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của người được bảo vệ.

* Trường hợp người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao 
động mà không phải là viên chức: Người tố cáo, người thân thích của 
người tố cáo có quyền yêu cầu bằng văn bản với tổ chức công đoàn 
cơ sở, cơ quan quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ở 
địa phương có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu 
cầu bảo vệ, người có thẩm quyền bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra, xác 
minh. Thời hạn kiểm tra xác minh là 05 ngày làm việc. Trường hợp 
thấy yêu cầu của người tố cáo là chính đáng thì chậm nhất trong thời 
gian 03 ngày làm việc, người có thẩm quyền bảo vệ phải áp dụng 
các biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền 
áp dụng biện pháp để bảo vệ sau đây:

- Yêu cầu người sử dụng lao động chấm dứt hành vi vi phạm; 
khôi phục vị trí công tác, việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp 
pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ;

- Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
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Câu 188. người tố cáo được bảo vệ tại nơi cư trú như 
thế nào?

Luật tố cáo quy định người tố cáo không bị phân biệt đối xử 
trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú 
và trách nhiệm này thuộc về Ủy ban nhân dân các cấp trong nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình. Khi người tố cáo cho rằng bị phân biệt 
đối xử trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ nơi cư trú thì có quyền 
yêu cầu người đã giải quyết tố cáo để người giải quyết tố cáo yêu 
cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có biện pháp bảo 
vệ, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo đã bị 
xâm phạm, đồng thời xem xét, xử lý người có hành vi vi phạm. Khi 
nhận được yêu cầu của người giải quyết tố cáo về việc áp dụng biện 
pháp bảo vệ đối với người tố cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có trách 
nhiệm kiểm tra, xác minh, quyết định áp dụng các biện pháp theo 
thẩm quyền để bảo vệ như sau:

- Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết 
định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp 
pháp của người tố cáo;

- Khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo đã bị 
xâm phạm;

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với người có hành vi xâm 
phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo;

- Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật.

Câu 189.  người tố cáo được pháp luật bảo vệ tính mạng, 
sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín như thế nào?

Điều 39 Luật tố cáo quy định: Khi người giải quyết tố cáo nhận 
được thông tin người tố cáo bị đe dọa, trả thù, trù dập thì có trách 
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nhiệm chỉ đạo hoặc phối hợp với cơ quan công an hoặc cơ quan cơ 
quan khác có thẩm quyền có biện pháp kịp thời ngăn chặn, bảo vệ 
người tố cáo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định 
pháp luật đối với người có hành vi đe doạ, trả thù, trù dập người tố cáo. 
Khi người tố cáo có căn cứ cho rằng việc tố cáo có thể gây nguy hại 
đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình hoặc 
của người thân thích của mình thì có quyền yêu cầu người giải quyết 
tố cáo hoặc cơ quan công an áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết. 

Trường hợp đề nghị của người tố cáo là chính đáng, có căn cứ 
thì người giải quyết tố cáo hoặc cơ quan công an kịp thời áp dụng 
các biện pháp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện 
pháp để bảo vệ.

Việc quy định người tố cáo phải có văn bản yêu cầu bảo vệ áp 
dụng trong trường hợp họ có căn cứ cho rằng việc tố cáo có thể gây 
nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, 
uy tín của mình hoặc người thân thích của mình. Trường hợp khẩn 
cấp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo và người thân 
thích của người tố cáo, người tố cáo có thể yêu cầu trực tiếp bằng 
miệng hoặc thông qua các phương tiện thông tin khác nhưng sau 
đó phải thể hiện ngay bằng văn bản. Đây cũng là cơ sở để các cơ 
quan xác định các biện pháp bảo vệ phù hợp, bảo đảm tính khả thi 
trên thực tiễn. 

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP cũng quy định cụ thể việc áp dụng 
các biện pháp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe; bảo vệ tài sản; bảo vệ 
uy tín, danh dự, nhân phẩm và các quyền nhân thân khác của người 
tố cáo, người thân thích của người tố cáo.

• Đối với việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo, 
người thân thích của người tố cáo:
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Nghị định quy định: Trường hợp xác định hành vi xâm hại người 
được bảo vệ đang diễn ra hoặc có nguy cơ xảy ra ngay tức khắc, tùy 
theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại, người có 
thẩm quyền giải quyết tố cáo phải chỉ đạo hoặc phối hợp với cơ quan 
công an nơi người được bảo vệ cư trú, làm việc, học tập hoặc cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền để áp dụng ngay các biện 
pháp: bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để bảo vệ an toàn cho 
người được bảo vệ tại nơi cần thiết; tạm thời di chuyển người được 
bảo vệ đến nơi an toàn.

Khi đã ngăn chặn được hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe 
của người được bảo vệ, tùy theo từng trường hợp cụ thể, người có 
thẩm quyền giải quyết tố cáo chỉ đạo, phối hợp với cơ quan công 
an nơi người được bảo vệ cư trú, làm việc, học tập hoặc cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác có thẩm quyền áp dụng các biện pháp: xử lý theo 
thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý đối với người 
có hành vi xâm hại; trường hợp xác định việc xâm phạm tính mạng, 
sức khỏe của người được bảo vệ có nguy cơ tái diễn thì ra quyết định 
bảo vệ và xây dựng kế hoạch bảo vệ. 

Căn cứ vào tính chất, mức độ và khả năng xảy ra trên thực tế 
của hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người được bảo 
vệ, cơ quan ra quyết định bảo vệ xem xét, áp dụng các biện pháp: bố 
trí nơi tạm lánh khi người tố cáo, người thân thích của họ có nguy 
cơ bị xâm phạm đến tín mạng, sức khỏe; bố trí lực lượng, phương 
tiện, công cụ để trực tiếp bảo vệ; hạn chế phạm vi đi lại, quan hệ giao 
tiếp, thăm gặp, làm việc, học tập của người được bảo vệ trong một 
thời hạn nhất định; di chuyển và giữ bí mật chỗ ở, nơi làm việc, học 
tập của người được bảo vệ; xử lý hành chính hoặc kiến nghị xử lý 
hình sự đối với hành vi tấn công, xâm hại hoặc đe dọa tấn công, xâm 
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hại; áp dụng các biện pháp hành chính khác nhằm ngăn chặn hành 
vi tấn công, xâm hại hoặc đe dọa tấn công xâm hại người được bảo 
vệ; thay đổi tung tích, lai lịch, đặc điểm nhân thân, nhân dạng của 
người được bảo vệ. 

• Đối với việc bảo vệ tài sản:

 Trường hợp xác định hành vi xâm hại tài sản đang xảy ra hoặc 
có thể xảy ra ngay tức khắc, tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm 
của hành vi xâm hại, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo chỉ đạo, 
phối hợp với cơ quan công an nơi có tài sản hoặc cơ quan, tổ chức, 
cá nhân khác có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ. Khi đã ngăn 
chặn được hành vi xâm hại, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo, phối hợp với cơ quan công an nơi có 
tài sản hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền áp dụng 
biện pháp: yêu cầu người có hành vi xâm hại đến tài sản của người 
được bảo vệ chấm dứt hành vi vi phạm; xử lý theo thẩm quyền hoặc 
đề nghị người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy 
định của pháp luật.

• Đối với việc bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và các quyền 
nhân thân

 Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người 
có thẩm quyền bảo vệ áp dụng các biện pháp: Yêu cầu người có 
hành vi xâm hại chấm dứt hành vi vi phạm và buộc xin lỗi, cải 
chính công khai; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có 
thẩm quyền xử lý đối với người có hành vi vi phạm; đề nghị các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khôi phục danh dự, uy tín, 
nhân phẩm và các quyền nhân thân khác của người được bảo vệ 
bị xâm hại.
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Câu 190. người tố cáo được bảo vệ có quyền và nghĩa vụ gì?

Trách nhiệm chính trong việc bảo vệ người tố cáo thuộc về 
người giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, người tố cáo được bảo vệ cũng 
phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều 35 Luật tố cáo, cụ 
thể có các quyền: Yêu cầu người giải quyết tố cáo, cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ mình hoặc người thân thích 
của mình khi có căn cứ xác định việc bị kỷ luật, buộc thôi việc, luân 
chuyển công tác hoặc bị các hình thức trù dập, phân biệt đối xử khác, 
bị đe dọa xâm hại hoặc xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 
phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do việc tố 
cáo hành vi vi phạm pháp luật; được thông báo về biện pháp bảo vệ 
được áp dụng; đề nghị thay đổi biện pháp bảo vệ nếu có căn cứ cho 
rằng biện pháp đó không bảo đảm an toàn; được từ chối áp dụng 
biện pháp bảo vệ; được yêu cầu gia hạn thời hạn bảo vệ; yêu cầu bảo 
vệ lại; được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người tố cáo yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết 
để bảo vệ mình mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không áp dụng 
hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp luật, 
gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tổn thất về tinh thần cho 
người được bảo vệ.

Bên cạnh các quyền trên, người tố cáo có các nghĩa vụ: Gửi văn 
bản yêu cầu bảo vệ trong trường hợp yêu cầu bảo vệ tại nơi công tác, 
làm việc, nơi cư trú và yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, 
danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình đến người giải quyết tố cáo 
hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ 
người tố cáo. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể gặp trực tiếp hoặc 
thông qua các hình thức thông tin khác để yêu cầu được bảo vệ ngay 
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nhưng sau đó phải gửi văn bản yêu cầu chính thức đến cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ; cung cấp thông tin, 
tài liệu, căn cứ xác định việc bị xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm 
tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc quyền, 
lợi ích hợp pháp khác là xác thực và phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp; tuân thủ yêu cầu mà cơ 
quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ đưa ra có liên quan đến công 
tác bảo vệ; không được tiết lộ biện pháp bảo vệ cho người khác biết.

Câu 191. người tố cáo được khen thưởng trong trường 
hợp nào? Các hình thức khen thưởng?

Nhà nước khuyến khích công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật, do vậy nhà 
nước có cơ chế động viên đối với người có thành tích trong việc tố 
cáo. Thể hiện được tính đặc thù của việc khen thưởng trong lĩnh vực 
tố cáo và giải quyết tố cáo, Luật tố cáo quy định cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thành tích trong việc giải quyết tố cáo, người tố cáo có công 
trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì được 
khen thưởng về vật chất, tinh thần. Việc khen thưởng cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thành tích trong việc tố cáo giải quyết tố cáo được thực 
hiện theo pháp luật về thi đua khen thưởng. Như vậy, không phải tất cả 
mọi người tố cáo đều được khen thưởng mà chỉ người tố cáo có công 
trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì được 
khen thưởng về vật chất và tinh thần. Điều 21 Nghị định số 76/2012/
NĐ-CP đã quy định về tiêu chuẩn khen thưởng như sau:

1- Huân chương Dũng cảm để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Không sợ hy sinh về tính mạng, lợi ích vật chất, tinh thần 
của mình và người thân đã đũng cảm tố cáo, tích cực cộng tác với 
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các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, 
nêu gương sáng trong phạm vi tỉnh, thành phố, khu vực trở lên;

b) Hy sinh tính mạng của mình hoặc bị thương tích, bị tổn hại 
cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên do tố cáo, ngăn chặn 
hành vi vi phạm pháp luật.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng hoặc truy tặng 
cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã dũng cảm tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi 
vi phạm pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng; thành tích đạt được 
có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong phạm vi khu 
vực hoặc của nhiều Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở lên;

b) Bị thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 
31% đến dưới 61% do tố cáo, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

3. Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để 
tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm 
pháp luật gâyhậu quả nghiêm trọng; thành tích đạt được có tác dụng 
động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong phạm vi Bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thể Trung ương trở lên;

b) Bị thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 
11% đến dưới 31% do tố cáo, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

4. Giấy khen để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong việc tố cáo, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm 
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pháp luật được các cơ quan, đơn vị cấp cơ sở trở lên công nhận; 
thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng 
trong phạm vị đơn vị cấp cơ sở trở lên.

Câu 192. mức thưởng và thủ tục khen thưởng đối với 
người tố cáo như thế nào?

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định: sau khi kết luận nội 
dung tố cáo, người giải quyết tố cáo đề nghị cơ quan có thẩm quyền 
quyết định việc khen thưởng đối với người có thành tích trong việc 
tố cáo theo quy định. Người có thành tích trong việc tố cáo có quyền 
đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan giải quyết 
tố cáo xem xét, quyết định việc khen thưởng đối với mình. Trường 
hợp người có thành tích trong việc tố cáo đã chết thì gia đình hoặc 
cơ quan, tổ chức, người đại diện hợp pháp của người tố cáo có quyền 
đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc khen thưởng đối với 
người đó.

 Việc khen thưởng đối với người có thành tích trong việc tố cáo 
được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản. Người có thẩm 
quyền đề nghị khen thưởng ngay sau khi người tố cáo lập được thành 
tích xuất sắc, đột xuất.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Tờ trình đề nghị của người giải 
quyết tố cáo; Báo cáo tóm tắt thành tích của người tố cáo hoặc cơ 
quan trình khen thưởng ghi rõ hành động, thành tích đề nghị khen 
thưởng; đề nghị khen thưởng của người tố cáo (nếu có).

Nghị định cũng quy định mức khen thưởng dựa trên cơ sở mức 
lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm xét khen thưởng 
theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên đối 
với cá nhân có thành tích trong việc tố cáo hành vi tham nhũng thì 
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được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng. 

Câu 193. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có 
trách nhiệm trong giải quyết tố cáo được quy định như thế nào?

Việc xử lý nhằm ngăn chặn và phòng ngừa hành vi vi phạm 
pháp luật của người có trách nhiệm giải quyết tố cáo là hết sức cần 
thiết, bởi lẽ hành vi của những người này có ý nghĩa quyết định đến 
hiệu quả, tính đúng sai của một vụ việc tố cáo mà họ được giao xem 
xét, giải quyết. Do đó, Điều 46 Luật tố cáo đã quy định xử lý hành 
vi vi phạm của người giải quyết tố cáo theo hướng dẫn chiếu tới các 
điều cấm của Luật đã được quy định tại Điều 8. Cụ thể, người giải 
quyết tố cáo có các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

- Gây khó khăn, phiền hà đối với việc thực hiện quyền tố cáo 
của công dân.

- Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo.

- Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những 
thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo. 

- Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết tố cáo.

- Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện 
hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người bị tố cáo.

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo 
vệ người tố cáo.

- Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết tố cáo.
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- Cản trở việc thực hiện quyền tố cáo; đe dọa, trả thù, trù dập, 
xúc phạm người tố cáo.

- Bao che người bị tố cáo.

- Vi phạm các quy định khác của pháp luật trong việc giải quyết 
tố cáo.

Câu 194. Xử lý hành vi vi phạm của người tố cáo và những 
người khác có liên quan như thế nào?

Trong thực tế, không ít trường hợp người tố cáo lợi dụng quyền 
tố cáo để xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của 
người khác, cố tình tố cáo sai sự thật để gây mất đoàn kết nội bộ, 
đấu đá, tranh giành địa vị… Để xử lý nghiêm minh các trường hợp 
vi phạm, Điều 48 quy định xử lý hành vi vi phạm đối với người tố 
cáo và những người khác có liên quan theo hướng dẫn chiếu tới một 
số hành vi vi phạm đã được quy định tại Điều 8 về các hành vi bị 
cấm. Luật quy định người tố cáo và những người khác có liên quan 
có hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo 
vệ người tố cáo.

- Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết tố cáo.

- Cản trở việc thực hiện quyền tố cáo; đe dọa, trả thù, trù dập, 
xúc phạm người tố cáo.

- Bao che người bị tố cáo.

- Cố ý tố cáo sai sự thật; kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc 
người khác tố cáo sai sự thật; mạo danh người khác để tố cáo.
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- Mua chuộc, hối lộ người giải quyết tố cáo; đe dọa, trả thù, xúc 
phạm người giải quyết tố cáo.

- Lợi dụng việc tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm 
phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, gây rối an ninh, 
trật tự công cộng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của 
người khác. 

- Đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo.

- Vi phạm các quy định khác của pháp luật về tố cáo và giải 
quyết tố cáo.

Luật tố cáo cũng đã nhấn mạnh, trong trường hợp người tố cáo 
“cố ý” tố cáo sai sự thật mới bị xử lý. Vì vậy, có trường hợp, người 
tố cáo nhận thức không đúng về bản chất sự việc, hành vi mà mình tố 
cáo, dẫn đến việc  tố cáo không đúng, chưa đúng sự thật - vô tình là 
tố cáo sai sự thật. Do vậy, trong trường hợp không cố ý tố cáo sai sự 
thật thì không bị xử lý theo pháp luật. Quy định này làm căn cứ xác 
định đường lối xử lý nghiêm đối với người nhận thức được tính chất 
hành vi vi phạm hay vụ việc đã có kết luận và quyết định giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn cố tình tố cáo sai sự thật vì 
động cơ cá nhân, đồng thời và khuyến khích, động viên người dân 
tích cực tham gia phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 195. Xử lý người không chấp hành quyết định xử lý 
hành vi vi phạm bị tố cáo như thế nào?

Sau khi có kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo phải 
tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Người có trách nhiệm 
chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo nếu không 
chấp hành thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ 
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luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”. Như 
vậy, đối tượng có nghĩa vụ chấp hành là công dân thì có thể bị xử 
phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với cán 
bộ, công chức, viên chức thì có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền không áp dụng biện pháp xử lý kịp thời đối với người giải 
quyết tố cáo có hành vi vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật. Quy định này nhằm xác định nhằm xác định 
trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên 
chức của mình, của cơ quan cấp trên đối với cơ quan cấp dưới, tránh 
tình trạng bao che, dung túng cho những hành vi vi phạm của người 
giải quyết tố cáo, để cho vụ việc tố cáo kéo dài, không có ai giải 
quyết hoặc giải quyết không đúng pháp luật (Điều 47)./.
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PHẦN V

MỘT SỐ VĂN BẢN  
QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ  

CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN,  
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 2013

Chương i

nhỮng QuY đỊnh Chung

điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và 
nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc 
tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm 
tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho 
hoạt động tiếp công dân.

2. Việc tiếp đại diện của cơ quan, tổ chức đến khiếu nại, kiến 
nghị, phản ánh, tiếp người nước ngoài đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh được thực hiện như đối với tiếp công dân.

điều 2. giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
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1. Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quy 
định tại Điều 4 của Luật này đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn 
cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp công dân bao gồm tiếp công dân thường xuyên, tiếp công 
dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất.

2. Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình 
bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực 
hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý 
trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân đó.

3. Nơi tiếp công dân bao gồm Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp 
công dân hoặc nơi làm việc khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 
nhiệm tiếp công dân bố trí và phải được thông báo công khai hoặc 
thông báo trước cho người được tiếp.

điều 3. nguyên tắc tiếp công dân

1. Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp 
thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho 
người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình 
đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

3. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.



199

điều 4. Trách nhiệm tiếp công dân

1. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân 
bao gồm:

a) Chính phủ;

b) Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tổ chức tương đương; cục;

c) Ủy ban nhân dân các cấp;

d) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

đ) Các cơ quan của Quốc hội;

e) Hội đồng nhân dân các cấp;

g) Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước.

2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có 
trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của Luật này và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ 
chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính 
trị - xã hội, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập tổ 
chức việc tiếp công dân phù hợp với yêu cầu, quy mô, tính chất hoạt 
động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Căn cứ vào quy định của Luật này, cơ quan trung ương của tổ 
chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị 
- xã hội quy định về việc tiếp công dân trong cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống mình; Chính phủ quy định cụ thể việc tiếp công dân tại các 
cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập.
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điều 5. Quản lý công tác tiếp công dân

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác tiếp công 
dân; trực tiếp quản lý công tác tiếp công dân của các cơ quan hành 
chính nhà nước ở trung ương và địa phương.

Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 
hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện 
quản lý công tác tiếp công dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm chỉ đạo, điều hòa, 
phối hợp việc tổ chức hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của 
Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm 
toán nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm tổ chức và quản lý công tác tiếp công dân của Tòa án nhân 
dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, các đơn vị thuộc Kiểm 
toán nhà nước.

Các cơ quan quy định tại khoản này có trách nhiệm định kỳ 
tổng kết và thông báo kết quả tổ chức tiếp công dân thuộc phạm vi 
quản lý của cơ quan mình cho Chính phủ để tổng hợp chung báo cáo 
Quốc hội.

điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm 
sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh cung cấp.
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3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây 
rối trật tự công cộng.

5. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân.

6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công 
dân, người thi hành công vụ.

7. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác 
tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.

8. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.

Chương ii

QuYỀn VÀ nghĨa VỤ CỦa ngƯỜi đẾn KhiẾu nại, 
TỐ CÁo, KiẾn nghỊ, PhẢn Ánh; TRÁCh nhiỆm CỦa 

ngƯỜi TiẾP CÔng dÂn

điều 7. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh

1. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh có các quyền sau đây:

a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp 
công dân;

d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh;
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đ) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người 
phiên dịch;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, 
tố cáo.

2. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy 
ủy quyền (nếu có);

b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên 
quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc 
điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công 
dân ghi chép lại;

d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn 
của người tiếp công dân;

đ) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội 
dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố 
cáo của mình.

điều 8. Trách nhiệm của người tiếp công dân

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục 
chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu 
rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu 
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có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp 
nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp 
nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy 
đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp 
luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ 
quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có 
thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo 
kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt 
hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi 
phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

điều 9. những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công 
dân trong các trường hợp sau đây:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người 
mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức 
hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi 
phạm nội quy nơi tiếp công dân;
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3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính 
sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà 
soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn 
nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chương iii

TiẾP CÔng dÂn Tại TRỤ SỞ TiẾP CÔng dÂn  
Ở TRung ƯƠng, TRỤ SỞ TiẾP CÔng dÂn CẤP Tỉnh, 

TRỤ SỞ TiẾP CÔng dÂn CẤP huYỆn;  
ViỆC TiẾP CÔng dÂn Ở CẤP XÃ

điều 10. Trụ sở tiếp công dân

1. Trụ sở tiếp công dân là nơi để công dân trực tiếp đến khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trung 
ương hoặc lãnh đạo Đảng, chính quyền ở địa phương; có đại diện 
của một số cơ quan, tổ chức tại trung ương hoặc địa phương tham gia 
tiếp công dân thường xuyên và là nơi để lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
ở trung ương hoặc địa phương trực tiếp tiếp công dân trong những 
trường hợp cần thiết.

2. Trụ sở tiếp công dân bao gồm:

a) Trụ sở tiếp công dân ở trung ương;

b) Trụ sở tiếp công dân ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
(sau đây gọi chung là Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh);

c) Trụ sở tiếp công dân ở quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc 
tỉnh (sau đây gọi chung là Trụ sở tiếp công dân cấp huyện).
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3. Ban tiếp công dân được thành lập để trực tiếp quản lý Trụ sở 
tiếp công dân ở mỗi cấp; phối hợp cùng đại diện cơ quan, tổ chức 
hữu quan tổ chức, thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ 
sở tiếp công dân và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân;

b) Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

c) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
được tiếp nhận tại Trụ sở tiếp công dân; thực hiện việc chuyển đơn 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được tiếp nhận nhưng 
không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của cơ quan, tổ chức tham 
gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân;

d) Theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử 
lý, trả lời về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà 
Ban tiếp công dân đã chuyển đến;

đ) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân tại Trụ sở 
tiếp công dân; báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền.

4. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công 
dân có trách nhiệm cử đại diện tham gia thực hiện việc tiếp công dân 
thường xuyên để tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
về nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức mình tại Trụ sở 
tiếp công dân.

5. Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
của các Ban tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật chất của Trụ sở tiếp công 
dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân.
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điều 11. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương

1. Trụ sở tiếp công dân ở trung ương được đặt tại Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh với các cơ quan trung ương của Đảng, Chủ tịch 
nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ.

2. Ban tiếp công dân trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ, 
chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các Trụ sở tiếp công dân ở 
trung ương.

3. Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 
Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng 
Chính phủ, Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội cử 
đại diện phối hợp cùng Ban tiếp công dân trung ương thực hiện việc 
tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương.

4. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương được thực hiện theo quy 
định sau đây:

a) Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng tiếp nhận, xử lý kiến 
nghị, phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp 
nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những 
vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của các ban đảng trung 
ương, trừ các nội dung quy định tại điểm b và điểm c khoản này;

b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp nhận, xử lý kiến 
nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về 
những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng 
viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
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c) Đại diện Ban Nội chính Trung ương tiếp nhận, xử lý kiến 
nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Ban Nội chính các cấp; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực 
nội chính và phòng, chống tham nhũng;

d) Đại diện Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội 
tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Chủ 
tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội;

đ) Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước tiếp nhận, xử lý khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Chủ tịch nước;

e) Đại diện Văn phòng Chính phủ tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chủ trương, chính sách, quyết 
định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến trách nhiệm của 
nhiều bộ, nhiều ngành;

g) Ban tiếp công dân trung ương tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung quy định tại các 
điểm a, b, c, d, đ và e khoản này.

5. Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương ít nhất 
01 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất 
trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này.

6. Tổng Thanh tra Chính phủ quy định nội quy tiếp công dân tại 
Trụ sở tiếp công dân ở trung ương.

điều 12. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh

1. Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh được tổ chức ở mỗi tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Thành ủy (sau đây gọi chung 
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là Tỉnh ủy), Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh.

2. Ban tiếp công dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành 
lập, trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, do một Phó 
Chánh Văn phòng phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý Trụ 
sở tiếp công dân cấp tỉnh.

3. Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội 
chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh cử đại diện phối hợp cùng Ban tiếp công dân cấp 
tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 
dân cấp tỉnh.

4. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy định 
sau đây:

a) Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản 
ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, xử lý 
khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề khác 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy;

b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, 
phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 
kiểm tra Đảng cấp mình và cấp dưới; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 
cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, 
đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

c) Đại diện Ban Nội chính cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý kiến nghị, 
phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 
Nội chính cấp tỉnh; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nội 
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chính và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban Nội 
chính cấp tỉnh;

d) Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
với đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương, 
với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân;

đ) Ban tiếp công dân cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, những vấn đề cần báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, 
quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung quy định tại các điểm 
a, b, c và d khoản này.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại 
Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất 01 ngày trong 01 tháng và thực 
hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại 
khoản 3 Điều 18 của Luật này.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nội quy tiếp công 
dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh.

điều 13. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện

1. Trụ sở tiếp công dân cấp huyện được thành lập ở mỗi huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy 
(sau đây gọi chung là Huyện ủy), Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện.
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2. Ban tiếp công dân cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện 
thành lập, trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, do một Phó Chánh Văn phòng phụ trách, chịu trách 
nhiệm trực tiếp quản lý Trụ sở tiếp công dân cấp huyện.

3. Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cử đại diện 
phối hợp cùng Ban tiếp công dân cấp huyện thực hiện việc tiếp công 
dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện.

4. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện được thực hiện theo quy định 
sau đây:

a) Đại diện Văn phòng Huyện ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, 
phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, 
xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng thuộc thẩm quyền 
của Huyện ủy;

b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận, xử lý kiến 
nghị, phản ánh những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng cấp huyện và cấp dưới; tiếp 
nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật 
Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức 
Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

c) Ban tiếp công dân cấp huyện tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh về các nội dung liên quan đến việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện; trách 
nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
những vấn đề cần báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho 
ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các 
nội dung quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
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5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp tiếp công dân 
tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện ít nhất 02 ngày trong 01 tháng và 
thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định 
tại khoản 3 Điều 18 của Luật này.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nội quy tiếp 
công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện.

điều 14. nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban tiếp công dân

1. Quản lý, điều hành hoạt động tại Trụ sở tiếp công dân; điều hành, 
đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của người tiếp công dân của cơ quan, 
tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

2. Phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

3. Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp 
công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân và cơ quan, tổ chức 
hữu quan khác chuẩn bị cho lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước ở 
trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân tiếp công dân.

4. Yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 
cử người có trách nhiệm đến Trụ sở tiếp công dân để phối hợp tham 
gia tiếp công dân khi có vụ việc phức tạp hoặc trong trường hợp cần 
thiết khác.

5. Yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm 
quyền xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về tiếp công 
dân, nội quy, quy chế tiếp công dân.

điều 15. Việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn

1. Việc tiếp công dân của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn được thực hiện tại trụ sở Ủy ban 
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nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 
dân cấp xã).

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác 
tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Ban hành nội quy tiếp công dân;

b) Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho 
việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Phân công người tiếp công dân;

d) Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít 
nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất 
trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này;

đ) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 
tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho 
hoạt động tiếp công dân;

e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo 
định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chương iV

TiẾP CÔng dÂn Tại CƠ Quan  
hÀnh ChÍnh nhÀ nƯỚC; Tại TÒa Án nhÂn dÂn, 

ViỆn KiỂm SÁT nhÂn dÂn, KiỂm ToÁn nhÀ nƯỚC

điều 16. Việc tổ chức tiếp công dân tại cơ quan hành chính 
nhà nước

1. Bộ, cơ quan ngang bộ thành lập bộ phận tiếp công dân hoặc 
bố trí công chức thuộc Thanh tra bộ làm công tác tiếp công dân.
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Việc tiếp công dân của tổ chức trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 
do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định phù hợp với 
yêu cầu, tính chất tổ chức và hoạt động của từng tổ chức.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí 
công chức thuộc Thanh tra cơ quan làm công tác tiếp công dân.

Việc tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và việc tiếp công dân của cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với yêu cầu, tính chất tổ chức và 
hoạt động của từng cơ quan.

3. Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân cấp huyện đã tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ 
sở tiếp công dân ở trung ương, Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, cấp 
huyện thì không bố trí địa điểm tiếp công dân thường xuyên tại cơ 
quan mình.

điều 17. Việc tổ chức tiếp công dân tại Tòa án nhân dân, 
Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước

1. Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà 
nước, Kiểm toán nhà nước khu vực có trách nhiệm tổ chức việc tiếp 
công dân và bố trí địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình để tiếp 
nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình quy định cụ thể việc tổ chức tiếp công dân của 
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cơ quan mình, của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, 
của Kiểm toán nhà nước khu vực.

điều 18. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong 
việc tiếp công dân

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của cơ 
quan mình:

a) Ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân;

b) Bố trí địa điểm thuận lợi cho việc tiếp công dân; bảo đảm cơ 
sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân;

c) Phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân 
thường xuyên;

d) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 
tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh về một nội dung;

đ) Kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có trách 
nhiệm thuộc quyền quản lý của mình thực hiện các quy định của 
pháp luật trong việc tiếp công dân;

e) Có trách nhiệm bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp 
công dân;

g) Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân với cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền.

2. Trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 
tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình.

3. Thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau đây:

a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan 
đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;
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b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra 
hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà 
nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh 
hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

4. Khi tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan phải có ý kiến trả 
lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời 
ngay được thì chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức 
thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông 
báo thời gian trả lời cho công dân.

điều 19. địa điểm tiếp công dân

1. Địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 
được bố trí tại vị trí thuận tiện, bảo đảm các điều kiện vật chất cần 
thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
được dễ dàng, thuận lợi.

Tại địa điểm tiếp công dân, phải niêm yết rõ ràng nội quy tiếp 
công dân của cơ quan, đơn vị, hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, 
quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy 
định của pháp luật và các thông tin quy định tại khoản 2 Điều 24 của 
Luật này.

2. Chính phủ quy định chi tiết việc bố trí cơ sở vật chất của địa 
điểm tiếp công dân.
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Chương V

TiẾP CÔng dÂn CỦa CÁC CƠ Quan CỦa QuỐC hội, 
đại BiỂu QuỐC hội, CỦa hội đỒng nhÂn dÂn VÀ 

đại BiỂu hội đỒng nhÂn dÂn CÁC CẤP

điều 20. Tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội

1. Các cơ quan của Quốc hội có trách nhiệm tổ chức việc tiếp 
công dân tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội hoặc nơi tiếp công 
dân do các cơ quan của Quốc hội lựa chọn khi cần thiết để tiếp nhận 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm chỉ đạo, điều hòa, 
phối hợp và tổ chức việc tiếp công dân của các cơ quan của Quốc 
hội, đại biểu Quốc hội.

Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách 
nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức công tác 
tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; đại 
diện cho các cơ quan của Quốc hội thực hiện tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương và địa điểm tiếp công 
dân của Quốc hội.

3. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm 
phân công đại diện Thường trực Hội đồng, Thường trực Ủy ban tiếp 
công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nghiên cứu và xử 
lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực Hội đồng dân 
tộc, các Ủy ban của Quốc hội phụ trách; phối hợp với Ban dân nguyện 
và các cơ quan hữu quan trong việc tiếp công dân khi cần thiết.

điều 21. Tiếp công dân của đại biểu Quốc hội

1. Đại biểu Quốc hội thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp 
công dân cấp tỉnh hoặc nơi tiếp công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội 
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bố trí theo sự phân công của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hoặc 
khi thấy cần thiết.

Lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội được thông báo cho 
đại biểu Quốc hội biết chậm nhất là 10 ngày làm việc, trước ngày 
có lịch tiếp. Trường hợp không thể tham gia tiếp công dân theo lịch 
đã được thông báo, đại biểu Quốc hội báo cáo với Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội chậm nhất là 05 ngày làm việc, trước ngày có 
lịch tiếp.

2. Khi công dân có yêu cầu gặp đại biểu Quốc hội để trình bày 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì đại biểu Quốc hội có trách 
nhiệm sắp xếp thời gian tiếp công dân; trường hợp chưa thể tiếp 
công dân được thì đại biểu Quốc hội cử người nhận đơn hoặc hẹn 
tiếp công dân vào thời gian thích hợp.

3. Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tổ chức để đại biểu 
Quốc hội thực hiện việc tiếp công dân; giúp đại biểu Quốc hội 
chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại 
biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 
giải quyết.

điều 22. Tiếp công dân của hội đồng nhân dân, đại biểu hội 
đồng nhân dân các cấp

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện 
việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cùng cấp hoặc tại nơi tiếp 
công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử theo sự bố trí của Thường 
trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện việc tiếp công dân 
tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cùng cấp.
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội 
đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình tiếp 
công dân; sắp xếp lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân 
dân; cử công chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 
dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp 
công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử.

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tiếp công dân theo 
lịch đã được phân công. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh của công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm 
nghiên cứu, hướng dẫn công dân gửi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 
quyết. Trong trường hợp cần thiết, đại biểu Hội đồng nhân dân trực 
tiếp hoặc thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ở 
cấp xã thì thông qua Chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyển đơn đến 
cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn 
đốc việc giải quyết.

Điều 23. Quy định chi tiết việc tiếp công dân của các cơ quan 
của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết việc tiếp công dân 
của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
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Chương Vi

hoạT động TiẾP CÔng dÂn CỦa CƠ Quan,  
TỔ ChỨC, đƠn VỊ, CÁ nhÂn

điều 24. Công bố thông tin về việc tiếp công dân của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân

1. Ban tiếp công dân ở trung ương, Ban tiếp công dân cấp tỉnh, 
Ban tiếp công dân cấp huyện có trách nhiệm niêm yết công khai tại 
Trụ sở tiếp công dân lịch tiếp công dân của lãnh đạo các cơ quan 
Đảng và Nhà nước ở trung ương hoặc địa phương, danh sách các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có đại diện cùng tham dự buổi tiếp công dân và 
nội dung tập trung giải quyết tại từng buổi tiếp công dân.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm niêm yết công khai 
thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình tại 
trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị, tại địa điểm tiếp công dân và công 
bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu có).

Nội dung thông tin cần công bố bao gồm:

a) Nơi tiếp công dân;

b) Thời gian tiếp công dân thường xuyên;

c) Lịch tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị; thành phần tham dự và dự kiến nội dung tiếp công dân của các 
buổi tiếp công dân định kỳ.

3. Lịch tiếp công dân của đại diện Hội đồng dân tộc, các Ủy ban 
của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được 
niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội, của 
Đoàn đại biểu Quốc hội, nơi tiếp công dân của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
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4. Lịch tiếp công dân quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2 và 
khoản 3 Điều này được niêm yết chậm nhất là 05 ngày làm việc, 
trước ngày tiếp công dân; trường hợp không thể thực hiện việc tiếp 
công dân theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi 
lịch tiếp công dân sang thời gian khác và phải thông báo cụ thể thời 
gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công dân.

điều 25. Tiếp nhận và xử lý bước đầu khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh

1. Khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì 
người tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, yêu cầu họ nêu rõ họ 
tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); 
tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc hướng dẫn 
người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày nội dung 
vụ việc.

2. Nội dung trình bày phải được ghi vào sổ tiếp công dân gồm; 
số thứ tự, ngày tiếp, họ tên, địa chỉ, nội dung sự việc, quá trình xem 
xét, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền (nếu có); 
yêu cầu, đề nghị của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh; việc tiếp nhận, xử lý vụ việc.

Trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa 
có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân 
hướng dẫn viết đơn hoặc ghi lại đầy đủ, chính xác nội dung khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản và yêu cầu họ ký xác nhận 
hoặc điểm chỉ; trường hợp nội dung trình bày chưa rõ ràng, đầy đủ thì 
người tiếp công dân đề nghị người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh trình bày bổ sung hoặc bổ sung tài liệu, chứng cứ.

3. Trường hợp trong đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội 
dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn 
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người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh viết thành đơn riêng 
để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hoặc phản ánh với cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

điều 26. Phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh đến cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết

1. Việc phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo đến cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết trong 
quá trình tiếp công dân được thực hiện như sau:

a) Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và đủ điều kiện thụ lý thì người tiếp 
công dân tiếp nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ kèm theo, đồng thời 
báo cáo với người có thẩm quyền thụ lý;

b) Trường hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì hướng dẫn người khiếu 
nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để khiếu nại, 
tố cáo. Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới mà chưa được giải quyết thì 
người tiếp công dân báo cáo người có thẩm quyền yêu cầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết;

c) Trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng chính 
sách, pháp luật thì người tiếp công dân giải thích, hướng dẫn để 
người đến khiếu nại, tố cáo chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải 
quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và yêu 
cầu công dân chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo;

d) Trường hợp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo không do người 
khiếu nại, người tố cáo trực tiếp chuyển đến thì thực hiện việc phân 
loại và xử lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
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2. Việc phân loại, chuyển nội dung kiến nghị, phản ánh đến cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết trong 
quá trình tiếp công dân được thực hiện như sau:

a) Trường hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người tiếp công dân báo cáo 
người có thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét, giải quyết hoặc phân 
công bộ phận nghiên cứu, xem xét, giải quyết;

b) Trường hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người tiếp công dân 
chuyển đơn hoặc chuyển bản ghi lại nội dung trình bày của người 
kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để 
nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết.

điều 27. Trách nhiệm thông báo cho Ban tiếp công dân, 
người tiếp công dân về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh được chuyển đến

1. Khi nhận được nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
do bộ phận tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình chuyển 
đến, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 
nhiệm xem xét, xử lý hoặc phân công bộ phận chuyên môn xem xét, 
xử lý và thông báo kết quả xử lý cho người tiếp công dân để thông 
báo lại cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy 
định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận được khiếu nại, tố cáo do cơ 
quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, 
Ban tiếp công dân chuyển đến có trách nhiệm xem xét, giải quyết 
theo quy định pháp luật và thông báo kết quả cho cơ quan, người đã 
chuyển đơn biết trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày vụ việc 
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được giải quyết; trường hợp vụ việc đã được giải quyết trước đó thì 
thông báo ngay cho cơ quan, người đã chuyển đơn biết.

điều 28. Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội 
dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có 
trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người 
đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội 
dung sau đây:

a) Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để 
giải quyết;

b) Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời gian 
do cần xác minh thêm theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo;

c) Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc không đủ 
điều kiện thụ lý;

d) Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển 
đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại, tố cáo có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố 
cáo cho người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu 
nại, tố cáo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo 
quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này, cơ quan của Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban tiếp công dân có trách 
nhiệm thông báo cho người khiếu nại, tố cáo về kết quả giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong trường hợp người đó đã có yêu cầu trước đó.
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Chương Vii

TRÁCh nhiỆm TiẾP VÀ XỬ LÝ TRƯỜng hỢP  
nhiỀu ngƯỜi CÙng KhiẾu nại, TỐ CÁo,  
KiẾn nghỊ, PhẢn Ánh VỀ mộT nội dung

điều 29. Cử người đại diện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh về một nội dung

Khi nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 
một nội dung tại nơi tiếp công dân thì người tiếp công dân yêu cầu 
những người này phải cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh với người tiếp công dân (sau đây gọi chung 
là người đại diện). Người đại diện phải là người khiếu nại, người tố 
cáo, người kiến nghị, người phản ánh. Việc cử người đại diện phải 
thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh.

Trường hợp có từ năm đến mười người thì cử một hoặc hai 
người đại diện; trường hợp có trên mười người thì có thể cử thêm 
người đại diện, nhưng không quá năm người. Người đại diện phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện 
và văn bản cử người đại diện.

điều 30. Tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung tại nơi tiếp công dân

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, Trưởng Ban tiếp 
công dân nơi có nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
tập trung có trách nhiệm trực tiếp tiếp hoặc cử người đại diện cho 
mình tiếp đại diện của những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ảnh để lắng nghe người đại diện trình bày về nội dung khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh và các thông tin, tài liệu do họ cung cấp.
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Trường hợp những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp 
công dân yêu cầu người đại diện viết thành văn bản hoặc ghi lại đầy 
đủ, chính xác nội dung vụ việc do người đại diện trình bày, đọc lại 
cho họ nghe và yêu cầu ký hoặc điểm chỉ để xác nhận.

Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người tiếp công 
dân tiếp nhận, xem xét thụ lý để giải quyết và thông báo cho đại diện 
của những người khiếu nại, tố cáo về kết quả xử lý theo quy định của 
pháp luật; nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị mình thì chuyển đơn hoặc hướng dẫn người khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, có 
nhiều nội dung, thuộc trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, đã qua 
nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải quyết hoặc vụ việc có rất 
nhiều người tham gia, diễn biến phức tạp thì người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hoặc Trưởng Ban tiếp công dân có trách nhiệm:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
liên quan hoặc đại diện Ủy ban nhân dân địa phương nơi phát sinh 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp người đại diện khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cung cấp thông 
tin, tài liệu; cử người có trách nhiệm tham gia tiếp người đại diện 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

3. Trường hợp những người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh có hành vi kích động, gây rối trật tự hoặc đe dọa đối với 
người tiếp công dân, người thi hành công vụ thì người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị hoặc Trưởng Ban tiếp công dân, người phụ 
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trách địa điểm tiếp công dân phải kịp thời tăng cường người tiếp 
công dân; yêu cầu cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng có biện 
pháp xử lý kịp thời.

điều 31. Trách nhiệm phối hợp của người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị trong việc tiếp và xử lý trường hợp nhiều người 
cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Khi nhận được yêu cầu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị hoặc của Trưởng Ban tiếp công dân, người phụ trách địa điểm 
tiếp công dân thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 
quan có trách nhiệm:

a) Cử người có trách nhiệm hoặc trực tiếp tiếp người đại diện 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh theo yêu cầu của người có thẩm quyền;

c) Giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền hoặc chỉ đạo cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình giải quyết vụ việc 
theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì vận động, thuyết phục, có biện pháp để công dân trở 
về địa phương.

2. Thủ trưởng cơ quan công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với Ban tiếp 
công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan áp dụng các biện 
pháp bảo đảm trật tự công cộng tại nơi có nhiều người cùng đến 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; xử lý người 
có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

điều 32. Trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hà 
nội, thành phố hồ Chí minh
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1. Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cơ quan công an, cơ 
quan thanh tra các cấp và các cơ quan khác của Nhà nước trong việc 
xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh về một nội dung.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, 
Bộ Công an trong việc xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung tại Trụ sở tiếp công dân 
ở trung ương khi được yêu cầu.

Chương Viii
điỀu KiỆn BẢo đẢm Cho hoạT động  

TiẾP CÔng dÂn
điều 33. điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân
1. Nhà nước có chính sách, bảo đảm kinh phí đối với hoạt động 

tiếp công dân, áp dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ 
thuật khác để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử 
lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân phục 
vụ công tác tiếp công dân.

2. Chính phủ quy định chi tiết về các điều kiện bảo đảm cho hoạt 
động tiếp công dân.

điều 34. Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với người tiếp 
công dân

1. Người tiếp công dân phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, 
có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục 
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quần chúng, nhiệt tình, bảo đảm yêu cầu về sức khỏe và có trách 
nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

2. Người làm công tác tiếp công dân được hưởng chế độ bồi 
dưỡng tiếp công dân và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.

Chương Xi

điỀu KhoẢn Thi hÀnh

điều 35. hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Những quy định về tiếp công dân tại Chương V của Luật Khiếu 
nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11, Chương V 
của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ 
ngày Luật này có hiệu lực.

điều 36. Quy định chi tiết

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức 
khác có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao 
trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013./.

  ChỦ TỊCh QuỐC hội

                                                            (đã ký)

                                                            nguyễn Sinh hùng

  



229

2. NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP 
NGÀY 26/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA  
LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

Chương i

nhỮng QuY đỊnh Chung

điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết về việc tiếp công dân tại các cơ 
quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập; nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức của các Ban Tiếp công dân, việc bố trí cơ sở vật 
chất của Trụ sở tiếp công dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công 
dân tại Trụ sở tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật chất của địa điểm 
tiếp công dân; các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.

điều 2. đối tượng áp dụng

1. Cơ quan hành chính nhà nước, thủ trưởng cơ quan hành chính 
nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 
người tiếp công dân.

2. Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp 
công dân.
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Chương ii

TiẾP CÔng dÂn Tại CÁC CƠ Quan ThuộC ChÍnh 
PhỦ, đƠn VỊ SỰ nghiỆP CÔng LẬP

điều 3. Việc tổ chức tiếp công dân tại các cơ quan thuộc 
Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập

1. Các cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức việc tiếp 
công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tùy theo tính 
chất, đặc điểm, quy mô về tổ chức và hoạt động, yêu cầu của công 
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ bố trí công chức thanh tra làm nhiệm vụ tiếp 
công dân.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến việc giải quyết 
chế độ, chính sách, quyền lợi của công dân, tổ chức phải tổ chức tiếp 
công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức 
của bộ phận chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Căn cứ vào quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định này, 
người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công 
lập quy định việc tổ chức tiếp công dân tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 
trực thuộc.

điều 4. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc 
Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của cơ 
quan, đơn vị mình:

a) Ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân;

b) Bố trí địa điểm thuận lợi cho việc tiếp công dân của cơ quan, 
đơn vị; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân;
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c) Phân công cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp 
công dân thường xuyên;

d) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 
tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh về một nội dung;

đ) Kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm 
thuộc quyền quản lý của mình thực hiện các quy định của pháp luật 
trong việc tiếp công dân;

e) Bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;

g) Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân với cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền.

2. Trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 
tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình.

3. Thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp 
sau đây:

a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan 
đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra 
hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà 
nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh 
hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

4. Khi tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có 
ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp 
chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công 
chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải 
quyết và thông báo cho công dân biết thời gian trả lời.
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điều 5. địa điểm tiếp công dân của cơ quan thuộc Chính 
phủ, đơn vị sự nghiệp công lập

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải bố trí địa điểm tiếp công 
dân bảo đảm khang trang, thuận tiện, có phòng tiếp công dân riêng, 
trang bị các điều kiện vật chất cần thiết để phục vụ việc tiếp công 
dân được thuận lợi.

2. Tại địa điểm tiếp công dân, phải niêm yết nội quy tiếp công 
dân, hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và công 
khai thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, đơn vị tại trụ sở cơ 
quan, đơn vị, địa điểm tiếp công dân và công bố trên trang thông tin 
điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có), bao gồm:

a) Nơi tiếp công dân; thời gian tiếp công dân thường xuyên;

b) Lịch tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;

c) Thành phần tham dự và dự kiến nội dung tiếp công dân của 
các buổi tiếp công dân định kỳ.

Chương iii

nhiỆm VỤ, QuYỀn hạn, CƠ CẤu, TỔ ChỨC CỦa  
CÁC Ban TiẾP CÔng dÂn; ViỆC BỐ TRÍ CƠ SỞ  

VẬT ChẤT CỦa TRỤ SỞ TiẾP CÔng dÂn,  
đỊa điỂm TiẾP CÔng dÂn

điều 6. nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân 
trung ương

1. Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân trung ương:
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a) Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân 
trung ương;

b) Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của 
Ban Tiếp công dân trung ương với đại diện của cơ quan, tổ chức tham 
gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân trung ương;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân trung ương hoặc cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Tổng thanh tra Chính phủ 
và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp công dân định 
kỳ hoặc đột xuất; người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân trung ương hoặc lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước ở Trung ương tiếp công dân.

2. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết 
định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật.

3. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

a) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân trung ương hoặc 
qua đường bưu điện hoặc do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 
chuyển đến Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân trung ương và 
cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân trung ương.

b) Hướng dẫn hoặc chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đối 
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với đơn đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý 
của Ban Tiếp công dân trung ương, của cơ quan, tổ chức tham gia 
tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân trung ương.

4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh:

a) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân trung ương 
chuyển đến;

b) Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp 
công dân thường xuyên tại Trụ sở kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ 
việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân 
trung ương chuyển đến khi được Tổng thanh tra Chính phủ giao.

5. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc 
phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân trung ương, của cơ 
quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân trung ương; báo cáo định kỳ và đột xuất với Thanh tra 
Chính phủ, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại 
Trụ sở tiếp công dân trung ương và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

6. Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung:

a) Tổ chức tiếp hoặc chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức 
tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân trung 
ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý 
trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh về 
cùng một nội dung;
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b) Phối hợp với Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công 
an thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho 
người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân trung ương; xử lý người 
có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân trung ương;

c) Phối hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận 
động, thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về địa phương xem 
xét, giải quyết.

7. Tham mưu giúp Tổng thanh tra Chính phủ thanh tra, kiểm 
tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn của các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

8. Phối hợp với các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tham mưu 
giúp Tổng thanh tra Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về công tác tiếp công dân và xử lý đơn.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng thanh tra Chính phủ giao.

điều 7. nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh

1. Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh:

a) Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh;

b) Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của 
Ban Tiếp công dân cấp tỉnh với đại diện của cơ quan, tổ chức tham 
gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
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tỉnh tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh 
hoặc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở cấp tỉnh tiếp công dân.

2. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết 
định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, 
pháp luật.

3. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

a) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được 
tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh hoặc qua đường 
bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển 
đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ 
chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh;

b) Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đối với đơn 
đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban 
Tiếp công dân cấp tỉnh, của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh.

4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh:

a) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân cấp tỉnh chuyển đến;

b) Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp 
công dân thường xuyên tại Trụ sở và cơ quan thanh tra nhà nước 
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cùng cấp kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân cấp tỉnh chuyển đến khi 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

5. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc 
phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh; của cơ quan, 
tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 
dân cấp tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ 
sở tiếp công dân, Thanh tra tỉnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

6. Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung:

a) Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham 
gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh 
hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường 
hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh về cùng một 
nội dung;

b) Phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảm an ninh, 
trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, 
xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân 
cấp tỉnh;

c) Phối hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi phát 
sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết 
phục hoặc có biện pháp để công dân trở về địa phương xem xét, 
giải quyết.

7. Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cùng cấp trong việc:
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a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công 
dân, xử lý đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh;

b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, 
xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm 
vụ tiếp công dân thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh giao.

điều 8. nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp huyện

1. Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện:

a) Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân;

b) Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của 
Ban Tiếp công dân cấp huyện với đại diện của cơ quan, tổ chức tham 
gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất, người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện hoặc lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước ở huyện tiếp công dân.
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2. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết 
định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách 
pháp luật.

3. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

a) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện hoặc qua 
đường bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 
chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Tiếp công dân cấp 
huyện, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công 
dân cấp huyện;

b) Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban 
Tiếp công dân cấp huyện và của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công 
dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện.

4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh:

a) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân cấp huyện 
chuyển đến;

b) Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp 
công dân thường xuyên tại Trụ sở và cơ quan thanh tra nhà nước 
cùng cấp kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, 
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kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân cấp huyện chuyển đến 
khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

5. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc 
phạm vi trách nhiệm của Ban tiếp công dân cấp huyện; của cơ quan, 
tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 
dân cấp huyện; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên 
tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện, thanh tra huyện, cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền.

6. Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung:

a) Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia 
tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện hoặc cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều 
người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung;

b) Phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảm an ninh, 
trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, 
xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân 
cấp huyện;

c) Phối hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi phát sinh 
vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết phục 
hoặc có biện pháp để công dân trở về địa phương xem xét, giải quyết.

7. Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu giúp Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cùng cấp trong việc:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp 
công dân, xử lý đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
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b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công 
dân, xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức làm nhiệm 
vụ tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện giao.

điều 9. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân các cấp

1. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân trung ương

a) Ban Tiếp công dân trung ương có Trưởng ban, các Phó Trưởng 
ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng Ban Tiếp 
công dân trung ương tương đương Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Tiếp 
công dân trung ương tương đương Phó Vụ trưởng do Tổng thanh tra 
Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Ban Tiếp công dân trung ương thay thế Vụ Tiếp dân và xử lý 
đơn thư quy định tại Điều 3 của Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 
09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

b) Ban Tiếp công dân có các phòng nghiệp vụ để thực hiện việc 
tiếp công dân, xử lý đơn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp công tác tiếp 
công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh.

Ban Tiếp công dân cấp tỉnh có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và 
công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng Ban Tiếp công dân 
cấp tỉnh do một Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân phụ trách, 



242

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh tương đương cấp Trưởng 
phòng. Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

3. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân cấp huyện.

Ban Tiếp công dân cấp huyện có Trưởng ban và công chức làm 
công tác tiếp công dân. Trưởng ban tiếp công dân cấp huyện do một 
Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phụ 
trách. Trưởng ban tiếp công dân cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức kiêm nhiệm 
làm nhiệm vụ tiếp công dân.

5. Ban Tiếp công dân các cấp có con dấu riêng để phục vụ công 
tác tiếp công dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ quy định mẫu dấu và việc sử dụng con dấu của Ban Tiếp 
công dân các cấp.

điều 10. Việc bố trí cơ sở vật chất tại Trụ sở tiếp công dân, 
địa điểm tiếp công dân

1. Việc bố trí cơ sở vật chất tại Trụ sở tiếp công dân

Tổng thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 
có trách nhiệm bố trí phòng làm việc, trang bị phương tiện và các 
điều kiện làm việc cần thiết khác phục vụ cho việc tiếp công dân 
của người đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

Trụ sở tiếp công dân phải được bố trí ở địa điểm thuận lợi cho 
việc tiếp công dân, việc đi lại của công dân đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh.
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Trụ sở tiếp công dân các cấp được trang bị phương tiện và các 
điều kiện cần thiết khác phục vụ việc tiếp công dân.

2. Việc bố trí cơ sở vật chất tại địa điểm tiếp công dân

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân mà không 
cử người tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 
dân các cấp phải bố trí địa điểm tiếp công dân, bảo đảm khang trang, 
thuận tiện, có phòng tiếp công dân riêng, trang bị phương tiện và các 
điều kiện làm việc cần thiết khác phục vụ cho việc tiếp công dân.

Chương iV

QuY ChẾ PhỐi hỢP hoạT động  
TiẾP CÔng dÂn Tại TRỤ SỞ TiẾP CÔng dÂn

điều 11. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh

1. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh của cơ quan, tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo quy 
định tại Khoản 4 Điều 11, Khoản 4 Điều 12, Khoản 4 Điều 13 của 
Luật Tiếp công dân.

Công chức kiêm nhiệm tiếp công dân ở cấp xã có trách nhiệm 
giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp công dân, xử lý khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân.

2. Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân có trách nhiệm:
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a) Thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức mình. Trường hợp vụ việc thuộc phạm vi trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức khác tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân thì hướng dẫn công dân đến 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với đại diện cơ quan, tổ 
chức có trách nhiệm;

b) Trường hợp vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, tổ 
chức thì người tiếp công dân báo cáo với Trưởng Ban Tiếp công dân 
để có biện pháp phối hợp với người có thẩm quyền của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý;

c) Trường hợp vụ việc đã có văn bản hướng dẫn, trả lời nhưng 
công dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người 
tiếp công dân phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng 
quy định của pháp luật;

d) Từ chối việc tiếp công dân trong trường hợp quy định tại Điều 
9 của Luật Tiếp công dân.

điều 12. Việc tiếp công dân, cử người đại diện của cơ quan, 
tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân

1. Việc tiếp công dân của các Ban Tiếp công dân và các cơ quan, 
tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 
dân thực hiện như sau:

a) Ban Tiếp công dân trung ương làm nhiệm vụ thường trực tiếp 
công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày 
làm việc và trong trường hợp đột xuất.
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Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương, 
Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường 
vụ Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ cử 
đại diện phối hợp cùng Ban Tiếp công dân trung ương thực hiện việc 
tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương 
theo quy định của Luật Tiếp công dân;

b) Ban Tiếp công dân cấp tỉnh làm nhiệm vụ thường trực tiếp 
công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày 
làm việc và trong trường hợp đột xuất.

Văn phòng tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh 
ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh cử đại diện phối hợp cùng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh thực hiện 
việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh 
theo quy định của Luật Tiếp công dân;

c) Ban Tiếp công dân ở cấp huyện làm nhiệm vụ thường trực 
tiếp công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên trong các 
ngày làm việc và trong trường hợp đột xuất.

Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy cử đại diện 
phối hợp cùng Ban Tiếp công dân cấp huyện thực hiện việc tiếp công 
dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện theo quy định 
của Luật Tiếp công dân;

d) Công chức kiêm nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 
việc tiếp công dân theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã. Hội đồng nhân dân cấp xã bố trí cán bộ tiếp công dân tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân cấp xã;

đ) Lịch tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp 
công dân tại Trụ sở tiếp công dân phải được niêm yết công khai. 
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Người tiếp công dân có trách nhiệm tiếp công dân theo lịch tiếp công 
dân đã được công bố. Trường hợp tiếp công dân đột xuất thực hiện 
theo sự phân công của Trưởng Ban Tiếp công dân hoặc theo yêu cầu 
của lãnh đạo cơ quan, tổ chức mình.

2. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công 
dân phải bố trí người có năng lực, trình độ phù hợp làm nhiệm vụ 
tiếp công dân thường xuyên.

a) Việc cử người tiếp công dân của cơ quan, tổ chức tham gia 
tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân phải được thông báo bằng văn 
bản cho Trưởng Ban Tiếp công dân, trong đó nêu rõ họ tên, chức vụ, 
phạm vi nhiệm vụ;

b) Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ 
sở tiếp công dân phải thực hiện đúng quy chế tiếp công dân, nội 
quy của Trụ sở tiếp công dân; thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi 
nhiệm vụ được phân công; chấp hành chỉ đạo của người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức mình và điều hành của Trưởng Ban Tiếp công 
dân trong khi tiếp công dân; phối hợp chặt chẽ với cán bộ, công 
chức khác trong Trụ sở tiếp công dân để thực hiện nhiệm vụ tiếp 
công dân;

c) Trưởng Ban Tiếp công dân có trách nhiệm nhận xét, đánh giá 
việc thực hiện nhiệm vụ của người tiếp công dân của cơ quan, tổ 
chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

điều 13. Phối hợp trong việc quản lý, điều hành hoạt động 
tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân

1. Ban Tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ 
chức tham gia tiếp công dân theo dõi, quản lý người tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.
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2. Ban Tiếp công dân có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đại 
diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại 
Trụ sở tiếp công dân tổ chức việc tiếp, hướng dẫn, trả lời công dân; 
chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan 
tham mưu giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân tại 
Trụ sở tiếp công dân hoặc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương 
hoặc ở địa phương tiếp công dân.

Đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với 
Ban Tiếp công dân tổ chức việc tiếp công dân; chuẩn bị tài liệu, hồ 
sơ có liên quan để tham gia tiếp công dân theo yêu cầu của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở 
trung ương hoặc ở địa phương.

3. Ban Tiếp công dân chủ trì giao ban định kỳ hàng tháng với 
đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên 
tại Trụ sở tiếp công dân; khi cần thiết mời đại diện của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có liên quan hoặc cơ quan có trách nhiệm bảo vệ Trụ sở 
tiếp công dân cùng tham dự.

4. Ban Tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thanh 
tra nhà nước cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý 
đơn; đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công 
tác tiếp công dân; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy định về 
việc phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân.

Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên 
tại Trụ sở tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban 
Tiếp công dân trong việc thông báo tình hình tiếp công dân thuộc 
phạm vi trách nhiệm; cung cấp thông tin; trao đổi đường lối xử lý 
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các vụ việc có liên quan, những vụ việc phức tạp, những vướng mắc 
về nghiệp vụ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình tiếp công dân tại 
Trụ sở tiếp công dân.

5. Ban Tiếp công dân chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ 
chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân, cơ quan, 
tổ chức, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân địa phương có biện 
pháp hỗ trợ công dân trong trường hợp cần thiết.

điều 14. Phối hợp trong việc đón tiếp, hướng dẫn công dân

1. Ban Tiếp công dân các cấp chịu trách nhiệm tổ chức việc 
thường trực, bảo vệ, hành chính, văn thư, chỉ dẫn đối với công dân.

Bộ phận hoặc công chức làm nhiệm vụ đón tiếp, chỉ dẫn thuộc 
Ban Tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, hướng dẫn công dân đến 
đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại 
Trụ sở tiếp công dân để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh theo quy định của pháp luật.

2. Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiếp công dân có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

3. Ban Tiếp công dân có trách nhiệm theo dõi; tổng hợp tình 
hình tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại 
Trụ sở tiếp công dân.

điều 15. Phối hợp trong việc theo dõi, đôn đốc

1. Ban tiếp công dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng thời hạn quy định đối với 
các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công 
dân chuyển đến.
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Trường hợp đã được yêu cầu nhưng vụ việc chậm được giải 
quyết hoặc không được giải quyết thì Trưởng Ban Tiếp công dân 
trung ương báo cáo Tổng thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Tiếp 
công dân cấp tỉnh, cấp huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cùng cấp quyết định kiểm tra trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ việc đó.

Trường hợp phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm 
pháp luật thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định 
của pháp luật. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì Trưởng Ban 
Tiếp công dân trung ương kiến nghị Tổng thanh tra Chính phủ, 
Trưởng Ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện kiến nghị Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cùng cấp chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều 
tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng Ban Tiếp công dân đề nghị người có thẩm quyền của 
cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân phối hợp, cử người tham gia kiểm tra khi có yêu cầu.

3. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại 
Trụ sở tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp với Ban Tiếp công dân 
cử người tham gia đoàn kiểm tra, cung cấp các thông tin, tài liệu có 
liên quan.

điều 16. Phối hợp trong việc bảo vệ Trụ sở tiếp công dân, 
người tiếp công dân, bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh

1. Phối hợp trong việc bảo vệ Trụ sở tiếp công dân, người tiếp 
công dân:

a) Ban Tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công 
an bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại 
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Trụ sở tiếp công dân; giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý để kiểm 
điểm, đánh giá về công tác phối hợp bảo vệ Trụ sở tiếp công dân;

b) Cơ quan công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm phối hợp với Ban Tiếp công dân, cơ quan, tổ 
chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân 
và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan bảo đảm an ninh, trật tự và 
an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, xử lý người 
có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp trong việc bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh:

a) Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở 
tiếp công dân được các cơ quan, tổ chức tôn trọng, bảo vệ; được giải 
thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Người đến tố cáo được các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm 
bảo đảm bí mật và được áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy 
định của pháp luật;

b) Cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân phải có thái độ đúng 
mực, tôn trọng, lắng nghe và giải thích, hướng dẫn công dân thực 
hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định 
của pháp luật;

Người tiếp công dân không được sách nhiễu, phiền hà hoặc cản 
trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; không được 
phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân.

điều 17. Phối hợp trong việc xử lý trường hợp nhiều người 
cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung

1. Ban Tiếp công dân các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ 
với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở 
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tiếp công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, cơ quan thanh 
tra nhà nước các cấp trong việc xử lý trường hợp nhiều người cùng 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung.

2. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ 
sở tiếp công dân, cơ quan thanh tra nhà nước các cấp có trách nhiệm 
phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân trong việc xử lý trường 
hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một 
nội dung.

3. Cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ 
với Ban Tiếp công dân trong việc tiếp công dân, cung cấp thông tin, 
tài liệu có liên quan, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền, vận động 
thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về địa phương và áp dụng 
các biện pháp khác để xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung.

Chương V

điỀu KiỆn BẢo đẢm hoạT động  
TiẾP CÔng dÂn

điều 18. điều kiện bảo đảm đối với công tác tiếp công dân

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị bố trí cán bộ có 
năng lực, phẩm chất, có trách nhiệm làm công tác tiếp công dân theo 
yêu cầu thực tế; bố trí trụ sở, địa điểm thuận lợi để tiếp công dân, 
bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ công tác tiếp 
công dân; thực hiện đúng chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người 
tiếp công dân.

2. Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động tiếp công dân của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán 
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kinh phí bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân được thực hiện theo 
quy định của pháp luật.

3. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để kết nối trên phạm vi 
cả nước.

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng cơ sở dữ liệu 
về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh trong phạm vi cơ quan, địa phương để kết nối với cơ sở dữ 
liệu của Thanh tra Chính phủ.

4. Bộ Công an, công an các cấp có trách nhiệm bảo đảm an ninh, 
trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân 
các cấp.

điều 19. Chính sách, chế độ đối với người tiếp công dân

1. Người tiếp công dân được hưởng các chế độ chính sách sau:

a) Chế độ bồi dưỡng theo quy định Nghị định này;

b) Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công 
dân quyết định việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với người 
tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo hướng dẫn của 
Tổng thanh tra Chính phủ;

c) Người tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân 
được hưởng chế độ trang phục tiếp công dân.

Tổng thanh tra Chính phủ quy định kiểu dáng, định mức tiêu 
chuẩn trang phục đối với người tiếp công dân thường xuyên, sau khi 
có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.
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2. Người được điều động, phân công làm nhiệm vụ tiếp công 
dân hoặc làm nhiệm vụ phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng 
theo quy định của Nghị định này.

điều 20. Phạm vi áp dụng chế độ bồi dưỡng đối với người 
tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Chế độ bồi dưỡng áp dụng đối với người tiếp công dân, xử lý 
đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công 
dân và địa điểm tiếp công dân:

1. Trụ sở tiếp công dân trung ương; địa điểm tiếp công dân của 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng cục và tổ chức tương đương; Cục; 
các tổ chức trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ quan Trung ương của 
các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh; địa điểm tiếp công dân của các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan trực thuộc 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Viện Kiểm sát 
nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
cấp tỉnh; cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

3. Trụ sở tiếp công dân cấp huyện; địa điểm tiếp công dân của cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Viện Kiểm sát 
nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc cấp huyện và cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

4. Địa điểm tiếp công dân cấp xã.

5. Địa điểm tiếp công dân tại cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị 
thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập.
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điều 21. đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng khi tiếp 
công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy 
định tại Điều 20 Nghị định này được cấp có thẩm quyền giao nhiệm 
vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm 
tiếp công dân.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán 
bộ, công chức được cấp có thẩm quyền triệu tập làm nhiệm vụ tiếp 
công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở 
tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

3. Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, quân nhân 
chuyên nghiệp và nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang; cán 
bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm 
vụ hoặc phân công phối hợp tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo 
đảm y tế tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm 
vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

điều 22. nguyên tắc áp dụng, mức chi bồi dưỡng

1. Chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc đối với cán bộ, 
công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

2. Các đối tượng khác, chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày 
làm việc thực tế của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, 
xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
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3. Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức chi bồi dưỡng cho các đối tượng khi tiếp công dân, xử lý 
đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc quản lý, sử dụng và 
thanh, quyết toán chế độ bồi dưỡng.

Chương Vi

điỀu KhoẢn Thi hÀnh

điều 23. hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

Những quy định về tiếp công dân tại Chương V của Nghị định 
số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một 
số điều của Luật Khiếu nại và Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 
năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân 
hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 24. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này./.

                   Tm. ChÍnh PhỦ

          ThỦ TƯỚng

               (đã ký)

      nguyễn Tấn dũng
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3. NGHỊ QUYẾT SỐ 759/UBTVQH13  
NGÀY 15/5/2014 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ 
QUỐC HỘI QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HOẠT 

ĐỘNGTIẾP CÔNG DÂN CỦA CÁC CƠ QUAN 
CỦA QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI,  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Chương i

hoạT động TiẾP CÔng dÂn CỦa CÁC CƠ Quan CỦa 
QuỐC hội, đại BiỂu QuỐC hội, hội đỒng nhÂn dÂn 

VÀ đại BiỂu hội đỒng nhÂn dÂn CÁC CẤP

mục 1

HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÁC CƠ QUAN 
CỦA QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

điều 1. Trách nhiệm tiếp công dân và tổ chức việc tiếp công dân

1. Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ 
Quốc hội và đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân đến 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
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điều 2. nơi tiếp công dân

1. Các cơ quan của Quốc hội tiếp công dân tại nơi tiếp công dân 
sau đây:

a) Địa điểm tiếp công dân của Quốc hội.

Địa điểm tiếp công dân của Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc 
hội bố trí tại địa điểm thuận lợi cho việc tiếp công dân đến khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bảo đảm hoạt động bình thường của 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban 
thường vụ Quốc hội;

b) Nơi tiếp công dân khác do các cơ quan của Quốc hội lựa chọn 
khi cần thiết.

2. Đại biểu Quốc hội thực hiện việc tiếp công dân tại nơi tiếp 
công dân sau đây:

a) Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi chung là Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh) nơi đại 
biểu Quốc hội ứng cử;

b) Nơi tiếp công dân khác do Đoàn đại biểu Quốc hội bố trí.

Trường hợp đại biểu Quốc hội chuyển sinh hoạt đến Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì thực 
hiện việc tiếp công dân ở nơi chuyển đến.

điều 3. Tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và tổ 
chức việc tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội và đại biểu 
Quốc hội.

2. Các cơ quan của Quốc hội tiếp công dân về các vấn đề thuộc 
lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của Luật tổ chức 
Quốc hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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3. Các cơ quan của Quốc hội cử đại diện để tiếp công dân trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

b) Khi xét thấy cần thiết theo đề nghị của Ban dân nguyện hoặc 
đề nghị trực tiếp của công dân.

4. Cơ quan của Quốc hội có trách nhiệm thông báo dự kiến 
lịch tiếp công dân theo quy định tại khoản 3 Điều này cho Ban dân 
nguyện để xây dựng lịch tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội 
và niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội, đồng 
thời thông báo cho công dân đã đề nghị được tiếp biết.

5. Các cơ quan của Quốc hội và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan có trách nhiệm phối hợp trong việc tiếp công dân đến khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh với các cơ quan của Quốc hội. 

điều 4. Trách nhiệm của Ban dân nguyện trong việc tiếp 
công dân và tổ chức việc tiếp công dân 

Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách 
nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức công tác 
tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. 
Ban dân nguyện thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Đại diện cho các cơ quan của Quốc hội thực hiện tiếp công 
dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương và địa điểm 
tiếp công dân của Quốc hội.

Khi công dân đề nghị được gặp trực tiếp Hội đồng dân tộc, Ủy 
ban của Quốc hội để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
thì Ban dân nguyện có trách nhiệm chuyển đề nghị đó đến cơ quan 
mà công dân đề nghị. Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có 
trách nhiệm xem xét đề nghị đó để trả lời công dân;
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2. Phối hợp, tổ chức phục vụ hoạt động tiếp công dân khi có yêu 
cầu của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội;

3. Yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử 
người có trách nhiệm phối hợp tham gia tiếp công dân tại địa điểm 
tiếp công dân của Quốc hội hoặc tại Trụ sở tiếp công dân ở trung 
ương khi có vụ việc phức tạp hoặc trong trường hợp cần thiết khác, 
xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về tiếp công dân, 
nội quy tiếp công dân;

4. Quy định nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân 
của Quốc hội;

5. Xây dựng các báo cáo chung về tiếp công dân của các cơ quan 
của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

điều 5. Tiếp công dân của đại biểu Quốc hội 

1. Đại biểu Quốc hội tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Theo sự phân công của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội;

b) Công dân trực tiếp hoặc thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội 
yêu cầu được gặp đại biểu Quốc hội để trình bày khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh hoặc khi đại biểu Quốc hội thấy cần thiết.

2. Việc tiếp công dân của đại biểu Quốc hội được quy định như sau:

a) Văn phòng phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm 
dự kiến lịch tiếp công dân chung của các đại biểu Quốc hội trong 
Đoàn trình Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội xem xét quyết định;

b) Đại biểu Quốc hội thực hiện việc tiếp công dân theo lịch tiếp 
công dân đã được công bố.

Trường hợp không thể tham gia tiếp công dân theo lịch đã được 
công bố, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm báo cáo với Trưởng đoàn 
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đại biểu Quốc hội để điều chỉnh lịch; đồng thời dự kiến thời gian cụ 
thể thực hiện việc tiếp công dân.

3. Trường hợp công dân yêu cầu gặp đại biểu Quốc hội để trình 
bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì đại biểu Quốc hội có 
trách nhiệm sắp xếp thời gian tiếp công dân; trường hợp chưa thể 
tiếp công dân được thì đại biểu Quốc hội yêu cầu Văn phòng phục 
vụ Đoàn đại biểu Quốc hội cử người nhận đơn hoặc hẹn tiếp công 
dân vào thời gian thích hợp.

điều 6. Trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân của đoàn đại 
biểu Quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Quốc 
hội trong Đoàn tiếp công dân. Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện các 
nhiệm vụ sau đây:

1. Sắp xếp lịch tiếp công dân của các đại biểu Quốc hội trong 
Đoàn, trong đó phân công cụ thể lịch tiếp công dân, nơi tiếp công 
dân của đại biểu Quốc hội và thông báo cho đại biểu Quốc hội biết.

Lịch tiếp công dân phải được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp 
công dân cấp tỉnh, nơi tiếp công dân khác do Đoàn đại biểu Quốc hội 
bố trí, đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở 
địa phương;

2. Bố trí nơi tiếp công dân để đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực 
hiện lịch tiếp công dân;

3. Đề nghị đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cùng tham dự tiếp công dân để 
tiếp nhận, xử lý những vấn đề liên quan khi cần thiết;

4. Chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo đề nghị của đại biểu 
Quốc hội trong Đoàn.
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điều 7. Tiếp công dân trong kỳ họp Quốc hội 

1. Ban dân nguyện xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh với các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc 
hội trong thời gian kỳ họp Quốc hội.

2. Trong thời gian kỳ họp Quốc hội, khi cần thiết, được sự đồng 
ý của Chủ tịch Quốc hội, Ban dân nguyện mời đại diện Hội đồng 
dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ban công tác đại biểu, Đoàn đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiếp công dân.

mục 2

HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

điều 8. Trách nhiệm tiếp công dân và tổ chức việc tiếp công dân

1. Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có 
trách nhiệm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội 
đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình tiếp 
công dân.

điều 9. nơi tiếp công dân

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp huyện thực hiện việc tiếp công dân tại nơi tiếp công dân sau đây:

a) Trụ sở tiếp công dân cùng cấp; 

b) Tại nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử theo 
sự bố trí của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. 
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Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển sinh hoạt đến 
địa phương khác trong cùng đơn vị hành chính cấp đại biểu được bầu 
thì thực hiện việc tiếp công dân ở nơi chuyển đến.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện việc tiếp công 
dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

điều 10. Tiếp công dân của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân 
dân cấp huyện thực hiện việc tiếp công dân theo sự bố trí của Thường 
trực Hội đồng nhân dân cùng cấp; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 
tiếp công dân theo sự bố trí của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã.

2. Việc tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
được quy định như sau:

a) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội 
đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã sắp 
xếp lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp;

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện việc tiếp công 
dân theo lịch tiếp công dân đã được công bố.

Trường hợp không thể thực hiện được việc tiếp công dân theo 
lịch tiếp công dân đã được công bố do có lý do chính đáng thì đại 
biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thông báo đến Thường trực 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 
huyện hoặc Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã để điều chỉnh lịch; 
đồng thời dự kiến thời gian cụ thể thực hiện việc tiếp công dân.

điều 11. Tiếp công dân của hội đồng nhân dân các cấp

Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thay mặt Hội đồng 
nhân dân tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
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nhân dân, Luật tiếp công dân và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan.

Việc tiếp công dân được quy định như sau:

1. Lịch tiếp công dân phải được niêm yết công khai tại Trụ sở 
Hội đồng nhân dân và nơi tiếp công dân, đồng thời công bố trên các 
phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp cử đại diện tiếp công 
dân theo lịch tiếp công dân đã được công bố.

điều 12. Trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân của hội 
đồng nhân dân

1. Trong việc tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình 
tiếp công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường 
trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp 
xã có trách nhiệm sau đây:

a) Sắp xếp lịch tiếp công dân cho đại biểu Hội đồng nhân dân 
cùng cấp và thông báo cho đại biểu biết.

Lịch tiếp công dân phải được niêm yết công khai tại nơi tiếp 
công dân, đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại 
chúng ở địa phương;

b) Bố trí nơi tiếp công dân để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp 
công dân; 

c) Đề nghị đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
tại địa phương cùng tham dự tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý những 
vấn đề liên quan khi cần thiết.

2. Ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, Thường trực 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 
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huyện có trách nhiệm cử đại diện tiếp công dân thường xuyên tại Trụ 
sở tiếp công dân cùng cấp.

điều 13. Quan hệ phối hợp trong việc tiếp công dân của hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương trong việc tiếp 
công dân; định kỳ 6 tháng một lần nghe Ủy ban nhân dân, cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền ở địa phương báo cáo về việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc 
hội ở địa phương chuyển đến.

mục 3

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, 
KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

điều 14. Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan 
của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm tiếp nhận 
đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tổ chức nghiên cứu; 
chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải 
quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết theo quy định của 
pháp luật. 

2. Việc tiếp nhận, xử lý bước đầu, phân loại, chuyển nội dung 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
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người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết của các cơ quan của Quốc 
hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 
26 của Luật tiếp công dân.

điều 15. Trách nhiệm thông báo về việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh được chuyển đến

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền nhận được 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do cơ quan của Quốc hội, cơ 
quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp chuyển đến có trách nhiệm:

a) Thông báo việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh do cơ quan, đại biểu quy định tại khoản này chuyển đến trong 
thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được;

b) Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, pháp luật có liên 
quan và thông báo kết quả giải quyết đến cơ quan, đại biểu đã 
chuyển đơn biết trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày vụ 
việc được giải quyết. 

Trường hợp vụ việc đã được giải quyết trước đó thì thông báo 
ngay cho cơ quan, đại biểu đã chuyển đơn biết.

2. Cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh đến người đã khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh theo quy định tại Điều 28 của Luật tiếp công dân.
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điều 16. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo

1. Trong trường hợp cho rằng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
không đúng với quy định của pháp luật thì cơ quan của Quốc hội, cơ 
quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 
nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền 
yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải 
quyết xem xét lại; trường hợp vẫn không đồng ý với kết quả giải 
quyết lại thì có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp trên của 
người đứng đầu đó xem xét.

2. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của cấp 
trên của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 
thì cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội báo cáo với Ủy ban 
thường vụ Quốc hội; Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội 
đồng nhân dân báo cáo với Hội đồng nhân dân cùng cấp để thực hiện 
việc giám sát theo quy định của pháp luật.

Chương ii

TRÁCh nhiỆm CỦa CƠ Quan, TỔ ChỨC, CÁ nhÂn  
CÓ Liên Quan TRong hoạT động TiẾP CÔng dÂn

điều 17. Trách nhiệm của Văn phòng Quốc hội 

Văn phòng Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm sau đây:

1. Bảo đảm về cơ sở vật chất và phương tiện cần thiết để thực 
hiện việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội;
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2. Bảo đảm kinh phí và ứng dụng công nghệ thông tin để phục 
vụ công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo 
của cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

3. Cung cấp cho các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy 
ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc 
hội thông tin, tư liệu có liên quan khi được yêu cầu;

4. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc bảo đảm an 
ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội.

điều 18. Trách nhiệm của Văn phòng phục vụ đoàn đại biểu 
Quốc hội và phục vụ hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Văn phòng phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội và phục vụ Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

1. Tham mưu, phục vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân cùng cấp tiếp công dân; cung cấp thông tin, tư liệu có liên 
quan khi được yêu cầu;

2. Cử đại diện phối hợp với Ban tiếp công dân cấp tỉnh thực hiện 
việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cùng cấp; 
tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các nội dung liên 
quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân 
dân cùng cấp;

3. Cử đại diện tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội;

4. Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp tình hình tiếp công 
dân của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; giúp Thường 
trực Hội đồng nhân dân cùng cấp tổng hợp tình hình tiếp công dân 
của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp;
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5. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc bảo đảm an 
ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân.

điều 19. Trách nhiệm của Văn phòng hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện 
có trách nhiệm sau đây:

1. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu 
Hội đồng nhân dân cùng cấp tiếp công dân; cung cấp thông tin, tư 
liệu có liên quan khi được yêu cầu;

2. Cử đại diện phối hợp với Ban tiếp công dân cấp huyện thực hiện 
việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cùng cấp;

3. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp tình hình tiếp 
công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 
cùng cấp;

4. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc bảo đảm an 
ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân.

Điều 20. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:

1. Chỉ đạo công tác tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, đại 
biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp tiếp công dân; cung cấp thông tin, 
tư liệu có liên quan khi được yêu cầu;

2. Chỉ đạo tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo về công tác 
tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 
cùng cấp;

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan có liên 
quan trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại Trụ sở Ủy ban nhân dân 
cùng cấp khi thực hiện việc tiếp công dân.
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Chương iii

điỀu KhoẢn Thi hÀnh

điều 21. hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

điều 22. Trách nhiệm thi hành

Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành 
Nghị quyết này.

  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014

Tm. ỦY Ban ThƯỜng VỤ QuỐC hội

   ChỦ TỊCh

   (đã ký)

   nguyễn Sinh hùng
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4. THÔNG TƯ SỐ 07/2011/TT-TTCP  
NGÀY 28/7/2011 CỦA THANH TRA  

CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH  
TIẾP CÔNG DÂN

Chương i

nhỮng QuY đỊnh Chung

điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp công dân đến khiếu 
nại, tố cáo tại cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm: tiếp người 
khiếu nại; tiếp người tố cáo; tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan 
hành chính nhà nước; tiếp đại diện nhiều người khiếu nại, tố cáo;

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân 
dân, thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước 
được thực hiện theo quy định của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

điều 2. đối tượng áp dụng 

Thông tư này được áp dụng đối với:

1. Công dân, cơ quan, tổ chức trong việc khiếu nại quyết định 
hành chính, hành vi hành chính; cán bộ, công chức trong việc khiếu 
nại quyết định kỷ luật; công dân trong việc tố cáo;

2. Cơ quan hành chính nhà nước; Thủ trưởng cơ quan hành 
chính nhà nước; cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân (gọi 
chung là người tiếp công dân).
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điều 3. mục đích của việc tiếp công dân 

1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước để xem xét, ra quyết định 
giải quyết khiếu nại, kết luận việc giải quyết tố cáo, quyết định xử 
lý tố cáo và trả lời cho công dân biết theo đúng thời gian quy định 
của pháp luật.

2. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng 
quy định pháp luật; góp phần tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo cho công dân.

điều 4. Trang phục, thái độ, trách nhiệm của người tiếp 
công dân 

1. Khi tiếp công dân, trang phục của người tiếp công dân phải 
chỉnh tề, có đeo thẻ, dán ảnh, ghi rõ cơ quan, họ tên, chức danh, số 
hiệu theo quy định.

2. Người tiếp công dân phải có thái độ đúng mực, tôn trọng nhân 
dân; lắng nghe công dân trình bày đầy đủ nội dung sự việc và giải 
thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo 
đúng quy định của pháp luật.

3. Trường hợp công dân đến nơi tiếp công dân trong tình trạng 
say rượu, tâm thần hoặc có hành vi vi phạm nội quy tiếp công dân thì 
người tiếp công dân từ chối không tiếp, yêu cầu họ chấm dứt hành 
vi vi phạm; nếu cần thiết lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ 
quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
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Chương ii

TiẾP ngƯỜi KhiẾu nại

mục 1

XÁC ĐỊNH NHÂN THÂN CỦA NGườI KHIẾU NẠI,  
TíNH HợP PHÁP CỦA NGườI ĐẠI DIệN KHIẾU NẠI

điều 5. Xác định nhân thân của người đến khiếu nại

1. Khi tiếp người khiếu nại, người tiếp công dân đề nghị người 
khiếu nại giới thiệu họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy 
giới thiệu (nếu có) để xác định họ là người tự mình thực hiện việc 
khiếu nại hay là người đại diện khiếu nại.

2. Trường hợp công dân tự mình thực hiện việc khiếu nại và đủ 
điều kiện khiếu nại như quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2006/
NĐ-CP ngày 14/11/2006 thì người tiếp công dân tiếp nhận khiếu nại 
và báo cáo Thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải quyết.

3. Trường hợp công dân là người không có đủ điều kiện để khiếu 
nại theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 
14/11/2006 thì người tiếp công dân giải thích, hướng dẫn công dân làm 
các thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định.

điều 6. Xác định tính hợp pháp của người đại diện cơ quan, 
tổ chức khiếu nại

1. Trường hợp cơ quan, tổ chức thực hiện khiếu nại thông qua 
người đại diện là người đứng đầu cơ quan, tổ chức như quy định tại 
Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 
14/11/2006 thì người tiếp công dân đề nghị người đại diện xuất trình 
giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người được đại diện.

2. Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức ủy quyền 
cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc 
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khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị người được ủy quyền xuất 
trình giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân của người đó.

điều 7. Xác định tính hợp pháp của người đại diện, của 
người được ủy quyền cho công dân để khiếu nại

1. Trường hợp người đến trình bày là người đại diện của người 
khiếu nại được quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 
136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 thì người tiếp công dân đề nghị 
người đến trình bày xuất trình các giấy tờ chứng minh việc đại diện 
hợp pháp của người khiếu nại hoặc giấy tờ khác có liên quan.

2. Trường hợp người đến trình bày là người được ủy quyền 
khiếu nại quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 1 Nghị định 136/2006/
NĐ-CP ngày 14/11/2006 thì người tiếp công dân đề nghị người đến 
trình bày xuất trình giấy ủy quyền, chứng minh thư nhân dân hoặc 
giấy tờ khác có liên quan.

3. Trường hợp người đến trình bày là người đại diện, người được 
ủy quyền hợp pháp thì người tiếp công dân tiến hành các thủ tục tiếp 
như đối với người khiếu nại. Trong trường hợp ủy quyền không hợp 
pháp, không đúng quy định thì xử lý như theo quy định Điều 9 của 
Thông tư này.

4. Giấy tờ chứng minh cho việc đại diện khiếu nại, giấy ủy quyền 
khiếu nại được tiếp nhận cùng với hồ sơ vụ việc và các thông tin, tài 
liệu do người khiếu nại cung cấp nếu vụ việc thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan.

điều 8. Xác định tính hợp pháp của luật sư trong trường 
hợp được người khiếu nại nhờ giúp đỡ về pháp luật 

Trường hợp người khiếu nại nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật thì 
người tiếp công dân đề nghị xuất trình thẻ luật sư, giấy yêu cầu giúp 
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đỡ về pháp luật của người khiếu nại, giấy giới thiệu của tổ chức hành 
nghề luật sư hoặc giấy giới thiệu của đoàn luật sư.

điều 9. Xử lý trường hợp ủy quyền không hợp pháp, không 
đúng quy định 

Trường hợp công dân không có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc 
việc ủy quyền không theo đúng quy định tại điểm b, c Khoản 1 
hoặc Khoản 2, 3 Điều 1 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 
14/11/2006 thì người tiếp dân không tiếp nhận hồ sơ vụ việc nhưng 
phải giải thích rõ lý do, hướng dẫn để công dân làm các thủ tục cần 
thiết để thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định.

mục 2

NGHe, GHI CHéP NỘI DUNG KHIẾU NẠI,  
TIẾP NHẬN THÔNG TIN, TÀI LIệU

điều 10. nghe, ghi chép nội dung khiếu nại

1. Khi người khiếu nại có đơn trình bày nội dung rõ ràng, đầy 
đủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 của Luật Khiếu nại, tố cáo 
thì người tiếp công dân cần xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của 
người khiếu nại để xử lý cho phù hợp.

Nếu nội dung đơn khiếu nại không rõ ràng, chưa đầy đủ thì 
người tiếp công dân đề nghị người khiếu nại viết lại đơn khiếu nại 
hoặc viết bổ sung vào đơn khiếu nại về những nội dung chưa rõ, 
còn thiếu.

2. Trường hợp không có đơn khiếu nại thì người tiếp công dân 
hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại theo các nội dung 
quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật khiếu nại, tố cáo. Nếu công 
dân đến trình bày trực tiếp thì người tiếp công dân ghi chép đầy 
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đủ, trung thực, chính xác nội dung khiếu nại do công dân trình bày; 
nội dung nào chưa rõ thì đề nghị người khiếu nại trình bày thêm, 
sau đó đọc lại cho người khiếu nại nghe và đề nghị họ ký tên hoặc 
điểm chỉ.

3. Trường hợp nhiều người khiếu nại về một nội dung hoặc đơn 
khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì người tiếp công dân hướng 
dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại, 
sau đó kiểm tra và tiếp nhận đơn khiếu nại và các thông tin, tài liệu 
kèm theo (nếu có).

4. Trường hợp đơn khiếu nại có nội dung tố cáo hoặc kiến nghị, 
phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân viết thành 
đơn khiếu nại riêng để thực hiện việc khiếu nại với cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật.

điều 11. Xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của người 
khiếu nại

Sau khi nghe người khiếu nại trình bày, nghiên cứu sơ bộ nội 
dung khiếu nại, các thông tin, tài liệu liên quan mà người khiếu nại 
cung cấp, người tiếp công dân phải xác định những nội dung sau:

1. Địa điểm, thời gian phát sinh vụ việc.

2. Người bị khiếu nại là cá nhân, cơ quan, tổ chức nào.

3. Nội dung khiếu nại về vấn đề gì, lĩnh vực nào, thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan nào.

4. Đối tượng khiếu nại là quyết định hành chính hay hành vi 
hành chính.

5. Quá trình xem xét, giải quyết: vụ việc đã được cấp nào giải 
quyết chưa; kết quả giải quyết; hình thức văn bản giải quyết của cơ 
quan có thẩm quyền.
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điều 12. Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người 
khiếu nại cung cấp 

1. Khi người khiếu nại cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng 
chứng có liên quan đến khiếu nại như: quyết định hành chính bị 
khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có), các tài liệu khác 
có liên quan thì người tiếp công dân phải kiểm tra tính hợp lệ của 
các tài liệu đó.

2. Sau khi đối chiếu tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại 
cung cấp, người tiếp công dân phải viết “Giấy biên nhận” theo mẫu 
thống nhất, thành 2 bản, ghi lại tên các tài liệu, bằng chứng đã nhận, 
tình trạng tài liệu, bằng chứng (chú ý ghi rõ loại tài liệu nhận là bản 
gốc hay bản sao …) đề nghị người khiếu nại ký vào “Giấy biên 
nhận”, giao 01 bản cho người khiếu nại, 01 bản sẽ chuyển cho bộ 
phận thụ lý cùng các tài liệu, bằng chứng đã nhận.

mục 3

PHÂN LOẠI, XỬ LÝ KHIẾU NẠI

điều 13. Xử lý đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền 

1. Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ 
quan và đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2006/
NĐ-CP ngày 14/11/2006 thì người tiếp công dân phải làm các thủ 
tục tiếp nhận khiếu nại, đơn khiếu nại và các thông tin, tài liệu kèm 
theo do người khiếu nại cung cấp (nếu có), báo cáo với Thủ trưởng 
cơ quan để thụ lý trong thời hạn do pháp luật quy định.

Việc tiếp nhận các thông tin, tài liệu do người khiếu nại cung 
cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này.
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2. Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ 
các điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 2 Nghị định 
số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 thì người tiếp công dân căn 
cứ vào từng trường hợp cụ thể để trả lời hoặc hướng dẫn cho người 
khiếu nại biết rõ lý do và bổ sung những thủ tục cần thiết để thực 
hiện việc khiếu nại.

3. Trường hợp người khiếu nại đề nghị gặp Thủ trưởng cơ 
quan nhà nước để khiếu nại những nội dung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, thì người tiếp công dân ghi 
lại nội dung khiếu nại đồng thời báo cáo với Thủ trưởng cơ quan 
xem xét, quyết định. Nếu Thủ trưởng cơ quan đồng ý và thống 
nhất được thời gian tiếp thì người tiếp công dân ghi phiếu hẹn 
ngày, giờ, địa điểm tiếp cho người khiếu nại đồng thời có trách 
nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc để phục vụ 
việc tiếp công dân của Thủ trưởng theo quy định tại Chương V 
của Thông tư này.

điều 14. Xử lý đối với khiếu nại không thuộc thẩm quyền 

1. Trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Thủ trưởng cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn người 
khiếu nại, khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo 
quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 8 của Nghị 
định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.

2. Trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dưới nhưng 
quá thời gian quy định mà chưa được giải quyết thì người tiếp công 
dân phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan để yêu cầu cấp dưới giải 
quyết và chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết, áp dụng các 
biện pháp như theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 của Nghị định số 
136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 để xử lý.
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điều 15. Xử lý khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu 
nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật và trường hợp có khả năng gây hậu quả khó khắc phục

1. Trường hợp khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã 
có hiệu lực pháp luật, nếu có căn cứ cho rằng trong quá trình giải quyết 
vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền, lợi 
ích hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc cá nhân, cơ 
quan, tổ chức khác có liên quan, lợi ích của nhà nước thì người tiếp 
công dân báo cáo với Thủ trưởng cơ quan để xem xét, quyết định.

2. Trường hợp xét thấy quyết định hành chính, quyết định giải 
quyết khiếu nại bị khiếu nại nếu được thi hành sẽ gây ra những hậu 
quả khó khắc phục thì người tiếp công dân phải kịp thời báo cáo để 
Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định tạm đình chỉ hoặc kiến nghị 
cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó.

Điều 16. Xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại

Công dân đến trình bày hoặc đưa đơn kiến nghị, phản ánh liên 
quan đến khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình 
thì người tiếp công dân tiếp nhận và báo cáo với Thủ trưởng cơ quan 
thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại không 
thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng 
dẫn công dân trình bày với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu 
công dân có đơn thì người tiếp công dân trả lại đơn và hướng dẫn 
công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

điều 17. Vào sổ theo dõi

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ cần thiết và căn cứ vào 
đơn khiếu nại hoặc nội dung trình bày của người khiếu nại, những 
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thông tin, tài liệu mà người khiếu nại cung cấp, người tiếp công dân 
phải ghi vào sổ tiếp công dân hoặc nhập vào phần mềm quản lý công 
tác tiếp công dân.

Sổ tiếp công dân hoặc phần mềm quản lý công tác tiếp công dân 
phải có các nội dung theo những tiêu chí như: số thứ tự, ngày tiếp, 
họ tên, địa chỉ người khiếu nại, nội dung sự việc, quá trình xem xét, 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và những yêu cầu, đề 
nghị cụ thể của người khiếu nại, tóm tắt kết quả tiếp và việc xử lý.

Chương iV

TiẾP ngƯỜi TỐ CÁo

mục 1

XÁC ĐỊNH NHÂN THÂN, GIữ Bí MẬT VÀ  
BẢO Vệ NGườI TỐ CÁO

điều 18. Xác định nhân thân của người tố cáo

Khi tiếp người tố cáo, người tiếp công dân đề nghị người tố cáo 
giới thiệu họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân của họ.

Nếu công dân không có giấy tờ tùy thân thì người tiếp công dân 
từ chối không tiếp, trừ trường hợp tố cáo có tính chất khẩn cấp được 
quy định tại Điều 25 của Thông tư này.

Điều 19. Giữ bí mật và bảo vệ người tố cáo

Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ 
bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích người tố cáo; không được tiết lộ những 
thông tin có hại cho người tố cáo; áp dụng những biện pháp cần thiết 
để bảo đảm cho người tố cáo không bị đe dọa, trù dập, trả thù.
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mục 2

NGHe, GHI CHéP NỘI DUNG TỐ CÁO,  
TIẾP NHẬN THÔNG TIN, TÀI LIệU

điều 20. nghe, ghi chép nội dung tố cáo

Khi người tố cáo trình bày trực tiếp, người tiếp công dân lắng 
nghe, ghi chép đầy đủ nội dung tố cáo như: họ tên, địa chỉ người 
tố cáo, họ tên, địa chỉ người bị tố cáo và những người khác có liên 
quan; thời gian, địa điểm diễn ra vụ việc; nội dung vụ việc, quá trình 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền (nếu có), nội dung tố cáo tiếp; 
nếu cần thiết ghi âm lời tố cáo. Bản ghi lời tố cáo phải cho người tố 
cáo đọc lại, nghe lại, nếu còn ý kiến thêm thì bổ sung sau đó yêu cầu 
người tố cáo ký xác nhận.

điều 21. Tiếp nhận đơn tố cáo

Trường hợp người tố cáo có đơn tố cáo thì người tiếp công dân cần 
kiểm tra đơn đã có chữ ký hay chưa, nếu là bản phô tô đề nghị người tố 
cáo ký lại; nếu không ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo thì người tiếp 
công dân yêu cầu ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nếu nội dung tố 
cáo chưa rõ, chưa đầy đủ đề nghị người tố cáo cung cấp bổ sung vào đơn 
tố cáo hoặc trình bày bằng lời và được người tiếp công dân ghi lại. Sau 
khi ghi chép nội dung tố cáo, người tiếp công dân phải đề nghị người tố 
cáo ký và ghi rõ họ tên vào biên bản hoặc vào Sổ tiếp công dân.

điều 22. Tiếp nhận các thông tin, tài liệu, bằng chứng do 
người tố cáo cung cấp 

Khi tiếp nhận các thông tin, tài liệu, bằng chứng do người tố cáo 
cung cấp thì người tiếp công dân phải làm giấy biên nhận trong đó 
ghi rõ từng loại thông tin, tài liệu, bằng chứng, tình trạng thông tin, 
tài liệu, xác nhận của người cung cấp. Giấy biên nhận được lập thành 
2 bản, 1 bản giao cho người tố cáo, 1 bản đưa vào hồ sơ.
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mục 3

PHÂN LOẠI, XỬ LÝ TỐ CÁO

điều 23. Xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của người tố cáo

Sau khi nghe, ghi chép nội dung tố cáo, nghiên cứu sơ bộ đơn 
tố cáo và các thông tin, tài liệu, bằng chứng do người tố cáo cung 
cấp thì người tiếp công dân phải xác định được những nội dung sau:

1. Địa điểm, thời gian phát sinh vụ việc

2. Người bị tố cáo là cá nhân, cơ quan, tổ chức nào.

3. Nội dung tố cáo về vấn đề gì, lĩnh vực nào, thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cơ quan nào.

4. Quá trình xem xét, giải quyết: vụ việc tố cáo đã được cấp nào 
giải quyết chưa; nội dung giải quyết, hình thức văn bản giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền.

5. Yêu cầu của người tố cáo, đồng ý hay không đồng ý với việc 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết; lý do tố cáo tiếp 
(nếu có) và những bằng chứng mới mà người tố cáo cung cấp (nếu có).

điều 24. Xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền, không thuộc 
thẩm quyền 

1. Căn cứ nội dung, tính chất, đặc điểm tố cáo theo quy định 
của Điều 38 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 để 
xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nếu tố cáo thuộc thẩm 
quyền của cơ quan mình thì người tiếp công dân báo cáo Thủ trưởng 
cơ quan thụ lý để giải quyết.

2. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan thì người tiếp công dân làm thủ tục chuyển đơn và các tài liệu liên 
quan đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn quy định.
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3. Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan 
cấp dưới trực tiếp nhưng quá thời gian quy định mà chưa được giải 
quyết thì người tiếp công dân báo cáo để Thủ trưởng cơ quan ra văn 
bản yêu cầu cấp dưới giải quyết.

4. Trường hợp tố cáo về hành vi vi phạm tội thì người tiếp công 
dân báo cáo Thủ trưởng cơ quan để làm thủ tục chuyển đơn và các 
tài liệu liên quan đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm 
quyền giải quyết.

điều 25. Xử lý tố cáo có tính chất khẩn cấp 
Nếu việc tố cáo có tính chất khẩn cấp như: tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật có khả năng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại ngay lợi 
ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức 
thì người tiếp công dân phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan áp 
dụng biện pháp theo thẩm quyền để ngăn chặn hoặc thông báo cho cơ 
quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn xử lý, kịp thời.

điều 26. Xử lý tố cáo cán bộ do cấp ủy quản lý 
Trường hợp tố cáo đối với cán bộ thuộc diện quản lý của cấp 

ủy cấp trên, hoặc tố cáo những việc nghiêm trọng, có liên quan đến 
nhiều ngành, nhiều cấp thì người tiếp công dân phải báo cáo với Thủ 
trưởng cơ quan để chỉ đạo việc tiếp công dân, nếu cần thiết thì đề 
nghị Thủ trưởng cơ quan trực tiếp tiếp người tố cáo.

Việc xử lý tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung 
ương quản lý được thực hiện theo Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 
29/8/2008 của Bộ Chính trị.

điều 27. Xử lý đối với trường hợp tố cáo tiếp nhưng không 
có bằng chứng mới 

Trường hợp tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay 
người tố cáo tiếp tục tố cáo nhưng không có bằng chứng mới thì người 
tiếp công dân không tiếp nhận và giải thích cho người tố cáo biết.
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điều 28. Xử lý đối với kiến nghị, phản ánh liên quan đến tố cáo

Công dân đến trình bày hoặc đưa đơn kiến nghị, phản ánh liên 
quan đến tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì 
người tiếp công dân tiếp nhận và báo cáo với Thủ trưởng cơ quan thụ 
lý để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kiến nghị, phản ánh liên quan đến tố cáo không 
thuộc thẩm quyền của cơ quan thì người tiếp dân tiếp nhận và chuyển 
cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

điều 29. Vào sổ theo dõi

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ cần thiết đối với các trường 
hợp tố cáo và căn cứ vào trình bày của người tố cáo, những thông tin, 
tài liệu mà họ cung cấp, người tiếp công dân phải ghi vào “Sổ tiếp công 
dân” được ban hành theo mẫu thống nhất, để ghi chép đầy đủ các nội 
dung theo những tiêu chí đã xác định trên vào các cột, mục như: số thứ 
tự, ngày tiếp, họ tên, địa chỉ người tố cáo, nội dung sự việc, quá trình 
xem xét, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và những yêu 
cầu, đề nghị cụ thể của người tố cáo, tóm tắt kết quả tiếp và việc xử lý.

Chương V

TiẾP CÔng dÂn CỦa ThỦ TRƯỞng CƠ Quan  
hÀnh ChÍnh nhÀ nƯỚC

điều 30. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính 
nhà nước trong việc trực tiếp tiếp công dân 

1. Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm trực 
tiếp tiếp công dân theo định kỳ quy định tại Điều 74 và Điều 76 của 
Luật Khiếu nại, tố cáo.
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a) Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước phải trực tiếp tiếp 
công dân theo định kỳ, trường hợp cần thiết vì lý do khách quan 
thì giao cho cấp phó tiếp và thông báo công khai cho công dân biết 
người được thay mặt tiếp công dân.

b) Khi tiếp công dân thì Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà 
nước phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố 
cáo cho công dân. Nếu chưa trả lời ngay được thì phải thông báo rõ 
thời gian giải quyết và thời gian trả lời cho công dân.

2. Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước tiếp công dân khi có 
yêu cầu khẩn thiết trong những trường hợp sau:

a) Khiếu nại, tố cáo gay gắt phức tạp;

b) Khiếu nại, tố cáo nếu không chỉ đạo xem xét kịp thời có thể 
gây ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, 
của tập thể, xâm hại đến tính mạng của công dân, ảnh hưởng đến an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

c) Tiếp công dân theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

điều 31. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và cơ 
quan Thanh tra nhà nước trong việc giúp Thủ trưởng cơ quan 
tiếp công dân 

1. Cơ quan, đơn vị có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo 
và cơ quan Thanh tra nhà nước cùng cấp có trách nhiệm:

a) Lựa chọn, bố trí những trường hợp để Thủ trưởng cơ quan 
tiếp công dân, trừ trường hợp tiếp công dân khẩn cấp;

b) Chuẩn bị đầy đủ những thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung 
vụ việc khiếu nại, tố cáo mà Thủ trưởng cơ quan sẽ tiếp công dân;

c) Cử cán bộ chuyên môn để ghi chép nội dung việc tiếp công 
dân, nhận các thông tin, tài liệu do công dân cung cấp;
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d) Cử cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan 
cùng tiếp công dân với Thủ trưởng cơ quan để thực hiện những yêu 
cầu do Thủ trưởng giao.

2. Kết thúc việc tiếp công dân của Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị 
chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm giúp Thủ trưởng chuẩn bị 
các văn bản trả lời công dân.

Trường hợp vụ việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều cấp, 
nhiều ngành thì cơ quan Thanh tra nhà nước cùng cấp có trách nhiệm 
giúp Thủ trưởng chuẩn bị các văn bản trả lời công dân.

Chương Vi

TiẾP đại diỆn CỦa nhiỀu ngƯỜi  
KhiẾu nại, TỐ CÁo

điều 32. Tiếp đại diện của nhiều người khiếu nại, tố cáo về 
cùng một nội dung 

1. Trường hợp nhiều người (từ 5 người trở lên) cùng đến nơi tiếp 
công dân để khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung thì người tiếp 
công dân yêu cầu những người khiếu nại, tố cáo cử đại diện trình bày 
về nội dung vụ việc với người tiếp công dân. Việc cử người đại diện 
được thực hiện như sau:

a) Trong trường hợp từ 5 đến 10 người đến thì cử 1 hoặc 2 người 
đại diện;

b) Trong trường hợp từ 10 người trở lên thì số người đại diện 
nhiều hơn, nhưng tối đa không quá 5 người.

2. Người tiếp công dân có trách nhiệm tiếp nhận các tài liệu, 
ghi chép đầy đủ ý kiến trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo 
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của người đại diện, đọc lại cho người đại diện nghe và yêu cầu 
ký xác nhận.

Sau khi nghiên cứu, nếu vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết 
của cơ quan, người tiếp công dân báo cáo với Thủ trưởng cơ quan 
để thụ lý giải quyết. Trường hợp nội dung tố cáo không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan mình thì người tiếp công dân báo cáo 
với Thủ trưởng cơ quan để chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết. Trường hợp nội dung khiếu nại không thuộc thẩm 
quyền thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ 
quan có thẩm quyền.

điều 33. Xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo về 
nhiều nội dung 

Trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp có nhiều nội dung, thuộc 
trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp, đã qua nhiều cơ quan xem 
xét, giải quyết hoặc khiếu nại, tố cáo có rất nhiều người tham gia, 
thái độ gay gắt, bức xúc thì người tiếp công dân phải:

1. Kịp thời nắm bắt về nội dung cơ bản của vụ việc; yêu cầu của 
người khiếu nại, tố cáo; các thông tin về nhân thân những người đại 
diện trong việc khiếu nại, tố cáo.

2. Báo cáo kịp thời diễn biến về việc khiếu nại, tố cáo và xin ý 
kiến chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan. Trường hợp cần thiết đề nghị 
Thủ trưởng cơ quan yêu cầu cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra vụ 
việc cung cấp thông tin về nguồn gốc, diễn biến, quá trình giải quyết 
vụ việc và những thông tin cần thiết khác có liên quan đến nội dung 
vụ việc.

3. Trường hợp vụ việc phức tạp, đã qua nhiều lần, nhiều cấp giải 
quyết mà công dân vẫn còn khiếu nại, tố cáo thì đề nghị chính quyền 
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địa phương, cơ quan nơi xảy ra vụ việc cử cán bộ có thẩm quyền 
cùng phối hợp tiếp công dân.

4. Trường hợp những người khiếu nại, tố cáo có hành vi kích 
động, gây rối trật tự hoặc đe dọa đối với người tiếp công dân thì Thủ 
trưởng cơ quan phải kịp thời tăng cường người tiếp công dân và yêu 
cầu cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời.

điều 34. Tiếp đại diện của người khiếu nại, tố cáo trong 
trường hợp có nhiều người tham gia 

1. Trường hợp khiếu nại, tố cáo có nhiều người tham gia thì 
người tiếp công dân phải:

a) Yêu cầu những người khiếu nại, tố cáo cử đại diện để trình 
bày với người tiếp công dân theo số lượng như quy định tại Điều 32 
của Thông tư này. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng cơ quan trực 
tiếp tiếp công dân.

Nếu người đại diện là cá nhân có hành vi gây rối, vi phạm nội 
quy, quy chế tiếp công dân thì người tiếp công dân từ chối không để 
người đó làm đại diện và đề nghị cử người khác làm đại diện cho 
người khiếu nại, tố cáo.

b) Yêu cầu người đại diện trình bày nội dung vụ việc và các yêu 
cầu của người khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở trình bày và các thông 
tin, tài liệu do người đại diện cung cấp và từ các nguồn khác có 
được, người tiếp công dân xác định nội dung vụ việc, nguyên nhân, 
động cơ của việc khiếu nại, tố cáo, yêu cầu của người khiếu nại, tố 
cáo để báo cáo Thủ trưởng cơ quan có các biện pháp xử lý kịp thời.

2. Trong quá trình tiếp công dân, người tiếp công dân chú ý phân 
loại các đối tượng đến khiếu nại, tố cáo, như: người có quyền lợi trực 
tiếp liên quan nội dung khiếu nại, tố cáo; người lợi dụng quyền khiếu 



288

nại, tố cáo để kích động, lôi kéo người khác khiếu nại, tố cáo; những 
người bị kích động, lôi kéo; những đối tượng chính sách để có các 
biện pháp xử lý thích hợp.

điều 35. Chuẩn bị văn bản hướng dẫn, trả lời công dân 

1. Trên cơ sở nội dung vụ việc, yêu cầu của người khiếu nại, tố 
cáo, người tiếp công dân phải xác định cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết từng nội dung cụ thể.

Trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng 
cơ quan thì người tiếp công dân chuẩn bị văn bản chuyển những nội 
dung tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn người 
đại diện để khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; chuẩn bị 
văn bản trả lời cho người đại diện của người khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thì người 
tiếp công dân có trách nhiệm chuẩn bị văn bản cho Thủ trưởng cơ 
quan hướng dẫn, trả lời cho đại diện của người khiếu nại, tố cáo.

2. Văn bản hướng dẫn, trả lời cho người đại diện khiếu nại 
phải nêu rõ nội dung khiếu nại, tố cáo; những nội dung đã được 
giải quyết, những nội dung chưa được giải quyết; cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết tiếp theo; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo và 
người đại diện khiếu nại, tố cáo khi khiếu nại, tố cáo với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền; những nội dung khác có liên quan đến 
vụ việc để công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy 
định của pháp luật.

3. Trước khi phát hành văn bản hướng dẫn, trả lời thì người tiếp 
công dân giải thích cho người đại diện cho người khiếu nại, tố cáo 
biết các căn cứ pháp lý liên quan đến việc chuyển những nội dung 
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khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; yêu cầu 
người đại diện giải thích cho những người cùng khiếu nại, tố cáo biết 
và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.

Chương Vii

điỀu KhoẢn Thi hÀnh

điều 36. hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2011.

Việc tiếp công dân của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương 
Đảng và Nhà nước tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 
Trụ sở tiếp công dân của các bộ, ngành, địa phương được áp dụng 
quy định của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có 
vấn đề mới phát sinh đề nghị các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 
có liên quan phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ để sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp./.

  TỔng Thanh TRa

             (đã ký)

           Trần Văn Truyền
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5. LUẬT KHIẾU NẠI 2011

Chương i

nhỮng QuY đỊnh Chung

điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với 
quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính 
nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà 
nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, 
công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết 
khiếu nại.

điều 2. giải thích từ ngữ 

Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, 
công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có 
thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ 
luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành 
vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, 
công chức thực hiện quyền khiếu nại.

3. Rút khiếu nại là việc người khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền chấm dứt khiếu nại của mình.
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4. Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại là cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người 
có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành 
chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

6. Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

7. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ 
chức không phải là người khiếu nại, người bị khiếu nại nhưng việc 
giải quyết khiếu nại có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ. 

8. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà 
nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước 
ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản 
lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một 
số đối tượng cụ thể. 

9. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà 
nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước 
thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định 
của pháp luật.

10. Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ 
luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo 
quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

11. Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra 
quyết định giải quyết khiếu nại.
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điều 3. Áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam và việc giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của 
Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành 
chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 
nghiệp nhà nước được áp dụng theo quy định của Luật này.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

3. Căn cứ vào Luật này, cơ quan có thẩm quyền của tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp hướng dẫn việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong 
cơ quan, tổ chức mình.

4. Căn cứ vào Luật này, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn 
phòng Chủ tịch nước và các cơ quan khác của Nhà nước quy định 
việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong cơ quan mình.

5. Trường hợp luật khác có quy định khác về khiếu nại và giải 
quyết khiếu nại thì áp dụng theo quy định của luật đó. 

điều 4. nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo 
quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ và 
kịp thời.

điều 5. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp giải 
quyết khiếu nại

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, 
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đúng pháp luật các khiếu nại, xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp 
dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo 
đảm cho quyết định giải quyết khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh 
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

2. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu 
nại; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại theo 
yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét 
lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật 
của mình; nếu trái pháp luật phải kịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh 
phát sinh khiếu nại. 

Nhà nước khuyến khích việc hòa giải tranh chấp giữa các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền giải quyết tranh chấp đó. 

điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; 
đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại.

2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải 
quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc 
khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật.

3. Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức 
quyết định.

4. Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào 
việc giải quyết khiếu nại.

5. Cố tình khiếu nại sai sự thật. 
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6. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo 
người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự 
công cộng.

7. Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, 
xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc 
phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm 
giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác.

8. Vi phạm quy chế tiếp công dân.

9. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải 
quyết khiếu nại.

Chương ii

KhiẾu nại QuYẾT đỊnh hÀnh ChÍnh,  
hÀnh Vi hÀnh ChÍnh 

mục 1

KHIẾU NẠI

điều 7. Trình tự khiếu nại 

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành 
chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra 
quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính 
hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật 
tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải 
quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được 
giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên 
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trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc 
khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng 
hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải 
quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại 
không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại 
Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại 
khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 
theo quy định của Luật tố tụng hành chính.  

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải 
quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu 
nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính 
tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại 
Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải 
quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 
hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có 
quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc 
khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng 
hành chính.
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Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải 
quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại 
không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại 
Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

điều 8. hình thức khiếu nại 

1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu 
nại trực tiếp. 

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn 
khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của 
người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu 
nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu 
nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do 
người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người 
tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại 
hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu 
người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi 
rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì 
thực hiện như sau:

a) Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có 
thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để 
trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc 
khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại 
khoản 2 Điều này. Việc tiếp nhiều người cùng khiếu nại thực hiện 
theo quy định tại Chương V của Luật này;
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b) Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn 
phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của 
những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có 
yêu cầu của người giải quyết khiếu nại; 

c) Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

5. Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại 
diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, 
có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện 
khiếu nại theo quy định của Luật này. 

điều 9. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết 
định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi 
hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu 
nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, 
học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian 
có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

điều 10. Rút khiếu nại 

Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào 
trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại 
phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người 
khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn 
xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn 
bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.
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điều 11. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được 
thụ lý giải quyết:

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ 
quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết 
định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ 
quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định 
hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành 
vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không 
liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà 
không có người đại diện hợp pháp;

4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người 
khiếu nại;

6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do 
chính đáng;

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà 
sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết 
bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải 
quyết vụ án hành chính của Tòa án.



299

mục 2

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGườI KHIẾU NẠI,  
NGườI BỊ KHIẾU NẠI,  NGườI GIẢI  QUYẾT KHIẾU NẠI 

VÀ CỦA LUẬT Sư, TRợ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ

điều 12. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

1. Người khiếu nại có các quyền sau đây:

a) Tự mình khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người 
mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ 
thực hiện việc khiếu nại;

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về 
thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu 
nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con 
đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để 
thực hiện việc khiếu nại;

b) Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư 
khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo 
quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về 
pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

c) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp 
pháp tham gia đối thoại;

d) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do 
người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông 
tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
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đ) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, 
quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp 
thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có 
yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài 
liệu thuộc bí mật nhà nước;

e) Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện 
pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành 
quyết định hành chính bị khiếu nại;

g) Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của 
mình về chứng cứ đó;

h) Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận 
quyết định giải quyết khiếu nại;

i) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm; 
được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

k) Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án 
theo quy định của Luật tố tụng hành chính;

l) Rút khiếu nại.

2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

a) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

b) Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng 
đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 
cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

c) Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình 
khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành 
vi đó bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35 của Luật này; 
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d) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã 
có hiệu lực pháp luật.

3. Người khiếu nại thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo 
quy định của pháp luật.

điều 13. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại 

1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:

a) Đưa ra chứng cứ về tính hợp pháp của quyết định hành chính, 
hành vi hành chính bị khiếu nại; 

b) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ do 
người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông 
tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

c) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, 
quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp 
thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có 
yêu cầu để giao cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu 
thuộc bí mật nhà nước;

d) Nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp 
pháp tham gia đối thoại;

b) Chấp hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại của cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

c) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, 
giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định hành chính, 
hành vi hành chính bị khiếu nại khi người giải quyết khiếu nại hoặc 
cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh yêu cầu trong thời hạn 7 ngày, kể 
từ ngày có yêu cầu;
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d) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã 
có hiệu lực pháp luật;

đ) Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, chấm dứt hành 
vi hành chính bị khiếu nại;

e) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do quyết định hành chính, hành 
vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp 
luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3. Người bị khiếu nại thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo 
quy định của pháp luật.

điều 14. Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại 
lần đầu

1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 07 ngày, 
kể từ ngày có yêu cầu để làm cơ sở giải quyết khiếu nại;

b) Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định 
tại Điều 35 của Luật này.

2. Người giải quyết khiếu nại lần đầu có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tiếp nhận khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu 
nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và 
cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp về việc thụ lý giải quyết khiếu 
nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại;

b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi 
hành chính khi người khiếu nại yêu cầu;

c) Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 
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d) Gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết khiếu nại của 
mình; trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền chuyển đến thì phải thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan, 
tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật;

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung 
khiếu nại khi người khiếu nại yêu cầu; cung cấp hồ sơ giải quyết 
khiếu nại khi người giải quyết khiếu nại lần hai hoặc Tòa án yêu cầu.

3. Người giải quyết khiếu nại lần đầu giải quyết bồi thường, 
bồi hoàn thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính 
gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước.

4. Người giải quyết khiếu nại lần đầu thực hiện các quyền, nghĩa 
vụ khác theo quy định của pháp luật.

điều 15. Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai

1. Người giải quyết khiếu nại lần hai có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời 
hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để làm cơ sở giải quyết khiếu nại;

b) Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định 
tại Điều 35 của Luật này;

c) Triệu tập cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia 
đối thoại;

d) Trưng cầu giám định;

đ) Tham khảo ý kiến của Hội đồng tư vấn khi xét thấy cần thiết.

2. Người giải quyết khiếu nại lần hai có các nghĩa vụ sau đây:
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a) Tiếp nhận, thụ lý, lập hồ sơ vụ việc khiếu nại thuộc thẩm 
quyền giải quyết;

b) Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;

c) Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Ra quyết định giải quyết khiếu nại và công bố quyết định giải 
quyết khiếu nại;

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại 
khi người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc Tòa án yêu cầu.

3. Người giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện các quyền, nghĩa 
vụ khác theo quy định của pháp luật.

điều 16. Quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý 

1. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý có các quyền sau đây:

a) Tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại theo đề nghị của 
người khiếu nại;

b) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại khi được 
ủy quyền;

c) Xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu 
nại theo yêu cầu của người khiếu nại và cung cấp chứng cứ cho 
người giải quyết khiếu nại;

d) Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sao chụp, sao chép các tài liệu, 
chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của người khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật 
nhà nước.

2. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý tham gia giải quyết khiếu nại 
có nghĩa vụ sau đây:
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a) Xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý và quyết định 
phân công trợ giúp pháp lý, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật hoặc 
giấy ủy quyền của người khiếu nại;

b) Thực hiện đúng nội dung, phạm vi mà người khiếu nại đã ủy 
quyền;

3. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý thực hiện các quyền, nghĩa vụ 
khác theo quy định của pháp luật.

Chương iii

giẢi QuYẾT KhiẾu nại

mục 1

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

điều 17. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 
chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp 
huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết 
định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách 
nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

điều 18. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của mình.

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng 
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cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu 
nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng 
chưa được giải quyết.

điều 19. Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và 
cấp tương đương 

Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản 
lý trực tiếp.

điều 20. Thẩm quyền của giám đốc sở và cấp tương đương 

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản 
lý trực tiếp.

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương 
đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần 
đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

điều 21. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của mình. 

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng 
còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa 
được giải quyết.

3. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa 
các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.
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điều 22. Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, 
thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc 
cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Thủ trưởng cơ quan 
thuộc bộ) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định 
hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do 
mình quản lý trực tiếp.

điều 23. Thẩm quyền của Bộ trưởng

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản 
lý trực tiếp.

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ đã giải quyết 
lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn 
nhưng chưa được giải quyết.

3. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội 
dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành đã giải 
quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời 
hạn nhưng chưa được giải quyết.

4. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa 
các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

điều 24. Thẩm quyền của Tổng thanh tra Chính phủ

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết 
định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.



308

2. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về khiếu 
nại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc 
kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm 
dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm.

điều 25. Thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp

1. Giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiến hành 
kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại 
thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng 
cấp khi được giao. 

2. Giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của thủ 
trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết 
định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại 
gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị thủ trưởng cơ quan quản 
lý nhà nước cùng cấp hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng 
biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý 
đối với người vi phạm.

điều 26. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

1. Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Xử lý các kiến nghị của Tổng thanh tra Chính phủ quy định 
tại khoản 2 Điều 24 của Luật này.

3. Chỉ đạo, xử lý tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh.
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mục 2

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

điều 27. Thụ lý giải quyết khiếu nại 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc 
thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy 
định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người 
khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại 
đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không 
thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ 
ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể 
kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu 
nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp 
thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, 
kể từ ngày thụ lý.

điều 29. Xác minh nội dung khiếu nại

1. Trong thời hạn quy định tại Điều 28 của Luật này, người có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm sau đây:

a) Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu 
nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;

b) Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự 
mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ 
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quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
trách nhiệm (sau đây gọi chung là người có trách nhiệm xác minh) 
xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

2. Việc xác minh phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời 
thông qua các hình thức sau đây:

a) Kiểm tra, xác minh trực tiếp tại địa điểm phát sinh khiếu nại;

b) Kiểm tra, xác minh thông qua các tài liệu, chứng cứ mà người 
khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
cung cấp;

c) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

3. Người có trách nhiệm xác minh có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

a) Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội 
dung khiếu nại;

b) Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung liên 
quan khiếu nại;

c) Triệu tập người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan;

d) Trưng cầu giám định;

đ) Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy 
định của pháp luật;

e) Báo cáo kết quả xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về kết quả xác minh.

4. Báo cáo kết quả xác minh gồm các nội dung sau đây:

a) Đối tượng xác minh;
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b) Thời gian tiến hành xác minh;

c) Người tiến hành xác minh;

d) Nội dung xác minh;

đ) Kết quả xác minh;

e) Kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại.

điều 30. Tổ chức đối thoại

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của 
người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác 
nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu 
nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu 
cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại 
phải tiến hành công khai, dân chủ.

2. Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và 
nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa 
điểm, nội dung việc đối thoại.

3. Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung 
cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia 
đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến 
khiếu nại và yêu cầu của mình.

4. Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải 
ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký 
hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối 
thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này 
được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.
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5. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết 
khiếu nại.

điều 31. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải 
quyết khiếu nại.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung 
sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại;

d) Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

đ) Kết quả đối thoại (nếu có);

e) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

g) Kết luận nội dung khiếu nại;

h) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn 
bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; 
giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;

i) Việc bồi thường thiệt hại cho người bị khiếu nại (nếu có);

k) Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính 
tại Tòa án.

3. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận nội dung 
khiếu nại và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định giải quyết khiếu 
nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo 
danh sách những người khiếu nại.
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điều 32. gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải 
quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm 
gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng 
cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm 
quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Điều 33. Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết 
khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật này mà khiếu nại lần đầu 
không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải 
quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có 
quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 
hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo 
dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn 
kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên 
quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

2. Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của 
Luật này mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người 
khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 
thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của 
Luật tố tụng hành chính.

điều 34. hồ sơ giải quyết khiếu nại

1. Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ 
giải quyết khiếu nại bao gồm:

a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;
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b) Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

c) Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định 
(nếu có);

d) Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại;

e) Các tài liệu khác có liên quan.

2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự 
tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trường hợp người 
khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thì hồ sơ đó phải được 
chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

điều 35. Áp dụng biện pháp khẩn cấp

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành 
quyết định hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, 
thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định tạm đình chỉ việc 
thi hành quyết định đó. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời 
gian còn lại của thời hạn giải quyết. Quyết định tạm đình chỉ phải 
được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, 
nghĩa vụ liên quan và những người có trách nhiệm thi hành khác. 
Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì phải hủy bỏ 
ngay quyết định tạm đình chỉ đó.

mục 3

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI

điều 36. Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại 
thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong 
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các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này, người giải quyết 
khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản 
cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã 
chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; 
trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

2. Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy cần thiết, người 
giải quyết khiếu nại lần hai thành lập Hội đồng tư vấn để tham khảo 
ý kiến giải quyết khiếu nại.

điều 37. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ 
ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu 
nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu 
nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì 
thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 
70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

điều 38. Xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai căn cứ vào 
nội dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh, 
kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người có trách nhiệm xác 
minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại. Việc xác 
minh thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 29 của 
Luật này.

điều 39. Tổ chức đối thoại lần hai

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết 
khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, 
người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
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liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, 
hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại lần hai thực hiện 
theo quy định tại Điều 30 của Luật này. 

điều 40. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

1. Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải 
quyết khiếu nại.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có các nội dung 
sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại;

d) Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại 
lần đầu;

đ) Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

e) Kết quả đối thoại;

g) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

h) Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai 
toàn bộ. Trường hợp khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì yêu 
cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại 
sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm 
dứt hành vi hành chính bị khiếu nại. Trường hợp kết luận nội dung 
khiếu nại là sai toàn bộ thì yêu cầu người khiếu nại, người có quyền, 
nghĩa vụ liên quan thực hiện nghiêm chỉnh quyết định hành chính, 
hành vi hành chính;

i) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);

k) Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.
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điều 41. gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại

1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết 
khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định 
giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người 
giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.

2. Người giải quyết khiếu nại lần hai lựa chọn một hoặc một số 
hình thức công khai sau đây:

a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại 
công tác;

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ 
quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại;

c) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc công khai quyết định giải 
quyết khiếu nại.

điều 42. Khởi kiện vụ án hành chính

Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 37 của 
Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu 
nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì 
có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của 
Luật tố tụng hành chính.

điều 43. hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai

Việc giải quyết khiếu nại lần hai phải được lập thành hồ sơ theo 
quy định tại Điều 34 của Luật này, kèm theo ý kiến bằng văn bản của 
Hội đồng tư vấn (nếu có).
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mục 4

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT  
KHIẾU NẠI CÓ HIệU LỰC PHÁP LUẬT

điều 44. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

1. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật 
sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành mà người khiếu nại không khiếu 
nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có 
thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật 
sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại 
khó khăn thì thời hạn có thể kếo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

3. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải 
quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 
theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

4. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật có hiệu 
lực thi hành ngay.

điều 45. người có trách nhiệm thực hiện quyết định giải 
quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

1. Người giải quyết khiếu nại.

2. Người khiếu nại.

3. Người bị khiếu nại.

4. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
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điều 46. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu 
lực pháp luật

1. Người giải quyết khiếu nại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc 
quyền quản lý tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có 
hiệu lực pháp luật; trường hợp cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng 
có biện pháp để bảo đảm việc thi hành các quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật; tổ chức thi hành hoặc chủ trì, phối 
hợp với tổ chức, cơ quan hữu quan thực hiện biện pháp nhằm khôi 
phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; kiến nghị cơ 
quan, tổ chức khác giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thi 
hành quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có).

2. Khi quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, 
người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm 
sau đây:

a) Cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 
việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của mình đã bị quyết định 
hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật xâm phạm;

b) Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu 
nại đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết công nhận quyết định 
hành chính, hành vi hành chính đó đúng pháp luật;

c) Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền để thi 
hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chấp hành các quyết định 
hành chính của cơ quan có thẩm quyền để thi hành quyết định giải 
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quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; phối hợp với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền trong việc tổ chức thi hành quyết định giải 
quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật khi được yêu cầu.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Chương iV

KhiẾu nại, giẢi QuYẾT KhiẾu nại  
QuYẾT đỊnh KỶ LuẬT CÁn Bộ, CÔng ChỨC

điều 47. Khiếu nại quyết định kỷ luật

Khiếu nại quyết định kỷ luật là việc cán bộ, công chức theo thủ 
tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền xem xét lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn 
cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

điều 48. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày cán bộ, công 
chức nhận được quyết định kỷ luật.

Thời hiệu khiếu nại lần hai là 10 ngày, kể từ ngày cán bộ, công 
chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đối với 
quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 
ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết 
khiếu nại lần đầu.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu 
nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, 
học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian 
có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.
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điều 49. hình thức khiếu nại

Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu 
nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; 
nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và có chữ ký 
của người khiếu nại. Đơn khiếu nại lần đầu phải được gửi đến người 
đã ra quyết định kỷ luật. Đơn khiếu nại lần hai được gửi đến cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

điều 50. Thời hạn thụ lý và giải quyết khiếu nại 

Thời hạn thụ lý và giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai như sau:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết 
và thông báo cho người khiếu nại biết.

Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ 
lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể 
kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

điều 51. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán 
bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 
đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ 
quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết 
trong trường hợp còn khiếu nại tiếp.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối 
với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu 
đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.
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điều 52. Xác minh nội dung khiếu nại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại có trách nhiệm sau đây:

1. Trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại 
quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, xem xét nội dung 
khiếu nại. Nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì yêu cầu Hội 
đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm 
quyền giải quyết;

2. Trường hợp nội dung khiếu nại chưa được xác định rõ thì tự 
mình hoặc giao người có trách nhiệm xác minh, kết luận nội dung 
khiếu nại. Người có trách nhiệm xác minh có các quyền, nghĩa vụ 
theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật này.

Việc xác minh nội dung khiếu nại phải lập thành văn bản, báo 
cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Sau khi có kết quả xác 
minh nội dung khiếu nại thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công 
chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

điều 53. Tổ chức đối thoại

1. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trước khi ra quyết 
định giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại.

Thành phần tham gia đối thoại bao gồm người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại chủ trì, người khiếu nại, người có trách nhiệm 
xác minh, những người khác có liên quan. 

2. Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung 
cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia 
đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến 
khiếu nại và yêu cầu của mình.
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3. Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải 
ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký 
của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký 
xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ giải 
quyết khiếu nại.

4. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

điều 54. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải 
quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải 
có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại;

d) Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

đ) Kết quả đối thoại;

e) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

g) Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai 
toàn bộ;

h) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn 
bộ quyết định kỷ luật bị khiếu nại;

i) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);

k) Quyền khiếu nại lần hai hoặc quyền khởi kiện vụ án hành 
chính tại Tòa án đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho 
người khiếu nại và cơ quan, tổ chức hữu quan.
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điều 55. giải quyết khiếu nại lần hai

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm 
sau đây:

1. Yêu cầu người ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức 
bị khiếu nại báo cáo việc xem xét kỷ luật và giải quyết khiếu nại của 
người bị kỷ luật;

2. Tự mình hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh tiến 
hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Việc xác minh nội dung 
khiếu nại phải lập thành văn bản và báo cáo người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại;

3. Chủ trì tổ chức đối thoại với người khiếu nại. Thành phần 
tham gia đối thoại bao gồm:

a) Người khiếu nại;

b) Người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại;

c) Người bị khiếu nại.

4. Nội dung đối thoại theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 
53 của Luật này.

điều 56. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

1. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có những nội 
dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại;

d) Kết quả xác minh;

đ) Kết quả đối thoại;
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e) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

g) Kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại 
của người bị kỷ luật và việc giải quyết của người giải quyết khiếu 
nại lần đầu;

h) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);

i) Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án đối với quyết 
định kỷ luật buộc thôi việc.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải được gửi cho 
người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, 
nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ban hành.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được gửi cho Tổng thanh tra 
Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

điều 57. hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại, khởi 
kiện vụ án hành chính

1. Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, 
công chức có hiệu lực pháp luật bao gồm:

a) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật 
sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành mà người khiếu nại không khiếu 
nại lần hai;

b) Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật 
sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật có hiệu 
lực thi hành ngay.
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3. Trường hợp công chức giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng và 
tương đương trở xuống bị kỷ luật buộc thôi việc mà không đồng ý 
với quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật buộc 
thôi việc hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai theo 
quy định tại Điều 50 của Luật này mà khiếu nại không được giải 
quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy 
định của Luật tố tụng hành chính.

điều 58. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với 
quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật

1. Khi quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật 
cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật thì người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức làm việc có trách nhiệm công 
bố công khai quyết định giải quyết đến toàn thể cán bộ, công chức của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc 
phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thi hành quyết định giải 
quyết khiếu nại đó; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Chương V

TiẾP CÔng dÂn

điều 59. Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân

1. Trụ sở tiếp công dân của Đảng và Nhà nước được tổ chức ở 
trung ương và địa phương để tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Địa điểm tiếp công dân là nơi tiếp công dân do cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền bố trí để tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.
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2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức tiếp 
công dân; bảo đảm các điều kiện cần thiết để tiếp công dân; bố trí 
cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, kiến thức và am hiểu 
chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp công 
dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

điều 60. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ quy chế tiếp công dân và 
thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên 
quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình 
và ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản xác nhận những nội dung đã 
trình bày.

3. Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu 
nại, tố cáo.

4. Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường 
hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung.

5. Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây 
phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân.

điều 61. Trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức

1. Thủ trưởng cơ quan nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
cấp trực tiếp tiếp công dân định kỳ như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mỗi tuần ít nhất một ngày;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mỗi tháng ít nhất hai ngày; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mỗi tháng ít nhất một ngày;
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d) Thủ trưởng cơ quan nhà nước khác mỗi tháng ít nhất một ngày. 

2. Việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, 
Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải gắn với việc giải quyết khiếu nại 
thuộc thẩm quyền và chỉ đạo giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền 
của Thủ trưởng cơ quan nhà nước do mình quản lý.

3. Chánh thanh tra các cấp có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân 
thường xuyên theo quy định của pháp luật.

4. Người đứng đầu tổ chức khác có trách nhiệm trực tiếp tiếp 
công dân ít nhất mỗi tháng một ngày.

5. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải tiếp công dân khi có 
yêu cầu cấp thiết.

điều 62. Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, người phụ 
trách trụ sở, địa điểm tiếp công dân

1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; 
phân loại và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết theo quy 
định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, giải thích cho công dân về chính sách, pháp luật 
có liên quan đến nội dung yêu cầu của công dân.

3. Cán bộ tiếp công dân có quyền từ chối tiếp trong các trường 
hợp sau đây:

a) Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về vụ việc 
đã được kiểm tra xem xét và đã có quyết định hoặc kết luận giải 
quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã 
được trả lời đầy đủ;

b) Người vi phạm quy chế tiếp công dân.
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4. Người phụ trách trụ sở, địa điểm tiếp công dân trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 
đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền; 
xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 
hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo của người có trách 
nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chương Vi

TRÁCh nhiỆm CỦa CƠ Quan, TỔ ChỨC,  
CÁ nhÂn CÓ ThẨm QuYỀn TRong ViỆC QuẢn LÝ 

CÔng TÁC giẢi QuYẾT KhiẾu nại

điều 63. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công 
tác giải quyết khiếu nại

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác giải 
quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước trong phạm 
vi cả nước.

Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 
hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại trong phạm 
vi cả nước.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực 
hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại trong phạm 
vi quản lý của mình.

3. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, thanh tra sở, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp 
quản lý công tác giải quyết khiếu nại.



330

điều 64. Trách nhiệm của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn 
phòng Chủ tịch nước, các cơ quan khác của nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

1. Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm 
toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, các 
cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình quản 
lý công tác giải quyết khiếu nại, định kỳ thông báo với Chính phủ về 
công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan, tổ chức mình.

2. Toà án nhân dân địa phương, Viện kiểm sát nhân dân địa 
phương, các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
ở địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình quản lý công tác giải quyết khiếu nại, định kỳ thông báo với 
Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại của cơ 
quan, tổ chức mình.

điều 65. Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết 
khiếu nại 

1. Trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ làm việc với 
Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, người đứng đầu các cơ quan 
khác của Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc với 
Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng 
cấp để phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại.

2. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao định kỳ báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ 
tịch nước và thông báo đến Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam về công tác giải quyết khiếu nại.
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Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết khiếu 
nại của cơ quan, địa phương mình theo định kỳ hoặc theo yêu cầu 
của Chính phủ.

3. Ủy ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 
địa phương định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân và thông báo đến 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về tình hình khiếu nại, 
khởi kiện vụ án hành chính và công tác giải quyết khiếu nại, xét xử 
vụ án hành chính trong phạm vi địa phương mình.

điều 66. giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ 
chức thành viên của mặt trận

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt 
trận có trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại 
theo quy định của Luật này; động viên nhân dân nghiêm chỉnh thi 
hành pháp luật về khiếu nại; tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu 
nại; khi nhận được khiếu nại thì nghiên cứu, hướng dẫn người khiếu 
nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

2. Khiếu nại do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức thành viên của Mặt trận chuyển đến phải được người giải quyết 
khiếu nại xem xét, giải quyết và trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày 
có quyết định giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức 
đã chuyển đơn biết kết quả giải quyết; nếu không đồng ý với kết quả 
giải quyết đó thì tổ chức đã chuyển đơn có quyền kiến nghị cơ quan, 
tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết; cơ quan, tổ chức nhận 
được kiến nghị có trách nhiệm trả lời kiến nghị đó trong thời hạn 07 
ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.
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Chương Vii

XỬ LÝ Vi Phạm 

điều 67. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người giải 
quyết khiếu nại

Người giải quyết khiếu nại có một trong các hành vi quy định 
tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 6 của Luật này hoặc vi phạm các quy 
định khác của pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại thì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn 
theo quy định của pháp luật.

điều 68. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại đối 
với người khiếu nại và những người khác có liên quan

Người nào có một trong các hành vi quy định tại các khoản 5, 
6, 7 và 8 Điều 6 của Luật này hoặc vi phạm các quy định khác của 
pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thì tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật.

Chương Viii

điỀu KhoẢn Thi hÀnh

điều 69. hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật 
khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
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điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu 
lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

2. Đối với khiếu nại đã được thụ lý giải quyết trước ngày Luật 
này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo 
số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11.

điều 70. Quy định chi tiết

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao và 
Chương V của Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 
năm 2011.

   ChỦ TỊCh QuỐC hội

         (đã ký)

          nguyễn Sinh hùng
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6. NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2012/NĐ-CP  
NGÀY 03/10/2012 CỦA CHÍNH PHỦ  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA  
LUẬT KHIẾU NẠI

Chương i

QuY đỊnh Chung

điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết các điều sau đây của Luật khiếu nại:

1. Khoản 2 Điều 3 về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong đơn 
vị sự  nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước;

2. Khoản 4 Điều 8 về nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; 

3. Điều 23, Điều 24, Điều 26 về xem xét lại việc giải quyết khiếu 
nại có vi phạm pháp luật;

4. Khoản 3 Điều 41 về công khai quyết định giải quyết khiếu nại; 

5. Khoản 4 Điều 46 về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại 
có hiệu lực pháp luật; Khoản 2 Điều 58 về thi hành quyết định giải 
quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu 
lực pháp luật;

6. Chương V về tiếp công dân.

điều 2. đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt 
Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc 
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khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ trường hợp 
Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác.

Chương ii

KhiẾu nại, giẢi QuYẾT KhiẾu nại TRong đƠn VỊ  
SỰ nghiỆP CÔng LẬP, doanh nghiỆP nhÀ nƯỚC

điều 3. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định hành 
chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, 
doanh nghiệp nhà nước

1. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong 
đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước là việc công dân, 
cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức, người lao động trong đơn 
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung 
là người khiếu nại) theo thủ tục được quy định tại Luật khiếu nại và 
Nghị định này đề nghị đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà 
nước, người có thẩm quyền trong đơn vị, doanh nghiệp đó xem xét 
lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng 
quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình.

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 
của mình, của công chức, viên chức, người lao động do mình quản 
lý trực tiếp. 

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành 
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chính, hành vi hành chính mà người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 
lập đã giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này mà còn khiếu 
nại; đối với đơn vị sự nghiệp công lập không có đơn vị sự nghiệp 
công lập cấp trên trực tiếp thì người đứng đầu cơ quan nhà nước 
quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đó có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại lần hai.

Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành 
lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước 
cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với 
quyết định hành chính, hành vi hành chính mà người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp nhà nước cấp dưới đã giải quyết lần đầu 
nhưng còn khiếu nại.

Đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thành lập thì Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 

Đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định thành lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý 
nhà nước về lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp đó có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

5. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, 
người giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết 
khiếu nại, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành 
chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 
nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại và Nghị 
định này.
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điều 4. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật 
của công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, người 
lao động trong doanh nghiệp nhà nước

1. Việc khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 
thời hiệu khiếu nại; thời hạn giải quyết khiếu nại; thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết 
định kỷ luật của công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập, người lao động trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy 
định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công 
chức tại Chương IV của Luật khiếu nại và Nghị định này.

2. Khiếu nại quyết định kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị 
sự nghiệp công lập, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
nhà nước do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thì Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ là người có thẩm quyền giải quyết. 

Chương iii

nhiỀu ngƯỜi CÙng KhiẾu nại VỀ mộT nội dung

mục 1

CỬ NGườI ĐẠI DIệN TRÌNH BÀY KHIẾU NẠI

điều 5. Số lượng người đại diện 

1. Khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải cử 
người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải 
là người khiếu nại.

2. Việc cử đại diện được thực hiện như sau:

a) Trường hợp có từ 5 đến 10 người khiếu nại thì cử 1 hoặc 2 
người đại diện;
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b) Trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên thì có thể cử 
thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người.

Điều 6. Văn bản cử người đại diện

1. Việc cử người đại diện để trình bày khiếu nại theo quy định 
tại Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 8 của Luật khiếu nại và được thể 
hiện bằng văn bản.

2. Văn bản cử người đại diện khiếu nại phải có những nội 
dung sau:

a) Ngày, tháng, năm; 

b) Họ, tên, địa chỉ của người đại diện khiếu nại, người khiếu nại;

c) Nội dung, phạm vi được đại diện; 

d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại;

đ) Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

3. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử đại diện. 

mục 2

TRÁCH NHIệM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
TRONG VIệC PHỐI HợP XỬ LÝ TRườNG HợP  

NHIỀU NGườI CÙNG KHIẾU NẠI VỀ MỘT NỘI DUNG

điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về 
một nội dung ở xã, phường, thị trấn 

1. Khi phát sinh việc nhiều người cùng khiếu nại về một 
nội dung ở xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
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phường, thị trấn (gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã) 
có trách nhiệm:

a) Phân công cán bộ tiếp đại diện của những người khiếu nại để 
nghe trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp khiếu nại phức tạp, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tiếp, nghe đại diện 
của những người khiếu nại trình bày nội dung khiếu nại;

b) Chỉ đạo công an cấp xã giữ gìn trật tự công cộng nơi có người 
khiếu nại tập trung;

c) Thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại thực hiện việc khiếu 
nại đúng quy định của pháp luật.

2. Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với lực 
lượng bảo vệ, dân phòng giữ gìn trật tự công cộng nơi có người khiếu 
nại tập trung; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thụ lý để giải quyết theo quy                 
định của pháp luật khiếu nại thuộc thẩm quyền; nếu khiếu nại không                
thuộc thẩm quyền, hướng dẫn công dân đến cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền  giải quyết. 

điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về 
một nội dung ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

1. Thủ trưởng cơ quan nơi có người khiếu nại tập trung có trách 
nhiệm cử cán bộ hoặc trực tiếp tiếp đại diện của những người khiếu 
nại để nghe trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp vụ việc khiếu nại 
thuộc thẩm quyền, Thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải quyết theo quy 
định của pháp luật; nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền, 
hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
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2. Người phụ trách công tác tiếp công dân cấp huyện nơi có 
người khiếu nại tập trung có trách nhiệm:

a) Chủ trì hoặc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện) tiếp đại diện của những người khiếu nại; 

b) Khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
xảy ra vụ việc khiếu nại và các cơ quan, tổ chức có liên quan cung 
cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại hoặc cử người có trách 
nhiệm tham gia tiếp đại diện của những người khiếu nại;

c) Theo dõi, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong 
việc giải quyết khiếu nại do mình chuyển đến.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp hoặc cử người 
có trách nhiệm gặp gỡ đại diện của những người khiếu nại để nghe 
trình bày nội dung khiếu nại; thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo 
quy định của pháp luật.

4. Trưởng công an cấp huyện có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật 
tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước có liên quan có trách nhiệm 
cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại; tham gia tiếp đại 
diện của những người khiếu nại theo yêu cầu của người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại.

điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về 
một nội dung ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Thủ trưởng cơ quan nơi có người khiếu nại tập trung có 
trách nhiệm cử cán bộ hoặc trực tiếp tiếp đại diện của những người 
khiếu nại để nghe trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp vụ 
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việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, Thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải 
quyết theo quy định của pháp luật; nếu vụ việc khiếu nại không 
thuộc thẩm quyền, hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết.

2. Người phụ trách Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì hoặc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh) tiếp đại diện của những người khiếu nại; 

b) Khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
nơi xảy ra vụ việc khiếu nại tham gia hoặc cử người có trách nhiệm 
tham gia tiếp đại diện của những người khiếu nại; 

c) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, 
tài liệu về vụ việc khiếu nại; tham gia tiếp đại diện của những người 
khiếu nại;

d) Theo dõi, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong 
việc giải quyết khiếu nại do Trụ sở tiếp công dân chuyển đến.

3. Thủ trưởng cơ quan công an quản lý địa bàn, Giám đốc công 
an cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự công cộng; xử lý 
các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp hoặc cử người có 
trách nhiệm gặp gỡ đại diện của những người khiếu nại để nghe trình 
bày nội dung khiếu nại; thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo quy 
định của pháp luật.

5. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước có liên quan có trách nhiệm 
cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại; tham gia tiếp đại 
diện của những người khiếu nại theo yêu cầu của người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại.
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điều 10. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về 
một nội dung đến các cơ quan Trung ương

1. Thủ trưởng cơ quan nơi có người khiếu nại tập trung có 
trách nhiệm cử cán bộ hoặc trực tiếp tiếp đại diện của những người 
khiếu nại để nghe trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp vụ 
việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, Thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải 
quyết theo quy định của pháp luật; nếu vụ việc khiếu nại không 
thuộc thẩm quyền, hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết.

2. Người phụ trách Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng 
và Nhà nước có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với đại diện các cơ quan Trung ương có liên 
quan và người có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân địa phương nơi 
xảy ra vụ việc khiếu nại tiếp người khiếu nại; 

b) Khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
xảy ra vụ việc khiếu nại trực tiếp hoặc cử người có trách nhiệm tham 
gia tiếp đại diện của những người khiếu nại; 

c) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, 
tài liệu về vụ việc khiếu nại; tham gia tiếp đại diện của những người 
khiếu nại; 

d) Theo dõi, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 
việc giải quyết khiếu nại do Trụ sở tiếp công dân chuyển đến;

đ) Phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vận động, 
thuyết phục để công dân trở về địa phương.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc khiếu 
nại có trách nhiệm:
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a) Trực tiếp hoặc cử người có trách nhiệm phối hợp với Trụ sở 
tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước và các cơ quan 
chức năng có liên quan của Trung ương tiếp đại diện của những 
người khiếu nại; 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại theo yêu cầu 
của người có thẩm quyền;

c) Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền hoặc chỉ đạo cơ quan 
thuộc quyền quản lý giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật; 

d) Vận động, thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về địa 
phương.

4. Công an cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh quản lý địa bàn nơi 
người khiếu nại tập trung có trách nhiệm thực hiện các biện pháp 
đảm bảo trật tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định 
của pháp luật.

5. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước có liên quan có trách nhiệm 
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc khiếu nại theo yêu 
cầu của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; tham gia tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà 
mình quản lý khi được yêu cầu.

 Điều 11. Trách nhiệm của Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng                       
Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm thực 
hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cơ quan 
công an, cơ quan thanh tra các cấp và các cơ quan nhà nước khác trong 
việc xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung.
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hỗ trợ, phối 
hợp với Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Trụ sở 
tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành có liên quan trong 
việc xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung 
khi được yêu cầu.

Chương iV

CÔng Khai QuYẾT đỊnh giẢi QuYẾT KhiẾu nại;  
Thi hÀnh QuYẾT đỊnh giẢi QuYẾT KhiẾu nại  

CÓ hiỆu LỰC PhÁP LuẬT

điều 12. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại 

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết 
khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách 
nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các 
hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật khiếu nại.   

2. Trường hợp công bố tại cuộc họp thì thành phần tham dự cuộc 
họp phải bao gồm: Người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người 
khiếu nại hoặc người đại diện, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan.

Trước khi tiến hành cuộc họp công khai, người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại phải có văn bản thông báo với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan biết. Thời gian thông báo phải trước 3 
ngày làm việc.

3. Việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các 
phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện trên báo nói, báo 
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hình, báo viết, báo điện tử. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại có trách nhiệm lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại 
chúng để thực hiện việc thông báo. Trường hợp cơ quan của người 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có cổng thông tin điện tử hoặc 
trang thông tin điện tử, phải công khai trên cổng thông tin điện tử 
hoặc trang thông tin điện tử.

Số lần thông báo trên báo nói ít nhất 02 lần phát sóng; trên 
báo hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát 
hành; thời gian đăng tải trên báo điện tử, trên cổng thông tin điện 
tử hoặc trên trang thông tin điện tử ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày 
đăng thông báo. 

4. Trường hợp niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân 
của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại, thời gian niêm yết quyết 
định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.

điều 13. Trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại trong 
việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 

1. Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người giải 
quyết khiếu nại có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp 
luật do mình ban hành.

Căn cứ vào nội dung khiếu nại, chức năng quản lý nhà nước, 
người giải quyết khiếu nại giao cho cơ quan chuyên môn hoặc cơ 
quan hành chính nhà nước cấp dưới tổ chức thi hành quyết định giải 
quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Việc giao nhiệm vụ được thực 
hiện bằng văn bản.

2. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành quyết định giải quyết khiếu 
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nại có hiệu lực pháp luật; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh 
trong quá trình thi hành hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền xử lý.

điều 14. Trách nhiệm của người bị khiếu nại trong việc thi 
hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

1. Ban hành văn bản để thực hiện quyết định giải quyết khiếu 
nại khi quyết định giải quyết khiếu nại sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một 
phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính.

2. Khi quyết định giải quyết khiếu nại kết luận quyết định hành 
chính là đúng pháp luật, yêu cầu người khiếu nại chấp hành quyết 
định đó. Trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại kết luận quyết 
định hành chính là trái pháp luật, phải sửa đổi, bổ sung, thay thế 
quyết định hành chính, đồng thời khôi phục quyền và lợi ích hợp 
pháp của người khiếu nại.

3. Khi quyết định giải quyết khiếu nại kết luận hành vi hành 
chính là đúng pháp luật, yêu cầu người khiếu nại chấp hành. Trường 
hợp quyết định giải quyết khiếu nại kết luận hành vi hành chính là 
trái pháp luật, phải chấm dứt hành vi đó.

4. Tổ chức việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo 
quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện biện 
pháp nhằm khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại và 
người có liên quan đã bị xâm phạm.

6. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết những 
vấn đề liên quan đến việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu 
nại (nếu có).
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điều 15. Trách nhiệm của người khiếu nại trong việc thi 
hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 

1. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khôi 
phục quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị quyết định hành chính, 
hành vi hành chính trái pháp luật xâm phạm (nếu có).

2. Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính bị 
khiếu nại nếu quyết định hành chính, hành vi hành chính được người 
có thẩm quyền kết luận là đúng pháp luật.

3. Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thực 
hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

điều 16. Trách nhiệm của người có quyền, lợi ích hợp pháp 
liên quan trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có 
hiệu lực pháp luật

1. Cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 
việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; khôi 
phục quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị quyết định hành chính, 
hành vi hành chính trái pháp luật xâm phạm.

2. Chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan có thẩm 
quyền để thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp 
luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, 
công chức trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có 
hiệu lực pháp luật

Cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có quyết định hành 
chính, hành vi hành chính bị khiếu nại trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quyết định 
giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
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đốc cán bộ, công chức trong việc thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

điều 18. Trách nhiệm của cơ quan được giao tổ chức thi 
hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Cơ quan được giao tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu 
nại có  hiệu lực pháp luật phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo 
đảm quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được thi 
hành nghiêm chỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức 
được giao thực hiện việc thi hành; báo cáo với người có thẩm quyền 
xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành quyết 
định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 

điều 19. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 
trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 
pháp luật 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chấp hành quyết 
định hành chính của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện quyết định 
giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; phối hợp với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện quyết định 
giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật khi được yêu cầu.

điều 20. Xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm 
pháp luật

1. Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, 
gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi 
nội dung vụ việc khiếu nại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người có 
thẩm quyền giải quyết lại vụ việc khiếu nại hoặc giao Tổng thanh 
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tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra, 
xem xét lại vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết.

2. Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây 
thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội 
dung vụ việc khiếu nại, Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết 
lại vụ việc khiếu nại hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Kết quả kiểm tra, xem xét lại vụ việc khiếu nại được xử lý 
như sau:

a) Trường hợp Thủ tướng Chính phủ kết luận việc giải quyết 
khiếu nại là đúng pháp luật, người ra quyết định giải quyết khiếu nại 
tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại và thông báo công 
khai chấm dứt việc xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại.

b) Trường hợp Thủ tướng Chính phủ kết luận việc giải quyết 
khiếu nại sai một phần hoặc sai toàn bộ, người ra quyết định giải 
quyết khiếu nại giải quyết lại vụ việc, sửa sai, khôi phục quyền và lợi 
ích hợp pháp của người khiếu nại và thông báo công khai việc giải 
quyết lại vụ việc khiếu nại.

c) Người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại, người bị khiếu 
nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan có trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ; kiến nghị của Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ về việc giải quyết khiếu nại.



350

Chương V

TiẾP CÔng dÂn

mục 1

TRỤ SỞ, ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

điều 21. Trụ sở tiếp công dân của Trung ương đảng và 
nhà nước

1. Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đặt 
tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ giúp 
Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ tiếp công dân đến khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước có con 
dấu và tài khoản riêng. 

Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước có 
nhiệm vụ:

a) Tiếp công dân, hướng dẫn, giải thích, vận động, thuyết phục 
công dân thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước; 

b) Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

c) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

d) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính 
phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương, Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội bố trí cán bộ làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Trụ sở. 

Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước được tổ 
chức thành các phòng nghiệp vụ. 
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3. Người phụ trách Trụ sở tiếp công dân của Trung ương 
Đảng và Nhà nước là cán bộ cấp vụ do Tổng thanh tra Chính phủ 
phân công.

4. Người phụ trách Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng 
và Nhà nước có trách nhiệm:

a) Chủ trì việc phối hợp công tác giữa cán bộ các cơ quan tham 
gia tiếp công dân tại Trụ sở;  

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có liên quan cử cán bộ có trách 
nhiệm đến Trụ sở tiếp công dân để phối hợp tiếp công dân, bàn biện 
pháp xử lý trong trường hợp có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị kế hoạch, 
chương trình, hồ sơ, tài liệu cho người có thẩm quyền của cơ quan 
Đảng và Nhà nước tiếp công dân;

d) Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh trả lời việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
của công dân do cán bộ tiếp công dân của Trụ sở chuyển đến; 

đ) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân; báo cáo 
định kỳ, đột xuất với Tổng thanh tra Chính phủ để báo cáo Trung 
ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác tiếp công dân của 
Trụ sở;

e) Quản lý tài sản tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng 
và Nhà nước. 

điều 22. Việc tổ chức tiếp công dân ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức tiếp 
công dân tại Trụ sở của cơ quan. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
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ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ thành lập Phòng 
Tiếp công dân thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ để giúp Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân đến khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

điều 23. Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, thành phố trực thuộc                
Trung ương 

1. Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (gọi chung là cấp tỉnh) có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp 
công dân. Trụ sở tiếp công dân do Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quản lý, có con dấu và tài khoản riêng. 

Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh có nhiệm vụ:

a) Tiếp công dân; hướng dẫn, giải thích, vận động, thuyết phục 
công dân thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước; 

b) Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

c) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

d) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh của cơ quan có thẩm quyền.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Tỉnh uỷ, 
Ủy ban Kiểm tra tỉnh uỷ bố trí cán bộ làm nhiệm vụ thường trực tiếp 
công dân tại Trụ sở. Trụ sở tiếp công dân ở cấp tỉnh được tổ chức 
thành các phòng nghiệp vụ.     Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cử 
một Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân phụ trách Trụ sở tiếp 
công dân. 

3. Người phụ trách Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
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a) Chủ trì việc phối hợp công tác giữa cán bộ các cơ quan tham 
gia tiếp công dân tại Trụ sở; 

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử cán bộ có trách 
nhiệm đến Trụ sở tiếp công dân để phối hợp tham gia tiếp công dân, 
bàn biện pháp xử lý khi có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị kế hoạch, 
chương trình, hồ sơ, tài liệu cho người có thẩm quyền của Tỉnh uỷ, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp 
công dân;

d) Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời việc giải quyết các vụ 
việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do cán bộ 
tiếp công dân của Trụ sở chuyển đến; 

đ) Phối hợp với Chánh Thanh tra cấp tỉnh tổng hợp tình hình, kết 
quả công tác tiếp công dân; báo cáo với Thanh tra Chính phủ, Tỉnh 
uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác tiếp 
công dân của Trụ sở và trên địa bàn;

e) Quản lý tài sản tại Trụ sở tiếp công dân.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào đặc điểm, tình hình 
của địa phương tổ chức mô hình tiếp công dân cho phù hợp, bảo đảm 
hiệu quả công tác tiếp công dân. 

điều 24. Việc tổ chức tiếp công dân ở huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh 

1. Việc tiếp công dân ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
(gọi chung là cấp huyện) được thực hiện tại Văn phòng Ủy ban nhân 
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dân cấp huyện. Cán bộ chuyên trách tiếp công dân có nhiệm vụ giúp 
Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức 
tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; theo dõi, 
đôn đốc tiến độ giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. 

Người phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp huyện được sử 
dụng con dấu của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện trong hoạt 
động tiếp công dân. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Văn 
phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng huyện uỷ, Thanh tra huyện, 
Ủy ban Kiểm tra huyện ủy bố trí cán bộ làm nhiệm vụ thường trực 
tiếp công dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cử một Phó 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân phụ trách công tác tiếp công dân 
tại địa điểm tiếp công dân của cấp huyện.

3. Người phụ trách công tác tiếp công dân tại địa điểm tiếp công 
dân của cấp huyện có trách nhiệm:

a) Chủ trì việc phối hợp công tác giữa cán bộ các cơ quan tham 
gia tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân;  

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có liên quan cử cán bộ có trách 
nhiệm đến địa điểm tiếp công dân để phối hợp tham gia tiếp, bàn 
biện pháp xử lý khi có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị kế hoạch, 
chương trình, hồ sơ, tài liệu cho người có thẩm quyền của Huyện uỷ, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiếp công dân;

d) Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban của 
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời 
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việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 
công dân do cán bộ tiếp công dân chuyển đến;

đ) Phối hợp với Chánh Thanh tra cấp huyện tổng hợp tình hình, 
kết quả công tác tiếp công dân; báo cáo Chánh Thanh tra cấp tỉnh 
và Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về công tác tiếp 
công dân;

e) Quản lý tài sản tại địa điểm tiếp công dân của cấp huyện.

điều 25. Việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn 

1. Việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung 
là cấp xã) được thực hiện tại Trụ sở Ủy ban nhân dân. Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân; phân 
công cán bộ tư pháp hoặc cán bộ địa chính kiêm nhiệm công tác tiếp 
công dân.

2. Cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm:

a) Tiếp công dân; hướng dẫn, giải thích, vận động, thuyết phục 
công dân thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước; 

b) Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

c) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Điều 26. Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức của Trụ sở tiếp công dân

Tổng thanh tra Chính phủ thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn về cơ cấu tổ chức của Trụ sở tiếp công dân, biên chế, cán 
bộ tiếp công dân. 



356

mục 2

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỔ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH  
KHI TIẾP CÔNG DÂN; TIÊU CHUẨN CỦA CÁN BỘ  

TIẾP CÔNG DÂN

điều 27. Xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi tiếp 
công dân 

1. Việc xử lý khiếu nại khi tiếp công dân thực hiện như sau:

a) Trường hợp công dân trực tiếp đến trình bày khiếu nại mà 
khiếu nại đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, 
cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân viết thành đơn hoặc lập 
thành văn bản ghi lại nội dung khiếu nại công dân trình bày và yêu 
cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản đó; vào sổ 
theo dõi khiếu nại; báo cáo Thủ trưởng cơ quan để giải quyết theo 
quy định của pháp luật; nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, hướng dẫn công dân khiếu 
nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

b) Trường hợp công dân đến gửi đơn khiếu nại, cán bộ tiếp công 
dân tiếp nhận và xử lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

2. Việc xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi tiếp công dân thực 
hiện  như sau:

a) Trường hợp công dân trực tiếp đến trình bày tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh, cán bộ tiếp công dân ghi chép nội dung tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh; vào sổ tiếp công dân; đối với tố cáo, đề nghị người 
tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản ghi nội dung tố cáo; đối 
với kiến nghị, phản ánh, xét thấy cần thiết hoặc công dân yêu cầu 
thì đề nghị họ ký tên. Nếu tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, báo cáo Thủ trưởng cơ 



357

quan để giải quyết theo quy định của pháp luật; nếu tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan, 
hướng dẫn công dân đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
giải quyết; 

b) Trường hợp công dân đến gửi đơn tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh, cán bộ tiếp công dân tiếp nhận và xử lý theo quy định tại Điểm 
a Khoản 2 Điều này.

3. Khi tiếp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cán bộ 
tiếp công dân có quyền:

a) Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, trình bày trung 
thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan; ghi vào sổ theo dõi;

b) Trường hợp nhiều người cùng đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh yêu cầu họ cử đại diện trình bày.

Điều 28. Tiêu chuẩn, chế độ bồi dưỡng của cán bộ tiếp công dân

1. Cán bộ tiếp công dân là công chức nhà nước, có phẩm chất, 
đạo đức tốt; có kiến thức và am hiểu chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đối với cán bộ tiếp công 
dân từ cấp huyện trở lên thì phải tốt nghiệp đại học.

2. Cán bộ tiếp công dân được hưởng chế độ bồi dưỡng đặc 
thù theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng thanh tra 
Chính phủ.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách 
nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân.
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mục 3

TRÁCH NHIệM CỦA CÁC CƠ QUAN,  
TỔ CHỨC TRONG VIệC TIẾP CÔNG DÂN

điều 29. Trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp công 
dân theo quy định tại Điều 61 của Luật khiếu nại.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thuộc quyền 
quản lý thực hiện việc tiếp công dân ở ngành, địa phương mình.

Hàng quý, trước ngày 20 tháng cuối của quý, tổng hợp tình hình, 
kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo Thanh tra Chính phủ để tổng 
hợp báo cáo Chính phủ.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện bố trí địa điểm chung để Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tiếp 
công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

4. Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức công tác tiếp 
công dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân 
mỗi tháng ít nhất một ngày; khi cần thiết phân công Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh tiếp công dân. 

5. Các cơ quan Thanh tra nhà nước, Tài nguyên và Môi trường,                   
Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế, Giáo 
dục và Đào tạo ở cấp Trung ương và cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức 
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tiếp công dân thường xuyên. Các cơ quan, tổ chức khác tổ chức tiếp 
công dân hàng tuần.

điều 30. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong 
việc tiếp công dân

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét, giải 
quyết  đúng thời hạn do pháp luật quy định các khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của công dân do Trụ sở tiếp công dân chuyển 
đến. Khi có kết quả giải quyết trả lời cho người khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và thông báo cho 
Trụ sở tiếp công dân. 

2. Đối với khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được chuyển 
đến cơ quan, đơn vị, nếu quá thời hạn quy định không được giải 
quyết, người phụ trách Trụ sở, địa điểm tiếp công dân yêu cầu Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị đó giải quyết, nếu yêu cầu không được thực 
hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy 
định của pháp luật. 

điều 31. Trách nhiệm của cơ quan công an trong việc tiếp 
công dân

1. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng công 
an phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc bảo 
đảm an ninh, trật tự nơi tiếp công dân; xử lý hành vi vi phạm pháp 
luật ở nơi tiếp công dân.

2. Thủ trưởng cơ quan công an các cấp có trách nhiệm phối hợp 
chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc 
bảo đảm an ninh, trật tự nơi tiếp công dân.

3. Cơ quan công an tại các địa phương có trách nhiệm bảo vệ an 
toàn  Trụ sở tiếp công dân của các cơ quan nhà nước trên địa bàn; xử 
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lý người lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có hành 
vi vi phạm pháp luật tại nơi tiếp công dân.

điều 32. Trách nhiệm của các cơ quan thanh tra nhà nước 
trong việc tiếp công dân

1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý 
nhà nước về công tác tiếp công dân; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa 
phương về công tác, tổ chức, nghiệp vụ tiếp công dân; xây dựng và 
quản lý cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 
với Chính phủ, Quốc hội về tiếp công dân.

2. Chánh Thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm giúp Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý công tác 
tiếp công dân của Bộ, ngành, địa phương; thực hiện chế độ báo cáo 
định kỳ về tiếp công dân với Thủ trưởng Bộ, ngành hoặc cấp uỷ 
Đảng, Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cùng cấp.

điều 33. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức 
trong việc tiếp công dân

1. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp, cử cán bộ 
tham gia tiếp công dân, cung cấp thông tin để Trụ sở, địa điểm tiếp 
công dân làm tốt công tác tiếp công dân. 

2. Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước có                  
trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để làm tốt công 
tác tiếp công dân. 
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Chương Vi

điỀu KhoẢn Thi hÀnh

điều 34. hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 
2012 và thay thế các quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại và 
tiếp công dân trong Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 
11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

điều 35. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này./.

                             Tm. ChÍnh PhỦ

                ThỦ TƯỚng

                (đã ký)

                             nguyễn Tấn dũng
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7. THÔNG TƯ SỐ 07/2013/TT-TTCP  
NGÀY 31/10/2013 CỦA THANH TRA  
CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH  

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

Chương 1

nhỮng QuY đỊnh Chung

điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung 
khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại 
đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành 
chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

điều 2. đối tượng áp dụng

1. Cơ quan hành chính nhà nước, người giải quyết khiếu nại, 
người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại thuộc cơ 
quan hành chính nhà nước.

2. Người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
cá nhân có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền 
của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước.

điều 3. nguyên tắc giải quyết khiếu nại

Việc giải quyết khiếu nại phải bảo đảm chính xác, khách quan, 
công khai, dân chủ, kịp thời và đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, 
thời hạn theo quy định của pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập 
thể, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.
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điều 4. Áp dụng pháp luật

1. Việc giải quyết khiếu nại hành chính tại đơn vị sự nghiệp 
công lập, doanh nghiệp nhà nước được áp dụng theo quy định của 
Thông tư này.

2. Việc giải quyết khiếu nại thông qua hoạt động của Đoàn thanh 
tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các 
quy định khác có liên quan.

Chương 2

TRÌnh TỰ, ThỦ TỤC giẢi QuYẾT KhiẾu nại

mục 1

THỤ LÝ, CHUẨN BỊ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI

điều 5. Thụ lý giải quyết khiếu nại

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu 
nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật 
cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một 
trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật KN, người 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý 
giải quyết. Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một 
nội dung và cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì thụ lý 
khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại 
và có văn bản cử người đại diện. Trường hợp không thụ lý giải quyết 
thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người KN.

2. Đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo việc thụ lý bằng 
văn bản đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
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thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có) và cơ quan thanh tra nhà 
nước cùng cấp biết. Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, 
công chức thì văn bản thông báo việc thụ lý được gửi cho người 
khiếu nại. Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một 
nội dung và cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì văn bản 
thông báo việc thụ lý được gửi đến người đại diện.

Thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu 
số 01-KN. Thông báo việc không thụ lý giải quyết khiếu nại thực 
hiện theo Mẫu số 02-KN ban hành kèm theo Thông tư này.

điều 6. Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành 
chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại

1. Sau khi thụ lý khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại lần đầu phải kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi 
hành chính bị khiếu nại.

Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, người 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải trực tiếp kiểm tra lại hoặc 
phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định kỷ luật cán 
bộ, công chức bị khiếu nại.

2. Nội dung kiểm tra lại bao gồm:

a) Căn cứ pháp lý ban hành quyết định hành chính, thực hiện 
hành vi hành chính, ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức;

b) Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành 
vi hành chính, ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức;

c) Nội dung của quyết định hành chính, việc thực hiện hành vi 
hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức;

d) Trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày 
quyết định hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức;
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đ) Các nội dung khác (nếu có).

3. Sau khi kiểm tra lại, nếu thấy khiếu nại quyết định hành chính, 
hành vi hành chính là đúng thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, nếu xét 
thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì người có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề 
nghị người có thẩm quyền giải quyết.

điều 7. Quyết định việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung 
khiếu nại, quyết định xác minh nội dung khiếu nại

1. Người giải quyết khiếu nại tự mình xác minh hoặc giao cơ 
quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân thuộc quyền quản lý của mình tiến hành xác minh nội dung 
khiếu nại.

Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại thực 
hiện theo Mẫu số 03-KN ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh thành lập Đoàn xác 
minh hoặc Tổ xác minh nội dung khiếu nại (sau đây gọi chung là Tổ 
xác minh).

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại thực hiện theo 
Mẫu số 04-KN ban hành kèm theo Thông tư này.

điều 8. Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

1. Trong trường hợp thành lập Tổ xác minh thì Tổ trưởng Tổ 
xác minh có trách nhiệm lập kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại, 
trình người ra quyết định thành lập Tổ xác minh phê duyệt và tổ chức 
thực hiện.
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2. Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gồm:

a) Căn cứ pháp lý để tiến hành xác minh;

b) Mục đích, yêu cầu của việc xác minh;

c) Nội dung xác minh;

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải làm việc để thu thập, 
xác minh các thông tin, tài liệu, bằng chứng;

đ) Các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc xác minh;

e) Dự kiến thời gian thực hiện từng công việc, nhiệm vụ cụ 
thể của từng thành viên; thời gian dự phòng để xử lý các công việc 
phát sinh;

g) Việc báo cáo tiến độ thực hiện;

h) Các nội dung khác (nếu có).

mục 2

TIẾN HÀNH XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI

điều 9. Công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại

Trong trường hợp cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc 
người có trách nhiệm xác minh thực hiện việc công bố quyết định 
xác minh nội dung khiếu nại tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của người 
bị khiếu nại hoặc tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi phát sinh 
khiếu nại.

Thành phần tham dự buổi công bố gồm: Người giải quyết khiếu 
nại hoặc người có trách nhiệm xác minh, người KN, người bị KN 
hoặc người đại diện của người khiếu nại, của người bị khiếu nại và 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
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Việc công bố quyết định xác minh nội dung KN được lập thành 
biên bản có chữ ký của người giải quyết khiếu nại hoặc người có 
trách nhiệm xác minh, người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc 
người đại diện của người khiếu nại, của người bị khiếu nại.

Biên bản được lập thành ít nhất ba bản, giao một bản cho bên 
khiếu nại, một bản cho bên bị khiếu nại và một bản lưu hồ sơ giải 
quyết khiếu nại.

điều 10. Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại 
diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của 
người khiếu nại

1. Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác 
minh nội dung khiếu nại làm việc trực tiếp và yêu cầu người khiếu 
nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên 
pháp lý của người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng 
có liên quan đến nhân thân, nội dung khiếu nại.

2. Thông tin, tài liệu, bằng chứng gồm:

a) Thông tin về nhân thân

Đối với người khiếu nại: Yêu cầu xuất trình CMND hoặc giấy tờ 
tùy thân khác, cung cấp địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại để liên lạc, 
làm việc khi cần thiết.

Đối với người đại diện, người được ủy quyền: Yêu cầu xuất 
trình CMND, cung cấp giấy tờ, văn bản ủy quyền để chứng minh 
việc đại diện hợp pháp của mình.

Đối với luật sư, trợ giúp viên pháp lý: Yêu cầu xuất trình giấy 
yêu cầu giúp đỡ về pháp luật hoặc giấy ủy quyền của người khiếu 
nại, thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý, quyết định phân công trợ 
giúp pháp lý.
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b) Thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung 
khiếu nại.

3. Nội dung làm việc được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, 
địa điểm, thành phần, nội dung và có chữ ký của các bên. Biên bản 
được lập thành ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản. Biên bản làm 
việc thực hiện theo Mẫu số 05-KN ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Trong trường hợp không làm việc trực tiếp vì lý do khách 
quan thì người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác 
minh có văn bản yêu cầu người khiếu nại hoặc người đại diện, 
người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người 
khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ nội 
dung khiếu nại. Việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng được 
thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
yêu cầu.

điều 11. Làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại

1. Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác 
minh làm việc trực tiếp và yêu cầu người bị khiếu nại cung cấp thông 
tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung bị khiếu nại, giải 
trình về quyết định hành chính, hành vi hành chính bị KN.

2. Nội dung làm việc được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, 
địa điểm, thành phần, nội dung và có chữ ký của các bên. Biên bản 
được lập thành ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản. BB làm việc 
thực hiện theo Mẫu số 05-KN ban hành kèm theo TT này.

Việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng, văn bản giải trình 
phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được yêu cầu.
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điều 12. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 
quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng

1. Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác 
minh gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 
quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung 
khiếu nại. Văn bản yêu cầu được thực hiện theo Mẫu số 06-KN ban 
hành kèm theo Thông tư này.

Việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng được thực hiện 
trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 
yêu cầu.

2. Trong trường hợp làm việc trực tiếp với cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có liên quan, người giải quyết khiếu nại hoặc người có 
trách nhiệm xác minh thông báo trước thời gian, địa điểm, nội dung 
làm việc và yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng phục 
vụ cho buổi làm việc.

Nội dung làm việc được lập thành biên bản ghi rõ thời gian, địa 
điểm, thành phần, nội dung, các thông tin, tài liệu, bằng chứng được 
giao, nhận tại buổi làm việc và có chữ ký của các bên. Biên bản được 
lập thành ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản. Biên bản làm việc 
thực hiện theo Mẫu số 05-KN ban hành kèm theo Thông tư này.

điều 13. Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng

1. Khi tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu 
nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên 
pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân cung cấp trực tiếp thì người giải quyết khiếu nại hoặc 
người có trách nhiệm xác minh phải lập Giấy biên nhận thực hiện 
theo Mẫu số 07-KN ban hành kèm theo Thông tư này.
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2. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng được thu thập phải thể hiện 
rõ nguồn gốc. Khi thu thập bản sao, người giải quyết khiếu nại hoặc 
người cótrách nhiệm xác minh phải đối chiếu với bản chính; trong 
trường hợp không có bản chính thì phải ghi rõ trong giấy biên nhận. 
Các thông tin, tài liệu, bằng chứng do cơ quan, tổ chức, đơn vị cung 
cấp phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp. Thông 
tin, tài liệu, bằng chứng do cá nhân cung cấp phải có xác nhận của 
người cung cấp. Trong trường hợp tài liệu bị mất trang, mất chữ, quá 
cũ nát, quá mờ không đọc được chính xác nội dung thì người thu 
thập phải ghi rõ tình trạng của tài liệu đó trong Giấy biên nhận.

Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh 
phải kiểm tra tính xác thực của thông tin, tài liệu, bằng chứng đã thu 
thập được.

3. Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác 
minh phải đánh giá, nhận định về giá trị chứng minh của những 
thông tin, tài liệu, bằng chứng đã được thu thập trên cơ sở tuân thủ 
các quy định của pháp luật, các nguyên tắc trong giải quyết khiếu 
nại. Thông tin, tài liệu, chứng cứ được sử dụng để kết luận nội dung 
khiếu nại thì phải rõ nguồn gốc, tính khách quan, tính liên quan, tính 
hợp pháp.

4. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng thu thập trong quá trình 
giải quyết khiếu nại phải được sử dụng đúng quy định, quản lý chặt 
chẽ; chỉ cung cấp hoặc công bố khi người có thẩm quyền cho phép.

điều 14. Xác minh thực tế

1. Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách 
nhiệm xác minh tiến hành xác minh thực tế để thu thập, kiểm tra, 
xác định tính chính xác, hợp pháp, đầy đủ của các thông tin, tài liệu, 
bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc khiếu nại.
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2. Việc xác minh thực tế phải lập thành biên bản, ghi rõ thời 
gian, địa điểm, thành phần làm việc, nội dung, kết quả xác minh, ý 
kiến của những người tham gia xác minh và những người khác có 
liên quan.

điều 15. Trưng cầu giám định

1. Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến 
chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung khiếu 
nại thì người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được 
giao nhiệm vụ xác minh trưng cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
giám định.

2. Việc trưng cầu giám định thực hiện bằng văn bản trong đó 
nêu rõ tên cơ quan, tổ chức giám định, thông tin, tài liệu, bằng 
chứng cần giám định, nội dung yêu cầu giám định, thời hạn có kết 
luận giám định.

Văn bản trưng cầu giám định thực hiện theo Mẫu số 08-KN ban 
hành kèm theo Thông tư này.

điều 16. Làm việc với các bên trong quá trình xác minh nội 
dung khiếu nại

Trong trường hợp kết quả xác minh khác với thông tin, tài liệu, 
bằng chứng do người khiếu nại, người bị khiếu nại cung cấp thì 
người có trách nhiệm xác minh phải tổ chức làm việc với người 
khiếu nại, người bị khiếu nại. Trường hợp cần thiết thì mời cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tham gia làm việc.

Nội dung làm việc phải được lập thành biên bản, ghi rõ thời 
gian, địa điểm, thành phần tham gia, nội dung, ý kiến của những 
người tham gia, những nội dung đã được thống nhất, những vấn đề 
còn ý kiến khác nhau và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập 
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thành ít nhất ba bản, mỗi bên giữ một bản. Biên bản làm việc được 
thực hiện theo Mẫu số 05-KN ban hành kèm theo Thông tư này.

điều 17. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính 
bị khiếu nại

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi 
hành quyết định hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc 
phục, thì người giải quyết khiếu nại ra quyết định tạm đình chỉ việc 
thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại. Quyết định tạm đình 
chỉ thực hiện theo Mẫu số 09-KN ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của 
thời hạn giải quyết khiếu nại. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình 
chỉ không còn thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định hủy 
bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ. Quyết định hủy bỏ quyết định tạm 
đình chỉ thực hiện theo Mẫu số 10-KN ban hành kèm theo Ttư này.

điều 18. Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

1. Người có trách nhiệm xác minh hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh 
phải báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản với 
người giải quyết khiếu nại hoặc người ban hành quyết định thành lập 
Tổ xác minh. Báo cáo kết quả xác minh của Tổ xác minh phải được 
các thành viên trong Tổ xác minh thảo luận, đóng góp ý kiến.

2. Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại gồm các nội 
dung được quy định tại Khoản 4 Điều 29 của Luật khiếu nại, trong 
báo cáo phải thể hiện rõ thông tin về người khiếu nại, người bị 
khiếu nại, quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết 
định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, yêu cầu của người 
khiếu nại, căn cứ để khiếu nại; kết quả giải quyết khiếu nại trước 
đó (nếu có); kết quả xác minh đối với từng nội dung được giao xác 
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minh; kết luận nội dung khiếu nại được giao xác minh là đúng toàn 
bộ, sai toàn bộ hoặc đúng một phần; kiến nghị giữ nguyên, hủy bỏ 
toàn bộ hoặc sửa đổi, bổ sung một phần quyết định hành chính, 
hành vi hành chính bị khiếu nại; kiến nghị về việc ban hành quyết 
định giải quyết khiếu nại.

Báo cáo kết quả xác minh thực hiện theo Mẫu số 11-KN ban 
hành kèm theo Ttư này.

điều 19. đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

1. Người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định đình chỉ việc 
giải quyết khiếu nại trong trường hợp người khiếu nại rút khiếu nại. 
Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 
12-KN ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại được gửi cho 
người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có trách nhiệm xác 
minh, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước 
cùng cấp.

điều 20. Tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết 
khiếu nại

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khi thấy cần thiết, người 
giải quyết khiếu nại tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
cá nhân có liên quan trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu 
nại. Việc tham khảo ý kiến được thực hiện bằng văn bản hoặc tổ 
chức hội nghị.

2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết 
định hành chính, hành vi hành chính, người giải quyết khiếu nại có 
thể mời những người am hiểu chuyên môn về lĩnh vực liên quan đến 
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nội dung khiếu nại, đại diện tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề 
nghiệp tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định thành lập Hội 
đồng tư vấn theo Mẫu số 13-KN ban hành kèm theo Thông tư này và 
tổ chức họp Hội đồng tư vấn.

3. Tại cuộc họp Hội đồng tư vấn, người giải quyết khiếu nại yêu 
cầu người có trách nhiệm xác minh báo cáo kết quả xác minh nội 
dung khiếu nại, các vấn đề còn có những ý kiến khác nhau cần xin 
ý kiến tư vấn; các thành viên Hội đồng tư vấn thảo luận và tham gia 
ý kiến. Các ý kiến tham gia được ghi trong Biên bản họp Hội đồng 
tư vấn. Biên bản có chữ ký của Chủ tịch, Thư ký Hội đồng tư vấn và 
được gửi cho người giải quyết khiếu nại.

điều 21. Tổ chức đối thoại

1. Các trường hợp đối thoại

a) Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, 
hành vi hành chính, người giải quyết khiếu nại lần đầu tổ chức đối 
thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung 
khiếu nại còn khác nhau. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 
hai, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh 
tổ chức đối thoại.

b) Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán 
bộ, công chức, người giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai phải tổ 
chức đối thoại.

2. Thành phần tham gia đối thoại, nội dung đối thoại

a) Thành phần tham gia đối thoại gồm: Người giải quyết khiếu 
nại hoặc người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, người 
khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ 
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giúp viên pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Người giải quyết KN hoặc người có trách nhiệm xác minh có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị 
khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có 
liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại.

b) Nội dung đối thoại: Người giải quyết khiếu nại hoặc người 
có trách nhiệm xác minh khi đối thoại phải nêu rõ nội dung cần đối 
thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại 
có quyền trình bày ý kiến, bổ sung thông tin, tài liệu, bằng chứng 
liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.

3. Việc đối thoại được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa 
điểm, thành phần tham gia, nội dung, ý kiến của những người tham 
gia, những nội dung đã được thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến 
khác nhau và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất 
ba bản, mỗi bên giữ một bản. Biên bản đối thoại thực hiện theo Mẫu 
số 14-KN ban hành kèm theo Thông tư này.

mục 3

BAN HÀNH, GỬI, CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH  
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ LẬP, QUẢN LÝ HỒ SƠ  

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

điều 22. Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết 
khiếu nại

1. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả xác minh nội dung 
khiếu nại, kết quả đối thoại (nếu có), người giải quyết khiếu nại ban 
hành quyết định giải quyết khiếu nại.
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a) Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành 
vi hành chính lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Luật 
khiếu nại; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại 
Điều 40 của Luật khiếu nại.

Trong quyết định giải quyết khiếu nại phải thể hiện rõ thông 
tin về người khiếu nại, người bị khiếu nại, nội dung khiếu nại, căn 
cứ để khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại; kết quả giải quyết 
khiếu nại trước đó (nếu có); kết quả xác minh nội dung khiếu nại; 
nêu rõ căn cứ để kết luận nội dung khiếu nại là đúng toàn bộ, sai 
toàn bộ hoặc đúng một phần; giữ nguyên, hủy bỏ toàn bộ hoặc 
sửa đổi, bổ sung một phần quyết định hành chính, hành vi hành 
chính bị khiếu nại (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần 
đầu) hoặc yêu cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành 
chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết 
định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại (đối 
với giải quyết khiếu nại lần hai); việc bồi thường thiệt hại cho 
người bị thiệt hại (nếu có) và giải quyết các vấn đề khác có liên 
quan; quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính 
tại Tòa án.

b) Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, 
công chức lần đầu được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật 
khiếu nại; Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán 
bộ, công chức lần hai được thực hiện theo quy định tại Điều 56 Luật 
khiếu nại.

Trong quyết định giải quyết khiếu nại phải thể hiện rõ thông 
tin về người khiếu nại, người bị khiếu nại, nội dung khiếu nại, kết 
quả xác minh, kết quả đối thoại; nêu rõ các căn cứ pháp luật để 
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giải quyết khiếu nại, kết luận về nội dung khiếu nại; giữ nguyên, 
sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định 
kỷ luật (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu) hoặc kết 
luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại và việc giải 
quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với 
quyết định giải quyết khiếu nại lần hai); việc bồi thường thiệt hại 
cho người bị thiệt hại (nếu có) và giải quyết các vấn đề khác có 
liên quan; quyền khiếu nại lần hai hoặc quyền khởi kiện vụ án tại 
Tòa án.

c) Quyết định giải quyết KN lần đầu thực hiện theo Mẫu số 15-
KN, quyết định giải quyết KN lần hai thực hiện theo Mẫu số 16-KN 
ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại:

a) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành 
chính, hành vi hành chính:

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: Trong thời hạn 
03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, 
người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định 
giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực 
tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người 
có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển 
khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai: Trong thời hạn 07 
ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết 
khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người 
khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, 
người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.
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b) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán 
bộ, công chức:

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: Quyết định giải 
quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại và cơ 
quan, tổ chức hữu quan.

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai: Quyết định giải 
quyết khiếu nại lần hai phải được gửi cho người khiếu nại, người giải 
quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong 
thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ban hành. Quyết định giải quyết khiếu 
nại lần hai của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 
được gửi cho Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu 
nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm 
công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình 
thức sau:

a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại 
công tác

Trường hợp công bố tại cuộc họp thì thành phần tham dự cuộc 
họp phải bao gồm: Người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người 
khiếu nại hoặc người đại diện, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan. Trước khi tiến hành cuộc họp công khai, người 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải có văn bản thông báo với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết trước 03 ngày làm việc.

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ 
quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại
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Trường hợp niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công 
dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại, thời gian niêm 
yết quyết định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày 
niêm yết.

c) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương 
tiện thông tin đại chúng được thực hiện trên báo nói, báo hình, 
báo viết, báo điện tử. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
có trách nhiệm lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại 
chúng để thực hiện việc thông báo. Trường hợp cơ quan của người 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có cổng thông tin điện tử hoặc 
trang thông tin điện tử, phải công khai trên cổng thông tin điện tử 
hoặc trang thông tin điện tử. Số lần thông báo trên báo nói ít nhất 
02 lần phát sóng; trên báo hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo 
viết ít nhất 02 số phát hành. Thời gian đăng tải trên báo điện tử, 
trên cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử ít nhất 
là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

điều 23. Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại

1. Người có trách nhiệm xác minh giúp người giải quyết khiếu 
nại mở, lập hồ sơ giải quyết khiếu nại; tập hợp những thông tin, tài 
liệu, bằng chứng, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, kết quả 
xác minh, kết luận, kiến nghị, quyết định giải quyết khiếu nại được 
hình thành từ khi mở hồ sơ giải quyết khiếu nại đến khi đóng hồ sơ 
theo trình tự sau:

a) Mở hồ sơ giải quyết KN: Thời điểm mở hồ sơ là ngày thụ lý 
giải quyết khiếu nại;
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b) Thu thập, phân loại văn bản, tài liệu, lập mục lục để quản lý;

c) Đóng hồ sơ giải quyết khiếu nại: Thời điểm đóng hồ sơ là 
ngày người có thẩm quyền thực hiện xong việc gửi quyết định giải 
quyết khiếu nại và công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ thời điểm đóng hồ sơ, 
người có trách nhiệm xác minh hoàn thành việc sắp xếp, lập mục lục 
và bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ của cơ quan được giao xác 
minh hoặc bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ của cơ quan khác theo 
chỉ đạo của người giải quyết khiếu nại.

3. Hồ sơ giải quyết khiếu nại được sắp xếp bảo đảm khai thác, sử 
dụng thuận tiện, nhanh chóng theo hai nhóm tài liệu như sau:

Nhóm 1 gồm các văn bản, tài liệu sau: Đơn khiếu nại hoặc 
bản ghi nội dung khiếu nại trực tiếp; thông báo thụ lý, quyết định 
thành lập Tổ xác minh; kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại; 
báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại; biên bản họp Hội 
đồng tư vấn giải quyết khiếu nại lần hai; quyết định giải quyết 
khiếu nại; văn bản thông báo, xử lý, kiến nghị trong quá trình giải 
quyết khiếu nại.

Nhóm 2 gồm các văn bản, tài liệu sau: Các biên bản làm việc; 
văn bản, tài liệu, bằng chứng thu thập được; văn bản giải trình của 
người khiếu nại hoặc người đại diện người được ủy quyền, luật sư, 
trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại; các tài 
liệu khác có liên quan đến nội dung khiếu nại.
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Chương 3

điỀu KhoẢn Thi hÀnh

điều 24. hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.

điều 25. Tổ chức thực hiện

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có 
các vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân kịp 
thời phản ánh về Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn hoặc sửa 
đổi, bổ sung./.

  TỔng Thanh TRa

              (đã ký)

               huỳnh Phong Tranh
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8. LUẬT TỐ CÁO 2011

Chương i

nhỮng QuY đỊnh Chung

điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 
phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm 
pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các 
lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.

điều 2. giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm 
pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc 
đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của công dân, cơ quan, tổ chức.

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, 
viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là việc công dân 
báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi 
phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ.

3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong 
các lĩnh vực là việc công dân báo cho cơ quan quản lý nhà nước có 
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thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nào đối với việc chấp hành quy định pháp luật về quản 
lý nhà nước trong các lĩnh vực.

4. Người tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo.

5. Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị 
tố cáo.

6. Người giải quyết tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền giải quyết tố cáo.

7. Giải quyết tố cáo là việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội 
dung tố cáo và việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo.

Điều 3. Áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo

1. Việc tố cáo của cá nhân nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 
và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo quy định của 
Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Việc tố giác và tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về tố tụng hình sự.

3. Trường hợp luật khác có quy định khác về tố cáo và giải quyết 
tố cáo thì áp dụng quy định của luật đó.

điều 4. nguyên tắc giải quyết tố cáo

Việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, 
đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp 
luật; bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.



384

điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp người tố cáo, tiếp nhận 
và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm 
minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn 
thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, tài 
sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín, việc làm, bí mật cho người tố cáo; 
bảo đảm quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thi hành 
nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định xử 
lý của mình.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo có 
trách nhiệm bố trí trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân 
để tiếp nhận tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Việc tổ chức tiếp 
công dân tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân thực hiện 
theo quy định của Luật khiếu nại và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc tiếp 
nhận, giải quyết tố cáo mà không tiếp nhận, không giải quyết theo 
đúng quy định của Luật này, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, 
giải quyết tố cáo hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật phải bị xử 
lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo 
quy định của pháp luật.

điều 6. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong 
việc giải quyết tố cáo

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức 
hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
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đang quản lý, lưu giữ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc tố cáo 
có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu 
cầu của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thời hạn 07 
ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp không cung cấp, 
cung cấp không đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu thì 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của 
pháp luật.

điều 7. Chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị 
tố cáo

Quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền phải được các cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn 
trọng, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan nghiêm chỉnh 
chấp hành. Người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành 
vi vi phạm bị tố cáo mà không chấp hành phải bị xử lý nghiêm minh 
theo quy định của pháp luật.

điều 8. những hành vi bị nghiêm cấm

1. Gây khó khăn, phiền hà đối với việc thực hiện quyền tố cáo 
của công dân.

2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo.

3. Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những 
thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo.

4. Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết tố cáo.

5. Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; 
lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện 
hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người bị tố cáo.

6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm 
bảo vệ người tố cáo.
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7. Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết tố cáo.

8. Cản trở việc thực hiện quyền tố cáo; đe doạ, trả thù, trù dập, 
xúc phạm người tố cáo.

9. Bao che người bị tố cáo.

10. Cố ý tố cáo sai sự thật; kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua 
chuộc người khác tố cáo sai sự thật; mạo danh người khác để tố cáo.

11. Mua chuộc, hối lộ người giải quyết tố cáo; đe doạ, trả thù, 
xúc phạm người giải quyết tố cáo.

12. Lợi dụng việc tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, 
xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, gây rối an 
ninh, trật tự công cộng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của 
người khác. 

13. Đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo.

14. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về tố cáo và giải 
quyết tố cáo.

Chương ii

QuYỀn, nghĨa VỤ CỦa ngƯỜi TỐ CÁo,  
ngƯỜi BỊ TỐ CÁo VÀ ngƯỜi giẢi QuYẾT TỐ CÁo

điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

1. Người tố cáo có các quyền sau đây:

a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá 
nhân khác của mình;
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c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông 
báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố 
cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết quả giải 
quyết tố cáo;

d) Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc 
quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết;

đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi 
bị đe dọa, trả thù, trù dập;

e) Được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình; 

b) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, 
tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình;

d) Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của 
mình gây ra.

điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo

1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây: 

a) Được thông báo về nội dung tố cáo;

b) Đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không 
đúng sự thật; 

c) Nhận thông báo kết luận nội dung tố cáo;

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người 
cố ý tố cáo sai sự thật, người cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật;
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đ) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được 
xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, 
giải quyết tố cáo không đúng gây ra.

2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông 
tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
yêu cầu; 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền;

c) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi trái pháp luật của 
mình gây ra.

điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo

1. Người giải quyết tố cáo có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 
đến nội dung tố cáo;

b) Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi 
bị tố cáo;

c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu 
liên quan đến nội dung tố cáo;

d) Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh, thu thập chứng 
cứ để giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật; áp dụng các 
biện pháp theo thẩm quyền để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi 
phạm pháp luật;

đ) Kết luận về nội dung tố cáo;

e) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
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2. Người giải quyết tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc 
giải quyết tố cáo;

b) Áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc yêu 
cầu cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp để bảo vệ người tố 
cáo, người thân thích của người tố cáo, người cung cấp thông tin có 
liên quan đến việc tố cáo; 

c) Không tiết lộ thông tin gây bất lợi cho người bị tố cáo khi 
chưa có kết luận về nội dung tố cáo;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết tố cáo;

đ) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi giải quyết tố cáo trái 
pháp luật của mình gây ra.

Chương iii

giẢi QuYẾT TỐ CÁo đỐi VỚi hÀnh Vi Vi Phạm  
PhÁP LuẬT CỦa CÁn Bộ, CÔng ChỨC, Viên ChỨC 

TRong ViỆC ThỰC hiỆn nhiỆm VỤ, CÔng VỤ 

mục 1

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

điều 12. nguyên tắc xác định thẩm quyền

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức 
đó giải quyết.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 
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tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ 
quan, tổ chức đó giải quyết.

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền 
quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo phối 
hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết.

3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu tội phạm 
do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật 
về tố tụng hình sự.

điều 13. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp 
luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công 
vụ trong cơ quan hành chính nhà nước 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 
chung là cấp xã) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 
pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công 
chức do mình quản lý trực tiếp.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải 
quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, 
người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cán bộ, công chức do mình bổ 
nhiệm, quản lý trực tiếp.

3. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền giải quyết tố 
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cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công 
vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên 
môn trực thuộc cơ quan mình và cán bộ, công chức do mình bổ 
nhiệm, quản lý trực tiếp.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết tố 
cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công 
vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người 
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, 
quản lý trực tiếp.

5. Tổng cục trưởng, Cục trưởng và cấp tương đương được phân 
cấp quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành 
vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 
người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Tổng 
cục, Cục và cấp tương đương, cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, 
quản lý trực tiếp.

6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền giải 
quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ và cán bộ, công 
chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

7. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành 
vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Bộ 
trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cán bộ, công chức do mình bổ 
nhiệm, quản lý trực tiếp.
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điều 14. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp 
luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công 
chức trong cơ quan khác của nhà nước

1. Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân các cấp có thẩm quyền:

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp;

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực việc 
hiện nhiệm vụ, công vụ của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Viện 
trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp dưới.

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước 
chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực và công chức do mình 
bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm 
toán Nhà nước khu vực có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi 
phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công 
chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

3. Người đứng đầu cơ quan khác của Nhà nước có thẩm 
quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức do mình bổ nhiệm, quản 
lý trực tiếp.

4. Cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với cán bộ là đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có thẩm quyền giải 
quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của cán bộ do mình quản lý.
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điều 15. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp 
luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức trong đơn vị sự 
nghiệp công lập

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền 
giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 
hiện nhiệm vụ của viên chức do mình tuyển dụng, bổ nhiệm, quản 
lý trực tiếp.

2. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 
phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức quản lý 
do mình bổ nhiệm.

điều 16. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp 
luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên 
chức của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Người đứng đầu cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 
- xã hội có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 
trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức do 
mình quản lý trực tiếp.

điều 17. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp 
luật của người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không 
phải là cán bộ, công chức, viên chức

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp người được 
giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công 
chức, viên chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 
pháp luật của người đó trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
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mục 2

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

điều 18. Trình tự giải quyết tố cáo

Việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình tự sau đây:

1. Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;

2. Xác minh nội dung tố cáo;

3. Kết luận nội dung tố cáo;

4. Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo;

5. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi 
vi phạm bị tố cáo.

điều 19. hình thức tố cáo

1. Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp.

2. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố 
cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người 
tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc 
điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong 
đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc 
điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những 
người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.

3. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp 
nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận 
ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc 
điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy 
định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực 
tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình 
bày nội dung tố cáo.



395

điều 20. Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo

1. Khi nhận được tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách 
nhiệm phân loại và xử lý như sau:

a) Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong 
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, 
xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý 
hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người 
tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải 
kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh 
có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;

b) Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì 
trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, 
người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu 
có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người 
tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

2. Người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các 
trường hợp sau đây:

a) Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố 
cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

b) Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố 
cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi 
phạm pháp luật;

c) Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, 
người vi phạm.
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3. Trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo, nếu xét thấy 
hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan, tổ chức nhận 
được tố cáo có trách nhiệm chuyển hồ sơ, tài liệu và những thông tin 
về vụ việc tố cáo đó cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm 
quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây 
thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của 
công dân thì cơ quan, tổ chức nhận được tố cáo phải áp dụng biện 
pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc báo ngay cho cơ quan công an, 
cơ quan khác có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

điều 21. Thời hạn giải quyết tố cáo

1. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải 
quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 
ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

2. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với 
vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

điều 22. Xác minh nội dung tố cáo

1. Người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ 
quan thanh tra nhà nước cung cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo (sau đây gọi chung là người 
xác minh nội dung tố cáo).

2. Người giải quyết tố cáo giao cho người xác minh nội dung tố 
cáo bằng văn bản, trong đó có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm giao xác minh;

b) Tên, địa chỉ của người bị tố cáo;
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c) Người được giao xác minh nội dung tố cáo;

d) Nội dung cần xác minh;

đ) Thời gian tiến hành xác minh;

e) Quyền hạn và trách nhiệm của người được giao xác minh nội 
dung tố cáo.

3. Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp 
cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Thông 
tin, tài liệu thu thập phải được ghi chép thành văn bản, khi cần thiết 
thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo.

4. Trong quá trình xác minh, người xác minh nội dung tố cáo 
phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các chứng cứ 
để chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo cần xác minh. Việc 
giải trình của người bị tố cáo phải được lập thành biên bản, có chữ 
ký của người xác minh nội dung tố cáo và người bị tố cáo.

5. Người được giao xác minh nội dung tố cáo có quyền và nghĩa 
vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1, điểm a, b, c, d, đ 
khoản 2 Điều 11 của Luật này, đồng thời kết luận nội dung xác minh, 
kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo người giải quyết tố cáo.

điều 23. Trách nhiệm của Chánh thanh tra các cấp và Tổng 
Thanh tra Chính phủ 

1. Chánh thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chánh thanh tra tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, Chánh thanh tra sở, Chánh thanh 
tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm sau đây:

a) Xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến 
nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của người 
đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp khi được giao;
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b) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà người đứng đầu 
cơ quan cấp dưới trực tiếp của người đứng đầu cơ quan hành chính 
nhà nước cùng cấp đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm 
pháp luật thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 
cùng cấp xem xét, giải quyết lại.

2. Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm sau đây:

a) Xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến 
nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ 
tướng Chính phủ khi được giao;

b) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật; trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm 
pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết lại.

điều 24. Kết luận nội dung tố cáo

1. Căn cứ vào nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị 
tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên 
quan, người giải quyết tố cáo phải kết luận bằng văn bản về nội dung 
tố cáo.

2. Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung sau đây:

a) Kết quả xác minh nội dung tố cáo;

b) Kết luận việc tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; xác định 
trách nhiệm của từng cá nhân về những nội dung tố cáo đúng hoặc 
đúng một phần;

c) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử 
lý với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (nếu có).
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điều 25. Việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo

Sau khi có kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo tiến 
hành xử lý như sau:

1. Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm quy định 
trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì phải thông báo bằng văn 
bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, khôi 
phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do 
việc tố cáo không đúng sự thật gây ra, đồng thời xử lý theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý 
người cố ý tố cáo sai sự thật;

2. Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm quy định trong 
việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng các biện pháp xử lý 
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

3. Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu 
hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra 
hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để giải quyết theo quy định 
của pháp luật.

điều 26. gửi kết luận nội dung tố cáo

1. Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho 
người bị tố cáo. Việc gửi văn bản đảm bảo không tiết lộ thông tin về 
người tố cáo và bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu thông báo kết quả 
giải quyết tố cáo thì người giải quyết tố cáo gửi thông báo bằng văn 
bản về kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo. Thông báo kết 
quả giải quyết tố cáo phải nêu rõ kết luận nội dung tố cáo, việc xử lý 
người bị tố cáo, trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước.
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3. Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho 
cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan cấp trên trực tiếp.

điều 27. Việc tố cáo tiếp, giải quyết vụ việc tố cáo tiếp

1. Trường hợp quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải 
quyết hoặc có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng 
pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu 
cơ quan cấp trên trực tiếp của người có trách nhiệm giải quyết tố cáo.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, 
người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp xem xét, xử lý như sau:

a) Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điều 21 của Luật này 
mà tố cáo không được giải quyết thì yêu cầu người có trách nhiệm 
giải quyết tố cáo phải giải quyết, trình bày rõ lý do về việc chậm giải 
quyết tố cáo; có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm của người 
có trách nhiệm giải quyết tố cáo;

b) Trường hợp việc giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ 
quan cấp dưới trực tiếp là đúng pháp luật thì không giải quyết lại, 
đồng thời thông báo cho người tố cáo về việc không giải quyết lại và 
yêu cầu họ chấm dứt việc tố cáo;

c) Trường hợp việc giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ 
quan cấp dưới trực tiếp là không đúng pháp luật thì tiến hành giải 
quyết lại theo trình tự quy định tại Điều 18 của Luật này.

điều 28. Trách nhiệm của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát khi 
nhận được tố cáo hoặc hồ sơ vụ việc tố cáo có dấu hiệu tội phạm

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo hoặc hồ sơ 
vụ việc tố cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 20, khoản 3 Điều 25 
của Luật này, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải thông báo bằng 
văn bản về việc thụ lý, xử lý cho cơ quan, tổ chức chuyển tố cáo hoặc 
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hồ sơ vụ việc tố cáo biết; trường hợp tố cáo có nội dung phức tạp thì 
thời hạn thông báo có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày.

điều 29. hồ sơ vụ việc tố cáo

1. Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ vụ 
việc tố cáo bao gồm:

a) Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo;

b) Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo;

c) Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, 
chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết;

d) Văn bản giải trình của người bị tố cáo;

đ) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp 
người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh;

e) Kết luận nội dung tố cáo;

g) Quyết định xử lý, văn bản kiến nghị biện pháp xử lý (nếu có);

h) Các tài liệu khác có liên quan.

2. Hồ sơ vụ việc tố cáo phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu. 
Việc lưu giữ, khai thác, sử dụng hồ sơ vụ việc tố cáo được thực hiện theo 
quy định của pháp luật, bảo đảm không tiết lộ thông tin về người tố cáo.

điều 30. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử 
lý hành vi vi phạm bị tố cáo

1. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công khai kết luận nội 
dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo bằng một 
trong các hình thức sau đây:

a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo 
công tác;
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b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ 
quan, tổ chức đã giải quyết tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm 
bị tố cáo;

c) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

2. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý 
hành vi vi phạm bị tố cáo bảo đảm không tiết lộ thông tin về người 
tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc công khai kết luận nội dung 
tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

Chương iV

giẢi QuYẾT TỐ CÁo đỐi VỚi  
hÀnh Vi Vi Phạm PhÁP LuẬT VỀ  

QuẢn LÝ nhÀ nƯỚC TRong CÁC LĨnh VỰC

điều 31. Thẩm quyền giải quyết tố cáo

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan 
nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền 
xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm 
vi quản lý được giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Tố cáo có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước 
của nhiều cơ quan thì các cơ quan có trách nhiệm phối hợp để xác 
định thẩm quyền giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước 
cấp trên quyết định giao cho một cơ quan chủ trì giải quyết; tố cáo 
có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ 
quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết.
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3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm do cơ 
quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố 
tụng hình sự.

điều 32. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

1. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xác minh, kết luận về 
nội dung tố cáo, quyết định việc xử lý tố cáo hành vi vi phạm pháp 
luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được thực hiện theo quy 
định tại các điều 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 của 
Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật này.

Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp luật về quản 
lý nhà nước trong các lĩnh vực thì việc xử lý hành vi vi phạm đó còn 
phải tuân thủ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Trường hợp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có quy 
định về thời hạn giải quyết khác với quy định tại Điều 21 của Luật 
này thì thời hạn giải quyết tố cáo không được vượt quá thời hạn xử 
lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính.

điều 33. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ 
ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay

1. Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở 
để xử lý ngay thì việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình tự 
sau đây:

a) Người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;

b) Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
mà mình quản lý, người tiếp nhận tố cáo phải trực tiếp tiến hành 
hoặc báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành ngay 
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việc xác minh nội dung tố cáo, áp dụng biện pháp cần thiết để đình 
chỉ hành vi vi phạm và kịp thời lập biên bản về hành vi vi phạm pháp 
luật (nếu có); việc xác minh, kiểm tra thông tin về người tố cáo được 
thực hiện trong trường hợp người giải quyết tố cáo thấy cần thiết cho 
quá trình xử lý hành vi bị tố cáo;

c) Người giải quyết tố cáo ra quyết định xử lý hành vi vi phạm 
theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy 
định của pháp luật.

2. Hồ sơ vụ việc tố cáo được lập chung cùng hồ sơ xử lý vi phạm 
hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chương V

BẢo VỆ ngƯỜi TỐ CÁo

điều 34. Phạm vi, đối tượng và thời hạn bảo vệ

1. Việc bảo vệ người tố cáo được thực hiện tại nơi cư trú, công 
tác, làm việc, học tập, nơi có tài sản của người cần được bảo vệ hoặc 
những nơi khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

2. Đối tượng bảo vệ gồm có:

a) Người tố cáo;

b) Người thân thích của người tố cáo.

3. Thời hạn bảo vệ do cơ quan có thẩm quyền quyết định tùy 
thuộc vào tình hình thực tế của từng vụ việc, mức độ, tính chất của 
hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng cần 
được bảo vệ.

điều 35. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được bảo vệ

1. Người tố cáo có các quyền sau đây:
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a) Yêu cầu người giải quyết tố cáo, cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền áp dụng biện pháp bảo vệ mình hoặc người thân thích của 
mình khi có căn cứ xác định việc bị kỷ luật, buộc thôi việc, luân 
chuyển công tác hoặc bị các hình thức trù dập, phân biệt đối xử khác, 
bị đe dọa xâm hại hoặc xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 
phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do việc tố 
cáo hành vi vi phạm pháp luật;

b) Được thông báo về biện pháp bảo vệ được áp dụng; đề nghị 
thay đổi biện pháp bảo vệ nếu có căn cứ cho rằng biện pháp đó 
không bảo đảm an toàn; được từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ;

c) Yêu cầu gia hạn thời hạn bảo vệ; yêu cầu bảo vệ lại;

d) Được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người tố cáo yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết 
để bảo vệ mình mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không áp dụng 
hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp luật, 
gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tổn thất về tinh thần cho 
người được bảo vệ.

2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Gửi văn bản yêu cầu bảo vệ trong trường hợp quy định tại các 
điều 37, 38 và 39 của Luật này đến người giải quyết tố cáo hoặc cơ 
quan, tổ chức khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người 
tố cáo. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể gặp trực tiếp hoặc thông 
qua các hình thức thông tin khác để yêu cầu được bảo vệ ngay nhưng 
sau đó phải gửi văn bản yêu cầu chính thức đến cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ;
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b) Cung cấp thông tin, tài liệu, căn cứ xác định việc bị xâm phạm 
hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân 
phẩm, uy tín hoặc quyền, lợi ích hợp pháp khác là xác thực và phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp;

c) Tuân thủ yêu cầu mà cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ 
đưa ra có liên quan đến công tác bảo vệ; không được tiết lộ biện pháp 
bảo vệ cho người khác biết.

điều 36. Bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi tiếp nhận tố cáo, 
giải quyết tố cáo, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu do người tố 
cáo cung cấp có trách nhiệm giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và 
các thông tin cá nhân khác của người tố cáo; đồng thời phải áp dụng 
biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền có biện pháp cần thiết để giữ bí mật thông tin và bảo 
vệ cho người tố cáo.

điều 37. Bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc

1. Người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
đang công tác, làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các cơ 
quan, tổ chức khác được bảo đảm vị trí công tác, không bị phân biệt 
đối xử về việc làm dưới mọi hình thức.

2. Người có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động không được phân biệt đối xử về việc làm 
đối với người tố cáo; không được trả thù, trù dập, đe dọa, làm ảnh 
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo.

3. Khi người tố cáo có căn cứ cho rằng mình bị phân biệt đối xử 
về việc làm dẫn đến giảm thu nhập, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích 
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hợp pháp của mình thì có quyền yêu cầu người đã giải quyết tố cáo 
hoặc người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người có thẩm 
quyền quản lý, sử dụng mình có biện pháp xem xét, xử lý đối với 
người có hành vi đó; người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng 
lao động có quyền yêu cầu tổ chức công đoàn cơ sở, cơ quan quản lý 
lao động địa phương có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình.

4. Khi nhận được yêu cầu của người tố cáo, người có thẩm 
quyền có trách nhiệm kiểm tra, xác minh; nếu yêu cầu của người 
tố cáo là chính đáng thì áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền 
hoặc yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng biện pháp để bảo vệ 
như sau:

a) Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết 
định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích 
hợp pháp của người tố cáo;

b) Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập 
và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người tố cáo;

c) Xử lý kịp thời người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm 
ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo;

d) Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật.

điều 38. Bảo vệ người tố cáo tại nơi cư trú

1. Người tố cáo không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện 
các quyền, nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú.

2. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có trách nhiệm bảo đảm để người tố cáo không bị phân biệt 
đối xử, trả thù, trù dập, đe dọa, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của người tố cáo.
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3. Khi người tố cáo có căn cứ cho rằng mình bị phân biệt đối 
xử trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân tại nơi 
cư trú thì có quyền yêu cầu người đã giải quyết tố cáo để người giải 
quyết tố cáo yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 
có biện pháp bảo vệ, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của 
người tố cáo đã bị xâm phạm, đồng thời xem xét, xử lý người có 
hành vi vi phạm.

4. Khi nhận được yêu cầu của người giải quyết tố cáo về việc áp 
dụng biện pháp bảo vệ đối với người tố cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, quyết định áp dụng các biện 
pháp theo thẩm quyền để bảo vệ như sau:

a) Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết 
định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm quyền và lợi ích hợp 
pháp của người tố cáo;

b) Khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo đã 
bị xâm phạm;

c) Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với người có hành vi xâm 
phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo;

d) Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật.

điều 39. Bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân 
phẩm, uy tín của người tố cáo

1. Khi người giải quyết tố cáo nhận được thông tin người tố cáo 
bị đe dọa, trả thù, trù dập thì có trách nhiệm chỉ đạo hoặc phối hợp 
với cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền có biện pháp 
kịp thời ngăn chặn, bảo vệ người tố cáo và đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi đe 
dọa, trả thù, trù dập người tố cáo.
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2. Khi người tố cáo có căn cứ cho rằng việc tố cáo có thể gây 
nguy hại đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy 
tín của mình hoặc người thân thích của mình thì có quyền yêu cầu 
người giải quyết tố cáo hoặc cơ quan công an áp dụng biện pháp bảo 
vệ cần thiết.

3. Trường hợp yêu cầu của người tố cáo là chính đáng thì người 
giải quyết tố cáo hoặc cơ quan công an kịp thời áp dụng các biện 
pháp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp sau 
đây để bảo vệ người tố cáo và người thân thích của họ:

a) Bố trí nơi tạm lánh khi người tố cáo, người thân thích của họ 
có nguy cơ bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe;

b) Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để trực tiếp bảo vệ an 
toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín cho 
người tố cáo và người thân thích của họ tại nơi cần thiết;

c) Áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe 
dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, 
uy tín của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo theo 
quy định của pháp luật;

d) Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật. 

điều 40. Quy định chi tiết về việc bảo vệ người tố cáo

Chính phủ quy định chi tiết về các biện pháp bảo vệ người tố 
cáo, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
trong việc bảo vệ người tố cáo.
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ChươngVi

TRÁCh nhiỆm CỦa CƠ Quan, TỔ ChỨC TRong ViỆC 
QuẢn LÝ CÔng TÁC giẢi QuYẾT TỐ CÁo

điều 41. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công 
tác giải quyết tố cáo

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác giải 
quyết tố cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước trong phạm 
vi cả nước.

2. Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 
hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi 
thẩm quyền của Chính phủ.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực 
hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi 
quản lý của mình.

4. Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh giúp người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước 
cùng cấp quản lý công tác giải quyết tố cáo.

điều 42. Trách nhiệm của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân, Kiểm toán nhà nước, cơ quan khác của nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

1. Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm 
toán Nhà nước, các cơ quan khác của Nhà nước, cơ quan của tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình quản lý công tác giải quyết tố cáo; định kỳ 
thông báo với Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi 
quản lý của cơ quan, tổ chức mình.
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2. Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, 
các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa 
phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quản lý công 
tác giải quyết tố cáo; định kỳ thông báo với Ủy ban nhân dân cùng 
cấp về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi quản lý của cơ quan, 
tổ chức mình.

điều 43. Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết 
tố cáo

1. Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ làm việc 
với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện làm 
việc với Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân cùng cấp để phối hợp trong công tác giải quyết tố cáo.

2. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao định kỳ báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ 
tịch nước và thông báo đến Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam về công tác giải quyết tố cáo.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo 
trong phạm vi quản lý của cơ quan mình theo định kỳ hoặc theo yêu 
cầu của Chính phủ.

4. Ủy ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 
định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan cấp trên và 
thông báo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về công 
tác giải quyết tố cáo trong phạm vi địa phương và lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý của mình.
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điều 44. giám sát của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt nam, 
các tổ chức thành viên của mặt trận

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên 
của Mặt trận động viên nhân dân, hội viên của mình nghiêm chỉnh 
chấp hành pháp luật về tố cáo; giám sát việc thi hành pháp luật về tố 
cáo và giải quyết tố cáo.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên 
của Mặt trận có trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân đến tố cáo, 
khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; khi nhận được tố cáo thì nghiên cứu, 
chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

3. Tố cáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 
thành viên của Mặt trận chuyển đến phải được người giải quyết tố 
cáo xem xét, giải quyết và trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết 
định xử lý, phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đã chuyển đơn 
đến biết kết quả giải quyết; nếu không đồng ý với kết quả giải quyết 
đó thì tổ chức đã chuyển đơn có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức 
cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo xem xét, giải quyết; cơ 
quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm trả lời kiến nghị đó trong thời 
hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định xử lý.

Chương Vii

KhEn ThƯỞng VÀ XỬ LÝ Vi Phạm

điều 45. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết tố 
cáo, người tố cáo có công trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà 
nước, tổ chức, cá nhân thì được khen thưởng về vật chất và tinh thần.

Chính phủ quy định cụ thể về chế độ khen thưởng đối với người 
có thành tích trong việc tố cáo.
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điều 46. Xử lý hành vi vi phạm của người giải quyết tố cáo

Người giải quyết tố cáo có hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 8 của Luật này hoặc vi phạm các quy định 
khác của pháp luật trong việc giải quyết tố cáo thì tuỳ theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật.

Điều 47. Xử lý hành vi vi phạm đối với người có trách nhiệm 
chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo

Người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi 
phạm bị tố cáo nếu không chấp hành thì tuỳ theo tính chất, mức độ 
vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mà không áp 
dụng biện pháp cần thiết để xử lý kịp thời đối với người giải quyết 
tố cáo có hành vi vi phạm quy định tại Điều 46 của Luật này thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

điều 48. Xử lý hành vi vi phạm đối với người tố cáo và những 
người khác có liên quan

Người tố cáo và những người khác có liên quan có hành vi quy 
định tại các khoản 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 8 của Luật này 
hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về tố cáo và giải quyết 
tố cáo thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt 
hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
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Chương Viii

điỀu KhoẢn Thi hÀnh

điều 49. hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

2. Các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Luật khiếu 
nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực 
kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

3. Đối với tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết 
quả giải quyết trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục giải 
quyết theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và 
Luật số 58/2005/QH11.

điều 50. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

1. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, 
khoản được giao trong Luật này; quy định về tố cáo và giải quyết tố 
cáo trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. 

2. Căn cứ vào Luật này, cơ quan khác của Nhà nước, cơ quan có 
thẩm quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hướng 
dẫn việc thực hiện pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo trong 
phạm vi cơ quan, tổ chức mình.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

   ChỦ TỊCh QuỐC hội

           (đã ký)

            nguyễn Sinh hùng
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9. NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2012/NĐ-CP  
NGÀY 03/10/2012 CỦA CHÍNH PHỦ  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA LUẬT TỐ CÁO

Chương i

QuY đỊnh Chung

điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết các điều sau đây của Luật tố cáo:

1. Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 về trường hợp nhiều người cùng 
tố cáo về một nội dung.

2. Khoản 3 Điều 30 về công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết 
định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

3. Điều 40 về bảo vệ người tố cáo.

4. Điều 45 về chế độ khen thưởng đối với người có thành tích 
trong việc tố cáo.

điều 2. đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam trong việc tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có hành vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 
quyết tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong 
việc giải quyết tố cáo.
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2. Người tố cáo và người thân thích của người tố cáo được bảo 
vệ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc bảo vệ người 
tố cáo.

điều 3. giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người thân thích của người tố cáo gồm: Vợ hoặc chồng, bố 
đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố mẹ bên vợ hoặc bên chồng, con đẻ, 
con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người tố cáo.

2. Người có thẩm quyền bảo vệ người tố cáo gồm: Cơ quan có 
thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố cáo, cơ quan công an các cấp và 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc áp dụng 
các biện pháp bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo.

Chương ii

TRƯỜng hỢP nhiỀu ngƯỜi CÙng TỐ CÁo;  
CÔng Khai KẾT LuẬn nội dung TỐ CÁo,  

QuYẾT đỊnh XỬ LÝ hÀnh Vi Vi Phạm BỊ TỐ CÁo

mục 1

CỬ NGườI ĐẠI DIệN TRÌNH BÀY TỐ CÁO

Điều 4. Số lượng người đại diện

1. Khi nhiều người cùng tố cáo thì phải cử người đại diện để 
trình bày nội dung tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền. Người đại diện phải là người tố cáo.

2. Việc cử người đại diện được thực hiện như sau:

a) Trường hợp có từ 05 đến 10 người tố cáo thì cử 01 hoặc 02 
người đại diện;
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b) Trường hợp có từ 10 người trở lên thì có thể cử thêm người 
đại diện, nhưng tối đa không quá 05 người.

điều 5. Văn bản cử người đại diện

1. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn 
tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người đại diện. Trường hợp 
nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì phải cử đại diện để trình bày nội 
dung tố cáo.

Việc cử đại diện để trình bày tố cáo được thực hiện theo quy 
định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 của Luật tố cáo, Điều 4 của 
Nghị định này và được thể hiện bằng văn bản.

2. Văn bản cử người đại diện tố cáo phải có những nội dung sau:

a) Ngày, tháng, năm;

b) Họ tên và địa chỉ của người đại diện;

c) Nội dung được đại diện;

d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo;

đ) Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

3. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử đại diện.
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mục 2

 TRÁCH NHIệM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
TRONG VIệC PHỐI HợP XỬ LÝ TRườNG HợP  

NHIỀU NGườI CÙNG TỐ CÁO

điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo ở xã, 
phường, thị trấn

1. Khi nhiều người cùng tố cáo tập trung ở xã, phường, thị trấn, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm:

a) Phân công cán bộ tiếp đại diện của những người tố cáo để 
nghe trình bày nội dung tố cáo; giải thích, hướng dẫn công dân thực 
hiện quyền tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp tố cáo phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
trực tiếp tiếp hoặc chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị - xã hội có liên quan tiếp đại diện của những người tố 
cáo để nghe trình bày nội dung tố cáo;

b) Chỉ đạo công an cấp xã giữ gìn trật tự công cộng nơi người 
tố cáo tập trung.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thụ lý, giải quyết theo quy 
định của pháp luật tố cáo thuộc thẩm quyền; nếu tố cáo không thuộc 
thẩm quyền, hướng dẫn người tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền giải quyết.

3. Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 
lực lượng bảo vệ, dân phòng bảo đảm trật tự công cộng nơi người tố 
cáo tập trung; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
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điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo ở huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Khi nhiều người cùng tố cáo tập trung tại cơ quan thuộc 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện), 
Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ tiếp và nghe đại diện của những người 
tố cáo trình bày nội dung tố cáo; giải thích, hướng dẫn công dân thực 
hiện quyền tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tố 
cáo phức tạp, Thủ trưởng cơ quan tiếp và nghe đại diện của những 
người tố cáo trình bày nội dung tố cáo.

Thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp 
luật đối với tố cáo thuộc thẩm quyền; đối với tố cáo không thuộc 
thẩm quyền, hướng dẫn người tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền giải quyết.

2. Khi nhiều người cùng tố cáo tập trung tại Ủy ban nhân dân 
cấp huyện hoặc nơi tiếp công dân của cấp huyện, người phụ trách 
tiếp công dân có trách nhiệm bố trí cán bộ tiếp và nghe đại diện của 
những người tố cáo trình bày nội dung tố cáo; giải thích, hướng dẫn 
công dân thực hiện quyền tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Khi cần thiết, người phụ trách tiếp công dân trực tiếp tiếp đại 
diện của những người tố cáo; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi xảy ra vụ việc tố cáo và các cơ quan, tổ chức có liên quan 
cung cấp thông tin, tài liệu và cử người có trách nhiệm tham gia tiếp 
đại diện của những người tố cáo.

3. Đối với vụ việc phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện) trực tiếp hoặc cử người có trách nhiệm tiếp 
và nghe đại diện của những người tố cáo trình bày nội dung tố cáo. 
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Trường hợp cần thiết, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
xảy ra vụ việc tố cáo hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp 
thông tin, tài liệu và cử người có trách nhiệm tham gia tiếp đại diện 
người tố cáo.

4. Trưởng công an cấp xã quản lý địa bàn nơi người tố cáo tập 
trung có trách nhiệm bảo đảm trật tự công cộng; xử lý các hành vi vi 
phạm theo quy định của pháp luật.

Trưởng công an cấp huyện có trách nhiệm theo dõi, nắm tình 
hình tố cáo để tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý các tình 
huống phát sinh trong quá trình giải quyết tố cáo; thực hiện các biện 
pháp bảo đảm trật tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm theo quy 
định của pháp luật.

điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo ở tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương

1. Khi nhiều người cùng tố cáo tập trung tại cơ quan của tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ tiếp 
và nghe đại diện của những người tố cáo trình bày nội dung vụ việc; 
giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền tố cáo theo đúng quy 
định của pháp luật. Trường hợp tố cáo phức tạp, Thủ trưởng cơ quan 
tiếp, nghe đại diện của những người tố cáo trình bày nội dung tố cáo.

Thủ trưởng cơ quan thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp 
luật đối với tố cáo thuộc thẩm quyền; đối với tố cáo không thuộc 
thẩm quyền, hướng dẫn người tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền giải quyết.

2. Khi nhiều người cùng tố cáo tập trung tại Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, người phụ trách Trụ sở 
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tiếp công dân có trách nhiệm bố trí cán bộ tiếp và nghe đại diện của 
những người tố cáo trình bày nội dung tố cáo.

Khi cần thiết, người phụ trách Trụ sở tiếp công dân trực tiếp tiếp 
đại diện của những người tố cáo; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã, cấp huyện nơi xảy ra vụ việc tố cáo và các cơ quan, tổ chức 
có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và cử người có trách nhiệm 
tham gia tiếp đại diện của những người tố cáo.

3. Đối với vụ việc phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh) trực tiếp hoặc cử nguời có trách nhiệm tiếp, nghe 
đại diện của những người tố cáo trình bày nội dung tố cáo. Trường 
hợp cần thiết, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện 
nơi xảy ra vụ việc tố cáo hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp 
thông tin, tài liệu và cử người có trách nhiệm tham gia tiếp đại diện 
của những người tố cáo.

4. Trưởng công an cấp xã, cấp huyện quản lý địa bàn nơi người 
tố cáo tập trung có trách nhiệm bảo đảm trật tự công cộng; xử lý các 
hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trưởng công an cấp tỉnh có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình 
tố cáo để tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý các tình 
huống phát sinh trong quá trình giải quyết tố cáo; thực hiện các biện 
pháp bảo đảm trật tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm theo quy 
định của pháp luật.

điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo đến các 
cơ quan Trung ương

1. Khi nhiều người cùng cố cáo tập trung tại cơ quan Trung ương, 
Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ tiếp, nghe đại diện của những người 
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tố cáo trình bày nội dung tố cáo; giải thích, hướng dẫn công dân thực 
hiện quyền tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp 
tố cáo phức tạp, Thủ trưởng cơ quan tiếp, nghe đại diện của những 
người tố cáo trình bày nội dung tố cáo.

Thủ trưởng cơ quan thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp 
luật đối với tố cáo thuộc thẩm quyền; đối với tố cáo không thuộc 
thẩm quyền, hướng dẫn người tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền giải quyết.

2. Khi nhiều người cùng tố cáo tập trung tại Trụ sở tiếp công dân 
của Trung ương Đảng và Nhà nước, người phụ trách Trụ sở tiếp công 
dân có trách nhiệm:

a) Cử cán bộ hoặc chủ trì, phối hợp với người đại diện thường 
trực của cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở để tiếp công dân;

b) Khi xét thấy cần thiết, đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện nơi xảy ra vụ việc tố cáo tham gia hoặc cử người có 
trách nhiệm tham gia tiếp đại diện của những người tố cáo;

c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài 
liệu; tham gia tiếp đại diện của những người tố cáo;

d) Phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vận động, 
thuyết phục để công dân trở về địa phương.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi xảy ra vụ 
việc tố cáo có trách nhiệm:

a) Trực tiếp hoặc cử người có trách nhiệm phối hợp với người 
phụ trách Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước 
và các cơ quan chức năng có liên quan của Trung ương tiếp đại diện 
của những người tố cáo;
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b) Cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc tố cáo theo yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền;

c) Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền hoặc chỉ đạo cơ quan 
nhà nước thuộc quyền quản lý giải quyết tố cáo theo quy định của 
pháp luật;

d) Vận động, thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về địa 
phương.

4. Thủ trưởng cơ quan có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu 
và cử người có trách nhiệm tham gia tiếp đại diện của những người 
tố cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

5. Trưởng công an cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh quản lý địa bàn 
nơi người tố cáo tập trung có trách nhiệm bảo vệ cơ quan, cán bộ tiếp 
công dân và đảm bảo trật tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm 
theo quy định của pháp luật.

6. Bộ Công an có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình tố cáo để 
tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý các tình huống phát 
sinh trong quá trình giải quyết tố cáo; thực hiện các biện pháp bảo 
đảm trật tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của 
pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng 
Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm 
thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, 
cơ quan công an, cơ quan thanh tra các cấp trong việc xử lý trường 
hợp nhiều người cùng tố cáo.
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp 
với Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Trụ sở tiếp 
công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xử 
lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo khi được yêu cầu.

mục 3

CÔNG KHAI KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO,  
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM BỊ TỐ CÁO

điều 11. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử 
lý hành vi vi phạm bị tố cáo

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố 
cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố 
cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, 
quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

2. Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công 
chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc công khai 
kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo 
theo một trong các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 30 của Luật 
tố cáo và được thực hiện như sau:

a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo 
công tác với thành phần gồm: Người giải quyết tố cáo, người xác 
minh nội dung tố cáo, người bị tố cáo, người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức đơn vị nơi người bị tố cáo công tác, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan. Trước khi tiến hành cuộc họp công khai, người có thẩm 
quyền phải có văn bản thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan biết. Thời gian thông báo phải trước 3 ngày làm việc;
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b) Niêm yết tại Trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ 
quan, tổ chức giải quyết tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị 
tố cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết;

c) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm: Báo 
nói, báo hình, báo viết và báo điện tử. Người giải quyết tố cáo có thể 
lựa chọn một trong các hình thức thông báo trên báo nói, báo hình, 
báo viết hoặc báo điện tử để thực hiện việc công khai. Trường hợp cơ 
quan có Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử, người 
có thẩm quyền giải quyết phải công khai trên Cổng thông tin điện tử 
hoặc Trang thông tin điện tử.

Số lần thông báo trên báo nói ít nhất là 02 lần phát sóng; trên báo 
hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát hành. 
Thời gian đăng tải trên báo điện tử, trên Cổng thông tin điện tử hoặc 
trên Trang thông tin điện tử của cơ quan giải quyết tố cáo ít nhất là 
15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

3. Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực, việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết 
định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện bằng một trong 
các hình thức được quy định tại Điểm b, c Khoản 2 Điều này.
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Chương iii

CÁC BiỆn PhÁP BẢo VỆ ngƯỜi TỐ CÁo  
VÀ TRÁCh nhiỆm CỦa CƠ Quan, TỔ ChỨC,  

CÁ nhÂn CÓ ThẨm QuYỀn TRong ViỆC  
BẢo VỆ ngƯỜi TỐ CÁo

mục 1

BẢO Vệ Bí MẬT THÔNG TIN NGườI TỐ CÁO

điều 12. Bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo trong quá 
trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo

1. Khi tiếp nhận tố cáo, thụ lý giải quyết tố cáo, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền phải nghiên cứu, xác định nội dung vụ 
việc, những thông tin nếu tiết lộ sẽ gây bất lợi cho người tố cáo để 
áp dụng biện pháp phù hợp nhằm giữ bí mật thông tin cho người tố 
cáo. Trường hợp cần thiết có thể lược bỏ họ tên, địa chỉ, bút tích, các 
thông tin cá nhân khác của người tố cáo ra khỏi đơn tố cáo và các tài 
liệu, chứng cứ kèm theo, đồng thời lưu trữ và quản lý thông tin về 
người tố cáo theo chế độ thông tin mật.

2. Trong quá trình giải quyết tố cáo, nếu có yêu cầu làm việc 
trực tiếp với người tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, 
người giải quyết tố cáo phải bố trí thời gian, địa điểm và lựa chọn 
phương thức làm việc phù hợp để bảo vệ bí mật thông tin cho người 
tố cáo.

3. Trường hợp phát hiện người không có thẩm quyền có hành vi 
thu thập thông tin về người tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách 
nhiệm áp dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có 
thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc xử lý đối với người 
có hành vi vi phạm.
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Điều 13. Trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp 
thông tin, tài liệu, phối hợp giải quyết tố cáo, thi hành quyết định xử 
lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo có trách nhiệm áp dụng các 
biện pháp cần thiết, phù hợp để bảo vệ bí mật thông tin cho người 
tố cáo.

mục 2

BẢO Vệ TíNH MẠNG, SỨC KHỎe, TÀI SẢN,  
DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TíN VÀ CÁC QUYỀN  

NHÂN THÂN KHÁC CỦA NGườI TỐ CÁO VÀ  
NGườI THÂN THíCH CỦA NGườI TỐ CÁO

điều 14. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo và 
người thân thích của người tố cáo

1. Khi có căn cứ cho rằng việc tố cáo có thể gây nguy hại đến 
tính mạng, sức khỏe của mình hoặc người thân thích của mình, 
người tố cáo có quyền yêu cầu người giải quyết tố cáo, cơ quan công 
an nơi người tố cáo, người thân thích của người tố cáo cư trú, làm 
việc, học tập hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền áp 
dụng biện pháp bảo vệ. Yêu cầu bảo vệ của người tố cáo phải bằng 
văn bản. Trường hợp khẩn cấp, người tố cáo có thể yêu cầu trực tiếp 
bằng miệng hoặc thông qua các phương tiện thông tin khác, nhưng 
sau đó phải thể hiện ngay bằng văn bản.

2. Trong quá trình giải quyết tố cáo nếu có căn cứ cho thấy có 
nguy cơ gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người tố cáo, người 
thân thích của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ) thì 



428

người giải quyết tố cáo có trách nhiệm chỉ đạo hoặc phối hợp với cơ 
quan công an nơi người được bảo vệ cư trú, làm việc, học tập hoặc 
cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo 
vệ và thông báo cho người được bảo vệ biết.

3. Trường hợp xác định hành vi xâm hại người được bảo vệ 
đang diễn ra hoặc có nguy cơ xảy ra ngay tức khắc, tùy theo tính 
chất, mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại, người có thẩm quyền 
giải quyết tố cáo phải chỉ đạo hoặc phối hợp với cơ quan công an 
nơi người được bảo vệ cư trú, làm việc, học tập hoặc cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác có thẩm quyền để áp dụng ngay các biện pháp 
bảo vệ sau:

a) Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để bảo vệ an toàn cho 
người được bảo vệ tại nơi cần thiết;

b) Tạm thời di chuyển người được bảo vệ đến nơi an toàn.

4. Khi đã ngăn chặn được hành vi xâm hại đến tính mạng, sức 
khỏe của người được bảo vệ, tùy theo từng trường hợp cụ thể, người 
có thẩm quyền giải quyết tố cáo chỉ đạo, phối hợp với cơ quan công 
an nơi người được bảo vệ cư trú, làm việc, học tập hoặc cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác có thẩm quyền áp dụng các biện pháp sau đây:

a) Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử 
lý đối với người có hành vi xâm hại;

b) Trường hợp xác định việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe của 
người được bảo vệ có nguy cơ tái diễn thì ra quyết định bảo vệ và 
xây dựng kế hoạch bảo vệ. Kế hoạch bảo vệ phải có các nội dung: 
Người được bảo vệ; biện pháp bảo vệ; thời hạn bảo vệ; lực lượng 
bảo vệ; trách nhiệm, hình thức, nội dung phối hợp giữa cơ quan, tổ 
chức có liên quan và kinh phí bảo vệ.
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5. Căn cứ vào tính chất, mức độ và khả năng xảy ra trên thực 
tế của hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người được 
bảo vệ, cơ quan ra quyết định bảo vệ xem xét, áp dụng các biện 
pháp được quy định tại Khoản 3 Điều 39 của Luật tố cáo và các 
biện pháp sau đây:

a) Hạn chế phạm vi đi lại, quan hệ giao tiếp, thăm gặp, làm việc, 
học tập của người được bảo vệ trong một thời hạn nhất định;

b) Di chuyển và giữ bí mật chỗ ở, nơi làm việc, học tập của 
người được bảo vệ;

c) Xử lý hành chính hoặc kiến nghị xử lý hình sự đối với hành 
vi tấn công, xâm hại hoặc đe dọa tấn công, xâm hại;

d) Áp dụng các biện pháp hành chính khác nhằm ngăn chặn 
hành vi tấn công, xâm hại hoặc đe dọa tấn công xâm hại người được 
bảo vệ;

đ) Thay đổi tung tích, lai lịch, đặc điểm nhân thân, nhân dạng 
của người được bảo vệ. Biện pháp này chỉ áp dụng khi có sự đồng 
ý của người được bảo vệ và hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại là 
đặc biệt nguy hiểm có liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc 
gia, tội phạm về ma túy hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 
khác theo quy định của pháp luật hình sự.

điều 15. Bảo vệ tài sản của người tố cáo, người thân thích 
của người tố cáo

1. Khi có căn cứ cho rằng, việc tố cáo có thể xâm hại đến tài sản 
của mình hoặc người thân thích của mình, người tố cáo có quyền yêu 
cầu người giải quyết tố cáo, cơ quan công an nơi có tài sản hoặc cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo 
vệ. Yêu cầu bảo vệ phải bằng văn bản.
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2. Trong quá trình giải quyết tố cáo nếu xét thấy có nguy cơ xâm 
hại đến tài sản của người được bảo vệ, người giải quyết tố cáo có 
trách nhiệm áp dụng theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm 
quyền áp dụng biện pháp bảo vệ và thông báo cho người được bảo 
vệ về tài sản biết.

3. Trường hợp xác định hành vi xâm hại tài sản đang xảy ra hoặc 
có thể xảy ra ngay tức khắc, tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm 
của hành vi xâm hại, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo chỉ đạo, 
phối hợp với cơ quan công an nơi có tài sản hoặc cơ quan, tổ chức, 
cá nhân khác có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ. Khi đã ngăn 
chặn được hành vi xâm hại, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo, phối hợp với cơ quan công an nơi có 
tài sản hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền áp dụng 
biện pháp bảo vệ sau đây:

a) Yêu cầu người có hành vi xâm hại đến tài sản của người được 
bảo vệ chấm dứt hành vi vi phạm;

b) Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử 
lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

điều 16. Bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và các quyền nhân 
thân khác của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo

1. Khi có căn cứ cho rằng, việc tố cáo có thể xâm hại đến uy 
tín, danh dự, nhân phẩm hoặc các quyền nhân thân khác của mình, 
người thân thích của mình, người tố cáo có quyền yêu cầu người giải 
quyết tố cáo, cơ quan công an nơi người tố cáo, người thân thích của 
người tố cáo cư trú, làm việc, học tập hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. Yêu cầu bảo vệ phải 
bằng văn bản.

2. Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người có 
thẩm quyền bảo vệ áp dụng các biện pháp bảo vệ sau đây:
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a) Yêu cầu người có hành vi xâm hại chấm dứt hành vi vi phạm 
và buộc xin lỗi, cải chính công khai;

b) Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử 
lý đối với người có hành vi vi phạm;

c) Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khôi phục 
danh dự, uy tín, nhân phẩm và các quyền nhân thân khác của người 
được bảo vệ bị xâm hại.

mục 3

BẢO Vệ VỊ TRí CÔNG TÁC, VIệC LÀM CỦA NGườI  
TỐ CÁO, NGườI THÂN THíCH CỦA NGườI TỐ CÁO

điều 17. Bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người tố cáo, 
người thân thích của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

1. Khi có căn cứ cho rằng việc tố cáo của mình bị người có thẩm 
quyền quản lý, sử dụng có hành vi trù dập, phân biệt đối xử hoặc 
thuyên chuyển công tác dẫn đến giảm thu nhập, gây thiệt hại đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người tố cáo là cán bộ, công 
chức, viên chức có quyền yêu cầu người giải quyết tố cáo thực hiện 
các biện pháp bảo vệ cần thiết. Yêu cầu bảo vệ phải bằng văn bản.

2. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 
yêu cầu bảo vệ, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm kiểm tra, xác 
minh. Thời hạn kiểm tra, xác minh là 05 ngày làm việc. Trường hợp 
có căn cứ cho rằng yêu cầu của người tố cáo là chính đáng thì chậm 
nhất là 05 ngày làm việc, người giải quyết tố cáo phải áp dụng các 
biện pháp theo thẩm quyền hoặc yêu cầu người có thẩm quyền áp 
dụng các biện pháp bảo vệ được quy định tại Khoản 4 Điều 37 của 
Luật tố cáo và các biện pháp sau đây:
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a) Thuyên chuyển công tác của người được bảo vệ sang cơ quan, 
tổ chức, đơn vị khác nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, 
phân biệt đối xử;

b) Ra quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có 
thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành 
vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của người được bảo vệ.

điều 18. Bảo vệ việc làm đối với người tố cáo, người thân 
thích của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động 
mà không phải là viên chức

1. Người tố cáo, người thân thích của người tố cáo là người làm 
việc theo hợp đồng lao động có quyền yêu cầu tổ chức công đoàn 
cơ sở, cơ quan quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền khác 
ở địa phương nơi người tố cáo, người thân thích của người tố cáo có 
biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Yêu cầu bảo 
vệ phải bằng văn bản.

2. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu 
cầu bảo vệ, người có thẩm quyền bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra, xác 
minh. Thời hạn kiểm tra xác minh là 05 ngày làm việc. Trường hợp 
thấy yêu cầu của người tố cáo là chính đáng thì chậm nhất trong thời 
gian 03 ngày làm việc, người có thẩm quyền bảo vệ phải áp dụng 
các biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền 
áp dụng biện pháp để bảo vệ sau đây:

a) Yêu cầu người sử dụng lao động chấm dứt hành vi vi phạm; 
khôi phục vị trí công tác, việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp 
pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ;

b) Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của 
pháp luật.
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Chương iV

KhEn ThƯỞng ngƯỜi CÓ ThÀnh TÍCh  
TRong ViỆC TỐ CÁo

điều 19. nguyên tắc khen thưởng người có thành tích trong 
việc tố cáo

Việc khen thưởng phải chính xác, công bằng, kịp thời, bảo đảm 
thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng, đồng 
thời kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần với khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất. Việc xét khen thưởng chỉ thực hiện một lần đối 
với một thành tích của mỗi đối tượng.

điều 20. hình thức khen thưởng

1. Huân chương Dũng cảm.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bằng khen của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà 
nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan 
Trung ương các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (gọi tắt là Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thể Trung ương).

4. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban, ngành, đoàn thể Trung 
ương; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 
và các cơ quan, đơn vị khác có thẩm quyền.
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điều 21. Tiêu chuẩn khen thưởng

1. Huân chương Dũng cảm để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Không sợ hy sinh về tính mạng, lợi ích vật chất, tinh thần 
của mình và người thân đã đũng cảm tố cáo, tích cực cộng tác với 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, 
nêu gương sáng trong phạm vi tỉnh, thành phố, khu vực trở lên;

b) Hy sinh tính mạng của mình hoặc bị thương tích, bị tổn hại 
cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên do tố cáo, ngăn chặn 
hành vi vi phạm pháp luật.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng hoặc truy tặng 
cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã dũng cảm tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi 
vi phạm pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng; thành tích đạt được 
có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong phạm vi khu 
vực hoặc của nhiều Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở lên;

b) Bị thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương 
tật từ 31% đến dưới 61% do tố cáo, ngăn chặn hành vi vi phạm 
pháp luật.

3. Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương 
để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt được một trong các tiêu 
chuẩn sau:

a) Đã tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm 
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pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng; thành tích đạt được có tác dụng 
động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong phạm vi Bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thể Trung ương trở lên;

b) Bị thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương 
tật từ 11% đến dưới 31% do tố cáo, ngăn chặn hành vi vi phạm 
pháp luật.

4. Giấy khen để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong việc tố cáo, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm 
pháp luật được các cơ quan, đơn vị cấp cơ sở trở lên công nhận; 
thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng 
trong phạm vị đơn vị cấp cơ sở trở lên.

điều 22. đề nghị khen thưởng

1. Sau khi kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định việc khen thưởng đối với 
người có thành tích trong việc tố cáo theo quy định tại Nghị định này.

2. Người có thành tích trong việc tố cáo có quyền đề nghị cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan giải quyết tố cáo (gọi 
chung là cơ quan có thẩm quyền) xem xét, quyết định việc khen 
thưởng đối với mình. Trường hợp người có thành tích trong việc tố 
cáo đã chết thì gia đình hoặc cơ quan, tổ chức, người đại diện hợp 
pháp của người tố cáo có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem 
xét việc khen thưởng đối với người đó.

điều 23. hồ sơ, thủ tục khen thưởng

1. Việc khen thưởng đối với người có thành tích trong việc tố 
cáo được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản. Người có thẩm 
quyền đề nghị khen thưởng ngay sau khi người tố cáo lập được thành 
tích xuất sắc, đột xuất.
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2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

a) Tờ trình đề nghị của người giải quyết tố cáo;

b) Báo cáo tóm tắt thành tích của người tố cáo hoặc cơ quan 
trình khen thưởng ghi rõ hành động, thành tích đề nghị khen thưởng;

c) Đề nghị khen thưởng của người tố cáo (nếu có).

điều 24. Quỹ khen thưởng và mức thưởng

1. Nguồn kinh phí khen thưởng đối với người có thành tích trong 
việc tố cáo được trích từ quỹ khen thưởng của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền giải quyết tố cáo. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với 
Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ quy định cụ thể về việc lập, quản lý 
và sử dụng quỹ khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo.

2. Cá nhân có thành tích trong việc tố cáo ngoài việc được khen 
thưởng Huân chương, Bằng khen, Giấy khen theo quy định tại Nghị 
định này còn được kèm theo một khoản tiền thưởng. Mức thưởng dựa 
trên cơ sở mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm 
xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đối với cá nhân có thành tích trong việc tố cáo hành vi tham 
nhũng thì được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng.

Chương V

điỀu KhoẢn Thi hÀnh

điều 25. hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 
năm 2012 và thay thế các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo 
trong Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2006 
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của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu 
nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu 
nại, tố cáo.

điều 26. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  

       Tm. ChÍnh PhỦ

         ThỦ TƯỚng

        (đã ký)

nguyễn Tấn dũng
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10. THÔNG TƯ SỐ 06/2013/TT-TTCP  
NGÀY 30/9/2013 CỦA THANH TRA  
CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH  

GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Chương i

nhỮng QuY đỊnh Chung

điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định quy trình giải quyết tố cáo, giải quyết lại 
tố cáo, bao gồm việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố 
cáo, việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo và việc công khai 
kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. 

 điều 2. đối tượng áp dụng

1. Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 
doanh nghiệp nhà nước; cơ quan, tổ chức, đơn vị do cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước 
quyết định thành lập.

2. Người giải quyết tố cáo, người được giao nhiệm vụ xác minh 
nội dung tố cáo thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Khoản 
1 Điều này.

3. Người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân có liên quan đến nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Khoản 1 
Điều này.
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điều 3. nguyên tắc giải quyết tố cáo

1. Việc giải quyết tố cáo phải bảo đảm kịp thời, chính xác, khách 
quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định 
của pháp luật; bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo vệ lợi ích của 
Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, người giải quyết tố cáo, 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao xác minh nội dung tố 
cáo phải áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc báo ngay cho 
cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền để áp dụng các biện pháp 
bảo vệ người tố cáo, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật.

điều 4. Áp dụng pháp luật

Việc giải quyết tố cáo thông qua hoạt động của Đoàn thanh tra 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy 
định khác có liên quan; việc thông báo thụ lý tố cáo, thông báo kết 
quả giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

điều 5. giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ 
thể, có cơ sở để xử lý ngay

 1. Việc giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà 
nước trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ 
sở để xử lý ngay thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật tố cáo.

2. Việc công khai kết quả giải quyết tố cáo thực hiện theo quy 
định tại Điều 11 của Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 
của Chính phủ. Việc thông báo kết quả giải quyết tố cáo thực hiện 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Thông tư này.

điều 6. Xử lý tố cáo trong trường hợp người tố cáo rút tố cáo

1. Trong trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo và xét 
thấy việc rút tố cáo là có căn cứ thì người giải quyết tố cáo không 
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xem xét, giải quyết nội dung tố cáo đó. Trong trường hợp xét thấy 
hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa được phát hiện và xử lý thì 
người giải quyết tố cáo vẫn xem xét, giải quyết theo quy định của 
pháp luật. 

2. Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc rút tố cáo do người 
tố cáo bị đe dọa, ép buộc thì người giải quyết tố cáo phải áp dụng 
các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, xử lý nghiêm đối với người đe 
dọa, ép buộc người tố cáo, đồng thời phải xem xét, giải quyết tố cáo 
theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo nhằm che 
giấu hành vi vi phạm pháp luật, trốn tránh trách nhiệm hoặc vì vụ lợi 
thì tùy theo  tính chất, mức độ vi phạm, người tố cáo sẽ bị xem xét, 
xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương ii

TRÌnh TỰ, ThỦ TỤC giẢi QuYẾT TỐ CÁo

mục 1

TIẾP NHẬN, CHUẨN BỊ XÁC MINH  TỐ CÁO

 điều 7. Tiếp nhận tố cáo, kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo

 1. Sau khi tiếp nhận tố cáo thuộc thẩm quyền, thì trong thời hạn 
quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 của Luật tố cáo, người giải 
quyết tố cáo phải tổ chức việc kiểm tra, xác minh về họ tên, địa chỉ 
của người tố cáo và các nội dung khác theo quy định tại Khoản 2 
Điều 20 của Luật tố cáo.

Trong trường hợp người tố cáo trực tiếp tố cáo thì người tiếp 
nhận tố cáo yêu cầu người tố cáo nêu rõ họ tên, địa chỉ, xuất trình 



441

giấy tờ tùy thân và lập Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp theo 
Mẫu số 01-TC ban hành kèm theo Thông tư này.

 2. Đối với tố cáo thuộc các trường hợp không thụ lý giải quyết 
được quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Luật tố cáo và người tố cáo 
có yêu cầu thì người giải quyết tố cáo thông báo bằng văn bản cho 
người tố cáo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo theo Mẫu số 02-
TC ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Đối với tố cáo tiếp thuộc trường hợp không giải quyết lại 
được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 27 của Luật tố cáo thì người 
giải quyết tố cáo thông báo bằng văn bản cho người tố cáo, cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan về việc không thụ lý giải quyết 
tố cáo tiếp và đề nghị chấm dứt việc tố cáo, việc xem xét, giải quyết 
tố cáo nếu không có tình tiết mới. Văn bản thông báo thực hiện theo 
Mẫu số 03-TC ban hành kèm theo Thông tư này

4. Đối với tố cáo đủ điều kiện để thụ lý giải quyết thì đơn vị 
chức năng hoặc người đã kiểm tra, xác minh các nội dung quy định 
tại Khoản 1 Điều này lập Phiếu đề xuất để trình người giải quyết tố 
cáo xem xét, quyết định việc thụ lý giải quyết tố cáo. Phiếu đề xuất 
thụ lý giải quyết tố cáo thực hiện theo Mẫu số 04-TC ban hành kèm 
theo Thông tư này.

5. Trong trường hợp cần thiết, trước khi thụ lý giải quyết tố cáo, 
người giải quyết tố cáo tổ chức làm việc trực tiếp với người tố cáo để 
làm rõ nội dung tố cáo và các vấn đề khác có liên quan.

6. Trong trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn quy định 
tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 
của Chính phủ thì việc kiểm tra họ tên, địa chỉ người tố cáo, liên hệ 
với người tố cáo, gửi thông báo thụ lý tố cáo, thông báo kết quả giải 
quyết tố cáo được thực hiện đối với người đại diện của người tố cáo.



442

7. Trong quá trình giải quyết tố cáo, nếu người giải quyết tố cáo, 
người được giao xác minh nội dung tố cáo cần liên hệ hoặc làm việc 
trực tiếp với người tố cáo thì phải lựa chọn phương thức liên hệ, bố 
trí thời gian, địa điểm làm việc phù hợp để bảo vệ bí mật cho người 
tố cáo.

điều 8. Tiếp nhận, xử lý tố cáo tiếp và giải quyết lại tố cáo

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, 
người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người có trách nhiệm 
giải quyết tố cáo xem xét, xử lý như sau:

a) Trong trường hợp đã quá thời hạn giải quyết tố cáo mà vụ việc 
chưa được giải quyết hoặc có nội dung tố cáo chưa được giải quyết 
thì yêu cầu người có trách nhiệm giải quyết tố cáo phải giải quyết, 
đồng thời yêu cầu báo cáo rõ lý do về việc chưa giải quyết tố cáo.

b) Đối với tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng 
có tình tiết mới chưa được phát hiện trong quá trình giải quyết 
tố cáo có thể làm thay đổi kết quả giải quyết tố cáo thì yêu cầu 
người đã giải quyết tố cáo phải tiếp tục giải quyết tố cáo đó theo 
thẩm quyền.

c) Khi phát hiện một trong những dấu hiệu vi phạm pháp luật 
được quy định tại Khoản 2 Điều này thì phải thụ lý, giải quyết lại tố 
cáo đó. Trình tự, thủ tục giải quyết lại tố cáo được thực hiện theo quy 
định tại Thông tư này.

d) Trong trường hợp tố cáo tiếp không có tình tiết mới, không 
phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì không thụ lý giải quyết, 
đồng thời thông báo bằng văn bản cho người tố cáo, cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định tại Khoản 3 Điều 
7 Thông tư này.
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2. Dấu hiệu vi phạm pháp luật để thụ lý, giải quyết lại tố cáo:

a) Có vi phạm pháp luật nghiêm trọng về trình tự, thủ tục giải 
quyết tố cáo có thể làm thay đổi kết quả giải quyết tố cáo.

b) Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận nội dung 
tố cáo.

c) Kết luận nội dung tố cáo không phù hợp với những chứng cứ 
thu thập được.

d) Việc xử lý người bị tố cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan 
không phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật 
đã được kết luận.

đ) Có bằng chứng về việc người giải quyết tố cáo hoặc người 
tiếp nhận tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo đã làm sai lệch hồ 
sơ vụ việc.

e) Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người bị tố 
cáo nhưng chưa được phát hiện.

3. Các cơ quan thanh tra nhà nước xem xét việc giải quyết tố cáo 
do người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp của người đứng đầu cơ 
quan hành chính nhà nước cùng cấp đã giải quyết mà kết luận có một 
trong những dấu hiệu vi phạm pháp luật được quy định tại Khoản 
2 Điều này thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 
nước cùng cấp xem xét, giải quyết lại tố cáo đó. Trình tự, thủ tục giải 
quyết lại tố cáo trong trường hợp có kiến nghị của cơ quan thanh tra 
nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

điều 9. Ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo

1. Người giải quyết tố cáo phải ban hành quyết định thụ lý giải 
quyết tố cáo (sau đây gọi tắt là quyết định thụ lý). Việc thay đổi, bổ 
sung nội dung quyết định thụ lý phải thực hiện bằng quyết định của 
người giải quyết tố cáo.
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2. Trong trường hợp người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh 
thì trong quyết định thụ lý phải thành lập Đoàn xác minh tố cáo hoặc 
Tổ xác minh tố cáo (sau đây gọi chung là Tổ xác minh) có từ hai 
người trở lên, trong đó giao cho một người làm Trưởng đoàn xác 
minh hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh (sau đây gọi chung là Tổ trưởng 
Tổ xác minh). 

Quyết định thụ lý và thành lập Tổ xác minh phải ghi rõ tên cơ 
quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo, họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ 
của cá nhân bị tố cáo; họ tên, chức vụ, chức danh của từng người 
trong Tổ xác minh, nội dung cần xác minh, thời hạn xác minh, quyền 
hạn, trách nhiệm của Tổ xác minh. 

Quyết định thụ lý và thành lập Tổ xác minh thực hiện theo Mẫu 
số 05-TC ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao nhiệm vụ cho 
cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị 
khác tiến hành xác minh nội dung tố cáo thì quyết định thụ lý phải 
ghi rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh, họ 
tên, địa chỉ của người bị tố cáo, nội dung cần xác minh, thời hạn 
xác minh.

Quyết định thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo 
thực hiện theo Mẫu số 06-TC ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, 
đơn vị khác được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo có trách 
nhiệm thành lập Tổ xác minh theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

Quyết định thành lập Tổ xác minh thực hiện theo Mẫu số 07-TC 
ban hành kèm theo Thông tư này.
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điều 10. Thông báo việc thụ lý tố cáo

1. Người giải quyết tố cáo phải thông báo bằng văn bản cho 
người tố cáo về thời điểm thụ lý tố cáo và các nội dung tố cáo được 
thụ lý. 

2. Việc thông báo được thực hiện bằng một trong hai hình 
thức sau:

a) Gửi quyết định thụ lý giải quyết tố cáo.

b) Gửi văn bản thông báo về việc thụ lý tố cáo theo Mẫu số 08-
TC ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 11. Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

1. Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo do Tổ trưởng Tổ xác minh 
lập và trình người ra quyết định thành lập Tổ xác minh phê duyệt. 

2. Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo gồm:

a) Căn cứ pháp lý để tiến hành xác minh;

b) Mục đích, yêu cầu của việc xác minh;

 c) Nội dung xác minh;

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải làm việc để thu thập, 
xác minh các thông tin, tài liệu, bằng chứng;

 đ) Các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc xác minh;

e) Dự kiến thời gian thực hiện từng công việc; nhiệm vụ cụ 
thể của từng thành viên; thời gian dự phòng để xử lý các công việc 
phát sinh;

g) Việc báo cáo tiến độ thực hiện;

h) Các nội dung khác (nếu có).
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mục 2

TIẾN HÀNH XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO

điều 12. Thông báo quyết định thành lập Tổ xác minh 

1. Tổ trưởng Tổ xác minh có trách nhiệm giao quyết định thành 
lập Tổ xác minh cho người bị tố cáo. Trong trường hợp người bị tố 
cáo là cơ quan, tổ chức, đơn vị thì giao quyết định thành lập Tổ xác 
minh cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc tổ chức việc 
công bố quyết định thành lập Tổ xác minh với thành phần tham dự 
gồm: Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị thành lập Tổ xác minh, Tổ 
xác minh, người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo; trường 
hợp cần thiết, mời đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 
quan tham dự.

2. Việc giao hoặc công bố quyết định phải lập thành biên bản có 
chữ ký của Tổ trưởng Tổ xác minh, cá nhân bị tố cáo, người đại diện 
cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo. Biên bản được lập thành ít nhất 
hai bản, giao một bản cho cá nhân bị tố cáo, người đại diện cơ quan, 
tổ chức, đơn vị bị tố cáo và lưu trong hồ sơ giải quyết tố cáo.

điều 13. Làm việc trực tiếp với người tố cáo

1. Trong trường hợp cần thiết, Tổ xác minh làm việc trực tiếp 
với người tố cáo; yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu, 
bằng chứng để làm rõ nội dung tố cáo. 

2. Nội dung làm việc với người tố cáo phải lập thành biên bản, 
có chữ ký của người tố cáo, người chủ trì làm việc với người tố cáo. 
Biên bản lập thành ít nhất hai bản, giao một bản cho người tố cáo nếu 
người tố cáo có yêu cầu và lưu trong hồ sơ giải quyết tố cáo.

Biên bản làm việc thực hiện theo Mẫu số 09-TC ban hành kèm 
theo Thông tư này.
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3. Trong trường hợp không làm việc trực tiếp với người tố cáo 
vì lý do khách quan thì người ra quyết định thành lập Tổ xác minh 
hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh có văn bản yêu cầu người tố cáo cung 
cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ nội dung tố cáo.

điều 14. Làm việc trực tiếp với người bị tố cáo

1. Tổ xác minh phải làm việc trực tiếp với người bị tố cáo; yêu 
cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về những nội dung bị tố 
cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung 
tố cáo, nội dung giải trình. 

2. Nội dung làm việc với người bị tố cáo phải được lập thành 
biên bản theo Mẫu số 09-TC ban hành kèm theo Thông tư này. Biên 
bản phải có chữ ký của người bị tố cáo, người chủ trì làm việc với 
người bị tố cáo và lập thành ít nhất hai bản, giao một bản cho người 
bị tố cáo nếu có yêu cầu và lưu trong hồ sơ giải quyết tố cáo.

3. Trong trường hợp giải trình của người bị tố cáo chưa rõ; thông 
tin, tài liệu, bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp chưa đầy đủ 
thì Tổ xác minh yêu cầu người bị tố cáo tiếp tục giải trình, cung cấp 
thông tin, tài liệu, bằng chứng về các vấn đề còn chưa rõ.

điều 15. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên 
quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội 
dung tố cáo

1. Để làm rõ nội dung tố cáo, người ra quyết định thành lập Tổ 
xác minh hoặc Tổ xác minh yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến 
nội dung tố cáo. Việc yêu cầu được thực hiện bằng văn bản theo Mẫu 
số 10-TC ban hành kèm theo Thông tư này.
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2. Trong trường hợp cần thiết, Tổ xác minh trực tiếp làm việc 
với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan để thu thập thông tin, 
tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo. 

Nội dung làm việc được lập thành biên bản theo Mẫu số 09-TC 
ban hành kèm theo Thông tư này. Biên bản phải có chữ ký của đại 
diện Tổ xác minh, người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có liên quan; được lập thành ít nhất hai bản, giao một bản cho cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và lưu trong hồ sơ giải 
quyết tố cáo.

điều 16. Thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng liên 
quan đến nội dung tố cáo

1. Việc yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên 
quan đến nội dung tố cáo phải căn cứ vào kế hoạch xác minh đã 
được phê duyệt, yêu cầu của việc giải quyết tố cáo. Khi tiếp nhận 
thông tin, tài liệu, bằng chứng do người tố cáo, người bị tố cáo, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan cung cấp trực tiếp thì Tổ 
xác minh phải lập Giấy biên nhận theo Mẫu số 11-TC ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

2. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng được thu thập trực tiếp 
phải thể hiện rõ nguồn gốc. Khi thu thập bản sao, Tổ xác minh phải 
đối chiếu với bản chính; trong trường hợp không có bản chính thì 
phải ghi rõ trong giấy biên nhận. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng 
do cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp phải có xác nhận của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị cung cấp. Thông tin, tài liệu, bằng chứng do cá nhân 
cung cấp phải có xác nhận của người cung cấp. Trong trường hợp tài 
liệu bị mất trang, mất chữ, quá cũ nát, quá mờ không đọc được chính 
xác nội dung thì người tiếp nhận tài liệu phải ghi rõ tình trạng của tài 
liệu đó trong giấy biên nhận.
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3. Tổ xác minh phải kiểm tra tính xác thực của thông tin, tài liệu, 
bằng chứng đã thu thập được, chú trọng những thông tin, tài liệu, 
bằng chứng do người tố cáo cung cấp để tố cáo hành vi vi phạm và 
thông tin, tài liệu, bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp để giải 
trình, chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo. 

4. Tổ xác minh phải đánh giá, nhận định về giá trị chứng minh 
của những thông tin, tài liệu, bằng chứng đã được thu thập trên cơ sở 
tuân thủ các quy định của pháp luật, các nguyên tắc trong giải quyết 
tố cáo. Thông tin, tài liệu, bằng chứng được sử dụng làm chứng cứ 
để kết luận nội dung tố cáo thì phải rõ nguồn gốc, tính khách quan, 
tính liên quan, tính hợp pháp.

5. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng thu thập trong quá trình 
giải quyết tố cáo phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy định; 
chỉ cung cấp hoặc công bố khi người có thẩm quyền cho phép.

điều 17. Xác minh thực tế

1. Căn cứ kế hoạch xác minh, tình tiết vụ việc hoặc chỉ đạo của 
người ra quyết định thành lập Tổ xác minh, Tổ xác minh tiến hành 
xác minh thực tế ở những địa điểm cần thiết để thu thập, kiểm tra, 
xác định tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu, bằng 
chứng liên quan đến nội dung tố cáo.

2. Việc xác minh thực tế phải lập thành biên bản ghi đầy đủ kết 
quả xác minh, ý kiến của những người tham gia xác minh và những 
người khác có liên quan. Biên bản phải có chữ ký của người xác minh, 
những người có liên quan và phải lưu trong hồ sơ giải quyết tố cáo.

điều 18. Trưng cầu giám định

1. Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến 
chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung tố cáo, 
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xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo thì người ra quyết định thành lập Tổ 
xác minh trưng cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định.

2. Việc trưng cầu giám định thực hiện bằng văn bản trong đó nêu 
rõ tên cơ quan, tổ chức giám định; thông tin, tài liệu, bằng chứng cần 
giám định; nội dung yêu cầu giám định; thời hạn có kết luận giám 
định. Văn bản trưng cầu giám định thực hiện theo Mẫu số 12-TC ban 
hành kèm theo Thông tư này.

điều 19. gia hạn giải quyết tố cáo

Trong trường hợp cần thiết, người giải quyết tố cáo quyết định 
việc gia hạn giải quyết tố cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 của 
Luật tố cáo. Quyết định gia hạn thực hiện theo Mẫu số 13-TC ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

điều 20. Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

1. Tổ trưởng Tổ xác minh phải báo cáo bằng văn bản về kết quả 
xác minh nội dung tố cáo với người ra quyết định thành lập Tổ xác 
minh. Văn bản báo cáo phải được các thành viên trong Tổ xác minh 
thảo luận, đóng góp ý kiến. 

2. Báo cáo của Tổ xác minh về kết quả xác minh nội dung tố cáo 
phải có các nội dung chính sau:

a) Nội dung tố cáo;

b) Nội dung giải trình của người bị tố cáo;

c) Phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng 
minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo;

d) Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo được giao xác minh là 
tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc người tố cáo cố ý tố cáo 
sai sự thật (nếu có).
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đ) Nhận xét, đánh giá về hành vi vi phạm pháp luật của người bị 
tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); nguyên nhân, trách 
nhiệm của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
trong những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần;

e) Thiệt hại về vật chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật 
gây ra; đối tượng bị thiệt hại;

g) Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong Tổ xác minh 
(nếu có);

h) Kiến nghị với người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử 
lý hành vi vi phạm pháp luật và buộc khắc phục hậu quả do hành vi 
vi phạm gây ra. 

Báo cáo của Tổ xác minh thực hiện theo Mẫu số 14-TC ban 
hành kèm theo Thông tư này.

3. Trong quá trình xác minh, nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu 
tội phạm thì Tổ trưởng Tổ xác minh báo cáo ngay với người ra quyết 
định thành lập Tổ xác minh. Người ra quyết định thành lập Tổ xác 
minh phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền, báo cáo người có thẩm 
quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xác 
minh nội dung tố cáo phải báo cáo với người giải quyết tố cáo về 
nội dung tố cáo được giao xác minh. Báo cáo phải có các nội dung 
chính sau:

a) Nội dung tố cáo;

b) Nội dung giải trình của người bị tố cáo;

c) Phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu, bằng chứng để chứng 
minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo;
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d) Kết luận về nội dung tố cáo được giao xác minh là tố cáo 
đúng, đúng một phần hoặc sai; việc người tố cáo cố ý tố cáo sai sự 
thật (nếu có).

đ) Kết luận về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); nguyên nhân, trách nhiệm của 
người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong những 
nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần.

e) Kết luận về thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra; đối 
tượng bị thiệt hại;

g) Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (nếu có);

h) Kiến nghị với người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử 
lý hành vi vi phạm pháp luật và buộc khắc phục hậu quả do hành vi 
vi phạm gây ra. 

Báo cáo thực hiện theo Mẫu số 15-TC ban hành kèm theo Thông 
tư này.

5. Trong trường hợp xác minh để giải quyết lại tố cáo thì ngoài 
những nội dung quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều này, trong báo 
cáo của Tổ xác minh, báo cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao 
nhiệm vụ xác minh còn phải nêu rõ những nội dung vi phạm pháp luật, 
sai lầm hoặc không phù hợp của việc giải quyết tố cáo trước đó (nếu 
có) và kiến nghị việc xử lý đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết tố cáo trước đó.

điều 21. Tham khảo ý kiến tư vấn 

Khi xét thấy cần thiết, người ra quyết định thành lập Tổ xác minh 
hoặc người giải quyết tố cáo tham khảo ý kiến tư vấn của cơ quan 
chuyên môn, cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
cá nhân khác có liên quan để phục vụ cho việc giải quyết tố cáo. 
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mục 3

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO, XỬ LÝ TỐ CÁO VÀ  
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

điều 22. Thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo

1. Trước khi ban hành kết luận nội dung tố cáo, trong trường hợp 
cần thiết, người giải quyết tố cáo tổ chức cuộc họp để thông báo trực 
tiếp hoặc gửi dự thảo kết luận nội dung tố cáo để người bị tố cáo biết 
và tiếp tục giải trình (nếu có). 

Người chủ trì cuộc họp thông báo dự thảo kết luận nội dung tố 
cáo là người giải quyết tố cáo hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn 
vị được giao xác minh tố cáo hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh. Việc thông 
báo trực tiếp phải lập thành biên bản. Biên bản phải có chữ ký của 
người chủ trì, người bị tố cáo. Trong trường hợp người bị tố cáo không 
ký biên bản thì người chủ trì phải ghi rõ sự việc đó trong biên bản. 

2. Nếu trong dự thảo kết luận nội dung tố cáo có thông tin thuộc 
bí mật nhà nước, thông tin có hại cho người tố cáo thì không thông 
báo thông tin đó. 

điều 23. Kết luận nội dung tố cáo

1. Căn cứ báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, các thông 
tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của 
pháp luật, người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo. 

2. Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung sau:

a) Nội dung tố cáo;

b) Nội dung giải trình của người bị tố cáo;

c) Phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng 
minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo;
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d) Kết luận về nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc sai;                  
việc người tố cáo cố ý tố cáo sai sự thật (nếu có).

đ) Kết luận về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); nguyên nhân, trách nhiệm của 
người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong những 
nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần.

e) Kết luận về thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra; đối 
tượng bị thiệt hại;

g) Các biện pháp được người giải quyết tố cáo áp dụng để trực 
tiếp xử lý vi phạm, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp 
luật gây ra;

h) Nội dung chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc 
quyền quản lý của người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp theo 
thẩm quyền để xử lý vi phạm, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi 
phạm pháp luật gây ra;

i) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác áp dụng biện pháp 
theo thẩm quyền để xử lý vi phạm, buộc khắc phục hậu quả do hành 
vi vi phạm pháp luật gây ra.

Văn bản kết luận nội dung tố cáo thực hiện theo Mẫu số 16-TC 
ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trong trường hợp giải quyết lại tố cáo thì ngoài các nội dung 
quy định tại Khoản 2 Điều này, người giải quyết tố cáo phải kết luận 
về những nội dung vi phạm pháp luật, sai lầm hoặc không phù hợp 
của việc giải quyết tố cáo trước đó (nếu có); xử lý theo thẩm quyền 
hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối 
với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật 
trong quá trình giải quyết tố cáo trước đó.
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điều 24. Việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo 

1. Sau khi có kết luận về nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo 
phải căn cứ kết luận nội dung tố cáo để xử lý như sau:

a) Đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về 
nhiệm vụ, công vụ thuộc thẩm quyền xử lý của mình thì người giải 
quyết tố cáo ban hành quyết định thu hồi tiền, tài sản; thực hiện các 
thủ tục để xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp 
khác theo quy định của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm, buộc 
khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

b) Đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về 
nhiệm vụ, công vụ thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình thì người giải quyết tố cáo 
chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó xử lý vi phạm và buộc 
khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

c) Đối với hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm thì có 
văn bản chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm đó cho Cơ quan điều tra 
theo Mẫu số 17-TC ban hành kèm theo Thông tư này. Hồ sơ bàn giao 
cho Cơ quan điều tra là hồ sơ được lập trong quá trình giải quyết tố 
cáo và phải được sao lại để lưu trữ. Việc bàn giao hồ sơ được lập 
thành biên bản theo Mẫu số 18-TC ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Đối với hành vi vi phạm pháp luật không thuộc trường hợp 
quy định tại các Điểm a, b, c Khoản này thì có văn bản kiến nghị cơ 
quan, tổ chức, đơn vị,  cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm, đồng 
thời gửi kèm hồ sơ về hành vi vi phạm đó.

đ) Trong trường hợp người tố cáo cố ý tố cáo sai sự thật thì 
người giải quyết tố cáo phải áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để 
xử lý người tố cáo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
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có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin về người 
cố ý tố cáo sai sự thật, tài liệu, bút tích liên quan đến nội dung cố ý 
tố cáo sai sự thật được sử dụng để phục vụ cho việc xử lý người cố 
ý tố cáo sai sự thật.

2. Các văn bản xử lý tố cáo nêu tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này 
phải ghi rõ thời gian hoàn thành các nội dung xử lý, trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức 
thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.

điều 25. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử 
lý hành vi  vi phạm bị tố cáo và thông báo kết quả giải quyết tố 
cáo cho người tố cáo

1. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công khai kết luận 
nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo theo quy 
định tại Điều 11 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của 
Chính phủ.

2. Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu thì người giải quyết 
tố cáo thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo, trừ 
những thông tin thuộc bí mật Nhà nước. Việc thông báo kết quả giải 
quyết tố cáo được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

a) Gửi kết luận nội dung tố cáo, quyết định, văn bản xử lý tố cáo.

b) Gửi văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo theo Mẫu 
số 19-TC ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó phải nêu được 
kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo, nội dung quyết định, văn 
bản xử lý tố cáo. 

điều 26. Lập, quản lý hồ sơ giải quyết tố cáo

1. Tổ trưởng Tổ xác minh có trách nhiệm giúp người giải quyết 
tố cáo lập hồ sơ giải quyết tố cáo; tập hợp những thông tin, tài liệu, 
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bằng chứng, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo, kết quả xác 
minh, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý tố cáo được hình thành từ 
khi mở hồ sơ giải quyết tố cáo đến khi đóng hồ sơ theo trình tự sau:

a) Mở hồ sơ giải quyết tố cáo. Thời điểm mở hồ sơ là ngày Tổ 
xác minh được thành lập;

b) Thu thập, phân loại văn bản, tài liệu, lập mục lục để quản lý;

c) Đóng hồ sơ giải quyết tố cáo. Thời điểm đóng hồ sơ là ngày 
người có thẩm quyền thực hiện xong việc công khai kết luận nội 
dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và thông báo 
kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo quy định tại Điều 25 của 
Thông tư này.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ thời điểm đóng hồ sơ, Tổ 
trưởng Tổ xác minh hoàn tất việc sắp xếp, lập mục lục và bàn giao 
hồ sơ cho bộ phận lưu trữ của cơ quan của Tổ trưởng Tổ xác minh 
hoặc bàn giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác được người 
giải quyết tố cáo giao quản lý hồ sơ giải quyết tố cáo đó. 

3. Hồ sơ giải quyết tố cáo được sắp xếp bảo đảm khai thác, sử 
dụng thuận tiện, nhanh chóng theo hai nhóm tài liệu như sau: 

Nhóm 1 gồm các văn bản, tài liệu sau: Đơn tố cáo hoặc Biên bản 
ghi nội dung tố cáo trực tiếp; Quyết định thụ lý, Quyết định thành 
lập Tổ xác minh; Kế hoạch xác minh tố cáo; Báo cáo kết quả thẩm 
tra, xác minh nội dung tố cáo;  Kết luận nội dung tố cáo; các văn bản 
thông báo, xử lý, kiến nghị xử lý tố cáo.

Nhóm 2 gồm các văn bản, tài liệu sau: Các biên bản làm việc; 
văn bản, tài liệu, chứng cứ thu thập được; văn bản giải trình của 
người bị tố cáo; các tài liệu khác có liên quan đến nội dung tố cáo. 
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Chương iii

điỀu KhoẢn Thi hÀnh

điều 27. hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2013. 

Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra 
Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo hết hiệu lực kể từ 
ngày Thông tư này có hiệu lực.

điều 28. Tổ chức thực hiện

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân 
dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc 
có các vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
phản ánh về Thanh tra Chính phủ để kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, 
bổ sung./.

                

TỔng Thanh TRa

              (đã ký)

huỳnh Phong Tranh
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